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LỜI GIỚI THIỆU 


Viết lịch sử -giáo dục Việt Nam là một việc khó, từ trước 
đến nay chưa ai làm, nếu không tính đến mấy trang sơ lược 
sau tập sách về giáo dục nói chung của Giáo sư Nguyễn Lân; 
và cuốn "Tim hiểu nền giáo dục Việt Nam trước 1945" của tôi, 
xuất bản từ 1985. Ngay từ hồi đơ, tôi đã thấy trước sự bất cập 
nên chỉ đật cho mình nhiệm vụ tìm hiểu chung những nét đại 
cương. chứ chưa dám đi hẳn vào địa hạt lịch sử. 


Ông Phan Trọng Báu đã có cái táo bạo bù vào chỗ thiếu 
mà mọi người trông đợi. Ông đã chọn riêng một giai đoạn: 
thời cận đợi. và trình bày với chúng ta một tình hình giáo 
dục cụ thể, với nhiều tư liệu tỉ mỉ, chính xác. 


Dứng về mật khoa học mà nơi, cuốn sách tất nhiên sẽ gợi 
ra những suy nghỉ, tìm tòi. Chẳng hạn như khái niệm cận 
dại. Có phải chúng ta nên hiểu cận đại là kể từ khi Pháp 
xâm chiếm miến Nam và đưa ra chương trình giáo dục 
thuộc địa hay không. Lại chẳng hạn như khái niệm dòng 
giáo dục yêu nước uờ cách mạng. Nên hiểu khái niệm đòng 
như thể nào. Khi viết lịch sử tất nhiên phải căn cứ vào sự 
chỉnh quy. vào chủ trương chính sách ban hành của Nhà 
nước. Vậy khi xuất hiện một dòng, trái ngược với chính quy, 
thi nên đặt dòng ấy vào bình diện nào trong lịch sử. 


Đấy là những vấn đề mà Phan Trọng Báu đã nêu lên và 
khẳng định ngay chứ không cần biện minh. Sự táo bạo là ở 
đó. Và để củng cố cho sự táo bạo này, ông đã cho chúng ta 
khá nhiếu số liệu mà theo tôi là rất phong phú, rất hữu ích. 
Đặc biệt về các bước di, các khuynh hướng ngấm ngầm hay 
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rõ rệt của chính phủ thực dân đối với chính sách giáo dục, 
trên địa bàn Nam Kỳ và sau là cả nước, đã được ông trinh 
bày khá kỹ. Tất nhiên cũng không thể kể hết được. Thí dụ 
việc học hành cụ thể ở các lớp, việc chia bộ môn, sắp xếp 
chương trình, phải là người am hiểu và thực sự trải qua cái 
học trường Pháp và Pháp - Việt mới đề cập được thấu suốt. 
Ông củng đã đánh giá và phê phán đúng mức những cái mà 
nền giáo dục của người Pháp đem lại. Đó là cái nhìn khách 
quan và khoa học. 

_ Với tập Giáo dục Việt Nam thời Cận đại này, Phan Trọng 
Báu đã có một đóng góp vào việc nghiên cứu chung. Tất 
nhiên cũng cần cơ thêm những tài liệu chỉ rõ tác dụng và 
ảnh hưởng của nền giáo dục ấy. Nhưng đơ là một việc khác. 
chúng ta sẻ phải bàn cũng như sẽ phải chú ý đến những giai 
đoạn giáo dục khác nữa: giáo dục thời phong kiến, giáo dục 
thời dân chủ nhân dân...:. 


Hà Nội ngày 16-6-1994 
G.S.Vũ Ngọc Khánh 
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LỜI NÓI ĐẦU 


Giáo dục Việt Nant thời Cận đại nghiên cửu hai hệ thống 
giáo dục chính: nền giáo dục của Pháp trên đất nước tu và 
dòng giúo dục yêu nước tà cách niạng do những nhà yêu 
nước tổ chức. 

Trong khi nến giáo dục phong kiến của triểu đình nhà 
Nguyễn đã tỏ ra bất lực trước nhiệm vụ lịch sử đất nước thi 
nền giáo dục của thực dân Pháp xâm nhập, từng bước đẩy 
lùi nền giáo dục cổ truyền và cuối cùng độc chiếm lấy vũ khí 
tỉnh thần này. Vì cố mối quan hệ chật chẽ với nhau như vậy 
nên trước khi trình bày những nội dung chính chúng tôi xin 
giới thiệu sơ lược nền giáo dục phong kiến với HE Hỗ nội 
dung học tập và thi cử. 


bi đôi với nền giáo dục chính thống của người Pháp 
chúng tôi cũng giới thiệu sự hình thành và phát triển của 
dòng giáo dục yêu nước uờ cách mạng, một tổ chức giáo dục 
do các nhà yêu nước và các nhà cách mạng đề xướng và 
lãnh đạo trong quá trình tìm một hướng đi cho công cuộc 
đấu tranh giành độc lập dân tộc. 

Về thuật ngữ chuyên môn, có nhiều từ đồng nghia với 
hiện nay, chúng tôi vẫn giữ nguyên và để độc giả dễ theo 
dõi mà chỉ chú thích một lần, ví dụ: sử ký (lịch sử), địa dư 
(địa lý), công dân giáo dục (giáo dục công dân) v.v... 

Giáo duc ở Việt nam thời kỳ này cũng có thể bao gồm cả 
những trường học của kiếu dân Pháp, Hoa, trường của Giáo 
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hội Thiên Chúa v.v.. nhưng để tập trung vào đối tượng 
chính chứng tôi chỉ trỉnh bày những trường học nói trên khi 
cần thiết để độc giả hình dung được bức tranh toàn cảnh mà 
không đi sâu miêu tả. 

Nhân dịp này chúng tôi xin trân trọng cám ơn các đồng 
chí PTS Trần Dức Cường, Phớ Viện trưởng Viện Sử học. 
PTS PGS Nguyễn Danh Phiệt, PTS PGS Chương Thâu. đã 
đọc và gớp những ý kiến quý giá cho tập sách. Công trình 
nghiên cứu này tuy đã có nhiều cố gắng, nhưng vẫn không 
thể tránh khỏi thiếu sót. Chúng tôi xin chân thành mong 
được sự góp ý của bạn đọc gần xa. 


Tác giả 
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CHƯƠNG MỮ ĐẦU 


GIi0 DỤC VIỆT NAM DƯỚI THỀU NGUÊN. - 
SỰ SUY TÀN CỦA MỀN GIÁO DỤC PHONG KIÊN 


[. VÀI NÉT VỀ NÊN GIÁO DỤC KHOA CỬ VIỆT NAM TỬ 
KHỎI THỦY ĐỀN THỂ KỶ XVHI. 


Trong quá trình dựng nước và giữ nước, nền giáo dục 
phong kiến Việt Nam đã đóng vai trò quan trọng trong việc 
đào tạo nhân tài, đúng như Phan Huy Chú nhận xét: "Con 
đường tìm người tài giỏi trước hết là khoa mục. Phàm muốn 
thu hút người tài năng tuấn kiệt vào trong phạm vị của 
mình thì người làm vua một nước không thể nào không có 
khoa cử"t, Tuy vậy những triều đại độc lập đầu tiên của 
đất nước như Ngô, Dinh, Tiền Lê vì thời gian tổn tại còn 
ngắn ngủi, nội trị ngoại giao chưa ổn định nên cũng chưa có 
thì giờ để thực hiện việc giáo dục. Dến triều Lý (1010 - 
1255! sau khi đã giành được độc lập dân tộc, Lý Thái Tổ cho 
đời đô ra Tháng Long, ra sức củng cố đất nước mọi mặt, 
việc giáo dục cũng bát đầu được xây dựng theo nền nếp 
chính quy. Năm 1070 Lý Thánh Tông cho dựng Văn Miếu và 
năm 1076 lập Quốc Tử Giám ở kinh thành để làm nơi học 
tập cho con em quý tộc và quan lại. Năm 1075 Lý Nhân 
Tông cho mở khoa thì Minh kính bác học đầu tiên. Những 


(1) Phan Huy Chú —/jch miều hiến chương loạt chí. Hà Nội. XNB Sử học. 160 =ir. 1 
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việc làm trên chứng tỏ các vua triểu Lý đã chú ý đến tổ 
chức giáo dục để đào tạo nhân tài. Nhà Trần (1225 - 1400: 
thay nhà Lý, việc giáo dục lại càng được chú ý hơn. Nhà 
Trần đã tổ chức những kỳ thi để chọn cử nhân và thái học 
sinh (tiến sĩ) với những quy định chật chẽ về mọi mặt. 
Nhưng phải sang thời Lê Sơ (1428 - Iã27), một giai đoạn 
cực thịnh của chế độ phong kiến dân tộc thì giáo dục mới 
thật đi vào khuôn phép chặt chẽ. Nội dung giáo dục lúc này 
cũng như các triểu trước vẫn là mô phỏng theo nén giáo dục 
phong kiến Trung Quốc. Từ khi cấp sách đi học cho đến lúc 
đi thi, các nho sỉ nhất thiết phải rèn luyện theo khuôn khổ 
của Nho giáo, phải học tập những sách Tứ (hư. Ngũ kính và 
tham bác sách của Bách Gia Chư tử, phải học cách làm 
thơ phú, văn sách, kinh nghĩa như các triều trước. khi vào 
thi phải tuân theo những phép tác hết sức ngặt nghèo. Việc 
thi cử cũng được hoạch định một cách quy củ không tùy tiên 
như trước. Từ nám Thiệu Bình thứ 5 (1438) trở đi cứ ba 
năm cố một khoa thi hương ở các địa phương để lấy sinh đô 
và hương cống (như tú tài và cử nhôn sau này) Cứ năm 
trước thi hương thỉ năm sau thi hội Những người đã đỗ 
hương cống đều được thi hội để chọn /iếz sỉ Những vị này 
thường được dự kỳ điện thí trước mặt vua. Kỳ thí này chỉ 
phải làm một bài văn sách hỏi về phép dùng người, phép trị 
dân đời xưa. Từ năm 1484 Lê Thánh Tông quy định thứ bực 
của các sỉ tử đố trong kỳ thi hội như sau: 


- Đệ nhất giáp, tiến sỉ cập đệ: Trạng nguyên, Bảng nhãn. 
Thám hoa. 


t1). Bách sa: Sác: của trăm nhà trước tác bắt dầu khoảng Chu Tần (Chiêm Quốc ¡ 
gầm Liệt Từ. Hàn Phí Mựặc Tử. Tuân Tủ vị. 

Chư Từ: Theo sách Hán thư văn nghệ chỉ, Chí Tứ gì T8U học giả Trung Chúc 
như Lao Tứ, Trang Tử. Tuân Tử vị... hưn lại thành sách của HácH Ca Chức Từ. 
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- Đệ nhị giáp (chánh bảng): Tiến sỈ xuất thân. 
- Độ (am giáp (phụ bảng): Đồng tiến sỉ xuất thân. 


Những người này đều được khác tên vào bia đá dựng ở 
Văn Miếu, được vua ban áo mũ và làm lễ vinh quy. 


Có thể nói các vua. đầu triều Lê đều quan tâm đặc biệt 
đến giáo dục và thi cử. Thi hội nhà vua đích thân ra đề văn 
sách, các đại thần phải làm để điệu (viên quan chuyên đôn 
đốc việc tuần phòng, canh gác ngoài trường thi) và giám 
thí. Còn các kỳ thi hương được tổ chức nhiều nơi cùng một 
lúc nên nhà vua thường xuyên xuống dụ nhắc nhở thể lệ thi 
cử, quy định những kỷ luật cần thiết và cử quan hàn lâm 
đi làm khảo quan, nhờ vậy mà nhà nước đã lựa chọn được 
nhiều người cố thực tài làm nòng cốt cho công cuộc xây 
dựng đất nước. Nếu như ở hai triều Ly, Trần tồn tại gần 
400 năm mà chỉ có 18 khoa thi hôi với 319 người đỗ tiến 
sĩ thì sang triểu Lê chỉ trong 37 nam trị vì của Lê Thánh 
Tông, triểu đình đã mở 11 khoa thi hội chọn được 501 tiến 
sỉ. Có nhiều khoa nhà nước lấy đến 50 có khi đến hơn 60 
tiến sỉ. Có kỳ thi hương riêng một trấn Sơn Nam đã gần 
1000 người trúng tuyển. Tuy khoa mục mở rộng và những 
người đỗ đạt nhiều nhưng "cách chọn người công bàng. Dề 
thi ra vụ hồn hàm đại thể không trộ bằng câu hiểm sách 
lạ.. Chọn người cốt lấy rộng học, thực tài... cho nên kẻ sĩ 
bấy giờ học được rộng rãi mà không cần phải tìm tòi tỉ mỉ, 
tài năng được đưa ra ứng dụng mà không bỏ rơi. Trong 
nước không để sót nhân tài, triều đỉnh không dùng lầm 
người kém"C, 


{?1. Phan Huy Chú. Sđd —m. 72 
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Đó là tình hình giáo dục thi cử khi chế độ phong kiến đang 
đi lên. 

Sang thế kỷ XVII, XVIII chế độ phong kiến bát đầu suy 
yếu, vua chúa ăn chơi xa xi, bòn rút của dân để xây lâu đài ˆ 
cung điện. Nội bộ giai cấp phong kiến máu thuẫn sâu sắc vì 
tranh giành địa vị. thoán đoạt ngôi vua, mỗi dòng họ cát cứ 
một miền gây nội chiến triển miên, sức người, sức của bị vé! 
vào cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn. Không chịu nổi sự 
thống trị, nông dân thường nổi lên chống lại và chiến tranh 
nổ ra liên miên. Đó là thế kỷ XVIH, được mệnh danh là "thế 
kỷ khởi nghĩa nông dân". Do phải liên tục đôi phó với khởi 
nghĩa. nên vua chúa để mặc việc học hành, thi cử cho quan 
lại, bọn này lợi dụng "đục nước béo cò" công nhiên án hối lộ, 
sỉ tử tự do mang sách vào trường thì. thuê mướn người thị 
để được đỗ. Nam 1750 do thiếu tiền. nhà nước đã phải cho 
mỗi người đi thi được nộp ba quan để qua kỳ khảo hạch nên 

người ta thường gọi nhưng người này là "sinh đồ ba quan". 
_ Do đó cá những người it học cũng đi thi, đông đến nỗi xéo 
lên nhau chết ở cổng trường. Còn trong trường thi ngày 
trước chặt chẽ là thế mà lúc này thi vô cùng hỗn loạn, nào 
mang sách, nào hỏi chữ, nào mượn người thay, không còn kỷ 
cương gì nữa. Thi cử như thế đương nhiên không thể kén 
chọn được nhân tài. 


Nhưng nét sơ lược trên đây cho ta thấy khi chế độ phong 
kiến đang thịnh thi nền giáo dục khoa cử có thể đào tạo 
được những người có năng lực để giúp vua trị nước. Còn 
khi chế độ phong kiến suy yếu, kỷ cương lòng lẻo thị nền 
giáo dục đó cũng không thể đáp ứng được ý muốn của giai 
cấp thống trị là tạo nên một tầng lớp nho sỉ cơ thực tài để 
duy trỉ mọi giường mối của xã hội phục vụ cho chế độ 
phong kiến đang trên bước đường tan rã. 
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ïI. NÊN GIÁO DỤC PHONG KIỀN VIỆT NAM DƯỚI TRIỀU 
NGUYÊN 

Triều Nguyễn tồn tại hơn 100 năm (từ 1902 đến 1945) 
nhưng trong phần này chỉ trình bày từ đầu đến 1886 tức là 
sau khi nhà Nguyễn đã ký hòa ước công nhận nến đô hộ của 
thực dân Pháp trên toàn bộ đất nước ta và Pôn Be được cử 
làm tổng trú sứ Bác Kỳ và Trung Kỳ đã có những cố gắng 
nhất dịnh để tế chức nền giáo dục Phán-Việt. 

1- Tổ chức tà nội dụng giáo dục. thị cử thời Nguyễn 

Chế độ phong kiến Việt Nam vốn đã suy yếu và dang đi 
xuống ở thế kỷ trước, đến triều Nguyễn vẫn không thể tránh 
khỏi khủng hoảng toàn điện. Tuy nhiên những ông vua đầu 
của triểu đại này vẫn cố gắng xây dựng một xã hội ổn định, 
vững mạnh nên rất chú ý đến giáo dục để đào tạo nhân tài. 
Khi mới lên ngôi vua, Gia Long đã nói với định thần "Học hiệu 
là nơi chứa nhân tài. trẫm muốn bát chước người xưa, đặt nhà 
"học để nuôi học trò ngõ hấu văn phong dấy lên, hiền tài đều 
nổi để cho nhà nước dùng", Tuy vậy mài tới năm 1807 (tức 
là 5 năm sau) Gia Long mới mở khoa thi đầu tiên trong 6 
trường từ Nghệ An trở ra. Phép thi cũng giống như thời Lê, 
người đỗ tam trường gọi là sinh đồ (tú tài), đậu tứ trường gọi 
là hương cống (cử nhân). Dơ là khoa thi duy nhất khi Gia Long 
ở ngôi. đến Minh Mệnh thì chế độ giáo dục khoa cử được đưa 
vào né nếp hơn. 

Ngay từ nam thứ nhất (1820) Minh Mệnh đã cho chỉnh đốn 
lại Quốc Tử Giám thành lập từ thời Gia Long, đặt học quan, 
định phép thí; lấy sinh viên, cấp học bổng, đó là ở Kinh kỳ, 
còn ở các doanh, trấn, châu, huyện, Minh Mệnh cho tổ chức 


tÌ Đạt Naei thực dác chính biên đệ nhị kỉ lập E NXI3 Khoa học xã hội Ï là Nội 
To — 1r. 112 - 
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lại các trường học, chọn các bậc "lão sư túc nho làm trợ giáo". 
SỈ tử trước khi đi thi phải đến chau huyện học tập, khi đã hơi 
thông kinh sách và biết làm văn thì cho đến doanh trấn để 
đốc học dạy. Mỗi năm hai lần, trường này tố chức những kỳ 
thi gọi là #ñdo khóa để chọn học trò đã tương đối thông thạo 
nghề văn chương cử tử mới được đi thi, riêng những người 
xuất sác thỉ không phải chờ kỳ thi mà được vào thẳng Quốc 
Tử Giám. Đối với giòng Tôn Thất, Minh Mênh cũng chú ý hơn. 
Trước kia Quốc Tử Giám chỉ thu nhận có 60 người hoàng phái 
nhưng Minh Mệnh đã cho phủ Tôn Nhân duyệt lại những ai 
cố đủ tư cách thì cho sát hạch rồi chia ra từng hạng bổ vào 
hàng ngũ "tôn học sinh viên". Nam Minh Mệnh thứ tư (1823) 
nhà vua lại cho ban hành quy chế Tập thiên dường là nơi giảng 
dạy các hoàng tử. Với việc ban hành những luật lệ mới này, 
Minh Mệnh muốn tạo nên một tầng lớp quý tộc có học thức 
để làm nòng cốt cho chính quyền phong kiến. Bộ máy quản lý 
giáo dục của triểu Nguyễn không có gì thay đổi so với triểu 
Lê, nhưng để đẻ cao trách nhiệm của các học quan và tăng 
cường chất lượng của đội ngũ này, năm Minh Mệnh thứ 14 
(1843), triều đỉnh ban bố những thể lệ thưởng phạt như học 
trò khảo hạch, hoặc thi thương phải ghỉ tên học ở đâu để bộ 
Lễ có thể theo đõi việc dạy dỗ của học quan. Học trò trong hạt 
dầu đỗ nhiều nhưng không phải học của quan lluấn, quan Giáo 
địa phương thÌ cũng nhải đưa ra xét rồi mới khen thưởng, tuy 
vậy nơi nào ván học mới nhóm thi có châm chước... Đối với 
đốc học làm việc lâu năm và cơ thành tích thì được triệu về 
Kinh và đặc cách cho làm ty viên ở Lục bộ. 

Trên đây là sơ lược về bộ máy quản lý giáo dục thời Nguyễn. 
Bây giờ ta hãy xem nho sĩ thời Nguyễn học những gì? 

Trẻ con khi lên 7, 8 tuổi bất đầu đi học vỡ lòng ở các trường 
làng, thầy đồ thường cho học những sách dạy tiếng một như 
Nhất thiên tự (một nghìn chữ) Tam thiên tự (ba nghìn chữ) 
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v.v... mục dích là để cung cấp cho trẻ một số mặt chữ Hán 
làm vốn học những quyển sau, rồi đến sách Sơ học uấn tân 
nghỉa là bát đầu học hỏi bến (hỏi bến nghĩa bóng là hỏi đường 
lôi về việc học), ấu học ngũ ngôn thi (thơ năm tiếng dùng để trẻ 
con học), Dơ là sách của ta Soạn, ngoài ra còn phải học những sách 
của Trung Quốc như Thiên tự tờn tsách. một nghin chữ), ;ÿiếu 
kinh (của Tăng Tửi Minh Tám bảo 8lám. (gương quý soi sáng cõi 
lòng! Xiih dạo gia huấn taách trong nhà của Minh Đạo tức Trình 
Hiệu đời Tông) và nhất là Tươi kinh (sách ba chữ!. một cuốn sách 
mà bất kỳ trẻ em nào mới đi học đều phải thuộc lòng! Ì), 

Sau khi học xong những cuốn sich vừa kể trên, học sinh 


bát đâu học sang Tứ (hư và Nen hình” là những bộ sách 


FÌỊ Pưm tự kính có từ dơi Tông đo | Mơng LŨng Tần soạn, gồm ASN câu có thể chịa 
làm — duạH cụt ựt ' 

TT EMIAH HHỐT Hi UỄ HHÙ mgưỚt tờ wr wáo dc 

~— tu đút: LẺ ngũ IHỆU ch, hổn PhẬN Chat tổ cửa 

mEMoAMH hút tội (1 TÍHừNg thỨC TẾ c2N đội tờ? vết, TAND K, TH tHAHĐ HHUT ĐẾN), 
RỒHG. Nó, TH CHƯNG duy ĐÔNG ĐHÍH, HỆ tơi (BỮN HH |, vự Du thổ "U00 10 NHYN 

đe FMuji thứ tị Cu tHÊN vở lước sẻ Điệu kinh, lứ da, Nvmn kòuh, NT? NZ TƯNG 
HN HIẾU lục cổ inang Quốc l 

ST EMoam mà: Sơ lược VỀ các tIỀN trưa Trung Quốc từ thời khởi thủy đến Vam Bắc 
triều (420 ~ SA0), l 

f— [oan sáu: Nêu gương những người chăm hạc thời vưu. 

--ĐugH bẩy: Lời khuyên trẻ con phải chà học. 

(3) Trí thư gần: Piựi học, Trung dưng. Luật Hựữ và \Fanh Từ: 

— Đi học: Sách đạc đục của HgWời QUẦN tử tản tắt trong TH thân” (dưa mình", "Rề 
Ma” (chính đếm việc nhà) "tí QUỐC” {cai trị nước), “Bình thiên hạ” dàm chủ HHênH hạ 
dit THÍ Bình), 

~ Trung chutg: Sách ni về dục lan Mười của Không Tử cla Tục trà 0n ti\vÈn lai, 

~Í,HÀN HH: `.Ách thịt ri giỏng của King Từ cô lưới Ñ: tHỂI Jká, chính mí. lọc thốt 

— nh Tủ. xach của XIant từ chép những tài bà tế chi mí kùnh tử, hao đức. 

NHÀ tu vành: 

=Mmm Tñh tuần sách Những Tử xira tân những bái dhâu cá, Cả du na “Hiững bài hết 
tron CHỈ“ đíHh Trung Quốc cà chứ hàu thời cổ 

—MMN là: Những sưw tập của Không Tự về điểu ĐỂ, dư hưưúch, dự: đÃ, puyền 
Đủu, HƠI SH THƯƠNG xế 10, Tử đời -V\KM đến Dông Củ ( XS” ~^7J FCX) 

=k,Hb LNCH:- Siích tiết ñtrac . “8 *s 

-ÄinH Lẻ: Chúa FỆ Hữu ¿š gia (đinh, làng xrần tà miều đìNH ˆ 2 - « cực, xá. “xk:. 

_ Minh Xuâm du: Sách của khổng Tử chép xử nước Lễ nr Lỗ Ân C ông đến nàn? 
thứ 14 đời Lò .1 Công (22 441 TỔN) cộng 2ƒ” năm, : "“.... 

{Tho [Đưỡng Quảng Í làn — Í Tết nam: tấn học sử vết, Hà Nội. 94. — tr *)-3n) 


—. 


G2130 002, 29k. 


kinh điển của Nho giáo đồng thời là những tác phẩm văn 
học cổ đại Trung Quốc. 


Nền giáo dục dưới triểu Nguyễn không có khoa học tự 
nhiên, tuy triều đình cũng có một vài cơ sở để đào tạo 
những người làm việc ở tòa Khâm Thiên giám. Ó đây cơ hai 
khoa: một là cách suy tính theo lịch, hai là phép xem thiên 
văn. Mỗi khoa phải học trong 3 năm. Khoa suy tính theo 
lịch năm thứ nhất học phương pháp suy tính lịch Hợp KỷU' 
năm thứ nhỉ đạy phương pháp làm lịch Thất chính; năm 
thứ ba dạy phương pháp suy tính nhật thực, nguyệt thực và 
ngày nên làm việc gì. kiêng việc gì, nên bỏ nên thêm những 
điểu gì. 

Khoa thứ hai là thiên văn cúng học trong 3 năm. Nam 
thứ nhất dạy vẽ hình thể 28 vị sao chính và những sao 
Thiên thí, Thái ví năm thứ ba dạy lấy chỗ đóng của 5 
sao, cùng là hình thể của các sao mà bản đồ Trung và Tây 
kết hợp lại vẽ ra những phần đất thuộc về 28 ngôi sao 
chỉnh nói trên. Dây không phải là một trường đào tạo, nhà 
vua thường giao cho các viên chánh giám và phó giám dạy 
theo lối kèm cập mỗi năm một hai người, đạy có kết quả 
thì có thưởng, dạy kém thì bị phạt. Còn mục đích và nội 
dung học như vậy thì không thể phục vụ cho đời sống và 
sản xuất được mà chỉ cốt xem ngày tốt, xấu như đã nói 
trên và đoán định "điểm trời" 


Việc học tiếng nước ngoài đặc biệt là tiếng Pháp đã trở 
thành cấp bách từ những năm 50 của thế kỷ XIX. Nó không 
geàn Vì, một. nến ngữ Mac trong ngoại giao mà SH. để BInH 


+? 
hộ; M Trà HỆ dừng nh: như đan líCh HgÌy nay. 
lu -Ƒ4 ¡, mặt trăng và 5 sao Kim. Mộc, Thứn, Hỏa. Thế. 
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Ta ha 


mới của phương Tây. Thế mà mãi tới năm 1668 Tự Dức xnới 
cử được 5 người vào Gia Định học tiếng Pháp (Trước đơ 
cũng đã phái Nguyễn Hữu Bào đi theo Trương Vinh Ký để 
học! Tiếng Pháp ở đây dạy hãy còn sơ sài vì người Pháp 
củng chỉ mới mở trường đào tạo thông ngôn cho quân đội 
của họ và một ít nhân viên hành chính. Mấy năm sau Tự 
Đức có cho mở trường Hành nhân ở Huế và mượn cố đạo 
về dạy tiếng Pháp. 

Phương pháp học như sau: 

Mỗi ngày học ba câu đài (6, 7 từ trở lên) hoặc 4 câu ngắn 
t4. 5 từ trở xuống), 

Mỗi năm kiểm tra 2 lần vào tháng 6 và tháng 12, nội 
dụng gồm: 


~ Đoạn một công văn bằng chữ Hán và dịch ra tiếng Pháp. 


- Viết một bài ám tả. chữ phải đẹp, ngay ngán, đúng 
chính tả. 


¬ Học thuộc lòng trơn chu. 


Cả ba môn nếu làm tốt học thuộc từ 200 câu trở lên là 
hạng ưu, 100 câu là bình, dưới 100 câu là thứ. : 


Với cách thức học như trên, trường Hành Nhan cũng chỉ 
đào tạo ra thông dịch chứ cũng chưa thể nào cớ trình độ 
ngoại ngữ đi nắm đưdc khoa học kỹ thuật. Do đó nám 1875 
Bộ Lại trình lên Tự Dức những công trình rất quan trọng 
về quân sự và khoa học kỹ thuật như Cổ kim gõ bị, Bính 
(hư lập yếu, sách dạy chế đạn phá và phát hỏa (đạn cháy), 
sách dạy về ky bình, bô binh, sách dạy về những quy táe-me 
và viết tiếng Pháp v.v... nhưng không (ft 


Như vậy ta thấy nội dung giáo dục của triều Nguyễn chủ 
yếu tuẫn là như các triều dại trước, còn thi cử thì cùng vậy, 
chỉ có khác là nhà Nguyễn không lấy Trạng Nguyên mà chỉ 
lấy Tiên sỉ Những người đậu nhất, nhì, ba đều gọi là Tiến 
sỉ cập đệ (nhất giáp!) Những người đậu nhị giáp đều gọi 
là Tiển sử xuất thân, đến đệ tam giáp thì gọi là đồng tiến sỉ 
xuất thân. Dưới tiến sỉ còn có phó bảng mà các triểu trước 
chưa có, mục đích của học vị này là để "khỏi bỏ sót nhân 
tài", thí hương thi đổi hương cống ra cử nhân 0uà sinh đồ "q 
tú tài. Ngoài cách lựa chọn quan lại bằng khoa cử, triều 
Nguyễn còn có lệ cống cử "để cho những người vốn tài giỏi 
mà bị bố buộc chưa lộ ra được có thể ra giúp nước"(*} 

Nội dung thi cử triểu Nguyễn cũng tương tự triều Lê. Thi 
hương và thi hội đều có ba kỳ chính”, còn có năm thì thêm 
một kỳ đệ tứ. thí sinh phải làm chiếu, chế. biểut?®, Trong 
các bài thí người ta chú ý đặc biệt đến kính nghĩa và căn 


tỉ1. Học tị mặt còn phân biệt Hhất giáp nhất daHh coi HÌtự trạng nguyên, nh dam 
nưưng đương bằng nhân và tản danh rức nh tâm họa, nhưng những học vị này Chỉ đề 
ra mà hữu nhĩ không thấy có trong lịch sử khoa cử điều Nguyên, 

(2). .Năm Minh Mệnh duứ J! (1930) bắt đầu bạn hành lệ này và gia điHÌ guan cấp 
nào thì được cống cí tẲ dụ Thượng thự mong triều có thể công cứ Hiệp trấn, qưan võ 
thì Chưởng dụnh có thể cổng cử vệ N vài. theo Đại nam thực lục chính hiến. T70 X.VH 
Khina học vĩ hột Hà Nói T0n0 m 1H 

(.‡} lầa kì chính: đó là: 

—kỳ đệ nhất: Ảnh nghĩa: 8 về (phá đề. thừa đề, khói giảng, khai giảng, tàng có, 
hậu cổ, kết có, tuíc để). Thí hương mỗi bài hạn mì 250 chữ mở Ìền. thí hội J0 chữ trở 
lên, không được nuắn quá 

—Kỳ dễ nhị: thự phú: Thị Tương đụng luật thơ thất ngôn, tu Hội dùng thờ Ngũ ngôn, 
Pim đều dùng phú luật là mộônhể văn có từ đời Đường, có văn, đối theo luật bằng trắc. 

—Ky để tam: 1 răn sách: (phỏng theo thể văn sách của nhà Vinh, nhà Thanh tí 
:TNG HưuYên) 

(ý) Chiếu: Lời vua bạn bố về một vấn đề tì đó chủ toàn đân rõ, 

Chế: Lời tua phong turởng cho công thầm, 

Hiểu: lười của thần dân đâng lên vua để chúc mừng (họ biểu) hoặc tạ ơn (rạ biểu) 
hoặc bày tả một ý kiến gì. : 
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sách là những môn cơ bản để xem trình độ thông hiểu kinh 
sử và kiến thức quảng bác của thí sinh, 

2. Triều Nguyễn tà công cuộc củi cách giáo dục 

Những nội dung giáo dục và thi cử vừa trình bày trên cho 
ta thấy tính chất lạc hậu của nó trước thực tế xã hội. Các 
triếu vua nối tiếp Gia Long đều đã thấy rõ điều đơ. Một lần 
Minh Mệnh hỏi Nguyễn Hữu Thận "Trẫm lâu nay chú trọng 

đến văn học, ý muốn bỏi bổ nhân tài mà chưa được bao 
nhiêu, hoặc sự cất nhác người còn tỉ tiện, còn chưa được 
như cổ nhân chăng?" Hữu Thân nói: "Sự dạy bảo phần nhiều 
chưa được người giỏi, cho nên nhân tài ít cơ người thành 
đạt”, Phải cháng tại giáo chức như lời tâu của Nguyễn 
Hữu Thận? Diều đố có một phần nhưng là ngọn còn cái gốc 
của nó phải tìm ở nội dung giáo dục mà nội dung này lại là 
sản phẩm của chế độ chính trị. Chế độ phong kiến Việt Nam 
đã trở nên lôi thời từ những thế kỷ trước, triểu Nguyễn tuy 
cổ nhiều cố gắng để duy trì kỷ cương. xây dựng một xã hội 
vững mạnh, nhưng đã bất lực, càng về sau càng bộc lộ 
những mâu thuần lớn không thể khác phục nổi như 2 ¿ưởng 
bảo thủ trước yêu câu đổi mới của đất nước. Cho nên nếu 
nhà Nguyễn cứ duy trì nền giáo dục cổ lỗ thì không thể tìm 


thấy nhân tài là điều tất yếu. Đến Tự Đức thì ngay khoa thi 


tí ÑIHH nghĩ mỘI hài van giật tịch thốt câu mích trong kinh man, mục đích để 
ÂEM THẾ Ho co thuốc tả lểu ki] muyện không Người làm phát lầu lời HGƯỜI Xưa thà 
giất thệnh xao chỉ dụng Ý có nhận chứ không được Bái trì v KIẾH rông của tHÌnh hoặc 
hìmh luận tẻ lời người Xưa. ` 

lăn sách: Hai cần làm để mà lời những cầy hỏi về chiững vấn đề có điên quan đến 
lịch sử hoặc thời q. Khi lam lu» trở phải dẫn lời của thánh luồn trong kùth muộn nhưng 
SH KIÊN NON sử để mình họa hoặc chứng nình cho Ý kiến của mình. Khi đầu hki ra có 
nhưều tấn đề HêN quan với nhàu thì Km bài hoặc tiea thứ 1ựt cảu ®ãi hoặc RẠ: thcú Ý 
mù mà tụ? dân ra từng mới tả lời cha rô ràng chốt chế, đề ra kế sách hợp Ý¿ người 
hi, ăn sách có thể có đối nhưng viết bằng vấn vuôi cũng được 


(2) Minh Mệnh chính yêu. Sài Gòn. 1972 - Q. XIH. tr. 7Ø 
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đầu tiên lúc mới lên ngôi. ông đã phải nơi với Trương Đăng 
Quế "Đỉnh đối khoa này chỉ có hai quyển được 4 phân, so 
với khoa trước có phần kém", do đó Tự Dức ra sức canh cải 
học chế để mong tìm được nhân tài Cái kém của sỉ tử hồi 
đó không phải là không thuộc kính sử mà chính là họ chỉ 
biết có kinh sử, ngoài ra họ không biết hoặc biết rất nông 
cạn những vấn đề của thực tế xã hội mà Tự Đức thường gọi 
là "thời vụ" hoặc "thực điển". Dể bổ cứu việc này, năm Tự 
Dức thứ 4 (1851) trong kỳ thi chế khoa, Tự Dức đã chỉ thị 
cho các khảo quan về yêu cầu của văn sách là: Dầu bài hỏi 
cần được đạt lý hơn. pháp độ lớn, kính điển, đạo nước rõ 
ràng. Bài làm trả lời cần được bày tỏ từng việc, nghị luận 
rộng rải đấy dủ để giúp công việc trị nước. chớ không nên 
tổ) 


xét kỹ tê đời cổ mà ad lược về đời nay. “” (Tác giả nhấn 


mạnh) 

Đến nam 1853. Tự Đức lại ra lệnh cho các tỉnh là phải 
chú ý rèn luyện cho học trò hiểu việc đương thời ngay từ 
hạng đại tập (học trò tập trung học ở tỉnh để chuẩn bị thì 
hương); uăn sách phải chú trọng hỏi sự trạng thục điển; uề 
phú nếu không uạch rõ hết dược mà nghỉ phỏng theo ý chỗ 
khác dẫn uào thì dẫu hay cũng không lấy; về thơ thì dù 
ngủ ngôn hay Dường luật đều một bài ra về một diển hay 
một cảnh khiển heo học trò uăn chương cà thực tế đề tổt(9) 
(Tác giả nhấn mạnh! 

Mặc dầu vậy mãi đến năm 1873 tức là 20 năm sau Tự 
Dức vẫn than phiến là sĩ tử thực học kém cỏi, nghị luận 
tầm thường và trong một khoa điện thí Tự Dức đã đánh 


(11(2MĐAi nam thực lục Tập 32 — tr. 85. 9. 103 
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hỏng một lúc 4 quyển đã lọt vào kỳ đệ tứ. Tự Dức lại chỉ 
thị cho các học thấn: Từ nay trở đi trong Kính ngoài tỉnh 
các quan coi việc học cùng học trò phỏởi !ấy thực hành lànt 
dầu. sau đến lời lề uãn chương. và Tự Dức cũng quy định 
cụ thể là học trò phải chú ý học những việc như "lầm 
ruộng, thuế khơa. sai dịch, lễ nhạc, binh hình cho đến 
những việc trị loạn xưa nay, việc thi thế chính trị hiện 
thời", Ta thấy ý kiến của Tự Đức là chỉnh xác. ông muốn 
cho những người sẽ ra giúp nước phải là những người hiểu 
biết thực tế về các mát chính trị. kinh tế, xã hội. quân sự 
của ngay chính trên đất nước mà họ đang sống chứ không 
phải xa xôi gì. Døó là một yêu câu hoàn toàn đúng dán, 
nhưng muốn vậy thi triều đình hay đúng hơn là cơ quan 
chịu trách nhiệm về giáo dục phải cải tiến một bước chương 
trình. nội dung học tập. Những điều này Minh Mệnh đã 
nghỉ tới. Tự Đức có nhìn ra nhưng rất hạn hẹp và vẫn là 
những mô phỏng của Trung Quốc. Từ năm 1833, Minh 
Mệnh đã chỉ thị cho bộ Lễ "Xét rõ thể văn tam trường của 
Bắc triểu, xem bài nào bình chính thông suốt cơ thể là mẫu 
mực, chọn lấy 30 bài kinh nghia, bát cổ. 20 bài thơ ngụ 
ngôn và thất ngón có nêu hai chữ "phú đắc" ở đầu. 20 bài 
phú luật, 10 bài văn sách, viết tỉnh tường thành 31 bộ, chia 
cho Quốc T1 Giảm và học quan các địa phương. cứ theo đấy 
mà dạy học (rò học tập th” (TG nhấn mạnh) Nhưng đến 
năm 1871, Tự Đức tại ban cho các tỉnh sách ¡ch dại thông 
~ giảm tập lâm của vua Can Long nhà Thanh tmà năm 
RA. —.... 
tHOặi bào thực lục Tâầp 32 — tr. 8S, %. d3 "`... tì 
tại Sdd 1.12 ~ư 209 : 
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"Dem bộ sách ấy cùng với sách Ngũ kính Tư thư dại toàn, 
gia tâm giảng dạy, đến kỳ thi đem những lời nghị luận và 
chế độ to tát trong sách ấy để hỏi học trò"U) 


Bắt học trò đọc sách của nhà Thanh cùng với Tư thư, 
Ngủ kừnh của thời viễn cổ Trung Quốc để từ đó rút ra 
những điều bổ ích cho hiện trạng đất nước, đơ là cái vàng 
luẩn quẩn chứng tỏ vua tôi Tự Đức vẫn chưa thoát ra khỏi 
sự lệ thuộc của Trung Quốc. "Thực điển" "thời vụ” của nút l 
Nam là phải xuất phát từ mảnh đất người ta đang sốn:, 
xã hội người ta đang nhận biết hàng ngày, nhưng các vua 
quan triểu Nguyễn chỉ đòi hỏi ở người đi học mà không chỉ 
giáo cho họ một hướng cụ thể, cho nên Minh Mệnh rồi đến 
Tự Đức dù có cố gáng để "canh cải học chế" mà nhân tài 
vẫn thưa vắng. Tự Đức củng tỏ ra I† nệ cổ nên trong phép 
thi ngoài những phản như ra bài đã nơi trên, nhà vua còn 
bắt bộ Lễ "Tra lại điển lệ, châm chước bàn định phép thi thế 
nào để cơ thể lấy được nhiều người, không bỏ sót người tài". 
Nhưng rồi những người chịu trách nhiệm lựa chọn nhân tài 
cho đất nước cũng chỉ đề ra được: 


- Thi hưng kỳ đệ tam chú ý đến văn sách và thời vụ 


- Thị hội kỳ đệ tứ hỏi vé ván sách hơn 10 đoạn: về Wgử 
kinh, Tứ thư và các sách sử về thời vụ trên dưới 4, 5 đoạn, 
cốt được mười phần rộng kháp. 

~ Các phó bảng vẫn được vào đình đối. 

Có thể nơi đớ là những cải cách chính về giáo dục mà 
Minh Mệnh và Tự Đức đã tiến hành. Nhưng ta thấy sau 
nhiều nam sửa đổi chất lượng của sỉ tử vẫn không hơn gì 
trước, mặc dầu yêu cầu hay đúng hơn quan niệm về "người 


(ï! Dại Nam thực lục Tập 32. tr IUX 
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tài" của Tự Dức không quá hẹp hồi. Óng cho rằng. người tài 
là những người "có hiếu liêm, công chính đức hạnh thuần 
thục, có thể vỗ yên được người phong nhã và kẻ thô tục, 
người tài trí sâu rộng kiến thức cao xa có thể làm được việc 
lớn, người giỏi trị dân vỗ yên phải phép, đánh giữ tất thành 
hiệu có thể làm tướng soái được, người theo về giấy gờ làm 
cho người xa phục theo có thể sung chức đi sứ được, người 
giỏi về lý tài chấn chỉnh việc hộ, có thể làm bộ trưởng (?) 
được; người học vấn sâu rộng, văn chương cổ kính tao nhã, 
có thể làm cố vấn được, cho đến các người công nghệ khéo, 
kỹ thuật giỏi, có thể chế tạo được đồ vật và làm thuốc, xem 
bởi, xem số, xem ngày..." 

Như thế nghĩa là nhân tài không bơ hẹp trong việc văn 
hoặc võ mà phải là những người tỉnh thông một hoặc nhiều 
mặt về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quân sự, kỹ 
thuật. Những cải cách vé giáo dục của Tự Dức cũng muốn 
tạo ra những nhân tài như quan điểm của Ông. tuy vậy, 
những cải cách về nội dung học tập. về thỉ cử cũng chưa 
thoát khỏi sự lệ thuộc với nền Biáo dục Nho giáo của Trung 
Quốc nên không thể đem lại kết quả như Tự Dức mong 
muốn. 


II. SỰ BẤT LỰC CỬA NỀN GIÁO DỤC PHONG KIÊN 


I- Nhà : guyến tờ tiệc tiếp xúc 0ới nền giúo dục thực 
nghiệm phương Tây. 


Từ lâu các vua nhà Nguyễn cũng đã thấy được những lợi 
ích rất to lớn và thiết thực của khoa học kỹ thuật phương 
Tây, cho nên nam 1839 Minh Mệnh đã cho sở Võ Khố đóng 
tàu chạy bàng máy hơi nước, Tự Dức cũng cho mua nhiều 


(12 Dại Nam thực lục — Tập 32 tr 103 
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tàu biển như Đằng uy, An Thỏa, Môn Thiệp của Pháp, 
Viên Thông của Đức. Năm 1875 thợ ta đã đúc được ống khơi 
và một số bộ phận của tnáy tàu Miễn Thỏa... Trước đó. năm 
1860 triểu đỉnh đã cử Nguyễn Trường Tộ cùng giám mục 
Gôchiê đạo trưởng Nguyễn Điền. và hai viên quan Trần Văn 
Đạo, Nguyễn Tăng Doàn sang Pháp mượn giáo sư. thuê 
chuyên gia mưa sám máy móc để mở một trường kỹ nghệ. 
Nhưng sau khi Pháp chiếm ba tỉnh phía tây Nam kỳ, tình 
hình bang giao giữa ta và Pháp trở nên cảng thẳng, triểu 
đình lo sợ, nghỉ ngờ phái đoàn Nguyễn Trường Tộ nên gọi 
ông về nước trước thời hạn. Nguyên nhân gì đã làm cho vưa 
quan triểu nguyễn. nghỉ ngờ, thiếu tin tưởng. do dự khi tiếp 
xúc tuy chỉ một phần rất nhỏ với nền giáo dục thực nghiêm 
phương Tây?” Dó là z trdỏng cho mình là hơn phương Tây. 
chê Lăn ninh cứt chết là "dân xđo” tsay mê cái đẹp. Vũ 
Phạm Khải cho Nhật Bản là “đông di” nên mới đi học "tây di", 
còn ta "con Rồng cháu Tiên không thèm đi học kẻ mọi rợ". 
Do tầm nhìn hạn hẹp, cho nên họ lo sợ tốn kém mà không 
đem lại lợi ích thiết thực. Minh Mệnh khi chọn người sáng 
Pháp du học - mà cũng chỉ để làm thông dịch thôi - cũng 
ngại "Chọn một người sang Pháp học tập, nếu người Ấy 
thuần cẩn, thì thấy phong cánh nước ngoài không ngan được 
lòng nhớ đất nước, mà việc học không được chăm chỉ, còn 
người hoang đăng thì di vẻ tôn kém cũng chỉ phí mất công 
phu, rút cục chẳng có ích gì" Minh Mệnh còn lấy gương 
Hoàng tử Cảnh sau khi đi Pháp về không chịu bái yết tôn 
miếu đã làm Gia Long phải lo sợ và hối hận vị đã cho Cảnh 
sang Pháp: "Lấy đấy mà suy ra, phong tục nước ấy dễ làm 
mê đám lòng người. thực đáng ghét") 


t1) (3) Dại Nam thực lục - T. 30 ~tr. 35] 
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Tuy nhiên nơi đến việc tiếp xúc với nến giáo dục lúc bấy 
giờ, ta không thể không nơi đến thái độ của Tự Dức đổi với 
những điều trần về cải cách giáo dục của Nguyễn Trường 
Tọt, Dồng thời với ông Tộ cũng có một số người có những 
ý kiến về cải cách giáo dục như Đặng Xuân Bảng, Dặng Huy 
Trứ, Phạm Phú Thứ v.v... nhưng chỉ từng phần chưa ai có 
những ý kiến toàn diện như Nguyễn Trường Tộ. Trong bản 
điểu trần số l8 viết năm Tự Đức thứ 19 (1866), ngoài việc 
nói về mở các trường quốc học, tỉnh học và các trường tư, 
ẻng còn để nghị mở các trường chuyên nghiệp để nghiên 
cứu, chế biến lâm sản, hải sản, luyện kim, trếng rừng; 
nghiên cứu cách đấp đê phòng lụt, trị thủy, phòng hạn, chú 
trọng nghề làm thuốc. du nhập những thổ sản nước ngoài; 
nói chung là những nghề rất thiết thực cho quốc kế dàn 
sinh. dễ học, dễ làm, Năm sau, Tự Đức thứ 20 (1867! trong 
bản "tám việc cần làm gấp" Tế cấp bát điều) ông lại trở lại 
vấn để "Sửa đổi học thuật, chú trọng thực dụng". Sau khi đã 
phân tích những sai lầm vẽ giáo dục của triều đình, ông đã 
đề ra một chương trinh cải cách toàn điện, nội dung giáo 
dục, biên soạn lại sách giáo khoa kết hợp giữa khoa học hiện 
đại phương Tây và khoa học cổ truyền của dân tộc, cải cách 
chữ viết, cải cách thi cử v.v... 

Những để nghị cải cách giáo dục cũng như toàn bộ điều 

t1} Ngànn Trường Tô LÌAÔ — TRT THỊ quê làng Hài Chí. huyện lưng VuUyYêN tính 
Niệ zTn, xuất thân trong tội ga đìNH HÌo học Heo dựo Thiên chúa. CMuy đủ học Hiện 
;Hiyng HÂừ ti chất tHÔng Bính nên nhanh chóng nốt đếng được nhận đân sự tân là 
.mịu tho” NÔM TRNŠS ông được VHẦN mục CaCHHế tHờiI dựic chữ HÁN CÍG: tí HIẾU 
"`. 12 Ông CũNG được lọc chữ Phản. San đó ông đước. đỈ THAM MAH KHÔI SỐ NƯỚC 
Thang Num + và dị hạc ở Năm tÝ) cà Đan tPhupi. cí: đó ông am hiểu sảu sắc nhiều 
tấn dfÈ về khoa Học Re nhiên và và hội phương Tây... Cðịy đa dâng lên Tự Đúc hơn 30 


điều trần dễ nghị cải cách các mặt chính trị, kính tế. răn hóa, quân sự... nhằữm nhữnh 
chẳng đưa đất nước tiến lêH đu sức Chững viếc ngoại xám 


https://tieulun.hopto.or 
p p 9g 25 


khoan hòa nhân ải. pháp lệnh thì cần giản tiện, nghiêm 
túc"“!Ì "Dến được chỗ trung dung”. "học Thang Vô. noi Hán 
Tuyên", các ông nghè đều lấy những sự việc đã được tổng 
kết, hoặc soi mình vào Bương người xưa, việc xưa của 
Trung Quốc để làm đối sách cho việc đời nay của đất nước! 

Trong môt khoa khác. khi vua hỏi về vũ khí của Pháp và 
cách chế ngự, đây quả là một việc vượt ra ngoài sách vở và 
khả nàng hiểu biết của sỉ" tử vì họ làm gì được biết, được 
học những điều đơ! Lê Khác Cần đã trả lời "Súng của chúng 
đặt ở hai bên mạn tấu, đầu và đuôi tàu hẹp không đủ chỗ 
để. Chả cửa sổ lồng kính chắc ]à nơi Ử của tướng giặc và 
chứa thuốc súng. Tấn công đầu và duôi tàu thì chác thắng, 
bản đúng cửa sổ thì súng nổ mà bọn Tây bị thiêu"), Cau 
trả lời của Lê Khác Cẩn đúng ít. sai nhiều. nhất là khi ông 
đoán chỗ ở của tướng giặc củng là nơi chứa thuốc súng thì 
quá sai, điều đó ngày nay một người bình thường ai cũng 
biết. Nhưng ta không nên trách Lẻ Khác Cần, ông có thể chỉ 
thấy tàu giặc ở đưới sông mà chưa hề biết đâu là những 
điều tối thiểu của cấu tạo một pháo thuyền vì không có sách 
nào dạy học trò đi thi những "thực điển" này. 


Đó là trình độ kiến thức của các quan nghè tân khoa vào 
những năm 60 của thế kỷ trước. khi Pháp chiếm xong Nam 
Kỳ. triểu đỉnh đã ký điều ước cất đất giảng hòa và đương 
nhiên là phải chuẩn bị lực lượng đối phø với những âm mưu 
xâm lược toàn quốc của người Pháp. Còn các đại thần lương 
đống của triếu đỉnh, nhửng người đã qua “cửa Khổng, sâu 
Trinh" đang đứng trước sự còn mất của đất nước thì củng ít 
cổ kiến giải gÌ sáng suốt mà họ chỉ vận dụng một cách máy 


L1) (2) EXH sách thí đình triều -Nưuễn ~ Tự liệu lưu trữ của viên [lần Nôm - I*h;rm 
Thị Kim dịch, 
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móc những cái đã học vào thực tế xã hội qua chủ quan của 
hợ. Đó là chưa nói đến tư tưởng thiếu tự tin, rụt rè, nhút 
nhát đã làm ảnh hưởng lớn đến đại sự của đất nước. Không 
hiểu khoa học tự nhiên, do đó họ không tin những thành 
tựu về khoa học - kỹ thuật phương tây là xác thực. Tự Đức 
nơi: "Gần đây có người suy tôn phương pháp Thái Tây có 
phải là kiến thức chân xác vượt lên trên cổ nhân hay cũng 
chỉ nơi thuội về hùa? Mà theo cách lập thuyết của họ thì 
không có ngũ hành tương sinh tương khác, như thế thì đã 
trái lý và không hợp với cổ nhân rối, còn lấy gỉ mà suy tôn 
họ nữa"t) 


Theo vua quan Tự Đức thì bất cứ cái gì trái với cổ nhân 
đếu không đúng, cho nên họ lên án văn mình vật chất. 
Nguyễn Văn Siêu trong "Chư gia Thiên chúa giáo bị khảo" 
viết "Sở di họ làm cho người ta say đắm... không có gỉ khác 
hơn dâm xảo là một, hơa lợi là hai. Nước họ không những 
kỹ nghệ cơ xảo mà đến nhà ở, đồ dùng, cái mặc cái ăn đều 
là. lộng lẫy. đủ làm cho tai mắt người ta lay động, vua trên, 
tôi dưới đều là thương nhân cả, họ sinh lợi rất dễ cho nên 
lôi cuốn người ta rất mau. Than ôi dâm xảo và hơa lợi di 
chuyển lòng người đến thế nào"? Dối với giặc ngoại xâm 
thì cũng vận dụng cái học vấn phiến diện để ứng xử và đã 
gây những tác hại vô cùng to lớn. Nguyễn Bá Nghỉ cho rằng 
vũ khí và tàu của giặc là vô địch, ta không thể chống nổi 
nên ông ta chủ hòa "Trừ một chước hòa. tôi xin chịu tội”. 
Phan Thanh Giản, Trương Đăng Quế cũng chủ hòa nhưng 
lại nhận định về kẻ địch một cách sai lệch: "Họ và ta vốn 
khói gần nhau, không thể thôn tính nhau, họ chỉ đòi bồi 


t2 Theo Dặng Efuy Vận. Chương Thâu ~.Vhững đề ng cát cách của Nguyễn Trường 
Tạ cui thể Kì VIA NXH Giáo dục Ea Nội. 1961 tr. 13 
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thường lớn vô biên để no cái sỏ dực của họ mà thôi, Càn 
kế sách ngoại giao với giặc sau khi chúng đã chiếm ba tỉnh 
miền Dông Nam kỳ là "Viết thư trách Pháp hãy lấy nghĩa lý 
mà nơi, xem họ nếu chỉ muốn thông thương như cũ hoặc xin 
bỏ cấm đạo mà họ tự rút lui thì ta cho giảng hòa cũng 
chẳng hại gì. Nếu họ đối trá, chẳng đánh mà cũng chảng 
hòa thi ta cũng chỉ cố sức thủ mà thôi"), Dø la ý kiến của 
nhóm đình thần Võ Dức Nhu, Phạm Thanh, Lê Khác Cần. 

Còn cử nhân Vũ Phạm Khải lại vận dụng Bác sử để biện 
hộ cho phương pháp suy nghỉ chủ quan của mình: "Thuở xưa 
bán Hậu Nghệ không hề dùng cây cung của Hậu Nghệ. giết 
Hạng Vũ không phải dùng thanh kiếm của Hạng Vũ, trừ 
giặc Hung Nô đâu có cần ngựa tốt, tên độc của Hung Nö 
mà chỉ dùng chước hay quan giỏi của nhà Hán, củng như 
đánh Tấn. Sở đâu cơ phải dùng ngay giáp bến dao bén của 
Tần, Sở mà chỉ dùng cây gây của Tế, Lương Cổ ngữ nơi: 
Thấy sự quái, mình đừng them cho là quái lạ, tự nhiên sự 
quải lạ ấy tự hết, thấy cọp đừng sợ, tự nhiên cọp phải sợ 
mình. Nay các anh dừng tâng bốc người Tây dương là tài 
khéo thì họ có khoe khoang tài khéo được với ai...) 

Có lẽ không cần phải phân tích cũng thấy được cái 
phương pháp suy nghỉ chủ quan, sai lầm và nguy hiểm của 
Vũ Phạm Khải. Giả sử ông ta đứng trước họng súng đại bác 
của kẻ thù liệu ông ta có đám "đừng thèm" cho là viên đạn 
kia không thể bắn sập tường thành không? Và liệu "tự 
nhiên” giặc nớ sợ mình không? Ấy thế mà những bẩy tôi 
như Vũ Phạm Khải, Phan Thanh Giản, Trương Đảng Quế... 


(11 Đân dịch của Phòng Tự liệu khoa sử Đại học Tổng hứp Hà Với 

(2) [2m Nữ thực tục 

{3 Nguyễn Há Thế Lăn #⁄a HghÄỆt san số Ø3. Sài gùn, tháng 8-I9o] tr, 893 
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đếu là nhưng nhà khoa bảng được Tự Dức tín cây, là những 
người sớm tối được bàn bạc việc nước! 


* 

Nền giáo dục phong kiến dưới triểu Nguuyễn như đã 
trình bày tồn tại qua hai thời kỳ: khi đất nước còn độc lập 
và khi thực dân Pháp bát đầu gây chiến tranh xâm lược và 
thôn tỉnh nước ta. Trong cả hai giai đoạn đơ, nến giáo dục 
này đêệu bộc lệ một tính chất chung là quá eứ &Ÿ cũ lê thuộc 
tào nền giáo dục phong hiên Trung Quốc, Tuy vậy ở giải 
đoạn sau, khi đất nước phải đôi mát với kẻ thù thì trong các 
khoa thị nhà vua đếu chú trong đến thực tế xả hội, đòi hỏi 
những nhà quản lý đất nước phải giải quyết. Dạc biệt trong 
các bài văn sách thi đỉnh (đình đổi! nhà vua luôn hội về nội 
trị. ngoại giao và trong quan niệm vẽ nhãn tài cũng cơ thay 
đổi, rộng rãi và toàn diên hơn. Tuy nhiên những nhà lãnh 
đạo và quản lý giáo dục chưa có biện pháp cụ thể tao điều 
kiện cho người đi học tiếp cận với cái mới, để họ cớ điểu 
kiện giải đáp những câu hòi lớn đang đặt ra. Do đơ cả một 
thời gian khá đài, nền giáo dục vẫn cứ đẫm chân tại chỗ mà 
không tạo ra được những kết quả phù hợp với nhiệm vụ lịch 
sử mà nó phải gánh vác. Những nhận định trên cho phép ta 
đi đến kết luận: Nên giáo dục Việt nam dưởi chế độ nhà 
Nguyễn đã đi đến chỗ suy tàn. 


hftps.//tieulun.hopto.org 


PHÂN THỨ NHẤT 


SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỀN NỀN GIÁO DỤC 
VIỆT NAM THỞI CẬN ĐẠI 


Trong khi nến giáo dục phong kiến đã suy tàn, bất lực 
trước nhiệm vụ trọng đại của lịch sử là xây dựng và bảo vệ 
đất nước trước sự đe dọa của một cuộc xâm lãng từ phương 
Tây thi thực dân Pháp đánh chiếm đât nước ta, từng bước 
xây dựng một nền giáo dục mới nhằm phục vụ cho cuộc xâm 
lược và khai thác tài nguyên đất nước ta. Nền giảo dục mới 
này ngày càng được mở rộng từ tiểu học đến trung học rồi 
cao đảng và đại học. Tuy phải qua nhiều chặng đường quanh 
co khúc khuỷu, phải cạnh tranh với nén Hán học cổ truyền, 
mặc đầu đã có chính quyền trong tay nhưng họ vẫn không 
giám áp đạt như lúc đầu mà phải luôn luôn rút kính nghiệm 
về tổ chức, nội dung, nghiên cứu kỹ tâm lý dân tộc và cuối 
cùng đã đạt được một nền giáo dục tương đối hoàn chỉnh, 
khá biện đại. Dó là những vấn đề được trình bày trong phần 
thử nhất. 
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CHƯƠNG | 


GIÁO DỤC CỦA THỰC DÂN PHÁP THỞI KỲ BẦU (+ - 1#) 


I- NHƯ NG TRƯỞNG HỌC Ở NAM KỶ 
TRONG GIẢI DOAN DẦU (1861 ~ 167) 


Ngày 1-Đ-1S§58 thực dân Pháp nổ súng vào cửa biển Dã 
Nẵng xâm lược nước ta, bị quân và dân ta chống lại quyết 
liệt quản Pháp phải đổi hướng liến công quay vào Gia` Định. 
Bốn năm sau họ đã buộc triều đình Huế ký hòa ước cắt đất 
ba tính miền Đông Nam kỳ và sau 5 năm (1867) ba tỉnh 
miền Tây cũng bị thôn tính, toàn bệ Nam Ky bị đặt dưới 
quyền cai trị của các đô đốc. Đó là giai đoạn đầu của chiến 
tranh xâm lược. Không đợi đến khi chiếm xong toàn bộ 
Nam kỳ mà ngay sau khi lấy được Chí Hòa vào 25-9-1861, 
ngày 2I tháng 9 năm ấy đô đốc Sác Ne đã ký nghị định 
thành lập trường Bá Đa Lộc để dạy tiếng Pháp cho người 
Việt và dạy tiếng Việt cho người Pháp. Mục đích của trường 
này rất rõ ràng: Dào tạo những thông dịch cho đội quân 
xâm lược và những thư ký làm việc trong các cơ quan hành 
chính. Mặc dầu đã được chuẩn bị một phản nhưng thông 
dịch viên vẫn không thể đủ cho một đội quân viễn chỉnh 
đồng đến hàng chục nghìn người. Vian đã viết: "Đối với một 
nước thực đân, chướng ngại khó khăn nhất phải khác phục 

H2 RBIMIEDOPISIORdO v 


dứng trước những dân tộc bị chỉnh phục là sư khác biệt về 
ngôn ngữ (1! Chính những người nông dân dũng cảm của 
Nam Kỹ lợi dụng sự kém hiểu biết về ngôn ngữ của quản 
Phản dân họ vào những ổ phục kích của quản tà và họ đã 
bị tiên diệt. Đến khi chiếm được đất, việc khác nhau về 
tiếng nói và chữ viết lại càng gây cho nhà cẩm quyên Pháp 
nhiều trở ngại Muốn ra một thông cáo, hay chỉ thị thì 
trước tiên phải viết bàng tiếng Pháp, từ tiếng Pháp phải 
dịch ra chữ nôm rồi mới dịch ra chữ Hán. Cho nên việc đào 
tạo thông địch và thư ký (nho si.lettré! là vô cùng khẩn 
cập. Trường BáT)a-Lộc nơi trên do giáo sĩ Crốc và Linh 
mục Thu. người Việt. phụ trách. ngoài ra còn có hai thông 
dịch viên đang phục vụ trong quân đội Pháp Bản nội quy 
của trường day tiếng Việt này ghi rõ: 

- Những học sinh thông dịch được lựa chọn từ hàng ngũ 
những người lính bệ hay lính thủy của quân đôi viễn chỉnh. 
Họ phải viết đúng tiếng Pháp và chứng tỏ có thể học được 
tiếng Việt. 

~ Sau miột thời gian tập sự ba tháng. những học sinh nào 
chứng tỏ không thể theo học sẽ bị trả về đơn vị. 


- Những học sinh trong thời gian thực tập tỏ ra có khả 
nang thi sẽ được công nhận là thông dịch viên tập sự và bổ 
túc thêm 9 tháng tiếng Việt, Mỗi khoa đào tạo không quá 10 
người. lương tập sự là 6 đồng môi tháng. Sau thời gian này 
họ sẽ được đề bạt làm phụ thông dịch viên, được xếp vào 
ngạch hạ sỉ quan lương tháng 40 đồng. rồi thông dịch viên 
hạng nhì, hạng nhất ngạch sĩ quan và được trả lương 50 đến 
60 đồng mỗi tháng. 


Clỉ V8 — EL tstwcionN Phbligie ch Coclunchite - Pars 15377 (in lần thử 3¡. tr. [ 
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Đơ là trường học đầu tiên đào tạo người Pháp nói tiếng 
Việt, còn trường đào tạo thông dịch viên và thư ký tức là 
những người Việt nơi tiếng Pháp thì được tổ chức theo 
quyết định số 5 ngày 1-12-1861. Học sinh muốn vào 
trường này phải qua một kỳ thi tuyển gồm: một bài chính 
tà chữ Latinh và chữ quốc ngữ; một bài dịch chữ Pháp 
hoặc Latinh ra quốc ngữ và một bài dịch ngược lại (quốc 
ngữ ra La tỉnh hoạc Pháp). Thi sinh còn phải làm một bài 
văn về một vấn đề cai trị. Ngoài ra còn phải thi vấn đáp 


về một chủ để nào đó. 


Những người đã thông thạo chữ Hán muốn vào học 
trường đào tạo thư ký cũng phải qua một kỳ thi tuyển gồm: 
Một bài luận,thảo một nghị định hoặc quyết định. viết một 
bản báo cáo, làm bài văn về vấn để nội chính và một bài 
tường thuật. Tất cả đếu bàng chữ Hán. "Dối với những 
người đã đỗ tú tài hoạc đã làm thơ lại cũ thì được miễn thi 
và xếp ngay vào chính ngạch được trả lương từ 10 đến 30 
đồng"! 

Nhìn qua tổ chức của trường Bá-Đa-Lộc ta thấy đây chỉ 
là một cơ sở đào tạo nhân viên phục vụ cho quân đội viễn 
chỉnh và chiếm đóng của thực dân Pháp. Giáo dục chưa 
mang tính chất rộng rãi, nhưng trường này cũng là nơi đào 
tạo ra những thầy giáo cho các trường học sau này. Bôna 
người kế tục Sácne dự kiến tổ chức nến giáo dục nhổ thông 
như sau: 


- Nâng từ 30 đến 100 suất học bổng cho trường BáDaLộc 
để : . rộng hơn nữa việc đào tạo thông dịch viên và thư ký. 


— Ô ba tỉnh mới chiếm (Biên Hòa, Gia Định, Định Tường) 


tì Bulfenn o[fclel de Leqpedidom de là Cochinchine Sở 1T—1862-—m. 56 
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sẽ duy tr nến giáo dục cũ như của triều đình Huế. Ỏ nỗi 
tỉnh vẫn có đốc học. phủ huyện, cơ giáo thụ và huấn đạo. 
Đốc học trực tiếp trông coi trường học của tỉnh, các học sinh 
sẽ được tuyển lựa ở các kỳ khảo hạch từ phủ huyện lén. 
Dưới các xóm làng vẫn duy trì các trường học chữ Hán như 
cũ. Việc thi hương và thi hội củng sẽ được tiến hành theo 
thường lệ ba năm một lần. Tóm lại Bóna chủ trương đuy trị 
hoàn toàn chế độ học hành thị cử như cũ, trừ việc khuyến 
khích học trò học thêm chữ Pháp. Những chủ trương này bị 
nhiều ý kiến phản đối ngay trong nội bộ bọn họ vỉ nó sẽ 
"khôi phục lại trên đất Nam Kỳ những trường học hoàn toàn 
chống đối lại nền thống trị của chúng ta" và "một điếu chắc 
chắn rằng những kỳ thi sẽ làm cho chúng ta hết sức lúng 
túng, vị với một thiểu số người Pháp không thể kiểm sot 
nổi việc "học hành và xuất bản sách. và các thây đồ sẽ lơi 
dụng cơ hội để quấy rối dân chúng và kích động họ chống 
lại chúng tanCÐ, Những lý do khá xác đáng đó đã làm chả 
trương của Bôna không thể thực hiện được. Họ lại định cử 
những người đã tốt nghiện trường Bá-Da-Lộc về các làng để 
dạy chữ quốc ngữ, nhưng vÌ số này quá ít, chỉ đủ phục vụ 
trong quân đội nên chủ trương này chỉ có trên giấy tờ. C 
các làng người ta vân tiếp tục học chử Hán. 

Ngày 16-7-1864 đê đốc Đơ-La-Grangdie ra nghị định tổ 
chức một số trường tiểu học ở các tỉnh để dạy quốc ngữ và 
dạy toán. Họ cho xuất bản cấp tốc ba cuốn sách giáo khoa, 
một về các mâu chữ quốc ngữ, hai cuốn về số học và hình 
học sơ giản. Dể thay thế cho các tập sách đọc mà họ chưa 
kịp biên soạn, đồng thời để tuyên truyền cho chế độ thuộc 
địa họ đã phát đến tận tay các học sinh tờ "Nguyệt san 


(l1) P.ial —- Sách đã dẫn m. à 
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thuộc địa" hoặc tờ "Gia định báo". Các quan cai trị củng rất 
quan tâm đến công việc này, thanh tra nội chính trực tiếp 
đôn đốc việc tổ chức và dạy đỗ trong các trường. Ngay Đơ 
La Draãngđie mỗi khi đi công cán cũng thường ghé thâm các 
trường học, cho qùa và trực tiếp góp ý với các giáo viên về 
phương pháp sư phạm hoặc một chi tiết trong nội dung 
giảng dạy. Đầu năm 1867 họ bát đầu gửi 12 học sinh sang 
Pháp, cuối năm đó lại gửi thêm lỗ người nữa. Tuy vậy "Tỉnh 
hình bước đầu của những trường học quả là vất vả. Dân 
chúng mới bị chỉnh phục và chưa thích nghí với sự quan tâm 
của các quan cai trị, không hiểu và không thể hiểu nổi tư 
tưởng rất đổi quảng đại của chúng ta. Do đó những lời kêu 
gọi đối với những người chủ gia đình cho con eømi đi học đều 
được coi như là một cách bát lính, chủ làng đi bát trẻ con 
như người ta bát thuế"), 

Ỏ một vài làng theo đạo Thiên chúa tỉnh hỉnh có khá hơn 
đôi chút vì trẻ con ở đây đã được tập đọc trong sách kinh 
thánh chứ không phải trong những mảnh Gia Định báo. Về 
nhà chúng lại đem các sách đó và sự tích các Thánh mà 
chúng đã được phát đọc cho người trong gia đình nghe. Thế 
là mục dích giáo dục coi như đã có thành quả, vỉ đó là 
trường của Giáo hội Thiên chúa. Bởi vậy khi thấy bọn trẻ ở 
trường này đọc chữ quỏc ngừ, bập bẹ một vài tiếng Pháp và 
làm được 4 phép tính thi Vian đả tỏ ra rất lạc quan: "Bây 
giờ vấn để chỉ còn là nhân số trường của chúng ta lên và 
phát triển cai mẩm mống quý giá của công cuộc chỉnh phục 
tỉnh thần này t2!. Nhưng rồi Vian tự thấy đánh giá như vậy 
là quá sớm vì một điều củng rất cơ bản mà họ không thể 


+Í} Vial — Xách đu đầu m 14 
(2) G.Taboulet l4 te FranCaise en Indochine. Pans Andrien. I955 tr o00 
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thỏa mãn ngay được là tổ chức giáo dục rộng rãi cho 2000 
làng ở Nam Kỹ lúc bấy giờ. Chính Vian cũng phải thừa nhận 
là một công việc quá to lớn và ông ta cho rằng "Trong một 
thời gian khá lâu nữa người ta sẽ còn bát buộc phải giừ 
chương trình như chúng ta đang thực hiện"“!" (tức là vẫn 
phải để cho các làng dạy chữ Hán còn trường dạy quốc ngữ 
và chữ Pháp thì chỉ mở ở mức độ cho phép). Diều đó là cơ 
cơ sở vì sau 6, 7 năm mò mẫm họ chỉ mới tổ chức được ở 
Nam Kỳ 58 trường học (trong đó có hai trường của Giáo 
hội! với 1368 học sinh(” 


1- NHỮNG THAY DỎI VE TÔ CHỨC 
VÀ NỘI DUNG GLAO DỤC TỪ ¡868 - IRSš 


Từ năm 1868 đến nam 1885 là thời kỷ thực dân Pháp 
tmở rộng chiến tranh xâm lược ra toàn quốc, cuôi cùng đã 
đạt mục tiêu là buộc triều đỉnh Huế phải ký hòa ước công 
nhận quyền đô hộ của họ trên toàn bộ đất nước ta. Giai 
đoạn này giáo dục của họ cũng chỉ mới mở rộng được ở 
Nam Kỳ còn ở Bắc và Trung Kỳ là đất mới chiếm bên chưa 
tổ chức được gì. 

Ỏ Nam Kỳ, Pháp đã đầu tư vào công thương nghiệp, khai 
thác một phần tài nguyên lúa gạo, nhân công rất dồi dào ở 
địa phương. Năm 1864 họ bát đầu xây dựng thành phố Sài 
Gòn, mở xưởng Ba Son, mua máy móc ở Pháp sang lắp đặt 
sửa chữa tàu thuyền, một số tư bản thương nghiệp thu gom 
lúa gạo để xuất khẩu, ngân hàng "Comptoir d` Escompte' 
tNgân hàng chiết khẩu! đã lập chỉ nhánh ở Sài Gòn. Những 
chủ tư bản này đều có đại diện trong Hội đồng thành phố 
và cơ tiếng nơi trên các diễn đàn kinh tế, văn hóa... Về giáo 

(1) Lnro —Cots tuc b†MHIxrdfton annarte, tr zð.Ÿ 


(2) Vial —Sách đã dẫn œ lí 
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dục. mặc dấu đã qua gần 10 năm mở trường học nhưng 
cũng chưa tạo ra được một hình mẫu giáo dục tương đối ổn 
định để mở rộng ra kháp Lục tỉnh. Nhiều ý kiến vẫn còn 
tranh cãi về nôi dung. tổ chức giáo dục trong đó có các sĩ 
quan cấp cao cẩm đầu chính quyền, những "thực dân văn 
hóa” rất am hiểu tình hình Nam Kỳ và cả tư bản công 
thương nghiệp như đã nơi trên. 


1¬ Những lũng tíng trong diệc tổ chức giáo dục 
cho toàn xứ Nam Kỳ. 


Đau khi chiếm xong toàn bộ Nam Ey. đô đốc Lagrangdie 
cho mở ở mỗi tỉnh ly một trường tiểu học do một số thông 
dịch viên làm thấy giáo. Chương trình chỉ có học đọc, học 
viết chữ quốc ngữ, giáo viên được trả mỗi ngày một frăng 
và những học sinh biết đọc biết viết cũng được trả như vậy, 
Những người này được phép trở về làng của mình mở trường 
dạy học. Nam 1867 nhà cấm quyến tổ chức một kỳ thi 
chung cho các thuộc địa và phát phần thưởng ở trường 
trung học BáDaLộc là trung tâm giáo dục ở Nam Kỳ hồi đó, 
đồng thời cũng tổ chức bồi dưỡng các giáo viên tập sự và 
giáo viên chính thức. Giáo viên được chia thành 2 bậc: bậc 
một là những người có thể dịch tiếng Pháp ra tiếng Việt, 
mỗi năm 6Ó frang và bậc 2 mỗi nam 300 frang cho những 
người có thể dịch tiếng! Việt ra tiếng Pháp và làm 4 phép 
tính. Ngày 22-6-l86S một quyết định cho phép trường 
BáDaLộc nhận những học sinh mới theo học dở dang ở 
trường trung học Pháp về vị thiếu ngân sách. 


Cũng trong nàm này đô đốc Lagrangdie tổ chức một 
trường tiểu học cho con Pháp kiểu (công chức và nhà buôn). 
Trường này ngoài hai bậc sơ đẳng tiểu học và cao đẳng tiểu 
học còn có một lớp đào tao thông dịch người Pháp và người 
Việt, dạy theo chương trình trung học. 
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Ngày 10-7-1871 đô đốc Duprê lại cho thành lập ở Sài 
gòn một trường sư phạm với 60 giáo sinh, tất cả đều được 
học bổng. 


Đầu năm 18783, nhà cầm quyền tổ chức hội nghị giáo dục 
toàn Nam kỳ, mong tỈm giải pháp cụ thể cho việc định ra 
một đường lõi giáo dục để đưa công tác này lên những bước 
mới hơn - Một điểm mà hầu như toàn thể hội nghị đều phải 
thừa nhận là việc tổ chức giáo dục trong 10 năm qua đã bị 
thất bại, vỉ nhân dân vẫn học chữ Hán mà không mấy ai 
đến trường dạy chữ Quốc ngữ và chữ Pháp. 


Về nguyên nhân họ cũng nhất trí với nhau là thiếu am 
hiểu tỉnh hình của một dân tộc cố nền văn mỉnh từ mấy 
nghìn năm, do vội vã, thiếu chuẩn bị, chủ quan "cái sai lầm 
nhất là đòi thay thế triệt để, toàn bộ nến giáo dục của xứ 
này bàng việc học chữ La tinh", Dã vậy nhà cầm quyền 
lại không hề lưu ý đến sách giáo khoa, mác dầu cũng đã cố 
ý kiến là phải biên soạn sách lịch sử, dịch những sách triết 
học của Trung Quốc, và đặc biệt là thiếu từ điển Pháp - 
Việt - Latinh và Việt ~ Hán ~ Latinh là những công cụ rất 
cần thiết cho các thông dịch, các thẩy giáo cũng như 
những người phải làm việc giấy tờ ở các cơ quan hành 
chính. Trong cuộc tranh luận ta thấy nổi lên hai loại ý 
kiến chính: Một là của các chủ tư bản mới sang Nam Kỳ, 
cơ quyền lợi gắn chặt với đất này. Hai là những người ở 
cơ quan Nội chính am hiểu khá sâu sắc tình hình nước 
ta. Những ý kiến này rất trái ngược nhau cũng là nguyên 
nhân làm cho các sỉ quan cai trị lúng túng trong khi định 
ta đường lối giáo dục. 


{Hì Hãảo cáo của Lura 
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a - Những ý kiến của cúc nhà kinh tế - 

Quan điểm cơ bản của những người này là muốn nhanh 
chóng áp đặt một nến giáo dục hoàn toàn bằng tiếng Pháp, 
gạt bỏ hẳn chữ Hán nhằm "đồng hóa" hay "Pháp hóa” xứ 
Nam kỳ, sớm đặt vào qũy đạo khai thác cùng với các thuộc 
địa ở châu Phi để tang nhanh lợi nhuận. Họ cho rằng: Nền 
giáo dục của chúng ta trước hết, trên hết là bằng tiếng 
Pháp... Døó là một nền giáo dục thực dụng và phải đi đến 
một mục đích nhất định. Bằng cách phổ cập hơa tư tưởng 
và vân hóa (không phải về hình thức mà là nội dung) rảà 
người ta giáo dục tỉnh thần yêu nước. (Ó đây có nghĩa là 
yêu nước Pháp, trung thành với nước Pháp -TG). Bằng phổ 
biến một cách liên tục những nguyên tắc về tài năng của 
người Pháp trong dân chúng mà chúng ta Pháp hóa người 
VietU) 


Về biện pháp để thực hiện những vấn để trên, họ cho 
ràng phải học phương pháp tuyên truyền của Giáo hội, in 
nhiều sách, phát không "đồng thời với giáo dục, các ông sẽ 
phổ cập hóa tư tưởng và chữ Latinh, làm như thế các ông 
sẽ nện một đòn chết tươi chữ Hán, kẻ kỉnh địch nguy hiểm 
nhất") 


Đối với nền giáo dục phong kiến dạy bàng chữ Hán mà 
chỉnh nhà cẩm quyền lúc đó cho là vấn để dau đầu nhất thì 
họ cũng thấy không cơ gì khó khăn, thậm chí không cần 
dùng biện pháp chính quyền mà "lấy văn học đối lập với văn 
học; với chữ Hán lấy chữ Latinh ra chọi lại, lấy tư tưởng 
chợi lại với tư tưởng, hình thức chọi với hình thức"). Còn 
chữ Quốc Ngữ, họ thừa nhận là một cái máy rất khỏe nhưng 
lắp ráp vụng về nên hiệu lực kém, cho nên cần phải làm thế 


(1! (2) (1) Hảo [` ức noi clc Sài Giàn 9-1879 m 2 
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nào phổ biến nhanh chơng hơn nữa, phố cập bảng biện pháp 
chính quyền tức là bắt người ta đọc và viết. Họ cũng không 
quên nhác đi nhác lại biện pháp có hiệu lực mà giáo hội 
Thiên chúa đã làm cách mấy thế kỷ, lúc đó vẫn đang có hiệu 
quả là biên soạn sách và phát đến tận tay học sinh. Nếu làm 
được như vậy sẽ dễ dàng xóa bỏ chừ Hán. sẽ tạo cho chữ 
Quốc Ngữ một vị trí quan trọng vi "sớm muộn cũng sẽ 
thành phương tiện trực tiếp giao lưu tình thần với Bóc hỳ 
uà Nart kỳ„t?), (ŒTG nhấn mạnh). Họ cho rằng một vài cuốn 
sách giáo khoa đã in ra chưa đủ làm người đọc thích thú, 
cho nên cần hy sinh một số nội dung nặng nế về tuyên 
truyền mà nên gợi tò mò bằng cách in những truyện cười 
của Việt Nam hay của Pháp cũng được, như thế sẽ làm cho 
học trò cũng như độc giả thích thú hơn. Khi người (a đã 
ham đọc loại sách đó rồi. họ sẽ đưa ra những nôi dung khác 
phục vụ cho chỉnh trị được đây dủ hơn. 

Không phải những người nảy chỉ phát biểu về đường lỗi 
chung, mà còn đề cập cả lĩnh vực chuyên môn về văn học, 
ngôn ngữ học. Theo họ để diễn đạt một khái niệm trừu 
tượng mà tiếng Việt chưa có, có thể dùng một từ gốc Pháp 
kết hợn với một từ Việt đồng nghĩa để tạo một từ mới chỉ 
một khái niệm cụ thếC°). Họ cho rằng, nếu thực hiện được 
những ý kiến trên sẽ "làm cho người An Nam học tiếng 
Pháp so với ngày nay để dàng hơn nhiều't) 

Rõ ràng đây là những ý kiến xuất phát hoàn toàn từ chủ 
quan của các chủ tư bản, không hiểu gÌ về đất nước và con 
người Việt Nam. Quan điểm này đã bị phá sản từ đầu, do 
đó không có tiếng vang nào đối với tổ chức giáo dục lúc đơ, 


tĨỊ Báo L.` Fre nauvellc. m. 3 
(2) Lĩ dầu Eeargrl = cóoH ốc sên để chỉ đính ốc của trếng Liệt. 
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b- Phương án của Lurô - Năm 1874 nhà cầm quyền Pháp 
tổ chức cơ quan Học chính Nam kỳ để nghiên cứu và chỉ 
đạo giáo dục trong toàn xứ. Loại ý kiến làm nến tảng cho 
đường lối giáo dục từ sau khi cơ quan này được thành lập 
là của Lurô. Trong bài giảng ở trường Tham biện (trường 
đào tạo chủ tỉnh) đưới đầu đề "Nền giáo dục ngày xưa so với 
quốc ngữ ngày nav"tÙ Lurô đã phân tích khá sâu sắc về nén 
giáo dục phong kiến. Đó là một nền giáo dục hoàn toàn tự 
do về mật tổ chức và rất chú trọng luân Ìý đạo đức. Ngay 
từ lúc mới học vỡ lòng, đứa trẻ vừa làm quen với mặt chữ 
đã tiếp thu dân dần những nguyên tác về nghĩa vụ và trách 
nhiệm đôi với xã hội. Lurô phê phán người Pháp đã gạt bỏ 
tất cả những cái đở. Thay cho những thầy giáo cao tuổi có 
đạo đức được mọi người trọng vọng là những tên nhãi nhép 
vừa mới được đào tạo trong những nàm đâu tiên khi người 
Pháp mới tới xứ này, chúng chỉ mới biết đọc biết viết và làm 
4 phép tỉnh: kiến thức của thầy như vậy thỉ làm sao truyền 
thụ nhiều cho học sinh? Cho nên lũ trẻ con ở các làng gửi 
đến cũng chỉ biến thành những con vẹt biết viết. 

6o sánh kết quả của nền giáo dục phong kiến và nến 
giáo dục mới của Pháp, Lurô cho rằng: Dối với nền giáo dục 
bằng chữ Hán, biết đọc biết viết có nghìỉa là thấm nhuần 
những điều cơ bản về đạo đức, luân lý trong các sách vở 
kinh truyện, tức là đã tiếp thu sự giáo huấn và học tập vỉ 
ông thầy không bao giờ quên hai điều đớ. Còn đối với nền 
giáo dục của Pháp thì đứa bé chỉ học đọc học viết trong một 
vài cuốn sách mà thầy giáo rất ít rút ra những kết luận về 
luân ly, cho nên đứa bé không được giáo dục một tÍ gì về 
đạo đức, nghĩa là đứa bé chỉ được một nhúm kiến thức thô 


tỉ} TUHYÖ = CrHedfx (Í7 ad ÐHHISEPUIHNH aHndmie, Sài Gòn T871. tr 734 
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sơ và cũng chỉ có thế mà thôi. Cho nên Lurô đã đánh giá: 
"Sự thực kết quả các trường học của chúng ta gần như 
không có gì"), 


Lurô chỉ ra nguyên nhân những sai lầm đi đến thất bại 
trong nền giáo dục của người Pháp những năm qua là vì: 
Người Pháp đã quá nóng vội, muốn làm cho người đân quên 
hết phong tục, tập quán, ngôn ngữ và có người đã tính toán 
một cách đơn giản rằng bát hai triệu người dân học chữ 
Pháp còn dễ hơn bát năm chục viên chức cai trị học tiếng 
Việt. Và Lurô đã đưa ra một phương án bổ cứu tương đối 
toàn diện, đại lược như sau: 


~ Không nên nóng vội mà phải đi sâu vào tâm lý nhân 
dân, vỉ đó cũng là một điều kiện cai trị bằng phương pháp 
"đồng hơa" - Phải am hiểu ràng phong tục, ngôn ngữ, luật 
pháp của một dân tộc không phải dễ dàng thay đổi trong vài 
ba năm. 


"Phải tìm hiểu những thứ đó, hướng dẫn người dân bị trị 
di theo ý định của ta, muốn vậy ta cũng phải học chữ 
Hán"t? 


~ Không nên đóng cửa các trường dạy chữ Hán mà cứ để 
cho họ dạy như thường nhưng bát buộc các thầy giáo dạy 
chữ Hán phải học Quốc ngữ và dạy lại cho học trò. Lurô cho 
rằng việc này không khó vì ông ta đã thấy có người học chữ 
Quốc ngữ trong hai tháng, nếu mỗi ngày đạy một giờ chữ 
Quốc ngữ mà trả từ 200 đến 300 (răng (trong một năm) thì 
tất cả các thầy giáo đua nhau mà đi học. Lại phải dùng cả 
chữ Quốc ngữ, chữ Hán để phổ biến khoa học, làm cho nền 
văn mình của nước Pháp thâm nhập vào nhân dân. 


(12 Lurỗ — Sách da dẫn —m. 746 
(3) Lurõ —Sách dã dẫn m 747 
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- Việc phổ biến tiếng Pháp thì đầu tiên phải dựa vào lớp 
công chức quan lại mới và các nhà giàu. Phải làm sao để 
nhân dân thấy rằng tiếng Pháp là cái cửa ngõ mà mọi người 
phải qua để đi tới con đường khoa học. Trong các trường thi 
nên dạy cho học sinh về khoa học là sở trường của người 
Pháp. Đó là phương pháp duy nhất để quản chúng hóa 
trường học và thu hút người dân thuộc địa vào qũy đạo của 
văn minh, khoa học. 


- Đào tạo những người "cộng sự" là một việc họ cũng 
đang gặp nhiều khó khăn thì Lurô cho rằng phải làm sao 
cho những người này vừa là nho sỉ vừa là công chức, vừa là 
thông dịch và không nên biến họ thành những con vẹt. Như 
thế thi quá vô dụng, vì họ phải am hiểu đường lối chính trị 
của nước Pháp và thực hiện dưới sự kiểm tra đôn đốc của 
chính quyền. Cuối cùng Lurô cũng nói rằng vì công chức. 
chủ yếu là giáo viên còn trẻ quá, cân phải tuyển dụng những 
người từ 2ð đến 30 tuổi và do đó nên kéo dài thêm thời gian 
đào tạo. 


Ta thấy- ý kiến Lurô khá chính xác, vÌ Lurô đã nghiên 
cứu tương đối sâu sác văn hơa - giáo dục do đó Lurõ cũng 
nắm bát được một số đặc điểm của truyền thống giáo dục, 
văn tự, ngôn ngữ, tập quán và Lurô cũng hiểu được việc xóa 
bỏ những cái đó không phải dễ dàng. Lurô đã tỏ ra không 
vủ đoán, c¬ủ quan như các chủ tư bản ở Sài Gòn đã đưa ra 
những biện pháp khó chấp nhận và đã thất bại. Tuy nhiên 
Lurô cũng khá chủ quan khi đưa ra ý kiến bát các quan cai 
trị phải học chữ Hán. Dơ là một việc làm đầy khó khăn vì 
hầu hết họ đều xa lạ với loại chữ tượng hình, do đó ý kiến 
này bị phản đổi kịch liệt mà tiêu biểu là Phi Lát. Phi Lát 
cho rằng biện pháp xóa bỏ chữ Hán như Lurô đề xuất là sự 
nghiệp của nhiều thế kỷ, là nhìn quá xa, làm như vậy có khi 
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sai mục đích. Theo Phi Lát thì mộ người Việt Nam: được 
xem là học thức phải là nuột người hiểu biết rẽ xứ sở của họ 
qua chữ Hán. Bởi vậy người Pháp vẫn phải dạy những nội 
dung như người Việt Nam đã học từ trước tới nay, nhưng 
phải thay chữ Hán bằng chữ Quốc ngữ. “Người ta sẽ không 
từ chối học chữ Latinh, nhất là nếu tiếng An Nam sẽ được 
đưa ra bảng bản dịch của một vài tác phẩm sơ đẳng và cổ 
điển Trung Quốc. Nếu sau đó người ta có thể cung cấp cho 
học sinh những sách viết bàng tiếng An Nam, chứa đựng 
những tư tưởng mới đối với họ, họ sẽ tiếp tục theo học, chữ 
lián sẽ mất một phần uy thế và người An Nam sẽ bát đầu 
viết tiếng nơi của họ"U}, Tuy vậy ý kiến của Lurô vấn được 
nhà cẩm quyền cấp cao để v, vì chẳng những Lurô là "một 
cái đầu xuất sác nhất trong cơ quan thanh tra", mà còn là 
"một trong những sĩ quan am hiểu tường tận nhất đất nước 
và nhân dân Nam Kỳ". Ngay từ đầu những năm 70 chính 
Lurô đả đề ra và được các đô đốc chấp nhận việc mở trường 
Tham biện để đào tạo chủ tỉnh, Thanh tra nội chính. Những 
ý kiến về dường lối giáo dục trên, chính là một trong những 
bài giảng quan trọng của Lurô trong trường này(? 

3- Những phương án của La Phông uà Lamia Dùule 

Mặc dầu đã thành lập cơ quan học chính toàn xứ Nam Kỳ 
vào năm 18⁄4, nhiều cuộc tranh luận đã nổ ra giữa các chủ 
tư bản Pháp mới sang Nam Kỳ với các Thanh tra nội chính 
như đã trình bày trên. nhưng mãi ba năm sau tình hình vẫn 
không có gì chuyển biến hơn. Tình trạng thiếu thầy giáo và 


(1) Œ Tahuulct — Sách đã dần — Tân Hư S05 

(2) Trường Tham biện thành lập theo ngự định nh. 102-1873 để đào tạo quan 
cai trị cấp thi, Các món học gầm đếnh Liệt chữ tám, tiếng Cao Miễn, cai tí ở Liệt 
HANH, XĂN CN VÀ HỒHh truc. THƯỜNG HN sau ChuyẾn về Phản, nó là HIỀN thân của tường 
thuộc dĩa. 
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học trò phải "bát như bát lính" vẫn tồn tại phổ biến. Cho tới 
tháng 3-1879 La Phông ký một quyết định tổ chức giáo dục 
ở Nam lỳ theo hệ thông 3 cấp, bãi bỏ tất cả những trường 
đã tổ chức theo quyết định ngày L7-11-1874 của phó đô đốc 
Craảng, Theo quyết định mới này mối huyện đều có một 
trường cấp một, như thế tất cả 20 trường, 6 trường cấp hai, 
trường trung học Satxơlu Lôba (thành lập năm 1871) sẽ dạy 
cấp ba nhưng tạm thời dạy cấp Ì, còn trường Bá-Da-Lộc sẽ 
dạy cả 3 cấp. Bước đầu chữ Hán được duy trì; các trường làng 
vẫn hoạt động nhưng có sự kiểm soát của nhà chức trách. 

Cấp ï học ba năm, chương trình gồm tiếng Pháp, bến phép 
tính. cách đo lường. chữ Hán và chữ Quốc ngữ chỉ học đến 
một mức độ nhất định, đủ để biết đọc biết viết. 

Cấp 7ï học 3ä năm, tiếng Pháp bao gồm: tập đọc, tập viết, 
ngữ pháp. tập đối thoại. Môn toán. học phân số, quy tác tam 
xuất. chiết khấu. hình học sơ giải những khái niệm đại 
cương về hình học, vẽ theo dòng và vẽ kỹ thuật. Học sinh 
bát đầu học lịch sử và địa lý Việt Nam,chữ Hán và chữ 
(Quốc ngữ vẫn tiếp tục học. Cuối cấp này có một kỳ thi lấy 
bằng sơ học (brevet élémentaire) và được học lên cấp ba. 

Cáp ba học 4 năm, chương trình như cấp 2, nhưng mở rộng 
và nâng cao hơn, ngoài ra có một số môn mới như thiên văn, 
sinh vật, địa chất. Tát cả những môn này đều học bằng chữ 
Pháp, riêng môn tiếng Pháp sẽ học hết ngữ pháp; toán học hết 
số học, đại sö học hết phương trình bậc hai; hình học: hình học 
phảng, đai cương về lượng giác... Về chữ Hán ở cấp này phải 
học Tứ thư, tiếp tục học lịch sử, địa lý Việt Nam ngoài ra còn 
phải tập làm thêm phú, văn sách... Cuối cấp ba có thi tốt 
nghiệp, người đậu sẽ được cấp bằng cao đẳng (brevet 
superieur). Quyết định này cũng nơi cụ thể về giáo viên: mỗi 
trường cấp một cố một hiệu trưởng người Pháp; cấp hai: 2 giáo 
viên người Pháp. một giáo viên người Việt; cấp ba thi 4 giáo 
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viên người Pháp một giáo viên người Việt. Số giáo viên này 
quy định cho 4ð học sinh một, kể cả cấp một cho đến cấp 2 
và ð 

Rõ ràng chương trình này có nhiều điểm dựa trên ý kiến 
của Lurô như thời gian đào tạo và nhất là địa vị chữ Hián 
vẫn chiếm một tỷ lệ khá lớn trong chương trình học các 
cấp. Thực ra nếu chương trình này có chú ý ít nhiều đến 
"tâm lý của một dân tộc vốn cơ nền văn minh lâu đời" thi 
nó vẫn rơi vào không tưởng, thiếu cơ sở thực tế nhiều mặt. 


Một là, trong khi để ra mỗi huyện phải có một trường cấp 
một thì tác giả của chương trình lại bỏ trống mất cơ sở là tổng 
và xã. Vậy những đơn vị hành chính nhỏ nhất ấy sẽ học chữ 
Hán hay chữ Pháp và chữ Quốc ngữ? Nếu học chữ Hán thì bao 
giờ mới có thể loại trừ được thứ chữ tượng hình ra khỏi đời 
sống văn hóa của nhân dân, liệu đến năm 1889 tất cả công 
văn giấy tờ có thể dùng hoàn toàn bằng chữ Quốc ngữ như ý 
định của La Phông được không? 


Hai là, nếu chương trỉnh này được thực hiện thì lấy đâu 
ra một số lớn giáo viên người Pháp và người Việt để cung 
cấp cho 20 trường cấp một hàng huyện, 6 trường cấp 2 hàng 
tính? Dớ là chưa nơi đến những cơ sở vật chất khác như 
trường sở, bàn ghế, nơi ăn chỗ ở cho giáo viên, và đặc biệt 
là sách giáo khoa. Ngoài những quyển sách biên soạn lỗ mỗ 
cách hàng chục năm đã bị thời gian vượt qua, hầu như 
người ta chưa có sách giáo khoa. Ngay như ở trường trung 
học 5atxơlu-Lôba học sinh của một lớp mà theo đối bài tập 
đọc trong từng trang sách cũ kỹ của 3 quyển khác nhau, còn 
ở các trường khác thì chỉ có những mảnh Gia định báo tách 
nát, nói chỉ đến số lớn sách giáo khoa phải cung cấp theo 
phương án tổ chức của quyết định mới này. Do đó phương 
án 19-8-1879 cũng không thể ra đời. Lơmia Đờòvile thay La 
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Phông. cố ý định áp dụng một nền giáo dục với nội dung 
như ở Pháp nhưng dạy bằng chữ Quốc ngữ, chữ Hán gần 
như bị xóa bỏ hòan toàn. Một số giáo viên người Pháp được 
đựa sang để dạy tiếng Pháp. Nghị định ngày 14-6-1880 để 
trường trung học Satxơlu Lôba dạy ba cấp. Mỹ Tho mở thêm 
một trường trung học, Chợ Lớn mở một trường cho Hoa 
Kiều và lai Hoa Kiều. Ngày 2-7-1880 ở Sài Gòn, lại tổ chức 
thêm một trường cho cả nam và nữ học sinh từ 6 tuổi đến 
12 tuổi, có hai giáo viên người Pháp và hai người Việt. 
Trong số 12 trường huyện đã tổ chức từ trước thì 3 trường 
biến thành ngoại trú với các giáo viên người Pháp, 2 trường 
giao lại cho các giáo sỉ và trở thành trường công giáo, 7 
trường khác vì dạy tối quá nên phải sáp nhập với trường 
tổng. Còn các loại trường tổng, xã thì do những cơ sở này 
tổ chức và tự lo lấy kinh phí. Trường học thì đã chấp vá 
như vậy, giáo viên còn là một vấn đề nan giải hơn, mặc dầu 
đã có một số người Pháp mới đưa sang nhưng không thấm 
vào đâu. Da số giáo viên người Việt là thư ký của Sở Nội 
vụ, một số khác tuy không đủ trình độ nhưng vấn phải 
dùng. Họ không hề được đào tạo về sư phạm, do đó mọi chế 
độ của nhà trường, ngay cả chương trình, thời khóa biểu 
củng khá tùy tiện vì do họ tự vạch lấy. Đã thế họ còn bị bạc 
đãi. chỉ được trả lương từ 7 đến lỗ đồng một tháng, nghĩa 
là "gần như số tiền người ta trả cho một tên đẩy tớ bình 
thường nhất ở đâu đó", Trong khi ấy những giáo viên 
người Pháp dạy cùng cấp thì được trả lương gấp 10 lần lỗ 
lần thậm chí đến 20, 30 lần! Do đó nghị định của DờYile tuy 
cổ ứng cỏi nhưng "thiếu thầy, thiếu sách làm cho nghị 
định khóng thể thực hiện được"t), 


(11 (3) Cuimu — Sách đa dẫn œ 400 
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đ- Những chủ trương bổ trợ cho Công cuộc mở trường học 
uà sử dụng chữ Quốc ngữ. 


Đi đôi với phương án mở trường học, nhà cầm quyền còn 
ra những nghị định bát buộc nhãn dân đến năm 1882 phải 
dùng chữ Quốc ngữ trong mọi công văn giấy tờ. Diều 9 của 
Nghị định ngày 6-4-1878 ghi rõ: Bất cứ người nào nếu không 
biết chữ Quốc ngữ sẽ không được tuyển dụng hoặc thăng 
trật (trong các cấp phủ, huyện, tỉnh). Nghị định này cũng 
ghỉ rõ là các hương chức sẽ được miễn một nửa hoặc tòan 
bộ thuế thân nếu biết chữ Quốc ngữ, những ai muốn làm 
hương chức mà không biết chữ Quốc ngữ thì không được xét. 


Đối với công chức người Pháp, nghị định ngàyv 23-7-1879 
quy định tiền thưởng hàng nàm cho những người biết tiếng 
Việt là 100 đồng, biết chữ Hán là 200 đồng. 


DðVile trong một thông tư ra ngày 28-10-1679 còn quy 
định: Mỗi lần những làng của một tổng có thể thực hiện 
được, nhà cầm quyền sẽ ra nghị định riêng cho địa hạt đơ 
dùng chữ Quốc ngữ trong các giấy tờ và công văn hành 
chính. ngoài ra ĐờVile còn quy định thưởng từ 50 đến 100 
đồng cho những làng nào viết được các công văn bảng 
Quốc ngữ. 

Khi đưa ra những nghị định thông tư này nhà cầm quyền 
Pháp bao giờ cũng nhằm vào lợi ích của họ, cho nên Belia 
giám đốc nội vụ hồi, đó đã nơi không úp mở: Chúng ta sẽ 
rất có lợi cả về chính trị cũng như thực tế nếu làm tiêu tan 
dần dần chữ nho, việc dùng thứ chữ đơ chỉ có thể cá một 
ảnh hưởng tai hại đối với công trình đồng hóa và chính phủ 
đang đốn mọi nỗ lực để thực hiện. 

Dờ Vile cũng so sánh chính sách của thực dân Anh và 
Dức ở các thuộc địa để khẳng định sự truyền bá "nền văn 
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minh châu Âu” của mình: Người Ảnh công bố tiếng Anh ở 
Mũi Hảo vọng (Cap de Bonne Espérance), Dức không dùng 
tiếng Pháp ở Andát và Loren... việc dùng chữ Nho là một 
cản trở to lớn đối với sự phát triển nền văn míỉnh châu Âu; 
vậy mọi nỗ lực của chúng ta phải nhằm xóa bỏ cản trở đó. 


III- KẾT QUÁ TỔ CHỨC GIÁO DỤC CỦA 
THỰC DÂN PHÁP TRÊN ĐẤT NAM KỶ 


Cho mãi tới năm 1886, đúng một phần tư thế kỷ, sau khi 
áp đặt nền giáo dục phục vụ xâm lược lên đất Nam kỳ, thực 
dân Pháp dù đã thay đổi nhiều phương án, đã tổ chức tranh 
luận, tổ chức cơ quan nghiên cứu và chỉ đạo giáo dục nhưng 
cũng chỉ thu được những kết quả còn khiêm tốn: 


số | Giáo viên —| viên 
Đơn ví Ghi chú 


- Có !Q trưởng nam 7 
: trưởng nử 
- - Số trưởng tỉnh bao 
§ gồm cả những trưởng 
ỏ Sài Gòn 
EIEIEIEIE 


Qua bảng thống kê ta thấy: 


- Nếu như dân số Nam Kỳ lúc đó thường được tính là 2 
triệu (số tròn) thì tỷ lệ đi học chưa được 1%. Nếu không 
tính số con em của Hoa kiếu và Pháp kiều thị tỷ lệ đó còn 
thấp hơn nữa. Trong khi đó những trường học chữ Hán vấn 
tổn tại với gần 9000 học sùnh uà 426 thầy đồ. on số đó 


(71 Số liêu trong sách La francc en Indochine và tạp chí L. Êuntme OrieHL 
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chứng tỏ nền giáo dục của thực dân Pháp không phải dễ 
dàng gì áp đảo nền giáo dục chữ Hán. 


- Trường tổng và trường xã chiếm tỷ lệ cao nhất trong 
tổng số trường học: 316 trường trên 503 tức là 71,57% 
nhưng chất lượng rất kém. Thầy giáo thỉ "đại đa số không 
thể trả lời được những câu hỏi đơn giản nhất bằng tiếng 
Pháp") Do đơ trường học của thực dân Pháp ở Nam Kỳ chỉ 
có thể đào tạo ra "vài trăm người Án Nam nóới tiếng Pháp, 
vài ngàn người nói sai tiếng Pháp đó là những bồi bếp, kéo 
xe v.v..." còn "những người An Nam thì vẫn nơi tiếng của 
họ, nhưng lại không biết đọc biết viết") do đớ họ cho rằng 
đã đào tạo ra những "người vô học". Cuntơru cũng đã nhận 
xết loại trường do kinh phí địa phương đài thọ là "không 
được tích sự gì, chúng đã tồn tại như không cố chúng"), 
Còn các tổng lý thì mãi tới năm 1885 nghĩa là 3 năm sau 
hạn định phải dùng chữ Quốc ngữ trong các công văn giấy 
tờ, vẫn kêu xin bỏ chữ Quốc ngữ vì họ không hiểu gi: 'Quý 
vị hãy đoán xem chúng tôi lúng túng thế nào khi chúng tôi 
nhận được lệnh viết bằng thứ chữ trên (chữ Quốc ngư), chúng 
tôi phải chạy kiếm hàng chục người thông dịch mà chúng tôi 
phải trả tiền để rồi rốt cục họ đã làm chúng tôi hiểu hoàn 
toàn ngược lại với những gỉ người ta muốn truyền lệnh cho 
chúng tôi...) Như vậy việc dựa vào trường học, chủ yếu là 
trường tổng và trường xã để thực hiện chủ trương dùng công 
văn giấy tờ hành chính vào năm 1882 cũng không thực hiện 
_ được hoặc nếu có về hình thức thì cũng không hiệu lực. 


Trong 25 năm đầu tổ chức giáo dục ở Nam kỳ, người 
Pháp đã tập trung vào hai mục tiêu cơ bản: Một là đào tạo 


(1) (2) Cunlơu — Sách da dẫn m 400 

(3) Như trên 

(ý) Theo Nguyễn Văn Trung —Chữ tăn quốc ngữ thời kì đầu Pháp thuộc, Sài Gòn, 
1977 Ir L00 
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thông dịch viên và nho sỉ phục vụ cho đội quân xâm lược 
và bộ máy chính quyến trong các vùng đất mới chiếm đóng, 
hai là tổ chức một nến giáo dục phổ cập để truyền bá chữ 
Pháp. chữ Quốc ngữ và xóa bỏ chữ Hán. Nhưng họ không 
thành công mác dầu dã dùng nhiều biện pháp và luôn 
luôn thay đổi chính sách. đường lôi giáo dục. Như vậy: 
trên con dường "chính phục tỉnh thần' họ muốn làm hết 
sức khẩn trương nhưng đã bị châm lại rất nhiều. Kết quả 
là gau 25 năm học không thể thay thế chữ Hán bằng chữ 
Quốc ngữ và chữ Pháp. Họ đã thất bại một bước trong 
công cuộc truyền bá nến "văn minh châu Xu” mà tưởng 
rằng rất để dàng và đơn giản. Lý do này giải thích vị sao 
ho đã tỏ ra thân trọng hơn khi tổ chức nến giáo dục ở 


Bắc Kỳ và Trung Kỳ giai đoạn sau. 
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CHƯƠNG 


CÀI (Á(H GIÁO DỤC LẦN THỨ NHẤT - §Ự TỒN IẠ S0NG SÓNG 
HAI NỀN GIÁO DỤC PHÁP - VIỆT VẢ PHONG KIẾN (i6 - 1916 


Sau một phần tư thế kỷ đánh chiếm đất nước ta, thực 
dân Pháp đã đạt được những viên gạch đâu tiên cho một 
nến giáo dục mới. Sang giai đoạn này (1B86 - 1916! trong 
10 năm đầu họ còn phải tập trung sức lực vào đập tắt 
những cuộc đấu tranh vủ trang, nên việc tổ chức giáo dục 
còn tuy tiện nhất là ở Hác Kỷ và Trung Kỳy. Sau khi đã đàn 
áp xong những cuộc khởi nghia mà tiêu biểu là phong trào 
do Phan Dỉnh Phùng và Cao Tháng lãnh đạo (1885 - 18961, 
họ bát đầu khai thác đất nước ta với một quy mô lớn hơn, 
Mạt khác họ cũng bát đầu củng cố bộ máy chính quyền 
phong kiến làm trung gian giữa nhân dân và Nhà nước "Bảo 
hộ”, giáo dục trong giai đoạn này chính là để phục vụ cho 
những chủ trương kinh tế và chính trị đó. 


I- TỪ PÒN BE ĐỀN PÒÔN DUME. NHỮNG TIỀN DỀ 
CỦA CẢI CÁCH GIÁO DỤC LẦN THỨ NHẤT. 


Tháng 6-1886 Pôn Be được cử giữ chức tổng sứ Bác Kỳ 
và Trung Kỳ mở đầu một thời kỳ mới về giáo dục. Với 
những kinh nghiệm tổ chức và nội dung giáo dục ở Nam Kỳ, 
Pôn Be thấy cần phải có một chính sách mềm dẻo hơn trong 
công cuộc "chỉnh phục tỉnh thần" ở Bác và Trung Ky. Ehi 
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phong trào Cần Vương đang lan rộng Nhà cẩm quyến Pháp 
thấy càng phải hết sức thận trọng để lôi kéo những sỉ phu 
yêu nước. Đối với những quan lại còn ẩn dật đang chờ xem 
thế cuộc, họ ra sức mua chuộc, còn với nhân dân thì họ luôn 
luôn đề cao chính sách "khai hóa văn mình” truyền bá tư 
tưởng Âu Tây nhưng vẫn tôn trọng những giá trị tỉnh thần, 
những truyền thông tốt đẹp của dân tộc. 
Pôn Be chính là một viên quan cai trị có uy tín với chính 
phủ Pháp được cử sang làm nhiệm vụ đẩy khố khăn này. 
Ông ta chẳng những là một nhà chính trị, mà còn là một 
nhà giáo dục nổi tiếng. cho nên ngay sau khi tới Hà Nội,Pôn 
Be đã ra lời kêu gọi đẩy "thiện chí": "Người Pháp đến đây là 
để nâng cao đời sống nông nghiệp, công nghiệp. kinh tế và 
còn nâng cao cả đời sống tỉnh thần bằng giáo dục"t?_ Tuy 
vậy Pôn Be vẫn chủ trương làm từ từ sao cho ảnh hưởng 
của nước Pháp ngấm dần nhưng liên tực vào nhân dân ta. 
Ông ta không tán thành việc bát người Việt Nam bỏ chữ 
Hán để học chữ Pháp và chữ Quốc ngữ như các đô đốc đã 
làm ở Nam Kỳ, vì như vậy là "trái với khoa học". Đi đôi với 
việc trực tiếp tổ chức ban Học chính, Pôn Be còn tự tay đôn 
đốc việc xây dựng trường sở và ra những chỉ thị cụ thể để 
chỉ đạo công tác giáo dục. Lúc này ở Bác Kỳ chỉ mới có hai 
trường dạy chữ Pháp và quốc ngữ do tướng Brie đờ Lin 
thành lập năm 1885. Bước đầu Pôn Be vẫn cho mở thêm 
những trường tương tự, nhưng chương trình tỉnh giản hơn 
nhiều như chữ Pháp không sa lấy vào ngữ pháp, phải đạy 
"nhiều từ vựng có liên quan đến công việc làm. Lên các lớp 
tre. học sinh đã hiểu biết ít nhiều tiếng Pháp thì sẽ được 
< đào tạo thành thông ngôn và công chức. Việc dạy chữ Quốc 


th 9 TMärc và P.Cony — klochie fanCaise — Pari 19467 tr L2 
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ngữ Pôn Be củng hết sức quan tâm. vi "Những quan chức và 
nhà buôn sẽ học thứ chư đó một cách để dàng, và như vậy 
việc giao thiệp giữa ta và dân bản xứ se rất thuận lợi (1›. 
Đối với chử Hán Pôn Be không chủ trương xóa bỏ, nhưng 
việc dạy phải tùy theo từng loại trường: 

Những trường mới mở tmà Pôn Be gọi là trường Pháp - 
Việu¿ chữ Hán vẫn phải đảm bảo một mức độ nhất định. 
Còn với những trường dạy chữ Hán để đi thi hương, Đón 
Be cũng chỉ mới có gợi ý cho cấp dưới. Trước 
mắt cần làm cho các nho sỉ nhận thức được rằng họ phải 
biết tiếng Pháp. hiểu người Pháp, còn người Pháp củng phải 
học tiếng người "bản xứ" để biểu biết người dân mình cai 
trị Để đạt đồng thời cả hai mục tiêu này Pôn Be cùng gơi 
ý cần thành lập các trường học ở một sẽ trung tâm hành 
chính cho các thông ngôn, công chức và cả các hạ sỉ quan 
trong quân đội Pháp đến làm giáo viên Pôn Be còn cho các 
giáo si được phép mở trường tư, dạy trẻ em ở các tầng lớp 
xã hội không phân biệt giàu nghèo, loại trường này cũng 
được nhà nước bảo trợ. Ngoài những trường dạy văn hơa 
Pôn Be còn cho tổ chức 2 trường dạy nghề, một để đào tạo 
công nhân mộc và rèn, một để đào tạo công nhân làm đồ 
mỹ nghệ "bản xứ". 

Sau một năm ráo riết hoạt động. Pòn He đã tổ chức 
được một trường thông ngôn, 9 trường tiểu học con trai, 
4 trường tiểu học con gái, chương trình học giống như các 
trường tiểu học Nam Kỳ. một trường dạy vẽ và 117 
trường dạy quốc ngữt”) 


(12 H.Mare và P-Cony ƒ ñmfochứnc anCaise ~ Pari 1946 trà 13 


(3 GDumouter — f.ex d€hix dầc lênsciteHeM P®uinCab dan TonEnk lĩa Nội, T905, 
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Di đôi với việc mở trường dạy học, ông còn tỉm mọi cách 
để nắm chấc tầng lớp quan lại và sỉ phư phong kiến như: 
Tổ chức ở Huế một trường trung học đặc biệt để dạy tiếng 
Pháp cho những người hoàng tộc và con em quan lại cao 
cấp trong triểu. Dầu tháng 7-1886 Pôn Be còn ký nghị định 
thành lập "Bắc Kỳ Hàn lâm viện" để tập hợp các nhà "thông 
thái đất Bác" có học vị từ cử nhân trở lên. Pôn Be cũng có 
dự định mở một nhà in chữ Hán và tổ chức một tờ báo chữ 
Hán có phần dịch ra chữ Pháp và chữ Quốc ngữ để làm cơ 
quan ngôn luận cho Viện Hàn lâm. Phải thừa nhận Pôn Be 
là một viên quan cai trị rất năng động và có kinh nghiệm 
trong công cuộc "chỉnh phục tỉnh thần", nhưng cuỗi nãm 
1886 Pôn Be chết, phần lớn công cuộc giáo dục mà ông ta 
dự tính đều phải đỉnh lại. 

Cho mãi đến gần 10 năm sau, sự nghiệp giáo dục của 
người Pháp ở Bác Kỳ và Trung Kỳ không có gì đáng kể, tất 
cả sức lực của họ đang dồn vào để "bình định” xứ này, tuy 
vậy năm 1889 họ cũng đã tổ chức được những trường học 
ở vùng biên giới Việt - Trung như Cao Bằng, Lạng Sơn, 
Dồng Đăng, Na Sầm, Thất Khê v.v... Năm 1892 họ còn tổ 
chức lớp học tiếng Pháp ban đêm ở tận Dông Hưng, Móng 
Cái cho một số công chức Việt nam và Trung Quốc. Đến khi 
Dù Lanétxáng được cử sang làm toàn quyền vào năm 1894 
thì họ mới thực hiện đẩn một số công việc mà Pôn Be đã 
đề ra. Dờ Lanétxăng cho phục hối những lớp học chữ Quốc 
ngữ và chữ Hán cho các quan chức người Pháp, mở nhà ïn, 
cho ra tờ công báo bằng chữ Hán. Rútxe thay ĐDờ 
Lanétxăng, đã cho mở trường Quốc học Huế do Khâm sú 
Trung Kỳ kiểm soát. Trường này có mục đích đào tạo con 
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em tầng lớp trên của triều đỉnh phong kiến thành những 
quan cai trị có cả cựu học lẫn tân học, những "cộng sự" 
trung thành của họ, do đố mọi chế độ đều được quy định 
rất chặt chẽ. Nhà trường chỉ tuyển lựa những học sinh từ 
15 đến 20 tuổi, dưới lứa tuổi này có trường dự bị cho học 
sinh từ 8 đến lỗ tuổi. Thời gian học kéo dài 5 đến 6 năm, 
có cả ba thứ chữ Pháp, Việt, Hán. Dume thay Rútxô vào 
đầu năm 1897, năm sau ông ta cho thành lập trường Viễn 
Đông Bác Cổ, cơ quan nghiên cứu khoa học lớn của Pháp, 
rmnột trong những công việc đầu tiên là để xuất cho được 
một chương trình cải cách giáo dục), Tháng 6-1898 Dưme 
ký nghị định về thể thức thi chư Quốc ngữ và chữ Pháp trong 
các kỳ thi hương. Theo nghị định thi đến 1903 việc thi còn tự 
nguyện nhưng các ông cử, ông tú nếu đậu cả phần này sẽ 
được bổ dụng trước. Từ 1903 trở đi chữ Pháp và Quốc ngữ sẽ 
trở nên bát buộc trong các kỳ thi hương và di nhiên chỉ 
những người biết tiếng Pháp mới được tuyển dụng vào các cơ 
quan Nhà nước. 

Tóm lại cho đến 1905 hệ thống giáo dục ở Việt Nam tồn 
tại dưới ba hình thức khác nhau: 

Ỏ Nam Kỳ đa số các tổng xã đều có trường tiểu học 
Pháp - Việt dạy chư Pháp và Quốc ngữ, chữ Hán hẩu như 
bãi bỏ hoàn toàn hoặc chỉ là môn phụ, ngoài ra còn một vài 
trường trung học như Satxơlu Lôba, Bá Da Lộc. Chương 
trình và nội dung giảng dạy của các loại trường này như đã 
trình bày sơ lược ở chương hai. Ò Bác Kỳ và Trung Kỳ số 
trường dạy chữ Pháp và chữ Quốc ngữ còn rất ít ỏi, 


1. Giáa sư CL. E.Maiưc thành viên của tường đã có một công trình ngiưên cứu 
phực vụ cho cả cách giáo dục Hăm: 1906, 
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riêng Trung Kỳ trường dạy chữ Hán vẫn tồn tại khắp nơi. 
Bảng thống kê trường Pháp - Việt năm 18900(1) sau đây cho 
ta thấy: 


- Ngoài ra Hà Nội còn 
có 16 lớp học buổi tốt 
do các thông ngôn dạy 


- Các địa phương khác Í 
chưa có số liêu học sinh 


Như vậy ba kỳ với ba chế độ giáo dục khác nhau đã làm 
cho người Pháp gặp rất nhiều khó khăn trong việc theo dõi 
và chỉ đạo. Tuy nhiên những điều kiện hay đúng hơn là 
những tiền đề cho một cuộc cải cách giáo dục đã xuất hiện. 
Dơ là tình hình chính trị đi đần vào ổn định, sự phát triển 
kinh tế - xã hội đòi hỏi phải cớ một đội ngũ công nhân và 
cán bộ kỹ thuật có trình độ cao hơn. Về giáo dục bọ cũng 
cần có sự thể nghiệm đường lối sao cho phù hợp với một 
đất nước có nến văn hóa lâu đời phương Dông bước đấu 
tiếp xúc với nền văn hóa còn khá xa lạ của phương Tây, 
Toản quyến Pôn Bỏ thay Dume đã lĩnh trọng trách này. 
Nam 1903 Pôn Bô ký nghị định thành lập Hội đồng nghiên 
cứu cải cách giáo dục và sau ba năm hoạt động, đến 1906 
một nghị định công bố nội dung cải cách đã ra đời. 


1. Dưmouticr —L. Enscipanem fanco -amamie, Hà Nội 1904, tr 33. 
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II. CẢI CÁCH GIÁO DỤC LẦN THỨ NHẤT - SỰ TỒN TẠI 
SONG SÓNG HAI NÊN GIÁO DỤC PHONG KIÊN VÀ 
PHÁP - VIỆT, 


Nhận xét về tỉnh hình giáo dục từ khi người Pháp chiếm 
được toàn bộ Việt Nam cho đến đầu thế kỷ XX, E.Maitre 
một người chủ chốt trong hội đồng soạn thảo chương trình 
cải cách giáo dục đã viết: ở Bắc kỳ và Trung Kỳ nền giáo 
dục cổ truyến căn bản vẫn là một nền giáo dục rộng rãi 
trong nhân dân. Một vài trường Pháp - Việt mà họ mới tổ 
chức ra sau này chỉ để đào tạo thông dịch và một số viên 
chức trình độ thấp. Ỏ những trường này chữ Pháp của học 
sinh đã yếu, việc đạy chữ Hán tuy có trong chương trình 
nhưng hầu như bị bỏ rơi. cho nên khỉ ra trường họ rất 
kém đến nỗi không dịch nổi một bức công văn, đó là điều 
thứ nhất. 


Hai là, giáo dục Pháp - Việt không áp đảo nổi nến giáo 
dục chữ Hán, kết quả lại còn đi ngược với ý muốn của họ 
"Vi những gánh nặng về tài chính ngày càng gia tăng ở các 
làng xã cho nên số lớn trường công (tức trương Pháp ~ Việt) 
ngày càng biến đi mà những trường tư (tức trường dạy chữ 
Hán của các thầy đồ - TG)ì lại phát triển. Tính riêng tỉnh 
Bác Ninh chỉ có l5 trường công nhưng lại có đến 407 
trường tư", Diều làm cho thực dân Pháp lo láng hơn hết, 
như kinh nghiệm ở Nam Kỳ, là nếu những trường tư phát 
triển thi họ không thể kiểm soát được công cuộc "chỉnh phục 
tính thần" để phục vụ cho việc khai thác thuộc địa. Mặt 
khác không ít nho sỉ đã dùng nghề dạy học để truyền bá tư 

+ CLUEKMaitre ~1, caxeclymer piuðnc đang Ð Indochile dđìngtức, Hà Nội 1907. 


ẤT. 6 — lhếia số liệu chúng tôi CÓ được thì con số 7Š tường công là quá cao. Chúng tôi 
chưa cá điều kiện thẩm œa nên cứ để theo š kiếu của CL.E.Maire 
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tưởng yêu nước trong nhân dân làm cho nền an nỉnh ở đất 
nước này không đảm bảo, cho nên trường tư là một mối lo 
ngại lớn. 


Ba là nếu không cải cách giáo dục, sẽ không điều hòa 
lược mâu thuẫn giữa những "cộng sự" của họ. Vì những 
người học ở trường Pháp - Việt ra tuy có Ít nhiều ứán học 
và vẫn tỏ ra là những người cớ công thực hiện và truyền bá 
tư tưởng Thái Tây vào trong nhân dân, nhưng xem ra vẫn 
lcp vế so với phái cựu học. Những người này một khi đỗ đạt 
sẽ được làm quan Ít ra cũng tri huyện hoặc tri phủ và hoạn 
lộ xem ra vẫn thênh thang, do đó cánh đán học vẫn thường 
phàn nàn: "Chúng tôi vẫn là những người thấp kém vẽ mặt 
xà hội đối với những nho sỉ hạng thấp nhất"t), 


Một diểm nữa làm cho nhà cầm quyền cùng phải quan 
tâm là tỉnh hình châu Á đầu thế kỷ XX đã cớ những chuyển 
biến hết sức quan trọng, nhất là ở Trung Quốc và Nhật Bản 
như ta đã biết. Các nước này đều đã cải cách nền giáo dục 
truyền thống của họ: "Người Trung Quốc và những quốc gia 
cố nến văn minh Trung Hoa đều hiểu rằng nền văn míỉnh 
cổ đại của họ không còn là một thứ vũ khí hữu hiệu nữa. 
«Bỏi vậy, Trung Quốc đã cải cách hoàn toàn nền giáo dục của 
họ theo kiểu Nhật Bản. Người Annam với sự tiếp xúc với 
người Pháp đã làm quen với những phát minh hiện đại mà 
họ dã xác nhân một cách công khai những tiến bộ đó, cũng 
đồi hỏi một nền giáo dục thích hợp hơn với thời đại của 
họ", Và chàng những thất bại và thành công trong gần 
nửa thế kỷ, việc tổ chức nền giáo dục phục vụ cho công cuộc 
xam lược và khai thác nước ta, cũng là những kinh nghiệm 
quan trọng để cho họ tiến hành cải cách giáo dục. 


£ ` ourdon —?, €nciNeHGH ác Indipencs en Pndoclhine — Paris 1910. tr 17 
+ De La Hrosse —Ed Tradiion ei Fcnsckmecment line [ià Nội 1906 tr 6 
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Công việc này sẽ tác động vào những đối tượng chính 
sau đây: 


- Hệ thống trường Pháp - Việt 

- Hệ thống trường dạy chữ Hán 

- Hệ thống trường chuyên nghiệp. 

1. Những cải cúch trong hệ thống trường Pháp ~ Việt 


Trường Pháp - Việt là những trường dạy chủ yếu bằng 
chữ Quốc ngữ và chữ Pháp từ 3 đến 4 năm, nội dung còn 
khá tùy tiện, nó giống như những trường tiểu học Pháp - 
Việt ð Nam Kỳ mà chúng tôi đã trình bày. Với cải cách của 
toàn quyền Pôn Bô, hệ thống trường Pháp - Việt được tổ 
chức lại gồm hai bậc: tiểu học và trung học. 

a~ Bậc tiểu học Pháp -— Việt những trường của bậc này có 
4 lớp: lớp tư, lớp ba, lớp nhỉ và lớp nhất. Cuối bậc có kỳ 
thi lấy bằng ¿iếu học Pháp - Việt. Chương trỉnh học hầu hết 
bằng tiếng Phápt, tiếng Việt và chữ Hán chỉ chiếm một tỷ 
lệ rất thấp. 


Tổng số giỏ học trong 
tuần là 27 giỏ 45 - 


(1) Các môn học bằng nếng Pháp 


1~ Tập viết 8- Tập viết 

3 Từ vựng và sập đối thoạ — 9-Cách mí 

3- Tập làm văn 10-Luân R 
+2—Học thuộc lòng 11—-Toán Pháp 
#® Lịch sử 12- Đo lường 
6~ Chính tả 13- KẾ toán 
7~ Địa dự 14— Hình học 
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Riêng môn tiếng Pháp, để học sinh có một số vốn tối 
thiểu theo học ba lớp trên, chương trình chú trọng dạy ngay 
từ lớp đầu tiên (lớp tư) khi mới bước vào trường tiểu học 


Sở di chương trình tiếng Pháp nặng như vậy vÌ mục tiêu 
là: ở lớp nhỉ, vốn từ cuối năm phải đạt được ít nhất 1500 
từ. Môn đối thoại, thầy giáo hướng dẫn cho học sinh tự tìm 
lấy những câu trả lời, không nhất thiết chỉ trong phạm vi 
những câu đã học thuộc lòng. Lên đến lớp Nhất cần tận 
dụng các bài về cách trí (dạy cơ thể con người, thức ăn, 
trang phục, khoáng chất, nước v.v..) để làm cho vốn từ 
ngày càng nhiều thêm và khi giảng thầy giáo củng cần cho 
học sinh tập đối thoại. 


Các môn bằng tiếng Việt và Hán 


l- Quốc ngữ (?) 4- Tập dịch Việt - Pháp 
2- Chính tả S- Học thuộc lòng 
d- Luận 6- Chữ Hán 


Về tiế„g Việt và tiếng Hán chương trình đã Ít, tùy tiện 
yêu câu lại thấp: Lớp nhất và cuối cấp tiểu học, học sinh 
chỉ cần đọc trôi chảy và đúng, còn thấy giáo cũng chỉ cẩn 
giảng cho học sinh hiểu bài bằng cách cát nghĩa chữ khó và 
tốm tắt đại ý. 

Chữ Hán chỉ mang nội dung luân lý, không đạy khoa học 
bằng loại chữ này. 
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b~ Bộc trung học. Sau khi tốt nghiệp tiểu học, học sinh 
được thi vào trường trung học. Bậc này chia làm hai: trung 
học đệ nhất cấp và trung học đệ nhị cấp. Trung học đệ nhất 
cấp (premier cycle secondaire) học 4 năm. Trong thời gian 
này học sinh nhằm sẵn để chọn ngành mình sẽ học khi lên 
đệ nhị cấp (deuxième cycle secondaire). Cấp này chỉ học có 
_ một nàm, chia làm hai ban; : 


~Ban Văn học, học thêm một Ít chương trình của ban tú 
tài Pháp, nhưng tùy theo hoàn cảnh của địa phương mà 
thay đổi cho thích hợp. Ò đây có thể đạy thêm tiếng Pháp, 
tiếng Việt và tiếng Hán. 


— Ban Khoa học chia làm 3 ngành: nông nghiệp. công 
nghiệp và thương nghiệp, có mục đích đào tạo những nhân 
viên cho các ngành kinh tế, do đó chương trính văn học sẽ 
không còn hoặc chỉ dùng rất ít, trái lại việc học những môn 
khoa học thực hành sẽ được chú ý hơn. 


Ngoài ra ban khoa học còn có thể thi vào lớp sư phạm 
hoặc pháp chính 


(1) I-Tiếng Pháp: Tập làm văn 

—.NăH thự nhất và thứ hai tả đồ vật, người, kuài vật. 

—„Năin thứ bạ: viết thự, báo cáo 

—.Năm từ né Phản tích phương Hgồn về luận lệ 

—Nam thứ Hăm: (r tập tà Hàng cao. 

4= Tiếng Việt Năm thứ 5% - Chủ Ù Hường tr ngữ về phong cách hành chính tong 
khu làm văn hoặc dịch. iếng ngành hành ChẲNh cà sự nhậm có thêm mỗi THầH Ï giờ tập 
dịch. 

#eĐịa dự (địa R) phân phối rong các năm 

—VNam xứ Dòng đương 

Đồng dương — kinh tế 

— Người Phản ở Jong [Mrơng 

Xếi quả việc chiếm đóng Đông Dương: Quậc phòng an Hình, giáo dục, v tế, giao 
thông. phát triển kinh tế. 

So sảnh tới tình hình nước khí bị Pháp chiếm đồng (rờn hóa, công nghiệp, khai 
thác tài ngư\ÊN ). 
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“~ Những cải cách trong hệ thống trường chữ Hón 

Nếu trong cải cách của hệ thống trường Pháp - Việt chỉ là 
hoàn chỉnh thêm một bước, chương trình trung học (thực ra 
cũng chưa đầy đủ) để đào tạo những nhân viên cho các ngành 
kinh tế, hành chính và sư phạm thì việc cải cách trong hệ 
thống trường chữ Hán sẽ làm thay đổi khá nhiều cơ cấu của 
nền giáo dục cổ truyền này. Bởi vậy trước khi đưa ra chương 
trinh cải cách các trường học chữ Hán, chẳng những các 
chuyện gia kinh tế, chính trị, văn hớa... bàn cãi rất sôi nổi mà 
các sỉ quan trong quân đội cũng có ý kiến. Tuy nhiên hai điểm 
cơ bản quản triệt toàn bộ việc cải cách hệ thống trường chữ 
Hán là: 

~ Trong khi chưa có điều kiện xóa bỏ, phải giữ lại nền giáo 
đục chữ Hán cổ truyền ở mức độ nào? 

~Làm thế nào để đưa vào một chương trình khoa học, nhưng 
lại phải dùng chữ Quốc ngữ làm chuyển ngữ? 

Trên cơ sở của hai yêu cầu đó, nền giáo dục chữ Hán được 
chia làm ba bậc: ấu học, tiểu học và trung học. 

a) Bậc ấu học có ba loại trường: 


- Trường một năm hoặc dưới một năm cho những làng xa 

titếp the tanp mước) 

+* Toản — Ngành kỹ thuật — Phương mình bậc mhất 2 ẩn (không biên luận) 

Niàm vũ vì = áv + b Bảng Lâqart 4 hoặc % số lở 

Ÿ>~ [UtựNg gác — Sùt, cúx, Tang ~ Công thức có liên quan đến HÌnH tam gHÁC VUÔNG, 

=Áể tuản -: Ngành kì thuật 

=€ HtừNg đi. CRHNg VỀ ĐÈ toán 

:ÁỂ: tOẠH tường nghiệp 

=ÁÑC toán tuệc hành 

- Phầm tích kinh tế Dâng Dương 

c—:L ÔNg nghiệp Nuành kệ thuật 

TCônh: NgHÊP CHẾ biện nông nhẪH! « SơN mài, gốm ‹Ùl 

-Ep dầu tả luyện kửn. cấp dụng của miãY Hơi nước: dp đụng về điện. 

danh chính ~ Học thêm mỗi tần 7 mờ về nghiệp vụ hành chính. 

#- St phạm: — Hục dữ năm tHí ñC 3 giò mi tuần về nhương pháp sự phạm — năm 
thự š thực tận ¿ các trường tiểu học, (Theo "Prograime de Ì GHECMCHCM unco ~ÐNÂpènc" 
Hà Xôi T910). 
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xỏi hẻo lánh nên chỉ dạy chữ Quốc ngữ thôi, không dạy chữ 
Hản và chữ Pháp. 
- Trường 2 năm: dạy Quốc ngữ và chữ Hán 


- Trường 3 năm: đạy cả 3 thứ Quốc ngữ, Hán và Pháp. 
Ở hai loại trường này chữ Hán không bất buộc nhưng chữ 
Pháp thì bát buộc. Sau khi học xong bậc ấu học (3 năm) sẽ 
có một kỳ thi gọi là "hạch tuyển", người đậu sẽ được cấp 
bằng /uyển sinh.t 


b- Bậc tiểu học: Các trường tiểu học, học trong 2 năm mở 
ở các phủ huyện do các giáo thụ, huấn đạo chịu trách nhiệm. 
Chương trình dạy cũng gồm các môn của ba thứ chữ, nhưng 
Quốc ngữ cần chiếm nhiều giờ hơn: 15 giờ 30 mỗi tuần và 
dạy các môn chủ yếu như toán, luận, cách trí, SỨ, địa, vệ 
sinh, luân lý v.v... 


Chữ Hán chiếm tỷ lệ quan trọng sau chữ Quốc ngữ, mỗi 
tuần 10 giờ, tuy vậy chương trình vẫn còn khả nặng vì bao 
gồm các sách Tử ¿hư (trừ Trung dung), nhưng đã được san 
định lại, ngoài ra còn các sách khác như Chính biên toát 
yêu, Luật lệ toát yếu, Việt sự tổng uịnh, An nam: sơ học sử 
lược, Pháp lan tây sử lược, Nam quốc địa dư, Đông dương 
chỉnh trị U.U.... 


} Chương TÌNh mường ẤM học trường 3 năm) 
Năm thứ nhất: Tục từ vựng và tận nói chuyện — Tập đạc TIẾP tiẾ: —tOắt Trẻ 


Ä—.Ndin thứ hai: Cách pỸ ¬viết tập “luận Toán Tế —địa dự - ChÍnh sự nước Phản 
Thưên |: PhÁi tồn kính va và biết c NƯỚC Pháp. 


dc Nam thứ bà, Chữ Pháp cà chứ Quốc ngất như lớp nè tường Pháp ~ Điệt: chữ Hân 
Mục trong sách MHh Từ chính văn. 


Chương tình thị nyữn sinh 

TT Thị viếtr— Chính tả kiêm tập viết (bằng chữ Quốc nữ} 
— Toán 1Ý phép tính tà đo lường) 

—Bai tÊi tình nguyện: dịch Hán — Quốc Hgữ, 

~-lấm đáp:— lân dục về phòng trục, luận Ñ' hoặc cách mí 
— Tuản. 

Tác và địch liệt Hân, dọc tổng Pháp trình nguyện) 
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Chữ Pháp: tuy có ít hơn hai loại chữ trên chút đỉnh 
nhưng mỗi tuẩn vẫn chiếm đến gần 10 giờ chủ yếu tập 
trung vào hai môn chính: tập đọc, tập làm văn (5 giờ 30) và 
tập đối thoại (3 giờ 30). Cuối năm thứ hai học sinh cơ TmỘt 
kỳ thi thạch khóa) để lấy bằng Khóa sinh, người đậu được 
miễn sưu dịch 3 nám và được học lên trung họet 


c- Bạc trung học - Trường trung học thường mở ở các 
tỉnh ly đo đốc học phụ trách, học sinh được cấp học bổng. 
Chương trình học vẫn gồm các môn của ba thứ chữ nhưng 
chữ Quốc ngữ và chữ Pháp được dạy nhiều hơn chữ Hán. 


Chữ Quốc ngữ chiếm nhiều thời gian nhất mỗi tuần 16 
giờ các môn học cũng như ở bậc tiểu học nhưng có nâng 
cao. 


Chữ Pháp ở đây lại chiếm nhiều thời gian hơn chữ Hún, 
12 giờ mỗi tuần, trừ l giờ học toán còn bao nhiêu tập trung 
vào hục làm văn, học đọc và học dịch. 


Chữ Hán tuy chỉ có 7 giờ mỗi tuần, nhưng chương trình 
vẫn nặng vÌ ngoài các sách Kinh Thi, Kinh Thư, Kinh Lễ 
còn phải tập làm phiến, sớ, tấu. 


Học hết trung học, học sinh phải qua một kỳ thi gọi là 
"thí sinh hạch", người đậu được cấp bằng Thí sinh, được 
miễn sưu dịch một nàm và được đi thi hương. 


d~ Cái ca^h thị hương ¬ Trong những năm trước nhà cầm 


LÍ) Droipunumes (Í đnrácg ddoxécoltx Tiếu học =[Tà Nội 1916 tr l1 

Cúc môn tÍHU khóa sinh 

1T Thị tht~— Quốc ngữ:một bài hiện và 2 bài roứn 

-h 1l0unột bài tỀ muyện hoặc wứ TÌN 

~Chữ Phapmột bài dịch Pháp - 1 ieÌ. một vài dịch Liệt f hắn; một bài chính tả 

+- Thị tấn đếp ~ Cốc ngủ: Trả lời các câu hỏi về các món cách mí hoc Hệ sinh, 
dfía chư. sử tà hành chính. 

-Chủ Hán: Pụx và dịch một bài chữ liắn rụ chữ Pháp 

~Chữ Phản: Đọc và tủ lài những cầu hỏi của thần giáo 
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Tạ Trung học R P= 7 T= HE = 

sẻ đệ n cấp [Yan học | Nông nghiệp| |Công nghiệp| |Thương nghiệp S 

: Š 

= 

h Trung học Ban LSu phạm. PHẠP) CHÍ rễ 

lễ dệ nhãt cấp Khoa học —==_-1 9 

* c= 
+ 

Tiểu học 
Tiểu học Pháp - Việt 


đ giao dác PÁ»yp „ Dệt 


Trường làng 
(Âu học) 


sơ đồ tổ chức hệ giáo dục Pháp ~ Việt và hệ giáo dục 
phong kiến theo cải cách của toàn quyền Pôn Bô 
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quyền Pháp cũng đã có thêm chữ Pháp vào chương trinh thí 
hương. Lần này đi đôi với việc cài cách giáo dục ở hệ thống 
trường chữ Hán, họ cũng tiến hành luôn cả việc cải cách thí 
hương. Về hình thức và nghỉ lễ vẫn như cũ, nhưng nội dung 
co thay đi: 

~ Trương nhất: Văn sách viết bằng chữ Hán gồm 5 đầu bài. 

- Trường nh:: Luận chữ Việt 

~ Trường ba: Dịch một bài chữ Pháp hay chử Việt và một 
bài chữ Hán sang chữ Pháp. 


~ Ky phúc hạch để chọn cử nhân, thí sinh phải làm một 
hài luận chữ Hán, một bài luận chữ Việt và một bài dịch 
chữ Pháp sang chữ Hán. Tùy theo số điểm cao thấp mà 


định cử nhân hoặc tủ tài. 


Vé thị hội trong chương trình cải cách lần này chưa thấy 
nói đến nhưng thec một chuyên gia về cải cách ghío dục lúc 
đó thì "kỳ thí để chọn tiến sĩ sẽ sửa đổi lại cho thích hợp 
với những cái cách đề ra trong những kỳ thị hương, cho đến 
lúc sự phát triển của nền giáo dục đại học cho phép chuyển 
hóa thành môt kỳ sát hạch có mục đích đánh giá những thí 
sinh qua những công trình thực sự cơ bản và mang dấu ấn 
eá nhân”() 

©: Sách gidoc &hoa - Từ khi mới tổ chức nền giáo dục ở 
Nam Kỳ cho đến lúc này, nhà cầm quyến Pháp đã gặp một 
vấu để nan giải là sách giáo khoa. vì họ không có người đủ 
năng lực để biên soạn. Thời kỳ đầu mới chiếm đóng họ phải 
cho học sinh dùng tờ "Gia đỉnh báo" làm sách tập đọc, sau 
dó lại mang sách từ Pháp sang, nhưng vì không hợp với 


(1) ClLE.Maite —L thacmenen indiuene dang [dochine amamite —1Tà Nội. 1907 
tr 1U 
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trình đệ học sinh nên kết quả rất hạn chế. Cho đến những 
năm 80 của thế kỷ XIK, Trương Vĩnh Ký và một số người 
Pháp của cơ quan Học chính Nam Kỳ đã biên soạn được 
một số sách giáo khoa để dạy trong các trường tiểu học. 
Những sách này dần dần được bổ sung thêm một vài quyển 
khác và đã thành những sách dạy trong các trường tiểu học 
lủe đó CĐ 

Lần này hội đồng cải cách giáo dục cũng muốn trong một 
thời gian ngắn có thể biên soạn xong một số sách bằng Quốc 
ngữ và chư Hán theo những yêu cầu sau đây: 

- Bách Quốc ngư 

+ Sách tập đọc với nội dung: hành chính, phong tục và 
những nguyên tắc về đạo đức, giải thích một số hiện tượng 
thiên nhiên, những điều khuyên về vệ sinh v.v.. 

+ Sách địa dư thế giới (Dông Dương và Pháp sẽ viết thành 
một phần riêng) 


j—~ Chủ Quốc ngữ 
-Ấu hục phép dạy (Sách tập đọc, tận viết. học toán, học về) của Le Brix 
—Các trị lễ phán của Trần lăn Thông 


-_Ấu lọc bị thế của Le Bris 

~Ấu học luận K. của Đã Thân 

- Nông học tận đọc của Predincr 

~ Thực tật, người tà động vậi của Eberliarr 

— EØ cự tật lai của iurdon 

~Tuán Pháp của Aforel hay Trần ăn Thông, 

~ Toán pháp lược học của Nioret : 

Tông dương địa đự của Riaser tả Đồ Thân 

+ Sách chữ Ilãn- Thiên nữ văn 

-ẩu học giáo khoa 

~€ hữu tứ ta huấn 

-.ấu học hiện ngữ 

—= Mựnh n† chính văn, 

3. Sách chữ Phán Co đ THuưoức amamie à [usawe đứa écolcs dc la Basac Cochúichine 
~COHTSGiitHS ffUNCaisex cigitmiauitee của Trưởng Vĩnh ký. 

—PeiI cours đc géowaphie de là Bassec Cochincline của Trưởng Vĩnh Ký. 
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+ Toán pháp, cách trí, vệ sinh. 

+ Ngữ pháp sơ giải 

-ĐSách chữ Hán 

+ Luân lý theo quan điểm Nho giáo 

+ Lịch sử Việt Nam bao gồm cả chế độ cai trị, luật pháp ở 
Dông dương 

Ngoài ra Hội đồng cải cách giáo dực còn dự định biên soạn 
một cuốn từ điển Pháp - Việt và một cuốn trích giảng văn học 
Việt Nam lấy những bài văn tiêu biểu của các tác giả đương 
thời cho học sinh các trường tiểu học. Còn sách chữ Pháp hợ 
vẫn cho dùng những sách giáo khoa đã biên soạn từ trước cho 
vác trường ở Nam Kỳ. 

đ- Những cỏi cách đổi với một số trường khác 

a~ Trường nữ học. 

Trường dành riêng cho nữ sinh sẽ có ba loại: 

- Trường sơ học: học chung với trường nam 

— Trường tiểu học: tổ chức tại các tỉnh ly cá thể do các nữ 
giáo viên người Pháp phụ trách. 

- Trường cao đẳngL sẽ tổ chức tại thủ phủ các xứ nhằm 
đào tạo chủ yếu các nữ giáo viên. 

Chương trình dạy trong các trường nữ học chủ yếu là thực 
nành gồm có một chương trình chung dạy bằng tiếng mẹ đẻ 
gồm tập đọc. tập viết. học tính, luân lý, vệ sinh và một chương 
trình thực hành gồm gia chánh (khâu vá, giặt dữ, nấu ăn v.v...) 
và những nghề thủ công dành riêng cho nữ (thêu, đan, đệt, 
làm bánh, làm vườn...}. 

Trong các trường tiểu học, tiếng Pháp là tự nguyện còn 
các trường cao đảng đó là ngôn ngữ bất buộc. 


(]Ị Theo chương mình đào tạo thì nên hiểu "cao đẳng" ở đây chỉ là nên hộc tiểu 
hư. 
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b~ Trường dạy nghề 

Trước cải cách 1906 của toàn quyền Pôn Bộ, nhà cẩm 
quyền Pháp đã tổ chức ở Dông Dương 12 trường chuyên 
nghiệp, tập trung chủ yếu ở Nam kỷ để đào tao những côn; 
nhân kỹ thuật phục vụ cho khai thác thuộc địa. Lần này he 
chủ trương tuyển lựa một sô học sinh tốt nghiệp tiểu học 
đào tạo thành công nhân kỹ thuật làm việc trong các x: 
nghiệp công nghiệp đã cớ hoặc sẽ thành lập trong một thời 
gian sáp tới. "Đó là yếu tố mạnh nhất của sự phát triển 
kinh tế trong xứ có thể chiếm trong chương trỉnh chung vé 
giáo dục của người bản xứ một vị trí ngày cảng quan 
trọng", Họ dư định sẽ cho học sinh làm quen dân với những 
nghề thủ công hoạc cơ khí ngay từ khi còn ở trên ghế nh* 
trường tiểu học, bằng tổ chức các xưởng trường hoạc đi thực 
tập ở những xí nghiệp khác. Những ngành này chia làm ba loại. 

— Công nghiệp châu ,Ec đã có trong xử như các xí nghiệp: 
công nghiệp, giao thông vân tải, diện lực v.v... 

- Công nghiệp "bản xứ", đúng ra là thủ công nghiệp mới 
phát triển: nghề làm mũ, nghề dệt, các nghề kéo sợi... 

Mỹ nghệ bù thủ công nghiệp "bản xứ" cần phát triển như 
nghề mộc, rèn, gốm, sơn mài, khám... 

Để đỡ tốn kém trong việc đào tạo. họ cũng đã nghiên cứu 
khá cụ thể từng đổi tượng học sinh: Đối với học sinh của các 
trường đào tạo cho công nghiệp châu Âu thì cần cho học 
một số lý thuyết, vẽ kỹ thuật và hình học. Tiếng Pháp cũng 
cố thể phải dạy đến trình độ nhất định, bởi vì "họ luôn luôn 
ở dưới quyển người Pháp và những áp dụng thường thức về 
khoa học", Còn đối với học sinh chỉ học những nghề của 
người "bản xứ" đã hoặc sẽ phát triển thì chủ yếu là rèn 


1} (21 ConnuNumtedtlon sir lạ rẻtme de ÍChirlyqGment buải gêng — 1a Nội, 1910 rộ 
Ạ & $ 
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luyện từng nghề và nâng cao năng khiếu nghề nghiệp và 
phải có sức khỏe. Việc tuyển lựa những học sinh này sẽ mở 
rệng hơn, học thực hành là chính do đơ chỉ cần đạy bằng 
tiếng mẹ đẻ. 


Trường dạy những ngành công nghiệp châu Âu chỉ có thể 
p¬át triển có mức độ, vì tùy thuộc vào nhiều khâu quan 
trọng như ngân sách, cơ sở vật chất về trường lớp và thiết 
bí, thầy giáo... Còn trường đào tạo công nhân, thủ công 
.ghiệp hoác mỹ nghệ "bản xứ" có thể mở rộng hơn. Dó là 
phương hướng chính của giáo dục chuyên nghiệp, còn 
tuốn mở rộng hoạc thành lập thêm các trường đào tạo. 
cần phải điều tra cơ bản từng xú hoặc từng địa phương 
cho thật sát với nhu cầu về công nghiệp, nông nghiệp. 
thương nghiện v.v... 


A- Trưởng dại học đầu tiên - Theo đề án của Hội đồng 
cải cách giáo dục thi không có việc thành lập trường đại 
tiọc. Nhưng trước sự đồi hỏi của các sỉ phư yêu nước, tiêu 
biểu là phong trào Dông Du do Phan Bội Châu lãnh đạo 
!t1904 - 1908) toàn quyền Pôn Bô thấy cần phải cố một sự 
đối phó kịp thải. „ 

Ngày 16-5-1906 toàn quyền Pôn Bô ký nghị định thành lập 
'rường đai học đầu tiên của Việt nam cũng là của Dông Dương. 

Điều Ì nghi định ghi rõ: Trường đại học Dông Dương bao 
gồm một số trường cao đẳng cho sinh viên thuộc địa và các 
xứ lân cận. Trường sẽ dùng tiếng Pháp để phổ biến những 
kiến thức khoa học và những phương pháp nghiên cứu của 
ng châu Âu, 

Như thế toàn quyền Pôn Bô có tham vọng khá lớn là muốn 
thành lập ở Việt nam một cơ quan vừa giảng dạy vừa nghiên 
cứu khoa học, để có thể cạnh tranh với các trường đại học của 


X20 8106 4X. 


các nước phương Đông nhất là Nhật Bản. Cho nên Ít lâu sau 
tờ Đăng Cổ Tùng Dáo cũng đã vội vã "khua trông": "Những 
ông nào mà độ trước tới nay kêu gào rằng nhà nước bảo hộ 
không chịu mở mang đân trí cho nước Nam thỉ nên ngẫm xem. 

Thực không còn nơi rằng Nhà nước đử mồi, mà đừng kêu 
tàng nhà nước chỉ muốn cho mình biết nghề nô lệ nữa, vì 
trường học này không phải là dạy dịch từ hàn để mà làm thông 
ngôn xi xằng đâu, thực là dạy các khoa cao đẳng học... Sang 
Nhật Bản mà học thì bất quá cũng vào đến Université de 
Tokyot) là cùng, thì đã vào bậc cao đẳng rồi. Học cũng thế 
mà lại phiền thêm phải họctiếng Nhật nữa"() 

Trường Dại học Dông Dương bao gồm 5 trường cao đẳng: 

- Luật và Pháp chính 

2~ Khoa học 

3- Y học (đã có sản từ trước) 

4- Xây dựng 

õ~ Văn chương 

~ Trường Luột uà Pháp chính: chia làm 3 ngành 

+ Ngành thứ nhất coi như đã tổ chức xong, đó là trường 
Hậu Bổ Hà Nội để đào tạo quan lại?) 

+ Ngành thứ hai là đào tạo những viên chức cho cơ quan 
cai trị của "Nhà nước Bảo hệ" 

+ Ngành thứ ba cố thể dạy một ít chữ Hản nhưng thiên 
về thương nghiệp để đào tạo những viên chức cho ngành 
thương chính và thuế quan. 

— Trường cao đẳng khoa học gồm các ngành toán, vật lý, 


{l\). Trường đụi học TiÄiô 
(2). Dăng Cố rừng báo số A23. tr 468 


{3). Trường N!iệu bố (Ecok' d` ApnrcHttš mandarits) thành lập theở XHÍNH định Hạ 
209-1903 để đàu tạo mí phú, mí lHoện, huấn đụ^, gián thụ Năm 1912 mường Hân bế 
dối thành qường ẤT hoạn (Ecole An đurjng) học trong 3 năm. 
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hơa hoc và sinh vật có mục đích. từ năm thứ hai trở đi đào 
tạo thành những giáo viên trung học hoặc cao đẳng sư 
phạm, và những người làm công tác nghiên cứu khoa học. 

~ Trường cao đẳng Y khoa coi như đã tổ chức xong từ trước 
cố hai ngành Y và Dược. 

—Trường cao đẳng Xây dụng sẽ được tổ chức thành 3 ngành. 

+ Cầu đường, đường sắt, mỏ (đã có trước ở trường Công 
chính). 

+ Diện khí thực hành (bao gồm cả ngành bưu điện) 

+ Nông nghiệp, dâu tàm và thú y 

— Trường cao dáng Ván chương dạy ngôn ngữ và văn học 
cổ điển phương Đông. lịch sử và địa ly các nước Viễn đông. 
lịch sử văn học Pháp và nước ngoài, lịch sử triết học và nghệ 
thuật. 

- Ngày 12-10-1907 nhà cầm quyền cho ban hành những quy 
chế của trường đại học bao gồm quy chế tuyển sinh giảng dạy 
và học tập. 

Sau hơn một năm chuẩn bị khá cập rập, ngày 10-11-1907 
Trường đại học Đông Dương khai giảng, trong tổng số 94 sinh 
viên chỉ có 39 là có bằng cấp đúng quy định (đã tốt nghiệp 
trường trung học Bài gòn hoặc đã đỗ thi hương và được chứng 
nhận biết tiếng Pháp) 

Sau một tháng học thử còn lại 68 sinh viên chính thức và 
ä dự thính. Đến cuối năm học chỉ còn có 41 người và họ cũng 
chì là sinh viên năm thứ nhất, sau đó trường phải đóng cửa 
vì không đủ điều kiện để hoạt động. Di nhiên toàn quyền Bõ 
bị dư luận công kích kịch liệt nhất là báo chỉ của thực dân 
Anh ở Ấn Độ. : 

Tại sao Trường đại học Dông Dương không thể tổn tại lâu 
đài? Diều đó cũng dễ hiểu, thứ nhất, đây không phải là một 
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cơ quan giáo dục cao đẳng có tổ chức chặt chẽ, từ cơ sở vật 
chất đến nội dung giảng dạy đều chưa được nghiên cứu phủ 
hợp với thực tế lúc đơ. Giáo viên hầu hết kiêm nhiệm nhiều 
việc chứ không phải là những giáo sư chuyên giảng day mặc 
dầu họ đếu là những người có học vị, bằng cấp cao. Học sinh 
tuyệt đại đa số là công chức ở các cơ quan trung ương của 
chính quyền thực dân đơng ở Hà Nội lúc đó. Do vậy, thời gian 
học phải bố trí vào buổi tối mỗi ngày từ 5 giờ chiều đến 10 
giờ đêm, những môn cần làm thí nghiệm học vào sáng thứ năm 
hàng tuần. 

Hai là, trình độ sinh viên quá thấp so với chương trình giảng 
dạy. Mặc dầu người ta đã chú ý đến vấn đề này bằng cách 
châm chướa bằng cấp và trình độ tiếng Pháp. nhưng sinh viên 
vẫn không thể nào tiếp thu nổi nội dung nhất là đếi với các 
môn khoa học xã hội như triết học, luận lý học, văn học phương 
Tây v.v... Do đó, học viên bị rơi rụng đi một cách nhanh chống 
sau mây tháng đầu để rồi nhà trường phải đóng cửa không 
kèn không trống 

(Ì) Số sữnh viên lúc khai máng là 0J người. cuối học kì mộrcòn 4l người của các 
CŒ quan: 


1-Àha học chính 19 người 
3- Kiên chức hoặc thông ngôn Các cơ quan: 


— Phủ toàn quyền Ì người 
—P 00 Thông sử Bắc kì £ Người 
~°c Ñ' Hà Nội 2 mưyười 
—A# táo đục 2 người 
— liên động bác cổ Ì Người 
~ ®2 Công chính 3 người 
= Sở Nông chính } người 

— Tùa dân 2 người 
$JE Liên chức khác ` J người 
4-Simh viên tự da + HUHỜI 
Tỉổng cộng 41 người : 


Thcu học ở các Hhữn Cuo đÌng khoa học: lo Lần Chương: HỈ 
Ì mật học LÊ! 
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II-VÀI NHẬN XÉT VÈ CẢI CÁCH GIÁO DỤC LÀN THỨ NHẤT 

Nghị định cải cách giáo dục ban hành năm 1906 nhưng vì 
thiếu thầy, thiếu sách giáo khoa cho nên mái tới 1910 mới 
chính thức thực biện. 

Nhìn chung cuộc cải cách giáo dục lần này có những 
điểm nổi bật sau đây: 


1~ Sự xân:t nhập mạnh mẽ của nền giáo dục Pháp - Việt 
nào hệ thống giáo dục phong kiến. 


Nếu như trước kia từ P.Be đến P.Đume chỉ mới có một 
vải quy chế cho việc học chữ Pháp. chữ Quốc ngữ mang tính 
chất từng phần thì lần này P.Bô đã kế thừa những thành 
quả trên hệ thống lại cụ thể hơn và bổ sung một số điểm 
cho phù hợp với tình hình lúc đó. Do vậy cải cách giáo dục 
lấn này mang tính toàn diện (tuy còn ở mức độ nhất định), 
vì nó tác động đến cả hai hệ thống giáo dục phong kiến và 
Pháp-Việt, nhưng nơ vẫn không triệt để vì: 

- Đối với nền giáo dục phong kiến lần này họ đã cát bớt đi 
một phần chữ Hán để thay vào phần khoa học thường thức 
như toán, cách trí, vệ sinh... Nhưng họ vẫn chưa giám thẳng - 
tay xơa bỏ hoàn toàn nén giáo dục phong kiến và những cơ 
cấu của nó như nội dụng chương trình, sách giáo khoa và tổ 
chức thi cử v.v... 

~ Nếu trước kia hai nền giáo đục phong kiến và Pháp - Việt 
tốn tại hầu như biệt lập với nhau, thi cuộc cải cách giáo dục 
lần này thực dân Pháp vẫn để tổn tại song song nhưng lại cố 
làm “ho hai nen giáo dục này xích lại gần nhau hơn mà "sự 
khá. nhau sẽ chỉ như giáo dục cổ điển và giáo dục hiện đại ở 
Pháp". Do đó ta thấy ở các trường ấu học, tiểu học và trung 
học của giáo dục phong kiến chương trình cổ điển là phần chữ 
Hán, có chương trình biện đại là chữ Pháp, chữ Quốc ngữ và 


https://tieulun.hopto.org Tỉ 


\ 


chính phần chữ Pháp của các trường này cũng lấy trong sách 
giáo khoa của trường Phóp - Việt. Học sinh sau khi học xong 
trường ấu học không nhất thiết phải theo học trường tiểu học 
và trung học để đi thi hương mà còn có thể học trường tiểu 
học Pháp - Việt để thi vào các trường trung học Pháp - Việt 
(xem sơ đồ). Như vậy, tuy cải cách lần này chưa triệt để nhưng 
nền giáo dục thực dân đã xâm nhập mạnh mẽ hơn vào nền 
giáo dục phong kiến cổ truyền, sẽ tạo điều kiện để xóa bỏ hoàn 
toàn nền giáo dục này khi cần thiết. 


Lấy năm 1916 là năm cuối của cuộc cải cách lần thứ nhất, 
ta thấy sự chênh lệch khá lớn trong các trường Pháp ~ Việt và 
các trường dạy chữ Hán về số học sinh học và thi: 


HỆ PHÁP - việTí? 


Sd học sơ 2E6.038 
194 †9.615 
3.808 


Chú thích 


Ấu học 


Tiểu học 837 : Các trưởng tiểu học, trung 
học chưa có số lượng 


(1) (2) Ñanpon du Congeil dầu ouvernemeni — [là Nội. 1916 tr 15 
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HỌC SINH TRÚNG TUYỂN QUA CÁC KỲ THỊỂ 
| Trang Kỳ | Kỳ Nam Nam Kỳ - 
Trứng -  .= Chú thích 
tuyển tuyển | sinh | tuyển 


Tiểu bọc 280 Thi hướng năm 
Trung học 23 7 1,15 

40 củ nhân 
Thị hướng Ì 160 120 tú tài 


Qua bảng thống kê ta thấy học sinh các trường Pháp - 
Việt đông gấp đôi học sinh trường chư Hán. Khoa thi 
Hương năm 1915 là khoa cuối cùng ở Bắc Kỳ; ở Trung kỳ 
trường chữ Hán nhiều hơn nên năm 1918 còn một khoa 
nữa đây là khoa cuối cùng khi nền giáo dục Pháp - Việt và 
phong kiến đang cùng tổn tại song song. 

2- Chất lượng giáo dục sau cải cách lần thú nhất không 
đáp úng dược những yêu cầu mà thục dân Phúp dã dề ra. 


Với cải cách giáo dục lần thứ nhất, nhà cẩm quyền Pháp 
hy vọng trong một thời gian ngắn có thể đào tạo được một 
số công nhân kỹ thuật và viên chức giúp việc, đó là hướng 
của các trường Pháp - Việt. Đổi với hệ thống giáo dục 
phong kiến, sẽ có được một tầng lớp quan lại tuy vẫn lấy 
cựu học làm chính, nhưng đã Ít nhiều ¿ôn học có thể làm 
cầu nổi giữa nhân dân và "nhà nước bảo hộ". Tuy nhiên các 
trường Pháp - Việt với 14 môn dạy bằng tiếng Pháp, trên 
tổng số 20 môn ngay từ những lớp đầu tiên của bậc tiểu 


(3) Ranpon au Consell đu Goiwvemement — Hà Nội, 1916 1r 15 
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học, cùng đủ thây sự mô phỏng hầu như hoàn toàn theo 
chương trình của bậc tiểu học ở Pháp. Nơø đã gây ra nhiều 
khố khản về thấy. sách giáo khoa, tổ chức cơ sở vật chất, 
chất lượng và hiệu quả không thể cao. Thứ ngôn ngữ học 
đường này như F Vial đã nhận xét, không phải Pháp củng 
không phải Việt, khi giao tiếp thì nơ trở thành "những lời 
nhai, một sự méo mớ đến khủng khiếp của cả hai bên"), 
Còn nội dung giảng dạy chữ Quốc ngữ và chữ Pháp ở hệ 
thống trường chữ Hán với định hướng trên, người ta đã tập 
trung học nhiều về luật pháp, đơn từ, phong tục v.v...) 
nghia là những môn "đầu vị" cho việc cai trị ở phủ, huyện. 
Đối với thi hội chưa cố gì thay đổi, nghia là thí sinh vẫn 
phải làm thơ phú và nhất là văn sách. bài mà thi sinh phải 
trình bày những vấn để "kinh bằng tế thê" Nhung chữ 
Pháp và chữ Quốc ngữ vốn chưa phải là thứ chữ quen thuộc 
của dân tộc ta, riêng chữ Pháp cách đọc, cách viết, cách đặt 
câu với bao nhiêu thử rắc rỗi, muốn tiếp thu học trò phải 
mất rất nhiều thời gian mới có thể lọt qua kỳ thi hương. 
Dến kỳ thi hội sỉ tử lại phải kiến giải những vấn để nóng 
bỏng về kinh tế, chính trị, xã hội mà họ chưa được học hỏi 
bao nhiêu nên không có cách nào khác là nơi dựa hoặc 
trình bày, lý giải vấn đề một cách chủ quan, nông cạn và 
hừi hợt. Báo Nam Phong hồi bấy giờ sau khi đã công bố 
một số bài văn thi hội của mấy ông tiến sỉ vừa mới đó, đã 
mía mai: "Quốc văn như vậy, Hán vân củng rưa rứa như 


tị E Viäl — 12c probNtrne hunaim de Í Erdtachine  Achagravt Paris 1939 tr i44 

(31 Trong 4} bại tích tự tiếng Pháp gang tiếng Liệt cho các KỲ hạch tt sinh và thí 
Hưởng lÍi có L3 bài về đơn tứ khiêu nat tì huyện ức luếp dân, Ñ` nướng CHẾm rưòng 
CMgi 7 bắt nường thuật thú lối ở Hắc ÁÁ, ôm cướp giết Hgướt..} Š bài tế luật phảm, Š 
bài về phòng Tục cứu lạt la nữ ;Hỷ Bài vỆ đa sứ, tấu 1... 
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vậy. Đó là cái tỉnh hoa của nhân tài nước Đại Nam ta 
đấy") 


Do đó. dù công cuộc cải cách giáo dục của toàn quyễn 
Đôn Bỏ đã cố dung hòa hai nền giáo dục Pháp - Việt và 


phong kiến nhưng kết quả rõ ràng là không thể đáp ứng 
được những yêu cấu như người ta hy vọng. 


L1) Nam Phùng số 34, tiáng o†979, mé dị 


Tần đệ tàn sách hài LÍ Tiệc chành pị Bế giờ càng khó, Thơu Kì: Bắc ÁY nh thể 
khác nhau. nên sửa sàng những điều gì PHước 

Afioi ông đu tiến sĩ tH nề đồ trẻ hài lì cần xứa đối việc giáo địac mà Ý kIẾn CỦHg 
chỉ đến Hi: CH Ý heo CHƯƠNG Đình học THÔI, nhưng xHt dịch thêm HhữHg lài huấn dầụ 
của Liệt thành hàn miều để hàn cho mà học, hai mỗi niần hoặc THÔI tháng CỔ THÔI trời: 
kháng thuyết... lN cho dỀ CũHg ĐIẾt tôN quân Hiên thượng HÔ Hỏi dường lợi ích c„ng 
tHÈHI 

Aội ông khác đậu tiến SẼ thứ Bửi mẻ lời đạt ke ở THáng Kì ¡ khhuển khích nghề 
Hàng tả khai hoàng, ở Hắc KX phải chủ ¿ nghề. Buôn hón, lập thương hội về hừng vuấT 
khẩu. 
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CHƯƠNG W 


Cải CÁCH GIÁO DỤC ỦN THỨ HA! XÓA BỘ NỀN GIÁO DỤC PHÒNG 
KIẾM, XÁC LẬP VÀ CỦNG CỔ NỀN GIÁO DỤC VIỆT NAM (f917 - 193) 


Chương trình cải cách giáo dục lần thứ nhất của toàn 
quyền P.Bô, có thể nơi là thời kỳ quá độ trên chặng đường 
phát triển của nền giáo dục nước ta lúc đó. Sự tồn tại song 
song hai nền giáo dục là một việc bất đác di, khi chưa có 
điều kiện để xóa bỏ nền giáo dục phong kiến, hơn nữa kết 
quả đào tạo của nền giáo dục mới cải cách không đáp ứng 
được yêu cầu đề ra. Phạm Quỳnh đã phải nhận xét: "Sự học 
cũ cải cách lại không những là không tốt hơn ra mà lại xấu 
kém đi, cái trình độ học trò không những là không cao hơn 
trước mà lại thấp kém xưa, thật là đủ khiến cho những 
người có bụng tồn cổ sinh thất vọng trong lòng... Cứ xem 
những học trò đậu mấy khóa sau này cựu học không đầy. 
tân học cũng mỏng, mới không ra mới, cũ không ra cũ, thời 
đủ biết thực như lời Tây gọi là những quả lép của cái cây 
đã đến ngày cỗi vậy"), Lại nữa sự tổn tại cùng một lúc hai 
nến giáo dục cũng làm tăng trưởng mâu thuẫn giữa những 
người "cựu học” và "tân học” ngay trong một thế hệ học zinh: 
"Một bên thì không ngừng quay về với quá khứ âm thấm 
chống đối những cải cách có nguồn gốc phương Tây, một bên 
dựa trên quá khứ nhưng lại hướng về và chuẩn bị cho những 


(1) Phan Quình —Nam Phòng số 12 (61916) ~ø 324 
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đổi mới của đất nước", Dương nhiên những mâu thuẫn này 
là không có lợi cho nền thống trị của thực dân Pháp. 


Lúc này thế chiến thứ nhất lại sắp sửa kết thúc, Pháp có 
nhiều triển vọng tháng trận nhưng tổn thất về người và của 
vẫn rất nhiều, họ phải chuẩn bị cho một đợt khai thác lớn 
ở thuộc địa nhất là Việt Nam để bù đáp cho những thiệt hại 
do chiến tranh gây ra. Việc mở rộng kinh tế đòi bỏi phải có 
thêm công nhân, nhất là công nhân kỹ thuật và nhiều nhân 
viên giúp việc có trình độ chuyên môn vững vàng. Trong bối 
cảnh đó, thực dân Pháp thấy không thể cho tồn tại nền giáo 
dục nửa cũ, nửa mới, họ đã quyết định bãi bỏ nền giáo dục 
“bản xứ" với những thể chế của nó. 5au khoa thi cuối cùng 
ở Bắc Kỳ năm 1915, ở Trung Kỳ năm 1918 cùng với khoa 
thi hội và thi đình vào đầu năm 1919, ngày 14-6-1919 Khải 
Dịnh ký Dụ bãi bỏ tất cả các trường học chư Hán cùng với 
hệ thống quản lý từ triều đình đến cơ sở, chỉ còn hai trường 
thuộc quyền Nam Triều, trên danh nghĩa, là trường Hậu bổ và 
Quốc Tử giám (nhưng vài năm sau cũng bị bãi bỏ). Từ nay 
nền giáo dục ở Việt Nam sẽ do nhà cầm quyền Pháp hoàn 
toàn chỉ đạo và quản lý. Nền giáo dục phong kiến đã suy tàn 
từ thế kỷ XIX, sống lay lát từ khi có sự xâm nhập của nến 
giáo dục thực dân Pháp đến đây bị xóa bỏ hoàn toàn. 


I- CẢI CÁCH GIÁO DỤC LÀN THỨ HAI 
- TÔ CHỨC, NỘI DUNG 


Dầu năm 1917 Xarô được bổ nhiệm làm Toàn quyến 
Dông Dương), cuối nàm đó ngày 21-12-1917 Xarô ký Nghị 


(1} De Tauxi giemedu tradiionnel annamie à Ì œtseqrtement ffanco — maigởme, Hà 
Nội. I931 tr lũ 


lệ t2) Đây là lần thử hai Xarô sang lần Toàn quyền Đông Dương, lầu thứ nhất ừ 1911 
đến 1914 ï 
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định ban hành bộ "Học chính tổng quy" (Règlement généeral 
de línstruction publique) và đến tháng 3-1918 Xarô lại gửi 
thông tri cho các tỉnh giải thích rõ thêm nội dung cần thiết. 

Bộ học quy của Xarô chia làm 7 chương có 558 điếu, mỗi 
chương lại chia thành từng mục lớn và mục nhỏ. Sau đây là 
những vấn đề chính. : 


1- Tổ chức: - Bộ học quy xác định rõ: Công cuộc giáo dục 
ở Việt Nam chủ yếu là dạy phổ thông và thực nghiệp. Các 
trường học chia làm: trường Pháp chuyên dạy học sinh người 
Pháp theo chương trỉnh "chính quốc", trường Pháp - Việt 
chuyên dạy người Việt theo chương trình "bản xứ" 

Toàn bộ nền giáo dục chia làm ba cấp: 

Đệ nhất cấp: tiểu học - 

Đệ nhị cấp: trung học 

Đệ tam cấp: cao đẳng hay đại học 

Ngoài ra còn các trường thực nghiệp tức là các trường 
dạy nghề tương úng với bậc tiểu học và trung học. 

a~ Hệ tiếu học. Hệ tiểu học bao gồm các trường của đệ 
nhất cấp. Theo học quy của Xarô thì mỗi xã đều có một 
trường tiểu học, nếu xã nhỏ thì hai ba xã gần nhau có thể 
tổ chức chung một trường tiểu học. Các trường tiểu học chia 
làm hai loại: 

— Trường tiểu học bị thể lócole primaire de plenn 
exercices) có 5 lớp: lớp đồng ấu, dự bị, sơ đảng, lếp nhì và 
lớp nhất. Ỏ mối tỉnh ly và huyện ly có một trường tiểu hcc 
bị thể để dạy học trò đi thi lấy bằng /ố! nghiệp tiểu học. 

- Trường sơ dẳng tiểu học (école ólémentaire) là những 
trường chỉ có hai hoặc ba lớp dưới mà thôi. Những trường 
này chủ yếu mở ở các làng xã "học trò phần nhiều chỉ có 
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thể học mấy năm cho biết đọc biết viết rồi về làm ruộng, 
không cú chỉ học đến lấy bằng tốt nghiệp tiểu học thì chỉ 
nén đặt trường sơ đẳng mà thôi. Hoặc như có đứa nào sức 
theo đuối được hơn nữa thời lên trường bị thể nào gần đú. 
mà học cho đến khi thi tốt nghiệp". 


Học quy còn nói sơ lược về chương trình tiểu học và thời 
gian dạy các môn đó. Về chương trình thi đại lược như sau: 
Tiếng Pháp, toán, tập đọc, luân lý, vệ sinh, thủ công v,v... 


b~ Hệ trung học - Trung học chia làm hai: cao đẳng tiểu 
học và trung học. Theo chương trình củ thì trung học chỉ có 
cao đảng tiểu học và sau đó là một năm chuyên ngành. 
Nhưng trong cải cách của Xarô lại có cả hệ cao đẳng hoặc 
đại học do đó phải thêm một bậc trung học nữa để đi thi lấy 
bằng tú tài. Bậc trung học được chia làm hai: 


- Cao dảng tiểu học có 4 năm: đệ nhất, đệ nhị, đệ tam 
và đệ tứ niên, cuối năm thứ tư học sinh được đi thi để lấy 
bàng cao đang tiểu học (con gọi là bằng thành chung hay 
"đipdôm") 

— Trung học cố 2 năm kết thúc bằng-kỳ thi lấy bằng tú 
tài. Đây chỉ là bằng tú tài "bản xứ” không có giá trị như "tú 
tài tây" 

Toàn bộ các trường tiểu học và trung học đều nằm trong 
hệ thống trường Phúp — Việt 

Theo nguyên tấc thi chỉ có những người đậu tú tài mới 
được thi vào cao đẳng. Nhưng trong những năm đầu vì chưa 
tổ chức được trường trưng học nên các học sinh tốt nghiệp 
cao đẳng tiểu học vẫn được thi vào các trường cao đẳng (sau 


này trừ những trường như Nông nghiệp, Diện, tuy cũng gọi 


tÌ} Nam phủng, số 12 (61918) r 331 
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là cao đẳng nhưng vì tính chất học nghề nên vẫn lấy học trò 
có bằng cao đẳng tiểu học). 

c- Hệ thực nghiệp - Học thực nghiệp ở bậc tiểu học gồm 
những trường dạy nghề mộc, nề, rèn, trường gia chánh 
(école ménagère) trường canh nông, trường mỹ thuật công 
nghiệp và mỹ nghệ. Ỏ bậc trung học có các trường thực 
nghiệp bị thể (écoles professionnelles de plein exercicss) 
nghĩa là dạy toàn khóa chứ không phải chỉ sơ lược như ở đệ 
nhất cấp. Có thể so sánh sự tương ứng giữa giáo dục phổ 
thông và thực nghiệp như sau: 


Đệ nhất cấp Tiểu học Trưởng dạy nghề, gia chánh vx.. 


Đệ nhị cấp | Cao đẳng tiểu học Các trưởng thực nghiệp bị thể 
và trung học 


Như vậy hệ phổ thông sau khi tốt nghiệp trung học học 
sinh sẽ thi vào các trường cao đẳng, còn hệ thực nghiệp thì 
tùy tính chất của từng loại trường và số năm học sẽ tương 
ứng với tiểu học hoặc trung học, sau khi tốt nghiệp sẽ làm 
việc ở các cd sở sản xuất. 

Trừ các trường cao đẳng và trường trung học Pháp ở Hà 
Nội là trực thuộc phủ Toàn quyền, còn các trường phổ thông 
và thực nghiệp ở xứ nào thì thuộc quan đầu xứ quản lý có 
bộ phận chuyên mnôn giúp việc. 

d. Hệ cao đẳng - Về nguyên tắc tổ chức, các trường Cao 
đẳng Dông Dương họp lại thành Viện Đại học Đông Dương, 
nhưng vỉ các trường cao đẳng chưa mở hết nên trong học 
quy này Xarô cũng chỉ nói những nét khái quát mà thôi. 
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- Trường Sĩ hoạn ở Hà Nội và trường Hậu bổ ở Huế là 
những trường chuyên đào tạo quan lại, theo quy chế này sẽ 
ngừng hoạt động và tổ chức lại trực thuộc giám đốc đại học 


Đông Dương quản lý; 
- Trường Y học Dông Dương, trường Thú y vẫn tiếp tục học 
- Trường Công chính sẽ trực thuộc vào giám đốc Dại học 
Đông Dương. 


- Bỏ các lớp dạy luật (Cours de droit) đặt ra theo nghị 
định ngày 29-5-1910 


đ- Các khoa thị - Theo học quy raới này, các khoa thì sẽ 
chia làm hai loại: loại thi theo chương trình "bản xứ” và loại 
thi theo chương trình Pháp. 


Loại thi theo chương trình "bản xứ”: 
- Thi tốt nghiệp tiểu học. 


~ Thi tốt nghiệp trung học bao gồm cao đảng tiểu học và 
trung học (tú tài). 


Loại thị theo chương trình Pháp: 

- Bằng sơ học (Brevet éÌémentnire) 

- Bằng cao đẳng (Brevet supérieure} 

~ Bằng tú tài Tây 

Thi tốt nghiệp các trường cao đẳng sẽ có quy chế riêng. 

Trên đây là những điểm cơ bản nhất, ngoài ra bộ Học 
quy của Xarô còn đề cập những vấn đế khác nhau: Quyền 
hạn của Nha học chính, của Hội đồng cố vấn; quy chế vẽ 
ngạch bậc giáo viên, lương giáo viên và về thăng trật giáo 
viên v.v... 


8. Một số uốn dề xung quanh bộ Học quy mới của Xarô 
a- Vấn đề dạy chữ Pháp. 
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Không kể thời kỳ các võ quan nắm quyền cai trị ở Nam 
Kỳ hoặc những toàn quyến kế vị Pôn Be như Đờ La nét 
xảng, Du me v.v... mà ngay sau khi toàn quyền Pôn Bồ đưa 
ra chương trình cải cách lấn thứ nhất việc dạy chữ Pháp 
vẫn được bàn cãi. Vấn đề là không phải nên bỏ hay nên học 
chữ Pháp, tiếng Pháp chữ Pháp thì không thể bỏ, đó là chủ 
trương bất di bất dịch, nhưng nên dạy chữ Pháp bắt đầu từ 
lớp nào cho thích hợp? Toàn quyến P.Bô cho dạy tiếng Pháp 
ngay từ lớp đầu tiên khi trẻ em mới bước chân tới trường 
với một chương trình khá nặng, nhưng đã không thành công 
vì những lý do đã trình bày ở chương trước. Báo Trung Bắc 
Tân Văn viết: "Dạy cho người thuộc địa là dạy cho biết yêu 
Dại Pháp là việc trước hết... Sau nữa là để dấn dần khiến 
cho người thuộc địa phải dùng tiếng Đại Pháp thi mới thân 
được với người Đại Pháp"). Dơớ là mục tiêu lâu dài của 
người Pháp ở xứ này, nhưng không phải vỉ thế mà bất trẻ 
con Việt nam học ngay bằng tiếng Pháp được. Như vậy thì 
quá tốn kém vì phải có rất nhiều thày giáo dạy tiếng Pháp, 
rất nhiều sách giáo khoa bằng tiếng Pháp ngay một lúc của 
các cấp học. Người Mỹ dạy tiếng Anh ở thuộc địa của họ có 
thể làm được như vậy vì họ giàu, nhưng nước Pháp thi 
không nên làm như vậy mà "Cách tốn ít nhất là chỉ đạy 
Quốc ngữ mà thôi. Có một cách tốn vừa phải mà lợi nhất là 
mở rộng các trường Pháp - Việt ra"). Di nhiên không phải 
chỉ có học Quốc ngữ không thôi mà đây là bước đầu "Bởi vì 
người An Nam muốn học chữ Pháp cho đến nơi trước hết 
phải thông hiểu tiếng nước mình đã"), Sau này Phạm 
Quỳnh sẽ còn phân tích sâu sác, cặn kẽ và đầy thuyết phục 


(1) Trung Bắc Tên văn số 201 - tr 2U năm 1916 


(3) La difRafon de I cnseigHemem populaire et bidochie. Revue Tndochinoise 1925 
tr 271 . 
(3) Trung Bắc Tên Văn số 202, tr.27. năm 1916. 
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hơn mối tương quan giữa việc học Quốc ngữ và chữ Pháp, 
nhưng lúc này ý kiến của báo 7rung Bác Tún Văn vẫn là 
một ý kiến được nhà cấm quyền chú ý. Diều l34 trong học 
quy của Xarô viết: "Về nguyên tác tất cả các môn học ở 
bậc tiểu học phải dùng chữ Pháp làm phương tiện giảng 
đạy"”, nhưng thực tế việc làm đó gặp nhiều khó khăn và đã 
thất bại từ thời Pôn Bô. Trong thông trí đề ngày 
20-3-1918 Xarô lại nói là tiếng Pháp bát đầu dạy từ lớp 
ba, nghĩa là sau khi học trò đã đọc thông viết thạo tiếng 
mẹ đẻ, vả lại việc này cũng phù hợp với những trường sơ 
đẳng tiểu học của các làng xã chỉ đạy vài năm rồi học trò 
lại trở về đi cày chứ không chỉ đạy có 5 năm như những 
trường tiểu học bị thể. 

bù- Vấn đề dạy chữ Quốc ngữ tà chữ lHiủún. 

Như đã trình bày ở trên, vấn đé dạy chữ Pháp có liên quan 
mật thiết với dạy chữ Quốc ngữ và ngược lại - Theo quy chế 
mới thì chí những trường sơ đẳng mới dạy hoàn toàn bằng chữ 
Quốc ngữ, còn các trường tiểu học kiêm bị thì hai lớp dưới học 
bằng chữ Quốc ngữ, từ lớp ba trở lên phải dùng hoàn toàn 
tiếng Pháp. Ỏ đây vấn để quyết định là nội dung giảng đạy 
chứ không phải tiếng Pháp hay tiếng Việt. Người Phán sẽ 
không bao giờ cho dùng tiếng Pháp để truyền bá tư tưởng cách 
mạng chống lại họ và di nhiên tiếng Việt thi phải là "cỗ xe 
dùng để chỏ tư tưởng Pháp, tất cả những khái niệm mà học 
sinh cần ghải có v? những bước tiến đã được thực hiện trên 
đất nước của họ từ khi người Pháp sang cai trị, nói lên đẩy 
đủ về hòa bỉnh, an ninh, về sự khai thác những tài nguyên 
thiên nhiên, về sự phát triển giáo dục, y tế, tớm lại là sự nghiệp 
người Pháp ở Dông Dương"), Chỉ riêng nội dung giảng đạy 


(1) la đusion de Ì chxcgmicmenl populare en lndochine. Revue Indochinoise 1925 
tr 71 
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tiếng Việt ở bậc tiểu học thôi cũng phải là như vậy. Học tiếng 
Việt còn giúp cho học tiếng Pháp được để dàng hơn, vì "Học 
tiếng Pháp nhớ được tiếng Pháp đã là khơ rồi, nhất là những 
tiếng trừu tượng, phần nhiều xưa nay trong tiếng An nam 
không có bao giờ thì lại càng khơ lắm. Trước khi học đến những 
tiếng ấy cho được vỡ nghĩa, cho nhớ được ta hãy nên dùng cái 
tiếng thường mẹ ru vú hát của đứa trẻ mà dạy cho nó hiểu 
qua loa mấy điều cốt yếu thì đến khi học đến chữ Tây nó mới 
hiểu được rõ nghĩa"C) 

Phạm Quỳnh cũng đã cân nhắc việc nên học chữ Pháp 
hay chữ Quốc ngữ ở bậc tiểu học, đã nhất trí với ý kiến trên 
và nói thêm: "Biết nơi tiếng Pháp hơi đúng đã phải là có 
Pháp học chưa? Cái Pháp học ấy dùng ngay bằng tiếng An 
Nam há chẳng phải là dễ hiểu hơn ư?"t, Như vậy vấn đề 
đã rõ ràng. Việc dạy chữ Quốc ngữ phải hướng vào những 
nội dung phục vụ cho lợi ích của người Pháp. Còn việc dạy 
chữ Hán trong các Trường Pháp - Việt thì không phải bàn 
cãi nhiều, vì nền giáo dục phong kiến đã bị xớa bỏ hoàn 
toàn, do đó việc dạy được quy định như sau: 

- Đối với trường sơ đẳng tiểu học thì chữ Hán không phải 
là môn bắt buộc nghĩa là học trò muốn học hay không là tùy 
ý của từng người. Những trường nào muốn dạy chữ Hán phải 
có sự thỏa thuận giữa cha mẹ học sinh, Hội đồng kỳ mục xã 
và hiệu trưởng. Thầy dạy chữ Hán phải do nhà trường và Hội 
đồng kỳ mục lựa chọn và phải dạy tại trường, mỗi tuần 1 giờ 
30 phút vào sáng thứ 5 hàng tuần. Hiệu trưởng phải chịu trách 
nhiệm về nội dung và phương pháp dạy chữ Hán của thầy giáo, 
không được vắng mặt trong buổi sáng thứ năm và phải theo 
dõi, giám sát thái độ giảng dạy của giáo viên. 


(!} Trung Bắc Tân Văn số 209, năm 1919 
(2) Phạm Quình — Mấy bài diễn thuyết ở Pani. /1à Với, 1923 
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¬ Đối với các trường tiểu học kiêm bị, nếu phụ huynh 
học sinh và chính quyền địa phương yêu cầu học chữ Hán, 
thì Thống sứ hoạc Khâm sứ sau khi tham khảo ý kiến Hội 
đồng hàng tỉnh rồi mới ra quyết định đưa chữ Hán thành 
môn học bất buộc, tuy vậy cũng chỉ đối với hai lớp cuối 
cấp mà thôi, 

Như vậy với việc ban hành những quy chế mới Xarô đả 
xóa bỏ hoàn toàn nền giáo dục phong kiến xóc lập mội 
nền giớo dục mới, phục vụ cho công cuộc khai thác thuộc 


địa. 


II- NHỮNG KÉT QUÁ BƯÓC DẦU CỦA VIỆC THỰC HIỆN 
CẢI CÁCH GIÁO DỤC LẦN THỨ HAI 

Nếu như chương trình cải cách giáo dục của toàn quyền 
P.Bô tiến hành khả chậm chạp thì việc thực hiện những quy 
chế mới lần này được xúc tiến khá tích cực. Một là tình 
hình chính trị tương đối ổn định. Hai là về tổ chức và giảng 
dạy họ đã tích lũy được một số kinh nghiệm thất bại cũng 
như thành công, cho nên lần này họ làm có trọng điểm 
không chạy theo tuyên truyền chính trị như toàn quyền Pôn 
Bô đã từng làm (mở trường Dại học chẳng hạn). Mặt khác 
họ cũng phải gấp rút đào tạo một số công nhân và cán bộ 
kỹ thuật pl ạc vụ trong các xí nghiệp và đồn điền đang được 
mở rộng. 

Tính từ năm 1918 là năm học quy mới bát đầu có 
hiệu lực đến năm 19923, số học sinh ở các hệ thống kế 
được như sau: 


J¬ Hệ tiếu học Uuà trung học 
Sau ỗ năm thực hiện cải cách chỉ tính riêng số trường 


htftps./tieulun.hopto.orq 


tiểu học. trung học và học sinh đã đạt được trong niên khóa 
1922 - 1923 là: 


| Hệ tiểu học ¡ 
- Tiểu học . 
Kiêm bị 88 340 
- Trường sở 
đẳng 182 |59953| T8 |32330| 184 
- Trưởng sở 
ị học | 868 l 670 
¡ Hệ trung học | 
- Trung học c1 [47 3. | 2 8B 
ị - Gao đẳng | | | | | | 
j - tiểu học 2 ' 481 | 2 | 335 515 | 7 133 
Tổng công ! t142 ( 55481 820 |32685| 1077 |74961 | 3039 sa bjñi 


Qua bảng thông kê trên ta thấy sau khi học quy của XarôÔ 
được ban hành, nhà cầm quyền Pháp đã mở nhiều trường 
học hơn trước, nhưng tuyệt đại bộ phận lại là trường tiểu 
học: 3.030 trên tổng số 3.039 trường chiếm 99,8 chỉ cđ 7 
trường cao đẳng tiểu học, còn trung học thì vẻn vẹn có 2 
trường”)! Trong số 3.030 trường tiểu học lại có đến 2.870 
trường sơ đẳng (chỉ có 1 đến 3 lớp dưới của bậc tiểu học). 
Như vậy trong toàn nước ta chỉ có 160 trường tiểu học kiếm 
bị. Một điểm chúng ta cân lưu ý là trong các trường SƠ đẳng 
thì trường sơ học do làng xã đóng góp lại chiếm một tỷ lệ 


t1} Annuaue udvigke dể [ukechine guyến 1Í (1932 ~1929) 70 


t2) 7 tường cưa đẳng tiếu học: Trường bảo hồ Hà Nói mường nữ hục Hà Nột 
Trường Quốc hục Huế, Trường nữ lục Tăng Khánh Huế, Trường Sapriu Tóba Sai 
Qiòn, Trường nữ học Sát Giàn. Trường Mỹ Tho. 


2 mường trung học Anbe -Aurõo Hà Nói! 
Satwzlhdq- †.áaba (Xót Còn] 
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rất cao (2.386 trường chiếm 78,7%! 

Về ngân sách thì trong năm 1922, phần chỉ cho giáo đục 
cả nước là 3 triệu 118 ngàn đồng, trong đó đã có Ì triệu 
691 ngàn đồng là "học phí” (fonds de concours)ì do các làng 
xã nộp. Như vậy nhân dân đã phải đóng góp khá nhiếu 
(theo số liệu trên là quá nửa) để xây dựng trường lớp và 
trả lương cho thầy giáo chứ không phải như trong quy chế 
của Xarô đã ghi là "kinh phí các trường tiểu học do ngân 
sách địa phương (ngân sách hàng tỉnh đài thọ)" 

Trường lớp thì như đã trình bày, còn chất lượng giảng 
dạy cũng còn rất thấp. Ò các trường tiếu học nhất là tiểu 
học kiêm bị việc dạy tiếng Pháp gập khá nhiều khó khăn vì 
giáo viên mới đào tạo, trinh độ còn yếu không thể đáp ứnE 
việ đạy học bàng tiếng Pháp như đã quy định. Ö các 
trường cao đẳng tiểu học, chương trình giống như trường 
trung học Phán và do các giáo viên nước ngoài dạy kể cả 
người Anh, Ý, Tây Ban Nha, cho nên học sinh ở bậc này 
tiếp thu nội dung không phải đễ dàng, do đó việc thị tốt 
nghiệp để rồi lên học ở trường trung học quả là rất khớ 
khăn. Dơ là chưa kể những "thầy giáo" "bà giáo" bất đác đi, 
trình độ văn hóa và sư phạm rất han chế cũng được lên bục 
giảng đã ánh hưởng lớn đến chất lượng học sinh(t 


Z~ Hệ chuyên nghiệp dà cao đẳng. 


- Xnrô là một toàn quyền có chú ý đến việc mở trường 
chuyên nghiệp và cao đảng. Trong một bài diễn văn đọc vào 
tháng 8-1919 Xarô tự hào là đã tổ chức được những trường 

lý) Những Pháp Kiều mà do chiến ranh phái ở lại thuậc địa, không có việc làm nên 


đủ được điều đủ lầm páo uiên (Theo Hoàng Ngọc Phách Tuyển tập /12 Nà Lần học. 
1959 m l1T7} 
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chuyên nghiệp mà trước đó chưa ai nghỉ đến như trường 
nông nghiệp Bến Cát (Nam Kỳ), Tuyên Quang (Bác Kỳ), 
Xarô còn có những dự kiến to lớn như thành lập các trường 
cao đẳng nông nghiệp Hà Nội, trường cao đẳng Cơ điện, Hóa 
học, trường Khoa học công nghiệp v.v... Xarô còn hứa hẹn 
cấp học bổng cho một số học sinh giỏi sang Pháp học ở các 
trường Công chính, Kiến trúc, Dệt v.v.. Nhưng cho đến năm 
1923 cũng chỉ mới có một số trường dạy nghề ở các thành 
phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Huế chuyên đào 
tạo thợ sửa chữa cơ khí, trường Canh nông Bác Kỳ, Nam Kỳ 
tổng công 1.148 học sinh. Ngoài ra còn một số trường mỸ 
thuật ứng dụng Hà Nội; mỹ nghệ "bản xứ" ở các tỉnh Biên 
Hòa, Gia Định, Thủ Dầu Một vẫn hoạt động nhưng số học 
sinh khi tăng khi giảm(t. Điều này cũng dễ hiểu vì như 
cầu mỹ thuật (ứng dụng) và mỹ nghệ (bản xứ) chủ yếu là 
xuất khẩu nên chưa cấp thiết bằng sự phát triển của các 
xí nghiệp cơ khí phục vụ cho việc sửa chữa máy mốc ở các 
nhà máy, đồn điền và các hầm mỏ đang được mở rộng và 
khai thác. 

Hệ cao đẳng trong thời gian này có thêm một số trường mới: 


- Ngày 8-7-1917 Xarô ký nghị định thành lập các trường 
cao đẳng Luật và Pháp chính”), Sư Phạm, Công chính, 
Thương mại, 

- Năm 1918 trường Cao đẳng Nông nghiệp được thành 
lập để đào tạo những cán sự chuyên môn về nông nghiệp. 

- Cũng năm 1918 trường ŸY học Đông Dương sau gần 20 


(1) Năm học 1922 —33 so với 1917-18 lò năm học quy mới ra đời thì nường AB nghệ 
Thủ Dầu Một giảm 33 người, rường Biến Hòa giản 4 người, ChỈ có tội Số tường côn, 
nhân về và úi Giá Định, mường giáo viên đạt về Gia Định tăng nhưng không đáng kế. 

(2) Trường Luật và Pháp chính đào tạo trí luyện "ngạch Tả” thanh cho nường SĨ 
hoan về liệu bổ cũ đào tạo "ngụch Nai triều” 


94 https://tieulun.hopto.org 


năm hoạt động được đổi thành trường Kiêm bị cao đẳng Y 
Dược (Ecole de plein exercices de Médecine et de Pharmacie) 
nhưng vẫn giữ ban Y sỉ và Dược sỉ Dông dương. 

Trong niên khóa 1922-23 số “sinh viên các trường cao › đẳng 
được phân bố như sau: 


I-Y Dược 1068 
2- Công chính 104 
3- Thương mại S5 

- 4- Luật và Pháp chính 5I 
5- Canh nông 45 
6- Sư phạm 41 
7- Thú y 34 
Tổng cộng 436 


Trong thống kê trên ta thấy trường Y dược chiếm đầu bảng 
về số sinh viên, nhưng cũng quá nhỏ nhoi so với dân số nước 
ta lúc đó, và lại đa số những bác sĨ và được sĩ đều tập trung 
ở thành phố mở bệnh viện tư, phòng bào chế tư hoặc trong 
biên chế của quân đội Pháp. Trong khi đó trường Sư phạm đào 
tạo giáo viên lại chỉ chiếm một tỷ lệ rất ít, gần cuối bảng (41 
sinh viên) chỉ hơn trường Thú y (34 sinh viên) là những bác 
si phục vụ nhu cầu chữa bệnh gia súc trong các đồn điền của 
tư bản Phá. Tuy nhiên do những hạn chế nhiều mặt (trình 
độ sinh viên chưa đồng đều, thời gian học còn ngắn, chương 
trình đào tạo chưa hoàn chỉnh...) nên tuy tốt nghiệp cao đẳng 
thực chất họ chỉ có trình độ trung cấp. 

Nhin lại Š năm (1918 - 1923) sau khi bộ bọc quy của 
Toàn quyền Xarô ra đời, nhà cẩm quyến Pháp đã xây dựng 
được bước đầu một hệ thống giáo dục từ tiểu học đến cao 
đẳng, trong đó số trường Pháp - Việt đóng vai trò quan 
trọng làm cầu nối cho giáo dục phổ cập với giáo dục 
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chuyên nghiệp và cao đảng, phục vụ công cuộc khai thác lần 
thứ hai. Xarô đã loại trừ nền giáo dục phong kiến, xây dựng 
một nền giáo dục thống nhất chơ cả ba kỳ về nội dung, tổ 
chức, phương pháp giảng dạy. Kết quả bước đầu tuy còn nhỏ 
bé, nhưng "mô hình Xarô'" đủ để làm cơ sở cho những toàn 
quyển đi sau kế thừa và mở rộng. 


II-PHÁT TRIỀN VÀ CỦNG CỐ NÊN GIÁO DỤC VIỆT NAM 
1. Mỏ rộng bộc tiểu học: 


Một trong những việc phải làm gấp theo kế hoạch của 
những toàn quyền kế tục Xarôö là mở rộng giáo dục làng xã, 
trước hết để tuyên truyền về việc "nước Pháp rất chú ý đến 
truyền thống hiếu học của dân An Nam, hai là để đối pho 
với những bất mân cơ thể xảy ra trong nhân dân khi hàng 
loạt trường chữ Hán ở các thôn xóm phải nghỉ học sau khi 
chủ trương cải cách giáo dục được ban hành. 


Năm 1993 Méclanh thay Xarô, bãi bỏ quy định học tiếng 
Pháp từ lớp sơ đẳng mà chỉ bất buộc dạy ở hai lớp nhỉ và 
lớp nhất thôi, tuy vậy nếu là trường tiểu học kiếm bị thì số 
giờ học tiếng Pháp ngay từ 3 lớp dưới vẫn chiếm một tỷ lê 
nhất định”) Theo Meclanh thì ở hệ tiểu học từ các trường 
kiêm bị, trường sơ đẳng hay sơ học cho đến các lớp học gia 
đình do tư nhân tổ chức đều nằm trong kế hoạch giáo dục 


t1) 


Số giỏ học tiếng Pháp mỗi tuần 


5 giỏ 5 giỏ 


Số giỏ học 
mỗi tuần 


27,30 giò 5,30 giỏ 


27.30 giỏ 7,30 giỏ 7.47 giỏ 
27.30 giỏ 9 giờ 10 gỡ 845 giỏ | 
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phổ cập. Khác với Xarô, Méclanh quy định sau khi học xong 
la nam bậc sơ đảng, học sinh phải thi Sơ học yếu lược rồi 
mới được lên lớp trên, Nhưng những lớp này (lớp nhì và lớp 
nhất) phải học bằng tiếng Pháp cho nên phần nhiều học sinh 
nòng thôn không thể theo học được. Để tránh chỗ bất hợp 
lý này, nam 1927 lại có nghi định mở thêm /ớp nhị đệ nhất 
tcours moyen premiere annéc) làm lớp chuyển tiếp giữa lớp 
sơ đẳng và lớp nhì đệ nhị (moyen deuxième année). Như vậy 
xđi kỳ thi sơ học yếu lược một số lớn học sinh đã bị rơi rụng 
dị, rồi với việc dạy bằng tiếng Pháp ở các lớp trên của bậc 
tiểu học, số lượng học sinh lên đến lớp nhất còn lại rất ít. 
Chỉ lấy số liệu của năm 1925 là năm chưa tổ chức lớp nhì 
đệ nhất, cũng có thể chứng minh được điều này: 

Niên khóa 1924-25 tổng số học sinh ở Việt Nam: 1§7.000 
:số tròn! 


Lớp đồng âu chiếm 90.00) = 48%, 
Lớp dự bị 54.500 = 29% 
Lớp sơ đẳng 25.500 = 142 
Lớp nhì và lớp nhất 17.000 = 9# 


Qua số liệu trên ta thấy cứ lên mỗi lớp thì số học sinh 
vai đi một nửa. Cứ !00 em học sinh vào lớp đồng ấu thì 48 
em lêa tép dự bị, 29 em lên lớp sơ đẳng, 14 em lên lớp nhì 
và đến lớp nhất thì chỉ còn 9 em!" 


Kế hoạch của Méclanh chưa đem lại kết quả mong muốn 
xj a nhiều huyện, nhiều tính nhất là Bác Kỳ và Trung Kỳ 
truong học chữ Hán lại mọc lên, bởi vậy tháng 12 năm 


1926, toàn quyền Đông Dương lại ký nghị định thành lập 


(H1 La diHGIon dc ['ensctohemt populufe en lndochine - Rexue Tndochinoise số 
9=0/1925 - tr 3pŠ 
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một loại trường học mới gọi là "trường phổ cập giáo dục” do 
các làng xã chịu trách nhiệm về trường lớp, tuyển dụng 
giáo viên, lương và các chỉ phí khác, Nha Học chính chỉ chịu 
trách nhiệm chỉ đạo phần chuyên môn. Nhà cẩm quyến 
Pháp rất khuyến khích mở loại trường này, vì họ cho rằng 
chẳng những nó phù hợp với truyền thống hiếu học mà còn 
đáp ứng được tính tự hào của nhân dân khi trong làng có 
một trường học riêng của mình. Tuy vậy trong quá trình tổ 
chức họ cũng căn cứ vào tỉnh hình của từng địa phương mà 
để ra biện pháp cụ thể. Ỏ Bác Kỳ về nguyên tác mỗi làng 
đều có một trường gọi là trường "hương học”, ở Trung Kỳ 
dân cư thưa hơn nên có thể tổ chức loại trường "Hiên 
hương" tức là hai ba làng gần nhau thì tế chức một trường, 
thực chất đây cũng là trường hàng tổng. Ỏ Nam Kỳ trường 
làng đã phát triển khá dày (chỉ còn l1Š làng chưa có 
trường trên tổng số 1419 làng) nên chỉ cần tổ chức những 
lớp "bổ trợ dự bị" (cours auxiliaires nréparatoires) cho 
những làng chưa có điều kiện mở trường. Như vậy, bên 
cạnh những trường công do nhà nước đài thọ còn có loại 
trường do các làng xã tự đứng ra tổ chức. Chương trÌnh ở 
các trường này dạy từ I đến 3 năm nên phải hết sức đơn 
giản và dễ áp dụng vào đời sống. Nơ nhằm làm cho học 
sinh dù học chỉ một năm củng có thể đọc thông viết thạo 
và làm bốn phép tính. còn lên các năm Sâu thÌ càng MỞ 
rộng trên cơ sở của những hiểu biết cũ. Về khoa học thường 
thức học sinh được bọc một số điều đơn giản về phẹp giữ 
gìn vệ sinh nhàm chống lại những bệnh phổ biến như sót 
rót, mắt hột, đề phòng các bệnh tả ly, thương hàn, đâu mùa 
v.v... một số điều đơn giản về nghề nông, chán tầm và Ít 
nhiều kiến thức có ích cho nghề thủ công ở địa phương (đệt 
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chiếu, làm miến v.v...) Môn học luân lý như thờ cúng tổ 
tiên, bổn phận đối với ông bà, cha mẹ, anh chị em cũng 
được đưa vào dạy ngay từ lớp đầu tiên. Ngoài việc giản lược 
chương trình đến mức thấp nhất nhưng thiết thực, việc lựa 
chọn và đào tạo giáo viên cũng được dễ dàng hơn. Nếu 
trước kia những công việc này phải tuân theo những quy 
chế chặt chẽ, như phải do tỉnh duyệt thì nay cũng được giao 
cho làng xã. Những người cố bằng Sơ học yếu lược hoặc 
bằng khóa sinh chỉ cần làm tờ cam đoan tuân theo luật lệ 
của làng xã trong việc dạy đỗ con em là có thể dự tuyển. 
Tiên lượng cũng do sự thỏa thuận giữa thầy giáo và hương 
lý, có thể là tiến, cũng có thể là ruộng đất cho gia đỉnh 
giáo viên cày cấy thu hơa lợi. Việc bồi dưỡng để nâng cao 
trình độ chuyên môn cho giáo viên cũng được tiến hành có 
kế hoạch cụ thể. Hàng năm cứ vào dịp hè, cơ quan Học 
chính tính lại tập trung giáo viên về tỉnh ly để bồi dưỡng 
nghiệp vụ. Những lớp này thường do hiệu trưởng và một 
hoặc hai giáo viên trường tiểu học Pháp - Việt tỉnh chịu 
trách nhiệm. Thời gian học không quá 6 tuần, phương pháp 
học nhẹ nhàng, thoải mái, mỗi ngày học hai buổi nhưng mỗi 
buổi chỉ có Igiò. Buổi sáng thường dành riêng để học 
chuyên môn, buổi chiều thực tập lớp đồng ấu và lớp dự bịt) 

Chỉnh sách khuyến khích mở loại trường phổ cập đã đem 
lại những kết quả khá hơn trước. Ỏ Bác kỳ riêng năm học 
1929 - 30 có 35 trường được mở thêm, nếu tính tổng số loại 
trường này từ khi có nghị định thành lập thi con số lên tới 
835 trường với 879 lớp và 27.627 học sinh. Cũng nhờ tổ 


(1 Cúc tôn học gồm: Tập dục, Chính tả Cách gí, Làm văn, Toát, Dịa đu, Sử KÝ. 
Học thuộc lòng, Tập viết Luân R. Phép áo lường, Phép dạy làm ruộng, VỀ... TỔNG cộng 
72 mở ngoài ra côn 15 mờ học về thể dục. 
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chức ở ngay làng xã nên số học sinh gái đã tăng lên (từ 96ã 
em năm học 1928-29 đến 1929 - 30 là 1.322 em). Ö hấu 
hết các tính đồng bằng và trung du đều cố trường, tỉnh 
nhiều nhất là Hải Dương có l1ỗ1 trường với 4.871 học sinh, 
tỉnh ít nhất là Bác Giang có 16 trường với 560 học sinh. 
Ngay cả những tỉnh miền núi cư dân thưa thớt, trước chưa 
có trường mà đến 1930 tỉnh Hà Giang đã mở được 1Ì 
trường với 286 học sinh, Cao Bằng 2 trường với 53 học 
sinh 


Ỏ Trung Kỳ số trường "phổ cập giáo dục" này cũng phát 
triển rất nhanh, nếu như tháng 7-1919 là khi bất đầu tiến 
hành cải cách giáo dục, các trường chữ Hán bị bãi bỏ, ở 
Trung kỳ số trường dạy Quốc ngữ còn rất ít ỏi thỉ đến năm 
1930 ở đây đã có 626 trường suýt soát với Bác Kỳ, tỉnh 
nhiều nhất là Thanh Hóa với 124 trường, phổ biến là trên 
dưới 50 trường, nhưng cũng có tính như Quảng Nam 95 
trường, Quảng Ngãi 80 trường. Riêng Nam Kỳ nến giáo 
dục tiểu học đã phát triển khá đồng đều nên những lớp 
"bổ trợ dự bị" chỉ đành cho những làng xã chưa có điều 
kiện tổ chức trường học, nay cũng đã có 32 lớp với 1.584 
học sinh trong các tỉnh Bà Rịa, Thủ Dấu Một, Long Xuyên 
và Châu Dốc?) 

3- Phát triển giáo dục uùng đân tộc tt người. 

Đi đôi với việc mở rộng giáo dục bậc tiểu học, giáo dục 
vùng dân tộc Ít người cũng được chú ý hơn trước, đương 
nhiên ở đây không phải người Pháp chỉ có mục đích tuyên 
truyền cho cuộc "khai hóa”, mà cốt sao cho mỗi làng đều có 


(Ï). (3) Direction dc Línstructon publique —#4 pồnérution scolcứe dang le naux 
đnñHamiIes — (Tokin —Ant@iH — Cochinchine)} Hà Nội 1931 - tr |0 
(3) Sách đã dẫn r 39 
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người có thể truyền đạt dược những công văn từ tỉnh, huyện 
gửi vế. Với mục đích đó, Nha học chính đã đế ra phương 
châm là cố gáng sao che mỗi dân tộc đều học bằng tiếng ni 
đó. Việc này gáp nhiếu trở ngại lớn về tổ chức, về sách giáo 
khoa nên tùy tỉnh hình thực tế mà nhà cẩm quyền Pháp đã 
tổ chức giáo dục thích hợp cho từng địa phương. Ỏ Nam Kỳ 
dân tộc Khơ me,sống xen kẽ với người Việt trong các tỉnh 
Bạc Liêu, Cần Thơ, Châu Đốc, Rạch Giá, Tây Ninh v.v... 
nhưng họ vẫn giữ được tiếng nơi, phong tục, và từ lâu đời, 
họ đã có những (rường học — nhà chùa do sư sãi chịu trách 
nhiệm vừa dav chữ vừa giảng về lý thuyết Phật giáo. Ö 
những vùng này, người Pháp vẫn cho giữ nguyên những 
trường học - nhà chùa nhưng có dạy thêm chương trình của 
3 lớp đồng ấu, dự bị, sơ đẳng đo Nha Học chính biên soạn 
bằng tiếng Khơ me, tiếng Việt và tiếng Pháp coi như tỉnh 
nguyện. Sau ba năm, học sinh có trình độ tương đương sơ 
học của các trường Pháp - Việt. Để có thể dạy được chương 
trinh của Nha Học chính, giáo viên đều phải có bằng Sơ học 
yêu lược và được gửi đi đào tạo ở Nông Pênh hoặc Căm Đốt 
(Cảm pu chia). Cho đến năm 1930 nhờ phát triển /rường học 
~ nhà chùo, một loại trường truyền thống của vùng dân tộc 
Khơ me Nam KEy, ở đây đã có 6.111 học sinh trong đó có 3 
trường nội trú cho 113 học sinh 12 ở Biên Hòa và 1 ở Thủ 
Dầu Một)U) 

“Việc giáo dục cho các dân tộc ít người ở Bắc Kỳ và 
Trung Kỳ gạp nhiều khó khăn hơn, bởi vỉ tuyệt đại đa số 
sốn rải rác ở vùng núi do đố muốn có trường học thỉ trước 
hc. „hải tổ chức nội trú, nhưng học sinh miền núi lại chưa 


(1ì Đircction généraledeiisuction publique. J4 pénétradtteH scolarc dụng Ícx 
BH @rtex etiiguee Tà Nội, 193L. tr 8 
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quen sống xa gia đình, mỗi dân tộc lại có ngôn ngữ, sinh 
hoạt, phong tục tập quán khác nhau do đó tổ chức nội trú 
không đễ dàng. Tuy vậy sau 2 năm vận động đến năm 1929 
và nhất là nam 1930 ở các tỉnh miền núi đã có được một 
số cơ sở nội trú. Ó Trung Kỳ có ba trường ở ba tỉnh 
Kontum, Pleiku, Ban Mê Thuật cho 229 học sinh các dân 
tộc Gia-Lai, Ba-Na, S5ê-Daăng và Ra-Dệ. Ỏ Bác Kỳ các dân 
tộc Ít người sống phân tán nên có đến 7 trường nội trú 
(Cao Bàng 2 trường, Bắc Cạn, Hòa Bình, Lai Châu, Thái 
Nguyên, Yên bái) cho 261 học sinh người Mường, Thái, Tày, 
Dao\t, Để việc sử dụng ngôn ngữ được thuận lợi, Nha Học 
chính đề ra nguyên tác chung, lấy ngôn ngữ của dân tộc 
đông nhất làm ngôn ngữ chính cho một vùng, còn nếu ngôn 
ngữ quá phân tán thì dùng tiếng Việt hoặc tiếng Pháp. Việc 
đào tạo giáo viên cũng được chú ý tiến bành bằng nhiều 
phương thức. Trường Sư phạm Hà Nội đã tổ chức riêng một 
"ban sự phạm miền núi, ở vùng Thanh Hóa, Huế đều có 
học sinh người thiểu số học ở trường tiểu học kiêm bị, 
trường cao đẳng tiểu học Vinh, trường Sư phạm Huế. 
Những học sinh này sẽ trở thành những giáo viên cho các 
vùng núi bắc Trung Kỳ và Tây nguyên. Di đôi với việc đào 
tạo giáo viên, Nha Học chính cũng đã biên soạn và phát 
hành được một số sách giáo khoa dịch từ tiếng Việt. Ỏ Bác 
Kỳ có sách tập đọc bằng 3 thứ tiếng Việt, Tày, Pháp. Ỏ 
Trung Kỳ có 2 cuốn sách học vần cho người Gia Lai và Ba Na 

Đến năm học 1929-1930 số học sinh miến núi của Bác Eỳ 
và Trung Kỳ đã có: 


(1) Direcion géneralc de Linsruction puhlique — L4 pẾHCEAHOIE s€O are tHs lca 
tinortés clưugues Hà Nội 1931, tr 14 
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= Bắc Kỷ: 1.377 người thiểu số (cùng với 1.179 người Việt) 


~ Trung Kỳ: 8.283 người thiểu số (cùng với 4.572 người 
Việt) 


Riêng dân tộc È Dê là một dân tộc đông người có khả 
nàng tiếp thu nhanh, nên từ 1926 một trường tiểu học đã 
được thành lập. Đến năm 1930 một số học sinh tốt nghiệp 
bằng tiểu học Pháp - Ê Đê đã được cử đi học các trường Sư 
phạm, trường Bách nghệ ở Huế, họ đã trở thành nòng cốt 
cho vùng này trong các lĩnh vực giáo đực, kỹ thuật, hành 
chính v.v... 


Nhừng con số vừa nêu là kết quả của chính sách giáo dục 
phổ cập của nhà cẩm quyền Pháp được thực hiện từ 1927, 
nó có tiến bộ hơn so với những năm trước, nhưng trong thực 
tế nhu cầu về học hành của nhân dân ta còn lớn hơn nhiều, 
mà sự đáp ứng thỉ còn rất hạn hẹp, riêng những vùng đân 
tộc thiểu số thì những kết quả lại càng nhỏ bé. 


j- Tang cường chương trình bộc trung học 


Theo nghị định ngày 26-12-1924 thi sau hai năm học ở 
bậc trung học, học sinh sẽ có một trình độ cao hơn phần 
thứ nhất của tú tài Pháp, nhưng lại chưa ngang với tú tài 
toàn phần cho nên bọc sinh chưa được thi vào các trường 
cao đẳng bên Pháp. Theo quy chế này bằng tú tài "bản xứ" 
được nâng lên hơn-tú tài phần thứ nhất, nhưng vẫn chưa 
bằng tú tài Pháp toàn phần. Như vậy vẫn có hiện tượng 
không bình đẳng giữa trung học Pháp với "bản xứ" và không 
có lợi cho nhà cẩm quyền. Người ta cho rằng nếu tú tài 
"bản xứ" chỉ có một phần và nhất là vỉ đó mà học sinh - 


Xách đa dẫn 1+4 
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không được thi vào các trường cao đẳng hay đại học Pháp, 
thì kết quả của nó là người dân sẽ mất lòng tin, sẽ suy bì 
về sự phân biệt đối xử giữa các học sinh có bằng tú tài 
Pháp và "bản xứ". Do vậy ngày 23-12-1927 toàn quyển Đông 
Dương lại ký nghị định tảng thêm bậc trung học một năm 
nữa là 3 năm và học sinh sẽ được đi thi lấy bàng tú tài 
"bản xứ" phần thứ hai (Brevet de capacite de lenseignement 
secondaire franco -indigène 2ème partie). Một vấn đế được 
đặt ra là có nên chia tú tài phần thứ bai thành 2 ban &hoa 
học uà uớn học như tú tài Pháp hay cứ để nguyên không 
chuyên môn hóa? Người ta cho rằng không nên chia thành 
hai, vì muốn rằng chương trình của ban tú tài "bản xứ” là 
một sự "tổng hợp hoàn chỉnh và hài hòa của tất cả những 
kiến thức về khoa học và văn học cố trong chương trỉnh của 
tú tài "chính quốc"! và người ta cũng cho rằng cùng một 
trình đệ nhưng học sinh người Việt thường nhiều tuổi hơn, 
như vậy tuy họ có chín chắn hơn nhưng nhận thúc lại 
không nhanh bàng học sinh Pháp. Hơn nữa từ tiểu học lên 
đến tú tài đều được đạy bằng hai thứ tiếng, từ khi bất đầu 
cắp sách tới trường học sinh đã phải học cả hai tiếng Pháp 
và tiếng mẹ đẻ, cho nên việc không chuyên môn húa sẽ tạo 
điều kiện cho học sinh rèn luyện cả hai thứ tiếng ngày càng 
sâu sắc hơn. Dø là những lý do không chia tú tài phần thứ 
hai thành hai ban, mã bẩ? cứ học sữth nào sau khi dâ đỗ 
phần thú nhất muốn thị phân thứ hai đều phải thị củ Uúnh 
học tà khoa học, và ngày 12=10-1930 nhà cám quyền Pháp 
đã ra nghị định thưa nhận tu tùi "bản xú" có giá trị tương 


171 Direction gén¿ralc de línktruction puhũque Thahimae Phút đêm dlex eị 
phopammes dể Í cHieREHEH seCoHdufre RaHCG œdipône, Hà Nội 1928 tr 4 
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đương tú tài Pháp. Gọi là "bản xứ” nhưng nội dung hầu như 
dập mẫu của chương trình Pháp. Tiếng Pháp là môn đứng 
đầu bảng của các môn xã hội (6 giờ) ngang toán là "anh cả" 
của các môn tự nhiên. Ngay từ năm thứ nhất mỗi tuần học 
sinh phải học 6 giờ về các môn như lịch sử văn học Pháp 
và trích đoạn thơ văn các tác giả tiêu biểu từ thế kỷ XVII 
(Coóc Này) đến thế kỷ XIX (Muýtxe) đọc hợp tuyển thơ văn 
các tác giả thế kỷ XIX và đương đại cùng các nhà đạo đức 
học tiêu biểu của các thế kỷ XVII đến XIX 

Nam thứ hai với 4 giờ mỗi tuần, ngoài các trích đoạn các 
nhà thơ, nhà văn, học sinh còn học đến các tác phẩm của các 
nhà sử học. các nhà phê bình, các nhà văn viết về khoa học, 
các nhà đạo đức học và các nhà viết kịch thế kỷ XIN. 

Năm cuối bậc trung học tuy chỉ có 3 giờ mỗi tuần nhưng 
chương trình vẫn rất nặng, vì phải ôn lại hệ thống lịch sử 
vàn học từ thời kỳ phục hưng (thế kỷ XV-XVI) các trường 
phái văn học từ thế kỷ XVIII đến đương đại, Về môn tập 
làm văn thi trong cả 3 năm, học sinh phải làm những bài 
nghị luận văn học, về các tác phẩm đã học cũng như về luân 
lý, đạo đứct”) 


Trong khi phải học một chương trình tiếng Pháp nặng nề 
như vậy thỉ văn học Việt Nam và chữ Hán (vì hai môn này 
có liên quan với nhau theo cấu tạo của chương trình) học 
sinh chỉ được học rất qua loa, nhưng mục tiêu xem ra cũng 
không phải đơn giản: 


“Làm cho học sinh có một số vốn chữ Hán để có thể 


'& tắc giả tiêu biếu trong cả 3 năm học: Coócnnôy, La Phôngtcn. Môlie, Boalô, 
huữn, Labnae, Bà Xêuuthê, Vonte. Saiô Briăng Lamuctit, Viclo Hugô, A đờ Muine, 
Afôngenhở, Palscan, AXfôngtesM, Rutvô, Ngnăng vn. 


(2! [2irecHon générale de linstruction puhlique lam đ ét¿đes dí pPFOGPGHUHe€S 
các Ì` đHacIiHcmeH sccondatc fianco indipgene. Hà Nội. 1928. tr 2Ø 
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đọc và hiểu được những bài Hán văn thông thường hoặc cổ 
điển dễ. 


- Bước đầu tìm hiểu được những tác phẩm văn học, triết học 
lớn của Trung Quốc cổ đại cũng như các tác phẩm văn học. 
Việt Nam viết bằng chữ Hán. Trong ba năm, học sinh phải 
học cả văn học Việt Nam cổ điển mà chương trình xếp vào 
loại "văn học Hán Việt" (littérature sino - annamite) cùng 
với văn học cổ đại Trung Quốc... 


Triết học là một môn học mới và khó, vì chẳng những nó 
phải giải thích những khái niệm rất trừữu tượng mà lúc bấy 
giờ ngay tiếng Việt cũng ít khi được nghe thấy, nhưng lại 
phải học bằng tiếng Pháp thì lại càng khó hơn nhiều (? 


(1) Chương trình tâm lược văn học Việt Nam tà chữ liên: 

1- Văn học Kiệt Nam 

~ Văn học muyền miỆng: Hạc ngữ, ca đao... 

—"Văn học Hản — Việt với các thể văn cổ: thơ phú, trH\ỆH... 
Sàn —Cúc ác giá cổ điển lớn (ích giảng) rừ Nguyễn Trai đến Ngaễn Tàu, Nguyễn Công 

Tử v.v... 

_ Trích giảng các tác giá hiện đại và đương đại: Trương Vĩnh Kí cho đến Phụar 
Quình, Nguyễn Khắc Hiểu... 

3-Chữ Hán Học các sách hoặc mích đoạn các ¡ác phẩm lớn từ cổ dựi Trung 
Quốc đến cổ điển Việt Nam: 

— Tam nự kinh 

—Tứ thư, Ngũ kinh. 

— Sử ký, Việt sử tổng vink- 

~ Thơ Lý Bạch, Dẫ Phú, Hàn Da, Tô Đông Pha. 

- Thơ văn Mạc Dĩnh Chỉ LẺ Qui Lhâm.. 

(2) Tám tắt chương mình tiết học: 

Năm thứ nhất (2 gờ mắt tuần) 

— Đối nượng của miết học. 

—Các khái niệm, năng lực cárrt „= mrí tuệ (sự sáy luận. sự nay diễn, phép (MA BẾP... 
hoạt động (bản năng, tập quớn, ý Chí...} v.\.. 

Năm thứ hai (3 giờ mỗi tuồn) 

_ Khải niệm cơ bản về lôgch học và đạo đức học 

đc si nhị nó ly a lịch sử, phế phán tư liệu và uấi chứng Xe hịa học: những 
quy tắc của xã hột học... 

~ Đạo đức học: Đạo đức cá nhữn, đạo đức xã hộc.. 

Năm thú ba Triết học đại cương, 

~Giá trị của khoa học và ( niệm về chân ÍỆ 

- Không gian về thời gan _-Vậi chất — Đời sống — TrÍ tuỆ -ụ đo. 

- Những khái niệm về tâm K học thực nghiệm. 
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Môn lịch sử thì sau khi đã ghi vào chương trình "Sự bành 
trướng của người da trắng" với những vấn đề như: Công 
cuộc thực dân của người Âu, nguyên nhân, các hình thức, 
trực trị và bảe hộ. Sự đi dân của người da trắng sang châu 
Mỹ, châu Đại Dương và Nam Phi. Sự hình thành các đế 
quốc lớn về thuộc địa cũng như ảnh hưởng và uy tín của 
người pháp v.v.., thì chương trình vẫn được lưu ý là: không 
cần phải mất thời gian cho học sinh học những sự kiện, hoặc 
kết quả của cuộc Dại cách mạng Pháp mà phải cho học sinh 
hiểu rõ Gia Long được sự giúp đỡ của người Pháp đã giành 
lại và xây dựng nước Việt Nam như thế nào? Còn môn địa 
lý thì sau khi học đại cương năm thứ nhất và năm thứ hai 
để có những kiến thức chung toàn cấu, năm thứ ba học sinh 
sẽ học kỹ từng vùng của đất nước mình về mọi mặt: vị trí, 
hình thể, tài nguyên, khí hậu, dân số v.v...t 


Ngoài ra họ còn bổ ung vào chương trình văn, sử, triết 
một số nội dung được gọi dưới một tên chung là môn "cổ học 


Viễn Đông” (Humanitésx extrêmes crientales). Về uön học 


(Tiếp theo rang nước) 

- Những khái niệm về ngôn ngủ học đại cương. 

— Nhưng khải niệm về vỉ hội học. 

— Những khái miệM tễ mỹ học. 

~ Triết học so sánh: Xôcrai và Khổng tử v'.. 

(Theo Plan d êmdes et programunes.. đã dân, 33) 

L1) Chương tình tôm tắt môn Lịch sử tà Địa R- 

1— Lịch sử: Lịch sử các nền văn mình lớn phương Tây và phương Dông 1h Lm, 
Ai Cập. Ấn Độ. Trung Hoa. 

—lịch sử Pháp từ ung cổ đến thế kỳ XIX, những phát kiến lớn về khoa học, hàng 
hái, sự bành tướng của người da rằng... 

- Những thời kỳ lớn của tịch sử Đông Dương (riêng Việt Nam thì từ cổ cho đến 
hiện đại, chủ ý thời kì nhà Nguyễn từ Gia Long trở đi). 

3- Địa R: Địa l- đ ai cương +ề nói đất và dân số. 

Đông Dương thuộc Pháp: Địa K tự nhiên, kảnh tế hệ nghiệp. công nghiệp, thương 
nghiệp. khai khoáng. nghề đánh cá.. của rừng at một (Bắc Kã. Trung Kỳ. Nam Kì, AI 
Lao, Cao Miễn). 

(Theo Plan d €tuáes et progranunes đã dẫn, r 38) 
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không có gì thay đổi nhiều mà chỉ nhấn mạnh đến ảnh 
hưởng của văn học Trung Quốc đối với văn học Việt Nam. 
Lịch sử ngoài phần Viễn Dông còn cớ những thời kỳ lớn của 
lịch sử Đông Dương trên cơ sở của những nền nghệ thuật 
tiêu biểu (nghệ thuật Chàm, Khơme, "Hán Việt") ;riZ† học 
chú ý đến triết học so sánh Xôcrat và Khổng Tử, Phật giáo 
và Thiên Chúa giáo, lòng nhân ái Phật giáo và lòng từ thiện 
của Thiên chúa giáo; sự khác biệt so sánh giữa đạo Phật và 
Thiên chúa v.v... 


Tuy nhiên việc đưa chương trình °Cổ học Viễn Dông" vào 
bậc trung học là một việc làm vội vàng thiếu tính toán, việc 
chuẩn bị cho một chương trình như vậy không dễ dàng. Lịch 
sử văn học cổ điển Việt Nam chưa được biên soạn thành 
giáo trình, chưa có những đoạn trích các tác gia tiêu biểu. 
Giáo viên đã giảng cho học sinh một cách tùy tiện theo ý 
thích và hiểu biết của mình. Lịch sử Việt Nam cũng vậy, 
người ta đã giảng cho học sinh những công trình đi sâu vào 
từng chuyên đề nhưng việc hộ thống hóa thì lại không làm, 
Những việc trên chứng tỏ giáo viên chuyên cho từng môn 
học cũng không được chuẩn bị chu đáo. Đã thế học sinh còn 
phải tiếp thu một chương trình vẽ khoa học tự nhiên với 
nhiều môn mà ngoài toán, lý, hóa ra còn có động vật học, 
thực vật học, địa chất học, chuyển động học (cinématique), 
tỉnh học (statique), vũ trụ học tcosmographie) v.v..tÙ, Do đó 
đưa môn "Cổ học Viễn Đông" càng làm cho chương trÌnh 
trung học vốn đâ nặng nề và khó lại càng trở nên nặng nề 


t1} Chuyến động học gồm: Tĩnh tương đối của chuyến đông quí đạo, vận động 
thẳng, tận động CoHu, cẩu tạo của tật tốc... 

Tĩnh học: Lực, quán tính, mrônicH, ngẫu lực, đèn bẩy, rời trú. 

li mụ học: Bầu mời, ưái đị( ;HẶI trời, mặt ưừng. vận động của các thiên thế, định 
tuật Niutơm, Kếpke, sao chối, sao băng... 
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và khó hơn cả bậc trung học Pháp.) 

4. Củng cổ giáo dục cao đẳng. 

Sau khi đã chỉnh đốn giáo dục ở bậc tiểu học và trung học, 
bậc cao đẳng được xác định cụ thể về mục dích, nội dung đào 
tạo và ngôn ngữ giảng dạy. Trường cao đẳng Nông lâm nhằm 
“Đào tạo những cán bộ chuyên môn bản xứ có thể hoặc giúp 
việc, hoặc khi cần thiết thay thế những nhân viên người Pháp 
trong các cơ quan Nông lâm"), Càn Trường Bưu điện "Có mục 
d::h đào tạo những điện báo viên ở các cơ quan Bưu chính và 
Diện tín Dông Đương *Ở) Dể khác phục sự yếu kém về nghiệp 
vụ và trình độ sử dụng tiếng Pháp môn vận học Pháp rất được 
chú trọng ngay cả trong các trường kỹ thuật”, đị nhiên ở mỗi 


(1? FVial ~.e probldme huưmabt đc F Idochinc. Pans. Delagrave. 1939 tr 124 (Ir 29), 
Chương thú mang học Sồm Hy môn; 


Năm thứ | Năm thủ Năm thứ 
Ghi chú 
nhất hai ba 


6gið.00 4gid,D0 3giở00 


Vẫn học Pháp 


Ị Triết hạc 2.00 z00 
ị Sủ, Địa 3,00 300 

Tiếng Việt 100 2.00 

Chủ Hán 100 | 100 200 
| Toán 5.30 6,00 
ị Vật lý 5.00 4.30 
2.00 2,00 


Sinh vật 


L2) điền cáo ‹ÍỆ mình: toàn quyền Đông [Dương ngày 30¬321935 
LẺ) Necuoil des tre poOrilAHM rếonsanisarion de dù ordres đênhieens. 1925 p3 
L#) Xo sảnh số gờ học văn học Pháp pữa mội số HƯỜNg dụy kỹ KHuẬtI về tường đực 
khỏa học xá hội, 


Công 


h Trưởng Năm thú 1 | Năm thú 2 | Năm thủ 3 


{Cao học Dông Dương 


1 giồ 
Ì Công chính 130 
| Bưu diện 
La, 
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trường họ đều nhằm một mục đích khác nhau. Nếu như ở 
trường Cao học Đông Dương thì học văn học Pháp là để: 

- Làm cho sinh viên hoàn thiện trong việc sử dụng và 
hiểu biết về văn học Pháp. 


- Làm cho họ hiểu biết, cảm thụ và thưởng thức ngay cả 
trong những sự khác biệt nhỏ nhất về tư tưởng và tỉnh cảm 
đã được diễn tả trong văn học Pháp. 


- Qua văn học Pháp sinh viên có thể hiểu cách cấu tạo 
và sự phát triển của tư tưởng mớit Còn Trường Bưu điện 
thì có sự thành thạo về nghiệp vụ thư tín với những nội 
dung hành chính, tư pháp, kính tế v.v... 


Tuy nhiên, nói đến củng cố bậc cao đảng vấn để quan 
trọng hàng đầu là khẳng dịnh tư tưởng của giai cấp thống 
trị, của chủ nghĩa đế quốc. Nếu như ở chương trỉnh trung 
học ta đã thấy học sinh phải học sự bành trướng của người 
` đa tráng, sự hình thành các đế quốc lớn về thuộc địa v.v... 
thì chương trình lịch sử thế giới của trường Cao đẳng Sư 
phạm học sinh phải học cụ thể hơn sự hình thành thuộc. địa 
của Pháp ở châu Phi, của Anh ở châu A và châu Dại Dương; 
với lịch sử Pháp họ đã cất xén đi khá nhiều nhất là lịch sử 
đấu tranh của giai cấp công nhân Pháp thế kỷ XIX. Khi nói 
đến sự kiện 1871 thì chỉ nhấn mạnh chiến tranh Pháp - 
Phổ, việc cất hai tỉnh An Dát và Loren cho Phổ mà không 
hề có lấy một dòng nơi về công xã Pari. Đó là những việc 
lớn đã xảy ra ngay trên đất Pháp, còn những sự kiện rung 
- chuyển thế giới như Cách mạng Tháng Mười Nga thỉ càng 
bị bưng bít và xuyên tạc đi đến mức độ người ta chỉ biết là 
cuộc nội chiến của nước Nga mà phần thắng lợi thuộc về. 
Dáng Bồn Sẽ Vích. 


(1) Recuetl dcs texes ..Đã dẫn ữ $ 
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Cũng vậy, khi dạy lịch sử văn mình Phương Tây ở Trường 
Cao học Đông Dương thì họ luôn luôn nhấn mạnh đến vai trò 
nước Pháp trong công cuộc phát triển văn mính Phương Tây. 
Còn với lịch sử văn minh Phương Đông thì họ dạy khá kỹ về 
văn minh Ấn Dộ, Trung Quốc và nhấn mạnh ảnh hưởng của 
hai nền văn minh này đến Đông Dương, còn ván minh Việt 
Nam thi không hề có lấy nửa câu, khi cấn nơi đến họ thường 
dùng khái niệm "Hán - Việt" (Sino -Annamite) để chứng minh 
rằng Việt Nam không có một nền văn mỉnh bản địa, tất cả 
những nền văn hớa nổi tiếng của Hòa Bình, Đóng Sơn, nền 
văn học dân tộc thời Lý, Trần, Lá v.v... đều mang tính chất 
ngoại lai. 

Sau 4 năm củng cố bậc cao đẳng và mở thêm rmnột số 
trường dạy nghề đến 1929 số sinh viên ở các trường cao 
đẳng đã lên đến 55l người, còn các trường chuyên nghiệp 
đã vươn lên đến các tính miền núi như Sơn La, Cao Bàng. 
Những trường loại này tập trung nhiều ở Bác Kỳ và Nam 
Kỳ là hai địa phương có nhiều điểm khai thác, Trung Kỳ 
chỉ có một trường kỹ nghệ thực hành ở Huế. 


Bác Kỳ có: 
- Trường Kỹ thuật Hà Nội 288 HS 
- Trường kỹ nghệ thực hành Hải Phòng 189 Hồ 


Ngoài ra. còn có trường dạy vẽ quạt và mành mành ở 
Sơn Tây, trường đào tạo công nhân người Tày về nghề rèn 
và mộc ở Sơn La, trường tiểu học kiêm bị Bác Ninh và Cao 
Bảng cùng cơ môt lớp dạy nghề, tổng cộng tất cả học sinh 
chuyên nghiệp ở Bác Kỳ là 900 người), 


(1) Văn Tạ, Nsuyễn Công Bình, Nguyễn Khác Đạm. 1% liệu duưm khảo Ích sử 
Cận đại Lựt Xem Tắp Ï; Hà Nội. NXI Văn Sử Dự. 1968, tr 120 
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Ò Nam Kỳ các trường kỹ nghệ thực hành và kỹ thuật 
tập trung, xung quanh Sài Gòn và Biên Hòa như: 


- Trường cơ khí ÁA Châu . 175 HS 

- Trường kỹ nghệ thực hành 75 HS 

- Trường kỹ thuật Gia Định 73 Hồ 

- Trường kỹ thuật Biên Hòa 74 HS 

¬ Trường kỹ thuật Thủ Dầu Một 68 Hồ 

Tổng công 465 học sinh 


Đi đôi với việc củng cố bậc Cao đẳng, mở thêm một số 
trường dạy nghề, giai đoạn này Nha Học chính đã hoàn 
thành việc biên soạn bộ sách giáo khoa bậc tiểu học. Cuốn 
sách đầu tiên ra đời vào tháng 10-1825 là cuốn "Luân lý 
giáo khoa thư" lớp đồng ấu, cho đến cuối 1927 thỉ những 
sách giáo khoa bằng tiếng Việt của ba lớp đồng ấu, dự bị, 
sư đẳng như Tập đọc, Toán pháp, Cách trị, Địa dư, Sử ký... 
được hoàn thành, còn các sách bằng tiếng Pháp cho hai lớp 
nhỉ và lớp nhất thì tiếp tục ra đời như Pháp ăn độc bản 
(Livre unique de Francais) Toán pháp, Vệ sinh... đưa tổng 
số lên 2ã đầu sách. Một số đố dùng giảng đạy như các loại 
tranh treo tường với các chủ điểm về thành phố, nông thôn, 
các nghề thủ công, rừng, biển, núi v.v... các loại bản đồ về 
vị trí, hình thể, cư dân... của Dông Dương và Pháp cũng 
được đưa vào giảng dạy. Ngoài ra Nha Học chính còn cho 
xuất bản hàng tháng các loại tạp chí sư phạm như Học báo 
(Bắc Kỷ và bác Trung Kỳ) Sư phạm học khóa (dùng cho 
Nam Kỳ và nam Trung Kỳ) có các phần chuyên môn và 
nghiệp vụ quản lý giáo dục. Những từ báo này đã giúp cho 
các cơ quan giáo dục và các trường, chủ yếu là tiểu học 
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kiêm bị, cơ tài liệu tham khảo bổ sung cho các sách giáo 
khoa. 


Với cài cách giáo dục lần thứ hai nhà cầm quyền Pháp 
đã làm được hai việc lớn là xóa bỏ nền giáo dục phong kiến 
và củng cố, mở rộng nền giáo dục Việt Nam. Xóa bỏ nền 
giớo dục phong biến là một uiệc làm cần thiết uà phù hợp 
Uuới sự phát triển của xã hội: Mới cài cách giáo dục lần thứ 
nhất nền giáo đục Việt Nam chỉ phát triển cẩm chừng, nở 
vẫn bị giáo dục Nho giáo "níu áo”. Còn lần nảy sau khi đã 
xóa bỏ nền giáo dục phong kiến, người ta đã có kế hoạch 
củng cố và mở rộng từng bước nến giáo dục Việt nam bằng 
những hình thức phù hợp, như tổ chức loại trường phổ cập 
giáo dục ở nông thôn, phát triển giáo dục trong cộng đồng 
các dân tộc Ít người, tang cường chương trình, thời gian cho 
bậc trung học và công nhận giá trị bằng cấp của nó, củng 
cố các trường cao đảng, tất cả đã khá đồng bộ làm chất 
lượng giáo dục được nâng cao rô rệt. Riêng bậc tiểu học 
biện pháp tăng cường học tiếng Pháp bằng cách mở thêm 
lớp nhỉ đệ nhất đã tỏ ra có hiệu quả, vì từ lớp này trở đi 
học sinh đã có thể làm quen đần với tiếng Pháp để lên đến 
cao đẳng trầu học và trung học cố thể sử dụng tương đổi 
thành thạo tiếng Pháp. Sau khi bậc trung học được củng cố 
người ta đã có thể tổ chức một số trường cao đẳng và đại 
học tmà trước đó chỉ mới ở trình độ trung cấp) như cao 
đảng Nông lâm, cao đẳng Công chính v.v... 


Những trường này về mật tuyển sinh đã được nâng cao 
từ cao đẳng tiểu học lên tú tài phần thứ nhất; những người 


kins:Jfúeiliftihoglseei” 


có bảng tú tài toàn phần được miễn thi, thời gian học ở các 
trường đều được kéo dài thêm ít nhất là một năm, nội dung 
học được tảng cường và như vậy đã có điều kiện để nâng 
cao chất lượng nghề nghiện sau khi ra trường. 

Nhược điểm của công cuộc cải cách này là thời gian học 
tiểu học và trung học quá dài (13 năm), một người muốn 
lên đến cao đẳng hay đại học phải mất 15, 16 năm thậm 
chỉ có ngành gần 20 năm (Y, Dược). Chương trình trung 
học quá nặng nề, đây ấp những kiến thức "hàn lâm” không 
cần thiết cho bậc trung học (triết học, cổ học) đồng thời 
chương trình cũng bị "Pháp hóa" cao độ làm cho người ta 
thấy tiếng mẹ đẻ chỉ là một ngoại ngữ, một ngoại ngữ bị 
coi thường, bị rẻ rúi., †ư cấu tạo chương trình cho đến nội 
dung học tập, còn tiếng Pháp mới là ngôn ngữ chính. 
Những nhược điểm này, người ta không cần quan tâm khắc 
phục khi mà nến giáo dục chỉ có mục đích phục vụ cho 
quyển lợi chủ nghĩa thực dân Pháp hơn là cho quảng đại 
quần chúng. 
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CHƯƠNG VY 


HOÀN CHỈNH NÈN GIÁO DỤC VIỆT NAM (I9 - 194) 


Cho đến những nàm cuối của thập kỷ 20 này, nền giáo dục 
Việt Nam cơ bản đã ổn định về tổ chức và nôi dung. Nhưng 
từ giai đoạn tiếp theo (1930 —-45) nước ta lại có nhiều biến đông 
lớn như nan kính tế khủng hoảng. các phong trào cách mạng do 
Việt Nam Quốc: Dân Đảng, và nhất là Dảng Cộng Sản Việt Nam 
tành đạo đã làm cho nhà cầm quyền phải luôn luôn tìm cách đối 
chó. Năm nàm cuôi cùng khi Pháp bị thua trong thế chiến 2, 
nước Pháp bị phát xít Dức chiếm đóng, ở Dông Dương họ cũng 
bị Nhật đánh bại phải mở cửa cho Nhật vào nước ta, cuộc cách 
mạng giải phống dân tộc của nhân dân ta đang ở cao trào tiền 
khởi nghia v.v.. Nhà cầm quyến Pháp phải đưa ra một số cải 
cách để đối phố với những biến cố nghiêm trọng nơi trên. Riêng 
giáo dục giai đoạn này cũng có những sửa đổi, tuy không nhiều 
nhưng bậc tiểu học được thể chế hóa, bậc trung học được bổ sung 
chương trỉnh, bậc đại học được mở rộng và củng cố đã làm cho 
nén giáo dụ: Việt Nam hoàn chỉnh hơn trước. 


J- THỂ CHẾ HÓA BẬC TIỂU HỌC 


Năm 1819 sau khi xóa bỏ giáo dục phong kiến nền giáo 

(11 Cải cách giáo dục lần thự 2 đến hành vàu năm 1917 với việc bạn hành bộ "Học 

` thính tìng qN\” của toàn quyền Xarô (3]-12-1917) nhưng nền xiáo đục phóng kiến chứa 

br tàu hồ hoàn toàn; CHỦ saH Khí Khải Định ra Dự ngài 14-6-1910 công bố bất bỏ các 
tường chữ lián thì Hền giáo đục này mới thật sự cáo chung. 
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dục Việt Nam được đặt dưới quyền Nha Học chính Dông 
Pháp. Tất cả các loại trường áu học. tiểu học, trung học của 
Nam triếu đều bị bãi bỏ và biến thành các trường sơ học, 
tiểu học kiêm bị. Tuy nhiên do việc tổ chúc quản lý chưa 
chặt chẽ nên trong những năm đầu tỉnh hình trường lớp và 
học sinh nhất là ở Trung Kỳ khá tiêu điều. Nhiều xã không 
tổ chức nổi trường học hoặc có trường mà không có hoặc rất 
ít học sinh, một số trường phải đóng cửa. Từ 1924-25 trở đi, 
tỉnh hình tuy có khá hơn nhưng chưa đồng đều, so với Bắc 
Kỳ và Nam Kỳ thì Trung Kỳ vẫn kém. Ò đây chưa có một 
trường trung học nào đúng với nghia của nó. trừ trường 
Quốc học (nhưng trường này mãi đến 1930 mới chỉnh thức 
chuyển thành trường trung học). Từ đầu những năm 30, do 
nhiều biến động nghiêm trọng về chính trị và kinh tế, nhà 
cấm quyền Pháp đã buộc phải tiến hành một số cải cách tại 
triểu đình Huế về quan trường, hành chính, pháp luật v.v... 
Năm 1933 họ cho thành lập bộ Quếc gia giáo dục do Phạm 
Quỳnh làm thượng thư, bộ này cũng chỉ quản lý bậc tiểu học 
ở Bác Kỳ và Trung Kỳ còn từ trung học trở lên vẫn do Nha 
Học chính điều hành. Ỏ các tỉnh, triều đỉnh Huế cho đặt lại 
chức đốc học, kiểm học, còn ở các phủ huyện chức huấn đạo: 
và giáo thụ cũng được phục hồi. Như vậy về hình thức nền 
giáo dục Việt Nam có 2 cơ quan quản lý. Bạc điếu học do bộ 
Quốc gia giáo dục của triểu đỉnh Huế, còn từ trung học trở 
lên là của chính quyến Pháp nhưng thực chất thì người 
Pháp vẫn nấm toàn bộ, Nha Học chính Đông Dương vẫn là 
tổ chức bao trùm. 


Hệ thống trường lớp bậc tiểu học được quy định lại như 
sau: 


- Trường Sơ đẳng yếu lược "bản xứ" là trường có đủ ba 
lớp đồng ấu, dự bị, sơ đẳng hoặc chỉ có một hai lớp về bậc 
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sơ đảng mà thôi Trường này thường đặt ở các làng và gọi là 
"Sơ học công hương trường" (còn gọi là trường hương học). 
Nhưng loại trường này do các làng đóng góp ngân sách. 

~ Trường tiểu học là trường ngoài bậc sơ đẳng vếu lược 
ra còn có đủ ba lớp tnhỉ đệ nhất, nhì đệ nhị và lớp nhất) 
hoặc một hai lớp trên bậc tiểu học. Những trường này 
thường đặt ở các phủ huyện hoặc tỉnh ly. Sau khi học xong lớp 
sơ đẳng học sinh phải qua kỳ thi Sơ học yếu lược và học hết 
tiểu học học sinh được thi lấy bằng Tiểu học Pháp Việt. Như 
uậy mắc nhiên bậc tiểu học được chía làm 2: Sơ học uù tiểu 
học. 

Nghị định ngày 17-6-1933 quy định: Những học sinh lớp 
nhì đệ nhất lên lớp nhì đệ nhị và lớp nhất đều phải thi; học 
sinh thi Tiểu học Pháp - Việt phải đủ 12 tuổi, phải có bằng 
Sơ học yếu lược và học bạ phải đủ 6 năm; những học sinh 
đã đâu bàng tiểu học muốn vào bậc cao đẳng tiểu học phải 
qua một kỳ thi tuyển. 

Việc dùng văn tự chính thức ở bậc tiểu học cũng không khác 
trước mấy, nhưng vẫn được nhác lại: 

- Các lớp sơ học (đồng ấy, dự bị, sơ đẳng) đều dạy hoàn 
toàn bằng tiếng Việt. 

- Tiếng Pháp bát đầu dạy từ lớp nhỉ đệ nhất trở lên, tuy 
nhiên đ những trường tiểu học kiêm bị tcó đủ 6 lớp) hoặc 
những trường gần các trung tâm vàn hơa, kinh tế thỉnh 
thoảng có g.ao thiệp với người Pháp thì có thể dạy từ lớp sơ 
đẳng nhưng chỉ mỗi ngày một giờ thôi. 

Chữ Iián cơ thể dạy từ lớp dưới. nhưng chỉ với những học 
sinh định thi tốt nghiệp chữ Hán trong kỳ Sơ học yếu lược 

Những. món dạy bảng chữ Quốc ngữ trong ba lớp dưới 
gầm luân lý, sử, địa, quốc văn ngoài ra còn có cách trị, toán 


pháp, vệ sinh v.v... 
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Có thể nơi môn /zên 7ý được người ta chú y nhiều nhất, 
tập trung vào những nội dung như bổn phận đổi uói gia tộc, 
con cháu đối với ông bà, cha mẹ, phụng dưỡng cha mẹ khi 
già yếu, thờ cúng tổ tiên, hiếu dễ, hòa thuận, tôn trọng và 
quý mến anh em bà con trong họ... bổn phận đối với bản 
thân: học hành để mở mang trí tuệ, giữ gin sức khỏe, không 
ham mê cờ bạc, rượu chè, thuốc phiên. Ngoài ra còn cố 
những nội dung khác như kính trọng và giúp đỡ người giả 
yếu, giúp đỡ người tàn tật, tận tâm với chức nghiệp, thành 
thật với bạn bè v.v... Mỗi bài học thường ngắn gọn, bài học 
chính chỉ 3, 4 dòng, đưới đó là một tiểu đân để minh họa 
cho phần chính, thường là một câu chuyện 4, 5 dòng và cuối 
bài luôn có một câu cách ngôn hay tục ngữ thu tổm cái 
"thần" của bài. Hình vã cũng được coi như mệt bộ phận cấu 
thành của bài học. sự mở mang của người Pháp ở xứ ta” 
chỉ có một, hai bài nhưng những minh họa đẹp về trường 
cao đẳng, nhà Bưu chỉnh, nhà thương chữa mắt, cầu Hàn 
Rồng v.v... đã gây ấn tượng khá mạnh trong đầu óc ngây 
thơ của trẻ em về những công trình hiện đại của người 
Pháp bên cạnh những bức tranh quen thuộc về cảnh gia 
đỉnh, làng xốm. l 

Về (iếng Việt, - những cuốn Quốc uấn giáo khoa thư các 
lớp đồng ấu, dự bị. sơ đẳng bắt đầu biên soạn từ giai đoạn 
trước (1917 - 1999) đến đây đã hoàn chỉnh và đem vào 
giảng dạy thống nhất trong toàn quốc. Phần lớn, những bài 
trong các sách này đều ngắn gọn, phù hợp với tâm sinh lý 
lứa tuổi thiếu nhỉ, một số bài gây được ấn tượng sâu đậm; 
Chân trâu (lớp dự bị Kẻ ô người đi (lớp sơ đẳng)() tuy 


(1) Hai Chăn mâu mở đểu "Ai bảo chăn rêu là khẩ" và Kẻ ở người dị với câu kết 
"Ô! Cảnh biết hì sau mà buồn vận đã mở nên những thành ngữ chủ nhiều thế lệ học 
sinh muHỐN tả cái vui hoặc cái ĐHỒH. 


118 https://tieulun.hopto.org 


nhiên cũng còn nhiều bài mang màu sắc triết lý về cuộc 
sống nên khô khan, thiếu hình ảnh làm cho học sinh nhỏ 
tuổi khó hiểu(Ù, Môn ¿uân iý như đã nơi trên cũng còn được 
bổ sung bảng những bài tập đọc trong các sách quốc vân, 
như nợ Cdenô và thầy học nơi lên tỉnh thần tôn kính và 
nhớ ơn thầy của một danh nhân nước Pháp (Quốc vân lớp 
dự bị), hay như Chuyện anh em họ Điền trong Quốc uăn lóp 
sơ đẳng đã nêu cao tỉnh thần yêu thương, hòa thuận của ba 
anh em trong một gia đỉnh, hoặc phương pháp tu dưỡng đạo 
đức được trỉnh bày ở bài "Cách sửa mình" của Trinh Tử 
trong Quốc trăn lớp sơ đệng đều là những bài học luân lý, 
Ngoài ra một số bài về lịch sử, vẻ sinh một vài hài ca dao 
tục ngữ hay thơ cổ cũng được điểm xuyết làm cho những 
cuốn sách khá nhẹ nhàng nhưng cúng rất phong phú. 


Môn sử ký (lịch sử! học từ họ Hồng bàng đến sau khi 
. người Pháp đặt xong nến "bảo hộ" trên đất nước Việt Nam. 


Môn đỉa dư (địa lýi cho đến lớp sơ đẳng học sinh được 
học có hệ thống về vị trí, hình thể, sông ngồi, cư dân, khí 
hậu, tải nguyên của ba xứ Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ. 


Nếu như những môn sử ký, địa du, luân lý, quốc uàn đã 
làm cho học sinh có những hiểu biết về đất nước, con người, 
ngôn ngư, cách ứng xử trong gia đình ngoài xã hội v.v... tức 
là những kiến thúc bết sức đơn giản về xã hội. thì những 
môn khoa học thường thức đã bổ sung những kiến thức khá 
thiết thực cho đời sống Đơ là các môn cách #í cho học sinh 
biết cấu tạo cơ thể còn người, bộ máy hô hấp, tuần hoàn, 
các giác quan... giải thích những hiện tượng tự nhiên như 


{1\ Cái lướt (lúp sơ dàng! đái Ý: Cũng là cát lưới nhưng KĂU HỘI lay thì được hay: 
khi Hơi đít thị hóa dờ théo P¬lẩp] 


(3) Trong 84 bài của sách Quốc văn giáo khoa dự lớp sơ đẳng thì 26 bài có nội 
dung luân lý. 
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nắng, mưa, giơ, bảo, cách tân dụng và phòng tránh; môn rẻ 
sinh giải thích nguyên nhân phát sinh, phòng ngừa và chữa 
các bệnh hay gãp ở nước ta như tả, ly, thương hàn. sốt rét. 
mắt hột, lao phổi v.v..; /nôn toán ngoài cách giải 4 phén 
tỉnh thông thường còn có phương pháp đo diện tích. khôi 
lượng, trọng lượng v.v... 


Tớm lại với ba năm học bằng chữ Quốc ngữ ở bậc tiểu 
học, học sinh cũng đã có những khói niệm dù rốt đơn 
giản nhưng cũng khó hệ thống và thiết thực về xã hội 0à 
tự nhiên, nếu không có điều kiện học lên nữa thì những 
hiểu biết đố cũng đã cơ thể giúp ích một phần cho cuộc 
sống thực tế. 


Từ lớp nhỉ đệ nhất trở lên học sinh bất đấu học hoàn 
toàn bằng tiếng Pháp, tiếng Việt chỉ có mỗi tuần một giờ, 
tuy vậy nhờ bất đâu làm quen với tiếng Pháp từ lớp sơ 
đăng, hơn nữa chương trình biên soạn khá hợp lý nên các 
em không đến nỗi ngỡ ngàng. Các môn khoa học thường 
thức hoặc như toán chẳng hạn, bước đấu ở học kỳ một học 
sinh được ôn lại 4 phép tính, cách đo lường, diện tích, dung 
tích, trọng lượng v.v... thực ra đó chỉ là diễn đạt lại bằng 
tiếng Pháp những nội dung đã được học từ lớp dưới có phát 
triển thêm một Ít nên không cơ gi khó hiểu. Chương trình 
cứ thế được mở rộng dần, sang học kỳ 2 và lớp nhỉ đệ nhĩ 
học về phân số, hồn số, quy tắc tam suất đơn thuân.... /óp 
nhất học chiết khẩu, quy tắc tam suất kép, nghịch v.v... Các 
môn sử đa cũng vậy, nó được mở rộng dần ở lớp nhì đệ 
nhất và lớp nhỉ độ nhị trong địa dư và lịch sử Việt Nam, lên 
lớp nhất học về nước Pháp và các thuộc địa, tuy nội dung 
có khác nhưng số vốn từ được tích lũy đã làm cho các em 
cố thể nắm được bài học không khó lắm. Môn Pháp tên, 
nếu như lớp nhì đệ nhất học sinh chỉ mới tiếp tục bổ sung 
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zõn từ bảng những bài tập đọc ngắn gọn thì lên 2 lớp trên 
sác em bát đầu làm quen với những nhà văn viết về Dông 
ương như Giảng Máchê tlean Marquet) hoạc những nhà 
thơ lớn của nước Pháp như Victo Huygô (Vietor Hugo) v.v... 
:rrong Phúp ăn độc bản tLivre uniìque de francais). Riêng 
môn quốc căn được biên soạn công phu hơn, đạc biệt là lớp 
rrhị đệ nhất. Nếu như ba lớp dưới, học sinh chỉ mới tiếp xúc 
với văn phong chuẩn xác của các nhà sư phạm với những 
nội dung mang tính giáo dục có phần nào khô khan, thì ở 
ây các soạn giả đã đưa vào chương trình những bài văn 
tiếng Việt phong phú về nội dung và hấp dẫn vé hình thức. 
Tuy chỉ có bốn mươi bài tập dọc!) nhưng những thể loại 
chính của văn học Việt Nam đã được tuyển chọn: Văn học 
đân gian tLàng chỉm kén lý trưởng) Văn !ế (Hồn chiến sỉ 
trích Văn tế tướng sỈ trận Uuong của Nguyễn Văn Thành); 
những tác phẩm tiêu biểu của văn học cổ điển Việt Nam: 
Chính phụ ngâm (Chỉnh phụ mong chồng), Cung oén ngôâm 
khúc (Nỗi buồn của người cung nữ), Kiều (Tiếng tơ đồng), 
Hoa tiên tDưới trang!, thơ Trần Tế Xương (Ông nghè tháng 
tám! 7 Diễn Đông (Dêm dài) v.v., Một số tác giả đương đại 
nổi tiếng lúc đó như Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Quỳnh, Thể 
Lủ, Lan Khai Nhất Linh, Khái Hung, Nguyễn Công Hoan 
v.v.., củng được trích. Phải thừa nhận rằng với những bài 
van này học sinh tuy chỉ với thời gian ít ỏi của một năm học 
cũng đã có thể tiếp xúc với nhiều nội dung của các thể loại 
văn học khác nhau. Riêng văn học đương đại, học sinh đã 
được cung cấp những bài văn mẫu mực về tả phong cảnh 
núi rừng của Thể Lữ, (Núi Văn dú) những bản Mèo hẻo lánh 
xa 3i của kan Khai (Một làng Mèo, Trong nhà người 


(7 Nguyễn Dức Phong - Dương Há Trạc - Hốm mươi bài tận đọc. lớn mung đẳng 
đệ nhất Hiền ~ Hà Nội I9Ầ%% 
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Mèo..) và nhất là tả người, các soạn giả đã chọn lọc khá 
công phu để cớ những bút pháp đa dạng: Nguyễn Công 
Hoan với phong cách châm biếm nhẹ nhàng, hớm hỉnh trong 
Thầy ký gồ, thăng Hai Tây hoặc đồng cảm sâu sắc với 
những trẻ em nghèo phải đi lấy trộm thịt trong vườn bách 
thú (Hai đứa bé) hoặc đi vào nội tâm với những quan sát 
sắc sảo tỉnh tế (Công chúa Ly Nương, Nhất Linh và Khái 
Hưng), trích đoạn Anh keo mất trộm trong hài kịch nổi 
tiếng Người biến lận của Môlie do Nguyễn Văn Vĩnh dịch, 
đã làm cho học sinh biết thêm một bút pháp tài tình, đã 
điển hình hóa một "anh keo" đến cao độ của nhà soạn kịch 
Pháp. Ngoài ra một số tác giả mà văn phong có phần cổ 
kính hơn phảng phất giọng văn biển ngẫu nhưng cũng 
không kém phần sâu sắc và truyền cảm như Lòng hy tong 
của Nguyễn Bá Học, Trên đường thiên lý của Phạm Quỳnh 
hay Chiếc ¿á Ha cành của Tiêu Dẩu.. cũng đã có mặt. Tuy 
nhiên vẫn cố những bài mang tính giáo dục kém mà hình 
như tác giả chỉ chú ý đến nghệ thuật biểu hiện (Khói thuốc 
phiện của Trúc Đình)U) hay như Điện Pang tông (Phạm 
Quỳnh) thì đúng ra phải hiểu đó là một công trình văn hóa 
lớn của nhân dân Pháp nhưng người đọc lại thấy ca ngợi 
nước Pháp nhiều hơn, nhưng những bài như thế không 
nhiều. $o với các cuốn "Quốc văn độc bản" /ớp nhì đệ nhị 
bờ lớp nhất tuy biên soạn cũng công phu nhưng còn dàn 
trải, văn học đương đại ít được chú ý, do đó tính thẩm mỹ 
của các sách giáo khoa văn học hai lớp này chưa nổi bật. 
Cái tổng thể phong phú và đa dạng của "Bốn mươi bài tập 
đóc", vừa trình bày, đã làm cho cuốn sách giáo khoa này 
có chỗ đứng xứng đáng trong toàn bộ sách dạy về quốc 


(1) Bài văn này giới thiệu một bữa hút của miột người nghiện chỉnh tông nhưng thể 
hiện bằng một giọng săn hỏi hước, khả hấp dẫn, người đọc có CẬH rưởng như hủi thuốc 
phiên là một nghệ thuật hm là một đam mê nga: hại. 
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văn, không những bậc tiểu học mà cả trung học trong giai 
đoạn này. 

Như vậy, nội dung dạy chữ quốc ngữ và chữ Pháp bâc 
tiểu học do triều đỉnh Huế quản lý đã được nghiên cứu và 
biên soạn khá kỹ lưỡng như vừa trình bày. Còn chữ Hán 
chỉ là một môn học phụ do những người làm từ hàn, 
những người đã vào nhị trường, tam trường hoặc có người 
đã là "ông tú" chữ Hán giảng dạy. Dớ là những bài học 
luân lý ngắn gọn, một vài câu "Hán học danh ngôn". Do 
không được đào tạo về phương pháp sư phạm, mặt khác học 
sinh thường coi nhẹ môn này nên kết quả hầu như không 
đáng kể, 

Nhìn chung từ 1988 trở đi khi bậc tiểu học được giao 
lại cho triều đỉnh Huế, công việc giảng dạy đã có những 
cải tiến nhất định và được thể chế hóa rõ rệt. Chữ Quốc 
ngữ được dùng làm chuyển ngữ chính cho 3 lớp dưới 
cùng với tiếng Pháp ở 3 lớp trên, sách giáo khoa của cả 2 
thứ tiếng được bổ sung đầy đủ, Kiến thức của bậc tiểu 
học nhờ đó được hệ thống hơn, dù chỉ học xong bậc tiểu 
học các em cũng đã có những hiểu biết sơ bộ về tự nhiên 
và xã hội có thể ứng dụng một phần cho cuộc sống gia đình 
và sản xuất ở đồng ruộng. Riêng tiếng Pháp, những em có 
điều kiện học lên trung học thì với vốn từ tích lũy cũng 
đã có thể tiếp thu được nội dung mà không sợ ngỡ ngàng 
trước một chương trình dạy hoàn toàn bằng ngoại ngữ. 


(1) Những sách giáo khoa được bỗ sung ở giai đoạn này: 
1. Sách tiếng Việu: Bốn mười bài tập đọc: lóp nhì đệ nhất 
“Quốc văn độc bản: lớp nhì đệ nhị, 
—Quốc văn sơ học độc bản: lớp nhất. 
2 Sách tiếng Pháp: 
~ArithiHÉUQU€: COMFS HƠVCH €L SHĐÉHTCUT, 
— EHscigiemicnt soicntdue. 
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Tổ chức trường lớp và nội dung học tập như đã trình bày 
thì tý lệ người đi học sẽ là bao nhiêu? Diều này tùy thuộc 
vào hoàn cảnh cụ thể các địa phương, ta có thể lấy 3 đơn 
vị tmột huyện và hai tỉnh của ba xứ Trung. Nam, Bác Kỳ! 
để dẫn chứng. 


Ba làng Cao Mật, Nhân Lộ và Quảng Nhân thuộc huyện 
Vinh Lộc tỉnh Thanh Hóa (Trung Kỳ) có 3496 nhân khẩu, 
một trường tiểu học kiêm bị cho 3ỗ4 em. chiếm tỷ lê 10,13% 
số đân được đi học, đây là một tỷ lệ cao vì ba làng này ở 
gần huyện ly. : 

Làng Bồng Trung có 1927 nhân khẩu cố một trường sơ 
đẳng cho 109 em, chiếm tỷ lệ 5,182 số dân được đi học 


Còn ba làng Thọ Lộc. Nam Thôn và Ninh Thôn cơ 1237 
nhân khẩu. không cơ trường học nhưng con em họ vẫn đi 
học ở các trường lân cân vấn có một tỷ 1£ là 3.7%, Cả 3 
điểm điều tra có thể cho ta một tỷ lẽ chàng về số trẻ em 
được đi học của huyện Vĩnh Lộc là 7,64%. 

Tỉnh Bến Tre (Nam Kỳ) có số dân là 315.500 người, có 165 
trường với 31.396 học sinh, như vậy tỷ lệ số người được đi học 
là 9,95%”) 

Vĩnh Yên là một tỉnh miền núi Bác Kỳ, năm 19389 có 
226.958 người Việt và 2655 người dân tộc thiểu số tổng cộng 
249.013 người. Năm học 1938-1939 Vĩnh Yên có 85 trường 
gốm 7 tiểu học kiêm bị, 2§ sơ đẳng, 50 hương học cho 5.554 
học sinh. Ngoài ra còn có L trường tư và 3 trường Nhà 
Chung có 200 học sinh, tổng cộng 57ð41 em) như vậy tỷ lệ 
hoc sinh tính Vinh Yên là 2/312 trên tổng số dân. 


t1! [2rP Chosmau. È 'nHiéte sur lànalphubÉri tinc eH" milieu n¡yaÊ dd HH phovinice đầu 
,Xord AnHam, Ha Nội 19351, tr 35 


(2) Nguyễn Duy Oanhi — fnh Hiến Trể (1757 —!945} Sắt Gòn, 1971. tr LỢ1 
(3) Nhà học chính Vini Yên. 2/2 chí tính Eĩnh Yên, 193 tr 1ö 
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Ta thấy các tỉnh đồng bằng và các xã gần các trung tâm 
văn hơa hành chính tỷ lệ học sinh bao giờ cũng cao hơn các 
tỉnh trung dụ và miến núi hoặc các xã xa thị trấn. Tuy vậy 
nếu khéo tổ chức thì các xã không có trường học cũng không 
phải luôn luôn bị mất trắng. Còn muốn tìm một tỷ lệ chung 
cho toàn quốc thì ta cũng chỉ cơ thể có với những số liệu 
sau đây: 


Theo thống kê của Phủ Toàn quyền thì năm 1939 cá 
nước ta có 287.037 học sinh từ tiểu học đến cao đẳng và dạy 
nghết!' nếu tổng số dân lúc đó là 20 triệu (số tròn) thì tỷ lệ 
người đi học sẽ là 1.442 


H. HOÀN CHỈNH CHƯỚNG TRÌNH BẠC TRUNG HỌC 


Ngay từ cải cách giáo dục lần thứ nhất (1906) người 
Pháp đã cho rằng: Một nến giáo dục hoàn chỉnh phải có 2 
phần cổ điển tà hiện dại, và họ cũng quan niệm nén giáo 
dục bảng chữ Hán lúc đó là phần cổ điển còn giáo dục Pháp 
~ Việt là hiện đại. Nhưng vì cả 2 chương trình còn bộc lộ 
nhiều nhược điểm nên những người đào tạo ra "Cựu học 
không dày mà tân học cũng mỏng”, nửa củ nửa mới nên 
không đáp ứng được yêu cầu. Đến cải cách giáo dục lần thứ 
hai (1917)! nền giáo dục phong kiến bị xóa bỏ, họ đã có 
nhiều cố gắng để củng cõ bậc tiểu học và nhất là bậc trung 
học mà người ta coi đó là phần hiện đại, còn phần cổ điển 
là chương trình "Cổ học viễn đông" nhưng vì chưa chuẩn bị 
đầy đủ nên chương trình này không thực hiện được. Đến lúc 
này ở nhiều ý kiến phê nhán và đòi hỏi phải dạy tiếng Việt, 
chữ Hán, các môn thuộc về cổ học trong các trường trung 


(2! CiouvernemenL Général de [Indochine. apnors, Dewveie panie, tahleau 1, 
1U30.. 1040 m 15 
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học. "Chương trình hành động của thanh niên Công sản 
đoàn" năm I931 mục Yêu cấu của học sinh các trường dạt 
học cà sơ học đã lên tiếng "Đạy học theo tiếng mẹ đẻ. cấm 
"Pháp hơa", bát học theo tiếng Pháp", Một số người cũng 
đã nêu ý kiến lên báo về vấn để giáo dục: "Trong các trường 
trung học người ta không dạy cho học trò Nam sử và Việt 
văn. người ta dạy lịch sử nước Pháp và van chương nước 
Pháp. Bởi thế cho nên những học sinh ta khi đã tốt nghiệp 
hay đã thỏi học, không biết một tý gì về nước mình. người 
ta đã làm cho họ hớa ra người ngoại quốc“! Viện Dân biểu 
Trung ý năm 1837 củng đã lên tiếng phê nhân; "Chương 
trình hàn Cao đẳng tiểu học Pháp - Việt quá nàng và đòi 
"Mở thêm các trường Cao đăng Tiểu học và Trung học, sửa 
đổi chương trình bậc Caø đẳng tiểu học cho nhẹ hơn bảy 
gIỜ... Về cái học có tính cách bản xứ thị nén dạy khoa lEan 
- Việt trong các trường sơ học, cao đảng tiểu học và Trung 


* 
nÍYị 


học”. Từ lâu những vấn đế như "hỏi bản". trở về với cội 
nguôn dân tộc, "hiểu dân mới diu dát được dân", "hiểu dân 
mới thân dân” v.v.. đã được một số người phát biểu trên 
báo chỉ đạc biệt là tờ Nam Phong, lúc này vấn để dạy tiếng 
Việt, dạy chữ Hán lại được đưa ra bàn bạc. Thát ra người 
Pháp cũng đã nhìn thấy những bất cập trong chương trình 
quốc văn và Hán vàn bậc trung học. Bởi vậy ho đã quyết 
định sửa đổi việc dạy quốc văn, và tái lắp ban cổ điển để bổ 
cứu cho sự mất cản đổi này. Người ta cho rằng việc dạy 
ngôn ngữ phương Đông trong cáo trường cao đẳng tiểu học 
và trung học phải nhằm: 


"= Làm cho học sinh có một kiến thức sâu sắc về tiếng mẹ đẻ”. 


t1; Ban nghiên cứu lịch sử [Đăng Trung tông, lấn Kiện Dẳng T40 =5 Ea Nội 
EJ7?. tr 358 

tội Rerứe tPranceo nan xố 3SS PT 7917. n Ÿ 

(Ÿ1 THÌW HÊN nxỞ T30, 10! UÝ”, r TŠ 
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- Làm chø học sinh có được những khái niệm đây đủ về 
cưộc sông và cuộc dấu tranh trong quá khứ và hiện tại, tạo 
cho học sinh cố mỗi liên hệ chặt chẽ với đất nước, và khi đã 
nhận thức được như thế. nền giáo dục này sẽ đưa lại những 
kết quả xác đáng hơn, vừng chắc hơn ”:1!. Và nếu chữ Hán 
được học hành chu đáo sẽ là "sự rèn luyện năng khiếu đảm 
bảo chắc chán cho hiểu biết về ngữ nghia những văn bản cổ 
đồng thời là sự củng cố những truyền thống trong sáng về 
đạo đức”!3!. Dó là những điểm xuất phát cho việc dưa ra 
những sửa đổi nhằm hoàn chỉnh chương trình bậc trung học. 

Nghị định ngày 3-2-1938 quy định chương trình Việ/ tấn 
bậc cao dáng tiểu học phải học từ về, truyện, ngâm, xẩm 
nhà trò đến các thể thơ cổ, ngủ ngôn, thất ngôn. yết hậu. 
Đường luật.... đến các thể văn cổ như văn sách, kinh nghĩa... 
vì "Alne đích khoa giảng văn Việt căn bậc cao đẳng tiểu học 
không phải cốt dạy học trò làm các thể văn vần (thơ, phú, 
hát nóơi...! nhưng vì cố nhiều bài văn hay của các bậc tiến 
bối viết theo các thể ấy. vậy muốn hiểu rõ và thưởng thức 
các bài ấy. học trò cần phải thiệp hiệp các phép tác chính về 
các thể văn cũ của ta"(31. Các bài trích giảng thì lấy trong 
các tác phẩm từ Lê Thánh Tông qua Nguyễn Gia Thiều, 
Doàn Thị Điểm. Nguyễn Du... đến các tác giả cận đại và 
hiện đại như Nguyễn Khuyến, Nguyễn Khác Hiếu, Phạm 
Quỳnh v.v... Bậc cao đẳng tiểu học chưa học lịch sử văn học 
Việt Nam, nhưng các tác giả này được xếp theo thứ tự thời 
gian để học trò có thể nắm được sơ lược quá trình diễn tiến 
của văn học nước nhà. Ngày 9-5-1938 Giám đốc Nha học 


t1 (22 BCrtrand — THurHCHOEA NÔHÖFOÍCK CaHCCTHUHL TÉHXCHCHECHL dÍcš ldHgDev 
EvYEIMex —ortemtalex — [Ta Nội, 1931 tr 13 


tt [ướng Quảng Hàm - Liệt răn áo khóa Đi (Hắc cao đụng tiểu hoey Ea Nội 
1942. tr 9 
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chính Đông Pháp lại có chỉ thị bổ sung vào chương trình 2 
năm cuối bậc cqo đẳng Hiểu học một số tác giả đương đại và 
một số bài khảo cứu về khoa học tự nhiên, bởi vậy bên canh 
các bài của Nhất Linh. Khái Hưng, Từ Ngọc... còn có những 
bài như Việc nhớt mình ra chất quang (radium), Nhiệt khí 
trong người bởi đâu mù có hay Ý khoa nhờ ông Pasteur 
những gỉ? v.v.. để "Học trò xem đấy hiểu được hiện tỉnh 
. quốc văn như thế nào và biết được những danh từ mới về 
khoa học đã dùng trong nước ta°tÙ 

Chương trình quốc uên bậc trung bọc giai đoạn này được 
biên soạn tương đối công phu gồm lịch sử uăn học và các bài 
trích giảng mình họa cho các giai đoạn văn học!~). Naàm thứ 
nhất học ainh được học từ tán chương truyền khẩu tea dao, 
tục ngữ...!, đến dœh hưởng của Trung Quốc tà của Pháp. Đó 
là các sách giáo khoa Tư thư, Ngủ kinh...!. các chế độ học và 
thị, các lôi văn cử nghiệp viết bàng chữ Hán (Kinh nghĩa, văn 
sách. chiếu, chế. biểu...!, tuy vậy tác giả không quên nêu 
những cái riêng của ta như chữ Nôm, các thể văn: truyện, 
ngâm. hát nói, ca Huế, hát bội v.v... Còn ảnh hưởng của 
Pháp tác giả cho rằng trước hết là việc sóng tạo ra chữ Quốc 
ngữ, đó là công cuộc chung của nhiều người, có giáo sỉ người 
Pháp, Tây Ban Nha. Bồ Dào Nha, "Nhưng người có công 
nhất trong việc ấy là cố A+dếch-dăng Dờ Rốt vi chính ông là 
người đầu tiên đem In những sách bằng chữ Quốc ngữ, nhất 
là cuốn từ điển khiến cho người sau có tài liệu mà học và 
kê cứu"C)” Tác giả cũng đưa ra một số so sánh về sự khác. 
nhau của chư Quốc ngữ thời kỳ sơ khởi với hiện nay như 
cuôn từ điển đầu tiên của A. Dờ Rốt, một vài bài văn viết 
theo lối chữ Quốc ngữ đầu thế kỷ XVII... 


fl! (2! Dương Quảng Ham ~ Sách dã đầm, r 10 
(Ÿ) Đương Quảng Hàm ¬ Việt Nam văn học sử yếu. Hà Vội 1941, m Tài 
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Năm thứ hơi, học sinh trở lại dnh hưởng của tấn học 
Trung quốc đổi với can học Việt Nam nhưng qua các nhà 
thơ Khuết Nguyên, Đào Tiềm, Lý Bạch... tiếp theo là văn 
học Lý Trần tThế kỷ XIXXV! Lê Mạc thế kỷ XV-XVU Nam 
Bác phân tranh tthế kỷ XVII-XVIHI) và thời cận kim thể kỷ 
XIX!. Trong những chương này các tác giả tiêu biểu của 
từng giai đoạn văn học như Nguyển Trải. Nguyễn Bình 
Khiêm, Lê Quý Đón, Đoàn Thị Diểm, Nguyễn Du... và các 
tác phẩm tiêu biểu đã được trình bày; các bộ Nam sử đầu 
Hên như Đạọi Viết sử hý, Dại Việt sử ký tục biên, Đại Việt 
sử R ioàn thư... cùng các bộ sử, địa chí của triếu Nguyễn: 
Việt sử thông giám cương mục, Đại Nam nhất thông chỉ 
v.v... cũng được giới thiệu. 

Sang nám (hứ ba chương trình tập trung vào thời kỳ 
đương đại với các tác giả tiêu biểu như Ngưyễn Văn Vĩnh, 
Nguyễn Khác Hiểu, Phạm Quỳnh và một số nhà văn trong 
Tụ Lực căn doàn, Thể Lữ, Khát Hung, Nhứt Lính và cả 
những nhà ly luận và phê bình vốn rất hiếm hoi lúc đó như 
Phan Khôi, Thiếu Sơn... Nếu như các giai đoạn trước phản 
trích giảng nghiêng về hình thức thể hiện nhất là các tác 
phẩm lớn như Chỉnh phụ ngắm, Cung oún ngâm khúc, 
Kiầu... thì ở đây một số quan điểm triết học Dông, Tây như 
Thuyết tính thiện của Mạnh Tủ (Nguyễn Hữu Tiến! Quan 
niện người quản từ trong đạo Không uà quan niên người 
"chính nhân" trong cổ uán Pháp (Phạm Quỳnh) cũng như 
một vài điểm lý luận văn học: Öốt tấn tả thực (Thiếu Sơn!: 
Sự thực việc làm thơ (Phan Khôi Nghề hát bột của ta tà 
nghề diễn hịch của người 4+ châu... (Nguyễn Văn Vĩnh! đã 
được đưa vào giảng dạy. 
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Tóm lại, chương trình văn học Việt Nam trải dài trong 
3 năm bậc trung học quả là rất phong phú. Tác giả của giáo 
trình đã làm việc rất nghiêm túc để cớ một tập sách phù 
hợp với trỉnh độ và thời gian rất hạn hẹp đối với việc dạy 
và học tiếng Việt của bậc trung học. Tập sách đã có những 
kết luận khách quan và khoa học, tác giả không dùng thuật 
ngữ "Hán Việt van chương" tuy rằng vẫn thừa nhân ảnh 
hưởng sâu đậm của các nhà thơ nhà văn Trung quốc đối với 
Việt Nam, và không quên tìm ra những nét riêng của dân 
tộc. Vi như nhận xét £hơ nóm dời Hồng Đức tác giả viết: 
“Thơ nôm đời này còn chịu ảnh hưởng của thơ Tàu rất sâu: 
cơ nhiều cảnh và từ mượn ở thơ Tàu mà đôi khỉ không hợp 
với nước ta", Còn khi nói về bước tiến của van nóm thế 
kỷ XIX. tác giả đã có những nhận xét khá xác đáng: "Không 
kể cuốn truyện Kiểu đã chiếm một địa vị đặc biệt trong nền 
quốc văn ta, ta nhận hấy các thể thơ hát nói. song thất lục 
bát đều có phần khởi sác và các văn sỉ ta đã nhiều khi 
thoát ly cái ảnh hưởng của thơ văn Tàu mà diễn đạt tư 
tưởng, tính tình một cách thành thực để sáng tạo một nền 
văn học đặc biệt của dân tộc ta"(?), 

Tuy nhiên trong tập sách cũng còn nhiều chương mục 
rườm rà về lịch sử khoa cử, lịch sử văn tự, lịch sử sử học... 
làm cho ta có cảm tưởng đây là một tập sách giáo khoa vẽ 
lịch sử tân hóa nhiều hơn là lích sử ăn học. Nhưng dầu 
sao Việt Nam tản học sử yếu và Việt Nam thì tản hợp 
tuyển là hai công trình bằng tiếng Việt đầu tiên, đã đạt nén 
móng cho những hiểu biết có hệ thống về văn học Việt 
Nam từ cổ cho đến trước 1945, 


(H) (2) Dương Quảng Hàm - sách đa dần tr 199 194 
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Như vậy cùng với những môn dạy bàng tiếng Pháp có từ 
trước tToán. Lý, Hóa. Văn. Sử, Dịa..! giai đoạn này môn 
quốc văn được biên soạn lại đã làm cho chương trình bậc 
trung học cân đối hơn, và hoàn chỉnh hơn so với trước tuy 
rằng thời gian học quốc văn còn rất xa mới bằng số giờ học 
van học Pháp. 


Dơ là phần "hiện đại” còn phần "cổ điển" thì sao? Ngày 
41-8-1941 toàn quyền Dõng Dương ký nghị định thành lập 
bưn cổ điển Pháp ở ba trường trung học Bảo Hộ, Khải Định 
và Pêtøruyt Ký, tuyển học sinh đã đổ tiểu học học thẳng từ 
năm thứ 6 lên năm thứ hai và thi tú tài phẩn đầu. Sang 
năm sau thi tú tài"phần 2, ngoài chương trình chung của 
phần "hiện đại” như toán, lý, hóa, sử, địa... học sinh còn có 
mỗi tưẩn 5 tiết chương trình cổ điển Hy-Lạp và La-Mã. 
Cũng trong năm này toàn quyến Đông Dương ký nghị định 
đ°:¡P bằng tú tài thành hai bạn toán học cà triết học, đến 
đây chấm dứt ranh giới về pháp lý giữa tú tài Pháp và tú 
tài "bản xứ". 


Ngày 5-õ-42 một nghị định ban bố thành lập ban (rung 
học cổ điển Viễn Đồng, cách tổ chức, chương trình, thời gian 
học như ban cổ điển Pháp nhưng thay cổ học Hy-La bằng 
chữ Hán. Trừ năm đầu là năm "vỡ lòng" còn từ năm thứ 5 
trở đi học sinh phải học xen kẽ cả chương trình cổ văn Việt 
Nam và cổ văn Trung Quốc như Công dư tiếp ký, Tang. 
thương ngẫu lục với Kiuh thị, Tam quốc chỉ.. lên đến 2 
na cuối chương trình càng nặng với Vứ (rung tùy bút, Ức 
trai thị tập, Lính nam chích quái tà Đại học, Luận ngữ, 
Mạnh Tủ, Đường Thị, Tây Du Ký v.v... Ngoài ra học sinh 
còn phải tập dịch Hán - Việt và ngược lại, tập làm thơ, phú 
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bằng chữ Hán v.v...“ 


Dến đây với việc biên soạn và hệ thống lại chương trình 
Việt van bậc trung học. tổ chức thêm ban cổ điển Pháp và 
cổ điển Viên Dòng, chia tú tài thành hai ban (oán học và 
triết học, thêm vào đó từ giai đoạn trước bằng tú tài "bản 
xứ" có giá trị tương đơng với tú tài Pháp Chương trình bớc 
trung học dã được hoàn chỉnh, 


Cũng cần phải nói thêm rằng, chương trình giáo dục giai 
đoạn này không tách rời việc phục vụ đường lối chính tri 
của nhà cẩm quyền Pháp. 


hư ta đã biết tháng 6-1940 phát xít Dức tấn công Pháp 
và chỉ trong một thời gian ngắn Pháp bị thua, chính phủ 
Daladie đổ. một nhơớm phát xí mới do Pêlanh cảm đâu, 
thành lập chính phủ mới đóng ở thành phố Vì sỉ. 


Sau khi lên năm chính quyền Pêtanh chủ trương tiến 
hành cuộc "Cách mạng quốc gia" nhằm "xây dựng một chế 
độ chính trị mới, nhưng không phải là sự phản ánh đơn 
thuần hay sự sao chép mờ nhạt của chủ nghĩa Na-di hay 
Phát xÍt mà nó có côi nguồn rất Pháp, hoàn toàn Pháp, 
thích nghỉ với nhu cầu sự vươn tới của dân tộc. Nó cắm sâu 
rễ vào lòng đất của chúng ta. trong những tầng lớp sâu rộng 
của nòi giống chúng ta"), Muốn tiến hành cuộc cách mạng 
này, theo Pêtanh phải củng cố ba yếu tố mà óng ta đã nêu 
thành khẩu hiệu "Cân lao, gia đình, tổ quốc". Trong cuộc 
cách mạng này, quyền lợi của lao động và tư bản sẽ được 
dung hòa và trong xã hội này lý thuyết kỳ quái về đấu tranh 
giai cấp sẽ được thay thế bàng những khái niệm làm cho xã 


(11 Cnrởng th khóa Hân văn từ năm thứ ® đến năm thứ nhất bạn Trung học có 
điển Á Tông: Báo Trị Tân số TU? năm 1943 tr l1 
(3) Xem tr sat 
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hội được vững chác, công bảng đoàn kết... Nghề nghiệp sẽ 
lược tổ chức lại, các hợp tác xã sẽ được khuyến khích"), 
-èn gia định sẽ được củng cố để làm chỗ dựa cho công cuộc 
tây dựng xã hội, xây dựng đất nước. Từ quan điểm "Xây 
lựng một quốc gia có côi nguôn rất Pháp" Pêtanh chủ 
tương thiết lập một nền giáo dục chỉ có mục đích duy nhất 
¡à phục vụ cho cuộc "Cách mạng quốc gia". Ngoài ra không 
uở mục tiêu nào khác. Nến giáo dục này nhằm "Đưa thanh 
niên đến một đạo giáo mạnh mẽ, một đạo giáo, làm nhấn 
khởi sự nỗ lực của mọi người, các công lợi của nước nhà 
vinh quang và vận mệnh của Tổ quốc") - 

-Trong khi ở Pháp Pêtanh hô hào tiến hành cuộc "Cách 
mạng quốc gia" thì ở Dông Dương toàn quyến Đờcu củng 
đưa ra khẩu biệu "Pháp Việt phục hưng". Dðờcu cho rằng 
nếu như nước Pháp phải xây dựng một đất nước hiện đại, 
nhưng phải xuất phát từ những cội nguồn rất cổ kính thì ở 
Việt Nam cũng phái kiến thiết một xã hội trên cơ sở giá trị 
của những truyền thống dân tộc, họ chủ trương "trung 
thành tuyệt đối với tư tưởng mới của cuộc Cách mạng quốc 
gia về giáo dục"”. Dớ là "Sự trở về với giáo dục luân lý, 
tuân theo những nguyên lý cổ truyền đang sống trong xã 
hội Đông Dương dưới sự chỉ đạo chung của những khái 
niệm cơ bản: cẩn lao, gia đình. tổ quốc°°” mà khẩu hiệu 
này lại "rấ: gản với tư tưởng tu. tế, trị bình của Khổng 
Tử"), Do đơ mở ban "Cổ điển Viễn Dông" chính là để phục 


172 02/7 Tahoulkdt ~ Ù acuvrc dấu Moréchal — Le rekdtr à la tradiion eu lạ củó 
,rfrainarnHte Hà Nội, T94L. tr 7 
¿‡! Phạm Nuân Độ ~ H?ng chế P'êtanh và uền giáo dục mới - Hà Nội. 1941. tr &o 
4} 13! Chartan: f,a réfortie để [ cnset memenl cr France ci cH Indochine ~[Indochine 
*xÕ 187, 943, tr 2 
(6) Nguyễn Viêt Nam fravan,EFomiile. Pairic~ Indochine số lÍ, 1940, tr 11, 
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vụ cho những chủ trương chính trị nơi trên: "Công cuộc 
khôi phục cố điển ở nước ta đo triều đỉnh Huế hợp tác chân 
chính với nước Pháp để phụng sự một tôn chỉ chung, một 
chủ nghỉa chung. Khổng giáo lại có công cụ là làm mõ gỗ 
để cảnh tỉnh, quốc đân trở lại con đường đạo đức, duy trì 
lấy cái tỉnh hoa Á đông rất phù hợp với tư tưởng Tây 
phương, một cái mõ gỗ cẩn để rung động cả hai tâm hồn 
Đông Tây trong một địp diều hòa êm ái 


Cũng vậy môn "Hành động luân lý" (L'action morale) 
cũng là một môn học trực tiếp phục vụ cho cuộc "Cách 
mạng Quốc gia" của Pê tanh: "Trong khi mảng những bài 
học về hãnh động luân (ý ông thấy sẽ trình bày và phân 
tích những nguyên tác lớn vẻ luân lý của cuộc Cách mạng 
Quốc gia. Ông thầy cũng sẽ hướng dân việc áp dung những 
nguyên tắc vào đời sống của Tổ Quốc, những nghĩa vụ hiện 
tại và sự trung thành mà nó yêu cầu, vào việc xây dựng 
của Dế quốc (Pháp) và những đòi hỏi dứt khoát mà nó dự 
tính"t2) 


LH: CỦNG CỔ VÀ MỎ RỘNG BÁC DẠI HỌC 


Từ 1907 nhà cầm quyền Pháp đã tổ chức bậc đại học, 
nhưng vì cø sở giáo dục của họ chưa hoàn chỉnh, nên mặc 
đầu họ đã hạ thấp tiêu chuẩn xuống mức tối thiểu, đơn 
giản hóa nội dung nhưng người học vẫn không tiếp thu nổi 
chương trình và cuối cùng phải bỏ giở. Dến sau cải cách 
giáo dục lần thứ hai (1917), họ đã tổ chức được một số 


(1) Nhật Nham ~ Công cuộc chấn chỉnh QUỐC gía ở nước Pháp và khôi phục cổ 
điển ở nước Nam. Trì tần số 23. 1941 tr 9, 


(2). Tewe ffarQais pawr [actie morale. Hà Nội 1943, tr 2 
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trường cao đẳng nhưng vẫn phải nhận những sinh viên chỉ 
có bằng cao đẳng tiểu học, do đớ sau khi ra trường trình 
độ chỉ tương đương trung cấp kỹ thuật. Dến lúc này nhà 
cẩm quyền Pháp đã có thể tổ chức được một số trường đại 
học và cao đảng đúng tiêu chuẩn như ở Pháp. 

Tháng 4-1941. tái giảng trường Cao đảng thú y và nắng 
cao quy chế đào tạo sinh viên, trước kia chỉ cẩn có bằng cao 
đẳng tiểu học nay phải có bằng tú tài. : 

Tháng 7-1941 thành lập trường Cœo đẳng khoa học đào 
tạo sinh viền, lấy các chứng chỉ cử nhân khoa học như 


Irường ị học khoa học ở Pháp, 


Tháng 10-1941 đổi trường Kiếm bị V Dược Đông Dương 
thành trường Dại học Y được, sinh viên tốt nghiệp sẽ được 
cấp bằng bác sỉ Y khoa và Dược sĨ cao cấp Dông Dương. 
Củng nảm này đổi trường Cao đẳng Luật khoa thành 
trường Đại học Luật khoa Đông Dương. 

Năm 1942 chỉnh đốn trường Cao đẳng Nông lám đào tạo 
kỹ sư nông nghiệp và lâm nghiệp. 

Năm 1944 mở trường Cao đảng công chính đào tạo kỹ 
sư và phố kỹ sư công chính. 

Tất cả các trường cao đảng và đại học trên đây đều nằm 
trong tổ chức chung là Viện Đại học Đông Dương một cơ 
quan mới thành lập để chỉ đạo bậc giáo dục cao đẳng và đại 
học. Những người muốn thi vào các trường nói trên đều 
phải có bằng tứ tài toàn phần hoặc phần thứ nhất (tùy theo 
trường) 

Riêng chương trình của trường Cao dẳng khoa hoc có thể 
tóm tắt như sau: 
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Những sinh viên muốn vào học Khoa Vé ¿ý đều phải có 
đồng thời các chứng chỉ Toán. Lý, Hóa đại cương. Những 
người muốn học về mệt trong ba khoa: Động uật học, Thuực 
uật học hoặc Dịa chất học thì ngoài chứng chỉ Lý, Hóa dại 
cương còn phải có chứng chỉ Sửch đạt cương. Còn những 
sinh viên sẽ theo học Lý, Hơa. Sinh (P.C.B! thì cũng phải 
có cả 3 chứng chỉ Lý, Hơa, Sinh đại cương”). Nhờ quy chế 
chật chẽ, tuyển chọn cẩn thận, học sinh là những người có 
kiến thức vững vàng từ trung học trở lên, lại được đào tạo 
chu đáo nên năng lực các kỹ sư ra trường không kém 
những người được học tập từ Pháp về. Bau khi bậc trung 
học được củng cố, số lượng học sinh hàng năm vào các 
trường cao đẳng và dại học đếu tăng. 


Bảng so sánh dưới đây đã chứng mình điều đỏ: 


Năm học Số sinh viên 
1939-40 682 
1940-41 704 
1941-42 845 
1942-43 981 
1943¬14 111199 


Tuy nhiên những sinh viên cao đảng và đại học này 
không được phân bố một cách hợp lý phục vụ cho đời sống 
kinh tế - xã hội mà tỷ lệ cao nhất lại là sinh viên khoa 
Luật, một khoa đào tạo phần lớn để làm quan cai trị. Trong 
hơn 1000 sinh viên đại học và cao đẳng năm học 194314 


(1) Theo C ÈƑ Fcole superietre dex Seciencex, Indochine số EU, tr § 


L1 Licv oewrres cNhurelles cả Índochine. La Nội. 1949, 1r 23 
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thì Trường Luật chiếm 594 người (hơn một nửa). Trường 
Cao đẳng khoa học chỉ chiếm một tỷ lệ rất thấp: 175 sinh 
viên. còn các ngành khác số lượng lại cảng kém hơn. 


Cao đẳng Thú y 39 sinh viên 
Cao đẳng Nông lâm 63 sinh viên 
Cao đẳng Công chính 84 sinh viên 


Những năm 1930 - 1945 là thời gian đầy biến động mà 
nhà cầm quyền Pháp đã phải không ngừng đối phó, giáo 
dục ở Việt Nam cũng bị cuốn hút vào quỹ đạo chung đó. 
Những nội dung về "Công cuộc cách mạng quốc gia" cùng 
với khâu hiệu: "Cần lao. Gia đình, Tổ quốc", hoặc chủ 
trương “Pháp Việt phục hưng"... đều được quản triệt vào 
chương trình giảng dạy. 

Tuy vậy phải thừa nhận rằng do tổ chức giáo dục được 
ổn định từ trước, rút ra những kinh nghiệm thất bại và 
thành công của 2 cuộc cải cách giáo dục (1906 và 1917), do 
tác động của các tổ chức chính trị bí mật và công khai lúc 
đó, giai đoạn này nhà cầm quyền Pháp đã có những sửa đổi 
tương đối phù hợp. Họ đã thể chế hóa bậc tiểu học, cải tiến 
một bước nội dung và chương trình giảng dạy môn quốc văn 
ở tiểu học và trung học, tổ chức ban Cổ điển Viễn Đông 
củng cố và mở rộng bậc cao đẳng và đại học v.v... đã làm 
cho giao ú... Việt Nam được cân dối, hài hòa, nói chung dã 
đi đến hoàn chỉnh, tà ö một số mặt dã dạt trình dộ hiện 
đại lúc đó. Thành công này có sự đóng góp trí tuệ và tài 
nâng của những nhà biên soạn sách quốc văn bậc tiểu học 
và trung học, đã nâng cao một phần nhận thức cho học sinh 
về cái hay cái đẹp của tiếng mẹ đẻ mà trước đớ còn khá mơ 
hồ. Tuy nhiên, vi là một nến giáo đục thực dân nên nó vẫn 
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máng tỉnh hai mặt, mặt tịch cực như ta đã biết, còn mặt 
tiêu cực là phục vụ cho quyền lợi lâu dài của chủ nghĩa để 
quốc Pháp, bộc lộ trong nội dung và kết quả đảo tạo từ tiểu 
học cho đến trung học và cả đại học, nhất là trong những 


nảm cưối mà chúng ta đã thấy trên những nét lớn, 
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PHẦN THỨ HAI 
QUỘC ĐẤU TRANH TRÊN LĨNH VỰC GÁO DỤC SỰ RA ĐỜI VÀ HÁT 
TRIỀN DỎNG GIÁO DỤC YÊU NƯỚC VÀ CÁCH MANG 


HƯƠNG VỊ 
$ƒ HÌNH THÁNH DÒNG GIÁO DỤC YÊU NƯỚC 


Sự xâm nhập nền giáo dục thực dân Pháp trên đất nước ta 
nựay từ đầu đã gây ra một phản ứng quyết liệt trong nhân 
dân và tầng lớp sỉ phu yêu nước. Nhân dân không đi đến 
trường học của Pháp tổ chức. nếu có cũng lãä một số ít trẻ con 
vũng Thiên Chúa giáo. còn các sỉ phu yêu nước lánh ra vùng 
tự do. không hợp tác với giác, tiếp tục mở trường dạy học. 
truyền bá tứ tưởng yếu nước. Ngay Tự Dức. do tác động của 
thực tế khách quan. thấy những bất cập của nến giáo dục 
đương thời củng đã cơ những chỉ dụ cho các học thần sửa đổi 
việc học hành thi cử. Tất cả những việc làm kể trên đều hướng 
vào mục tiêu chống xâm lược và đã đem lại một số kết quả cụ 
thể. làm cho người Pháp không tổ chức được những trường 
học như ý định của họ. Cơ thể nơi đơ là những mẩm mống của 
dòng giáo dục yêu nước. Dòng giáo dụực này lúc mới ra đời chỉ 
là sự ứng phó kịp thời. chưa có một nội dung cụ thể tnhư dòng 
văn học yêu nước chàng hạn! mang tính dối lập với nền giáo 
dục của thực dân Pháp. 

Dến đầu thế ký XX do những thay đổi chủ quan và khách 
quan của xã hội ta lúc đó, dòng giáo dục yêu nước đã có những 
nội dung và mục dích cụ thể hơn: Học để làm cho dân giàu. 
nước mạnh, để đánh đuổi kẻ thù giành độc lập dân tộc. Đó là 
các trường học trong phong trào Đông du, Duy tân mà điển 
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hình là Dông Kinh Nghĩa Thục, đỉnh cao của dòng giáo dục 
yêu nước đương thời. Với mục đích như đã nơi, dòng giáo dục 
này đã bị kẻ thù cấm đoán và đàn áp nên không thể tồn tại 
lâu dài, Mặc dầu thế, nó không bị dập tắt mà đã được các nhà 
yêu nước tiếp theo kế thừa và phát triển lên một trỉnh độ cao 
hơn, không chỉ giành độc lập dân tộc mà còn đưa đất nước 
tiến tới một chế độ công bằng, đân chủ xây dựng đất nước giàu 
mạnh. toàn đân được hưởng hạnh phúc và no ấm đơ là dòng 
giao dục cách mạng. 

Dòng giáo dục yêu nước và cách mạng luôn luôn gắn chặt 
với mục đích chính trị nên nó thường đi liên với một phong. 
trào yêu nước. Có thể nơi phong trào học sinh và thanh niên 
yêu nước, các trường học trong tù và cả những phong trào 
công khai như Hội truyễn Bá Quốc Ngữ v.v... là hình thức 
biểu hiện những nội dung của dòng giáo dục yêu nước và 
cách mạng rõ rệt nhất là từ thấp ký 20 trở di. 


IL NHỮNG MÀM MÔNG ĐẦU TIÊN 
CỦA DÒNG GIÁO DỤC YÊU NƯỚC. 


Dòng giáo dục yêu nước lúc đầu mới chỉ là nhưng biểu 
hiện của tư tưởng chống đối của các sỉ phu yêu nước trước 
kẻ thù xâm lược. Nguyễn Dinh Chiểu với những đồng tổ vũ 
"đân ấp, dân lân" xông lén "đạp rào lướt tới coi giạc cũng 
như không Phan Van Trị vạch mặt Tôn Thọ Tường bán 
nước: "Bài hòa đã sản in tay thợ", khẳng định ý chí của 
mình "Lòng ta sát đá ha lung lay" cũng như Nguyễn Thông 
chép truyện Trương Định, Hồ Huân Nghiệp, Phan Văn Dạt 
đề cao những người nghỉa khí, cổ vũ tỉnh thần giết giặc 
trước hết họ là những ông thầy, những nhà thơ yêu nước. 
Hản ràng những thơ vân của các ông đều qua học trò mà 
truyền bá rộng rãi trong nhân dân, khích lệ mọi người dánh 
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giặc Hơn nữa, các nhà nho xưa khi đạy học trò trước hết là 
dạy đạo lý làm người. ông thầy phải là khuôn mẫu cho học 
trò noi theo. học trò soi mình vào gương ông thấy mà sửa 
mỉnh. mà đối nhân xử thế. Khi ba tỉnh miền Tây Nam Kỳ 
bị giác chiếm 118670 một số sỉ phu như Phan Văn Trị, 
Nguyễn Thông... đề xướng phong trào "tị địa” tránh đất 
giặc! tạm rời quê hương, ra Binh Thuận lập "Dồng Châu xã” 
tập hợp những nhà nho yêu nước, mở trường dạy học, làm 
thơ văn truyền bá tỉnh thần yêu nước chống giặc. Tiến sĩ 
Phan Hiển Đao không chịu "tị địa" đã ở lại cộng tác với 
giạc, Hiển Đạo bị các nhà nho chỉ trích kịch liệt, xấu hổ, 
cuối cùng phải tự tử. 

Lòng yêu nước đã tác động mạnh mẽ đến cả loại văn 
chương cử tử, trong bài "Biểu làm thay kẻ sĩ ngày nay tỉnh 
nguyện tòng chính dẹp giặc" của Lê Khác Cảnt!? cũng đã nói 
lên trách nhiệm của kẻ sĩ trước họa xâm lãng. Bài biểu tuy 
chỉ nằm trong khuôn phép văn chương trường ốc, vẫn có 
những lời mòn, ý sáo nhưng củng cơ những đoạn xúc động 
người đọc: 

"Thiên hạ không dung quân nghịch tặc, ai cũng có quyền 
diệt chúng di. 

Nhân tâm vốn vẫn đủ trí năng, thấy nghĩa chẳng làm 
không dũng vậy..."; hay là: 

"Vác gươm theo vương sự hoặc nay được đến chốn tiền khu, 

Vung kiếm đi điệt thù, mong thỏa tấm lòng người gắng 
nghĩa". (2) 


Như vậy dòng giáo dục yêu nước lúc mới dầu chưa có một 


(1ì Lê Khắc Cần (1A42-1874) còn có rên là Lê Khắc Xe người làng Hụnh Thị, 
truyện øn Lao, tính Kiến -1m (Hài là ngoại thành Hải Phòng) Đỗ Haàng Gián năm T863. 
'{J) Bản dịch của Phu. TÌn Kim. Liện Hán Nôm 
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nội dung cụ thể, trước nạn nước các ông thầy với chức năng 
dạy dỗ con em đã dung sở trường của mình, truyền đạt cho 
lớp thanh niên đạo lý làm người cao nhất: chống giạc nước. 


Tuy vậy lúc này nói đến đồng giáo dục yêu nước, phải nói 
đến những quan điểm toàn diện của Nguyễn Trường Tộ về 
một nền giáo dục thực nghiệm nhàm canh tân đất nước. 


Nguyễn Trường Tộ như chúng ta đã có dịp nói đến Ở 
chương II là một người uyên thâm Hán học, lại sớm được 
tiếp xúc với nền văn minh phương Tây nên ông luôn luôn 
kết hợp giữa dân tộc và hiện đại một cách sáng tạo trong 
bất kỳ lính vực nào, kể cả giáo dục. nhằm xây dựng một đất 
nước phú cường đủ sức chống ngoại xâm. 


Một trong "Tam việc cần làm gấp' là "Sửa đổi học thuật, 
chủ trọng thực dụng" +Tế cấp bát điều). Ông đã phân tích 
những sai lầm về giáo dục của triểu đỉnh, ông đề nghị học 
những việc của hiện tại như binh hình luật lệ, tài chính 
thương mại, xây dựng, canh nông v.v... để dân dâấn làm cho 
nước mạnh đân giàu. Về thí củ, Nguyễn Trường Tộ chủ 
trương bất kỳ bài thi Hương hay thí Hội đều phải chú trong 
tình hình hiện tại như luật lịch (tức những vấn đề thuộc 
thiên vàn, khí tượng, lịch), bình quyền, các chính sự về công 
hình lại lệ ttức là thuộc về bộ máy cai trị của triểu đỉnh), 
tất cả đếu được.nơi thẳng. không giấu điểm. Tơm lại phải 
chủ ý đến những vấn đề thiết thực cho đời sống xã hội. còn 
những kinh sử cũ thì chỉ là thứ yếu. | 


Dể chuyển tải được những nội dung của một chương 
trình cải cách giáo dục to lớn này, Nguyễn Trường Tộ dã 
mạnh dạn đề nghị phải dùng quốc âm để dạy và cả trong các 
công văn giấy tờ từ triểu đình đến huyện, xã. Ông đã đế ra 
những nguyên tác chuyển chữ Hán thành quốc âm như sau: 
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Một là lấy chữ Hán làm âm miẫu rồi lựa âm của chữ nào 
phù hợp với âm tiếng ta thỉ đọc như vậy, không cần giải 
nghĩa vì đọc lên là hiểu ngayt, hai là những chữ nào có âm 
gần giống tiếng ta thì thêm nét phụ vào, rồi đọc ra tiếng ta; 
ba là những chữ nào ta hoàn toàn không có thị lấy chữ Hán 
chuyển đọc ra quốc âm không cẩn học nghia\") 


Những quan điểm về một nến giáo dục thực dụng của 
Nguyễn Trường Tộ vẫn bộc lộ những thiếu sót, như chưa 
chú ý đến hệ thống của một nền giáo dục hoàn chỉnh: Chỉ 
nhấn mạnh đến việc tổ chức những trường đạy nghề mà Ít 
nói đến giáo dục cơ sở; hai là chưa chú ý đến khoa học xã 
hội như văn, sử. triết.., là những món cũng rất cần thiết và 
khá gần gũi với nền giáo dục bàng chữ Hán. Tuy những đề 
nghị này chỉ dừng lại trên lý thuyết, không được kiểm 
nghiệm thực tế nhưng đã cùng với những hoạt động của các 
nhà nho yêu nước đương thời tạo nên những mầm mống đầu 
tiên cho một dòng giáo dục mới: Dòng giáo dục yêu nước 
cuối thế kỷ XIX. 


1L NHỮNG TRƯỜNG HỌC YÊU NƯỚC ĐẦU THẺ KỶ XX 


Như trên đã trình bày, dòng giáo dục yêu nước cuối thế 
kỷ XIX chỉ mới là những mạch nước ngầm chứ chưa có 
những biểu hiện cụ thể, nói một cách khác là người ta chưa 
tìm ra được nội dung mới cho đòng giáo dục yêu nước, trừ 
Nguyễn Trường Tộ. nhưng những ý kiến của ông lại chưa 
được thực hiện, tuy vậy dòng chảy này vẫn rất mãnh liệt và 
ngày càng phát triển tiêu biểu là các phong trào Đông Du, 


(1). EỊ dụ: "Triều đình" "quấc gia" du cứ đọc y nguyên vì ai cũng hiểu nghĩa cá 


(2) l† dụ "Ăn cơm" vốn không có mong chữ Hàm thì dũng "thục phạn" (íc là ăn 
cơm) rồi đọc luôn là "ăn cơm" lâu đần người ra sẽ quên "thực phạm" đt mà chỉ nhớ "ăn 
cơ" nữa thôi. 
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Duy Tân và nhất là Dông Kính nghiỉa Thục. 
1- Trường học trong phong trào Đông Du 


Dầu thế kỷ XX khi đất nước ta đã hoàn toàn rơi vào tay 
thực đân Pháp, nhưng những sĩ phu yêu nước vẫn tiếp tuc 
lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành độc lập. Giai đoan này 
tình hình thế giới đã cơ những chuyển biến mới, ảnh hưởng 
lớn đến phong trào giải phóng dân tộc của nhân dân ta. Cái: 
trào lưu tư tưởng dân chủ tư sản qua các đớn thư của Lương 
Khải Siêu. Khang Hữu Vi củng như lý thuyết về dân quyến 
của Vônte, Rutxô, Môngteskiơ.. cũng bát đấu truyền bá vào 
Việt Nam. Gương tự cường của Nhật bản cũng có sức hãi 
dân lớn đôi với các sĩ phu yêu nước. Nhìn người và tự xết 
mình, các cụ đều éõ chung một nhận định: Cai học "hư hèn" 
như Nguyễn Trường Tộ đã nơi là một trong những nguyên 
nhân dẫn đến mất nước. Phan Bội Châu viết: "Nghỉ đến lý 
do chìm mất của nước ta, duyên cớ khốn đốn của dân la thị 
có hai bệnh: ngu dại và hen yếu"tỦ!, Trong một chỗ khác. cụ 
phân tích thêm: "Một là không có đường lỗi để mở mang tựi 
thức cho nhân dân, hai là không có quyền để chấn khối chỉ 
khí cho nhân dân... Một khi khí dân chưa mở mang thì nựu 
đại có tội Bì. Một khi khí dân chưa phấn khởi thì hèn yếu 
eó trách gì”). Vay muốn "hưng dân trổ và "chấn dân khỉ” 
thi khỏng có con đường nào khác là phải “học”. Nhưng học 
đ đâu và học những gì) Tất nhiên là không thể dựa vào 
trường học của Pháp và của triểu đình phong kiến, vi những 
trường đó chỉ "đào tạo ra những người làm nô lệ” mà thôi. 
Phan Bội Châu chủ trương tìm một con đường khác, đố là 
"xuất dương du học". Với định hướng đó, năm 1904 Phan Bội 
Châu thành lập Duy Tân hội và đến năm 1905 cụ bát đấu 


t1 tội Phan Bội Châu Toàn cấp, Tắp lÌ NNB Thuận Hỏa, Huế 1990 — tr 37, 40 
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đưa hoc sinh sang Nhật. Dây là một việc làm vô cùng khó 
khăn và nguy hiểm. Một là phải vượt qua lưới của bọn mật 
thám Pháp lúc đó đang chăng dày đặc ở các điểm giao thông 
quan trong với nước ngoài, hai là lòng yêu nước của nhân 
đân ta và đặc biệt là thanh niên thi có thừa, nhưng "con em 
nhà giàu. một bước không dám ra khỏi cửa, mà những thiếu 
niên thanh hàn :nhà nghèo) không khác gì trới chânL1). Cho 
nên thời gian đầu, sau mấy tháng đi vận động cũng chỉ cố 
được 3 người là Nguyễn Thức Canh, Nguyễn Diển người 
Thanh Chương (tỉnh Nghệ An) và Lê Khiết quê Thanh Hóa. 
Sau đó sang Nhật Bản được sự giúp đỡ của Lương Khải 
Siêu, cụ đã viết bài :'Khuyến quốc dân tư trợ du học văn” 
vửi về nước kêu gọi đồng bào giúp đỡ tiến của cho học sinh 
du học. Trong bài văn, ngoài việc phân tích những nguyên 
nhân làm dân ta ngu hèn, ta phải tìm đường xuất dương du 
học để tự cứu, cụ đã nêu nguyên nhân vì sao du học sinh 
còn Ít và kinh phí còn thiếu. "Người giàu có thÌ sợ vạ nên 
không dám tiến lên, kẻ nghèo khổ thi thiếu của nên không 
thể đứng dậy"), Sau khi đã khẳng định sự giúp đỡ của 
đồng bào là có thể thực hiện được và nhất định vấn đề kinh 
phí sẽ giải quyết được, Cụ đề ra tiêu chuẩn của du học sinh: 
"Chọn trong đám con em trẻ tuổi những ai thông minh, có 
chí, lại chịu được lao khổ thì tốt nhất, nếu không thì chọn 
những anh em tuy không thông minh lắm nhưng có chí 
hướng bến bỉ cũng rất tốt, càng trẻ tuổi càng hay"””. Còn 
trách nhiệm của những thiếu niên du học thì phải "có lòng 
gian khổ không sờn" phải có thế "tiến thẳng không lùi”. Tất 
cả những ý nghỉ xàng bậy như rượu chè, cờ bạc, trai gái, đi 


(11 Phan Bội Châu Sảd —T.6 —tm 103 
(Ò) Phán Nội Chất Sdd T.2 —r 37 
(1) Phan Bội Châu Sảa T2 r 40 
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bơm đều hết sức ngăn ngừa. Tất cả những sự thực dụng đã 
nối trong chương trình nhà trường đếu ra sức nghiên cứu. 
Chăm chú học tập làm sao cho khỏi phụ tấm lòng nhiệt 
thành giúp đỡ của đồng bào"U), 

Trong khi chờ đợi kinh phí từ trong nước gửi ra một số 
dư học sinh nữa lại tới Nhật. nhưng vì không cơ tiến nên 
họ phải sống rất cực khổ. Tuy chỉ có chín người nhưng họ 
phải ở chung trong một gian buồng hẹp. an cơm gạo hẩm 
với muối trắng, phải chịu đựng cái rét ghê người ở đất 
Nhật. đúng là "áo cơm nhạt chống với cơ hàn” nhưng 
không một ai nản chí buổn bã. Họ đã tìm cách tự kiếm 
sõng và tự học tiếng Nhật để chuẩn bị cho việc vào học 
sau này, đố là năm 1905. 

Nhờ tỉnh thân vêu nước của nhân đân ba Ký và nhiệt 
tình vận động của các đống chỉ của Phan Bội Châu như 
Tăng Bạt Hồ, Tiểu La Nguyễn Thành v.v... Năm 1907 số du 
học sinh sang Nhật đã cø đến 100 người và sang 1905 thi 
lên đến 200 người, trong số này có những người chỉ mới 9. 
10 tuổi như Trần Văn An, Trần Văn Thư, Hoàng Vĩ Hùng. 
Nhờ sự giúp đỡ của một số chính sách Nhật Bản như Phúc 
Dảo và Khuyến Dưỡng Nghị tất cả học sinh đếu được vào 
học trong Đóng sÍ đồng tăn thứ ciên, Ỏ đây buổi sáng anh 
em được học văn hóa gồm ngôn ngữ, văn học. toán. sử địa, 
hóa học, vật lý, tu thân, luân lý v.v.. tất cả đếu dạy bằng 
tiếng Nhật. buổi chiếu học quản sự. Việc giảng dạy trong lớp 
học do người Nhật thực hiện, còn ngoài lớp do ta đảm 
nhiệm. Để tăng cường công tác quản lý học sinh, giửa năm 
1907 Phan Bội Châu đã tổ chức Việt Nam Công Hiến Hội do 
Kỳ Ngoại Hãu Cường Để làm Hội trưởng và Phan Bội Châu 


t1} Phụn Bội Châu Sdd T2 m 4đ 
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làm Tổng lý kiêm Giám đốc. Tất cả học sinh đều sống bằng 
kinh phí do đồng bào trong nước gửi sang. ngoài ra không 


còn một thu nhập nào khác, 


"Từ cuối 1907 đến mùa thu 1908, tình hỉnh rất khả quan. 
một số phụ huynh ở trong nước sang thăm cũng hết sức 
phấn khởi và tin tưởng ở tiền đồ của dân tộc, đø là thời kỳ 
"đác ý' nhất của Phan Bội Châu. Công việc đang tiến hành 
thuận lợi thì cuối 1908 mật thám Pháp đã dò biết những 
hoạt động của Phan Bội Châu ở Nhật Bản. họ đã thỏa thuận 
với chính phủ nước này, buộc giải tán nhà trường và bát học 
sinh về nước. 

Nhìn lại trường học trong phong trào Dông Du do Phan 
Bội Châu lãnh đạo, tuy tồn tại không được bao lâu nhưng né 
là trường đầu tiên đào iqo cón bộ cách mạng cho đất nước 
!a. Nội dung học tập tuy còn dựa vào chương trình của 
trường học Nhật Bản, khác chăng là ở phương pháp quản lý 
học sinh chặt chẽ. công tác tư tưởng được quan tâm làm cho 
những người đi học ý thức được trách nhiệm của mình mà 
gia công học tập đáp ứng được lòng mong mỏi của đồng bào 
trong nước. Tuy chưa có nhiều thành quả, nhưng tỉnh thần 
yêu nước đã được nâng lên một mức đáng kể. Sau 
khi nhà trường bị đóng cửa, học sinh phải giải tán về nước, 
nhưng một số người như Lương Lập Nham (tức Lương Ngọc 
Quyến), Hoàng Trọng Mậu ttức Nguyễn Dức Công) v.v... đã 
ở lại tìm cách tự học và mưu đồ khởi nghĩa đánh Pháp 
nhưng vì thời cơ chưa đến, cách tổ chức thiếu khoa học nên 
bị thất bại. Một số khác như Trần Hữu Lực (tức Nguyễn 


Q1) Hục sữnh mài tháng được Tổ đồng, riòng Tổng R kiêm Giám đặc được 34 đồng 
các ứx viên của Hỏi Công Hiển lương tháng cũng như học xinh, mặc đầu họ vẫn nhái 
học hành và tham gia các sinh hoạt khác Hhự anh €1. đo đó Phan Hội Chẩu thường 
phải làm thay công việc. 
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Thức Dường!, Nguyễn Quỳnh Lâm đã sang Trung Quốc tìm 
cách vào học ở các trường võ bị hoặc kỹ thuật tiếp tục hoạt 
động cách mạng và hy sinh ở nước ngoài Nam 1911 khi 
Phan Bội Châu thành lập Việt Nam: Quang Phục Hội một số 
học sinh củ của trường đã tham gia tổ chức này! 


z~- Trường học trong phong trào Duy Tủn. 


Trong khi Phan Bội Châu đang cố gắng hết sức mình để 
duy trì cho được sự tồn tại và hoạt động của gần 200 đu học 
sinh ở Nhật Bản thì trong nước phong trào Duy Tân được 
phát động rộng rãi và nhanh chóng lan ra toàn quốc. Phong 
trào này do các sĩ phu yêu nước như Phan Châu Trinh. Trân 
Quý Cáp. Huỳnh Thúc Kháng... lãnh đạo. Họ chủ trương cải 
cách van hóa. xã hội đi đôi với động viên lòng vêu nước căm 
thù giặc để đấu tranh giảnh độc lập dân tộc. Một trong 
những hoạt động quan trọng của phong trào là mở trường 
dạy học, trên cơ sở đó mà tuyên truyền những cải cách xã 
hôi khác. Tiêu biểu cho cuộc vận động này là những trường 
học ở Quảng Nam và Đông Kinh Nghĩa Thục ở Hà Nội. 


Đầu năm 1905 các ông Phan Châu Trình, Trần Quý Cáp £ 
và Huỳnh Thúc Kháng đã làm một cuộc "Nam du" (đi vào 
phía nam! để xem xét dân tỉnh và tuyên truyền, cỡ động 
chủ trương Duy Tân. Khi ba người đến tỉnh Bình Dinh nhân 
gặp kỳ khảo hạch, họ đã mạo danh vào thi và trong các bài 
làm đã lên án lối học từ chương khoa cử, phê phản nén giáo 
dục ngu dân, để cao tân học và cổ động chú trương Duy 
Tân. Sau đó cả ba người tiếp tục đi vào Bình Thuận và cùng 
với các nhà nho tiến bộ khác như Nguyễn Trong Lợi, 
Nguyễn Quý Ảnh dà hai con trai của nhà thơ yêu nước 
Nguyễn Thông) tổ chức trường Dục Thanh nhằm giáo dục 


{}) Lâm Lhức AXiậu, Đăng Binh ThAHh, lâm Quảng Trung Đăng Xung lòng tr. 
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thanh niên đi theo con dường tiến bộ. Sau hơn một tháng 
Huynh Thúc Kháng và Trần Quý Cáp trở ra Quảng Nam, 
Phan Châu Trinh ở lại Phan Thiết tổ chức nhà giảng tân 
thư ở đình Phú Tài. Trường Dục Thanh có thể coi như cơ 
sở đầu tiên của cac trường học trong phong trào Duy Tân ở 
nam Trung Kỳ!!! Sau trường Dục Thanh là một loạt trường 
học kiểu mới hữa ra đời. Dâu 1906 chỉ tỉnh riêng tỉnh Quảng 
Nam đã cơ đến 46 trường lớn nhỏ, nhưng nổi tiếng hơn cả là 
ba trường Phước Bình, Phú Lâm uà Diên Phong”) 

Trường Phước Bình ở gần xã Quế Sơn, cạnh làng Trung 
Lộc giáp với khu Tân Tỉnh của Nguyễn Duy Hiêu (1847 —-1887) 
một thủ linh của phong trào Cần Vương vùng Nam Ngãi cuối 
thế kỷ XIX. Trường này do ông Trần Hoành sáng lập. Ông vốn 
là nhân: viên mỏ than Nông Sơn, nhưng do ảnh hưởng của 
phong trào Duy Tân ông đã bỏ về mở trường dạy học. Trường 
ông đã được các nhà giáo nổi tiếng của tỉnh Quảng Nam lúc 
đó như Mai DỊ. Phan Thành Tài lên dạy. Nhà trường đã có 
sáng kiến dùng rau câu nấu lên thành thạch để in sách giáo 
khoa phát cho học sinh. 

Một trường học được các nhà Duy Tân hồi đó hết sức cổ vũ 
là trường Phú Lâm do ông Lê Cơ lãnh đạo. Lê Cơ sinh năm 
1859 tại làng Phú Lâm huyện Tiên Phước, ông có bà con với 
Phan Châu Trinh và tuy không phải là một nhà khoa bảng lớn 
nhưng do ảnh hưởng của phong trào, ông đã mạnh dạn đứng 
lên đấu tranh với bọn cường hào, chống phù thu lạm bổ. Dược 


t1 Thea Thời niên thiểu của Bác Hồ (Ban XCLX Đảm tỉnh Nghệ Tĩnh, Hà Nội. 
Sự THhán, TUNU) —thỉ tường Dục Thanh thành lận năm T907. nhựng theo Phan Châu 
“Trính. cuộc dải và tác phẩm cửa Nguyễn Quyết Thiẳng (VXB Thành phố Hồ Chí Mimh, 
199” thì mường Dục Thanh được thành lập sớm hơn, da Nguễn Quế Anh làm hiệu 
tưởng, Khi Phan Châu Trudlt tôi thì cụ đã H@ÊH THYỀH mgHH mỆ nự rrng dựy tắt vào 
nường Dục Thanh bằng những bài diễn thuyết đầy hấn dân của mình 


(3! Nguyễn Văn Xuân Phang mào Pha: Tân Sài Gòn. Lá Rồi. 1970 tr 212 
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nhân dân ủng hộ ông đã ra giữ chức lý trưởng và tiến hành 
những cải cách dân chủ mà trước hết là mở trường đạy học 
theo chương trình Duy Tân. Ngoài trường học của nam học 
sinh, ông còn lập thêm một lớp học cho nữ sinh và đào tạo 
được hai cô giáo để dạy lớp này. Số học sinh chưa biết rõ nhưng 
theo Huỳnh Thúc Kháng thì những kỳ khão hạch cơ đến đôi 
ba trảm người đến dự!) - Trường Phú Lâm là một trong những 
trường có tiếng hồi đó, giờ dạy hát trong khi một sô trường 
chỉ biết ca những bài củ thì trường này đã chọn những bài có 
nội Xe sát với phong trào, cổ vú, giáo dục. thương hôi, hợp 
quần... 

Tuy nhiên nơi đến trường hoc mới của tỉnh Quảng Nam 
trong phong trào Duy Tân phải nơi đến trường Điền Phong. 
Dày là một trường học cố quy cú hơn cá về tổ chức cùng 
như chương trình giảng dạy. Trường có hai cứ sở, một tại 
Hội Thương và một tại chùa Phong Thử do hai nhà yêu 
nước Mai Dị và Phan Thành Tài diều hành. Trường chìa làm 
hai ban: ban một cho thiên niên. ban hai cho người lớn. tổng 
số học sinh cơ đến 209 người. Sách giáo khoa của ban một 
gồm những cuốn như Tân tớn tự của Trung Quốc tmở đầu 
bằng những câu "Thiên địa anh khí, chung nhỉ vi nhân, nhỉ 


tÌ) NgHYÊN Lầu Xuân. Xử m I7 
t1 Hài cá  NNMỢ/ Trrwn Vu LÝ) ch HHỮHg cầu HÌN: 
MO CHHÀ THƯỜNG CHÓC đang cận 
T.ựi quà giữ Tài cũ 1H hãu vành, 
đa chúc Nec hành cho giìi 
The người Hầu Hữi Hút cho nÈH .. 
hựy rong hài "XaHH: gặp lúc canh danh” thì nói 
„tr thức tự xửa lạt sao đâu 
Phải lo táo dục nhán tài 
Thức nên n€ cách tư? bài phương CHẤm trà, 


theo XuuaễH Lan Xuân, sáu r 2211 
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mực thông minh. ví nam tử thấn...” /e ¿à: khi thiêng trời 
đất. chung đúc thành người. tai mát sáng láng, làm người 
con trai!; Bác vật chỉ của Phạm Phú Thứ, dạy các môn về 
vật lý như điện khi, xe lửa. giải thích các hiện tượng tự 
nhiên như sâm chớp... Dịnh hoàn chí lược đạy các môn về 
địa lý, lịch sử thế giới. ngoài ra còn một số sách vẻ địa chỉ 
Việt Nam như fxL Nam nhất thống chí, Quảng Nam dư địa - 
chí cũng được đưa vào làm sách giáo khoa. Còn ban hai thì 
chương trình giảng đạy chủ yếu lấy từ sách của Khang Hữu 
Ví. Lương Khải Siêu và thuyết đân quyền của Rútxô và 
Môngteskid v.v... 

Trong khi những trường học mới do các nhà vêu nước 
chủ tri đang hoạt động sôi nổi ở Quảng Nam thì ở Hà Nội 
một trường học lớn mang tên Đồng Kinh Nghĩa Thục xuất 
hiện, 


Đông Kinh Nghĩa Thục khai giảng vào tháng 3-1907 tại 
nhà số 4 phố Hàng Đào. Đông Kinh là tên của Hà Nội thời 
nhà Hồ còn Nghĩa Thục thì có người cho là trường dạy học 
vỉ nghia, không lấy tiền. nhưng ta cũng cơ thể hiểu rộng ra 
là trường học vì nghĩa lớn (đại nghỉa) vỉ mục đích cao cả 
của các nhà lãnh đạo đề ra: Học để làm cho dân giàu nước 
mạnh, để duy tân tự cường. Đồng Kinh Nghĩa Thục ra đời 
sau trường Dục Thanh và các trường ở Quảng Nam hơn một 
năm, nhưng nhờ ưu thế là ở giữa đất "ngàn năm văn vật" 
đã tập hợp được trí tuệ và tài năng của nhiều nhà nho học 
và tân học đếu đã hơn hẳn so với cả những trường lớn ở 
phía Nam. 


Một công trình được người ta nhắc nhiều nhất khi nói 
đến Đóng Kinh Nghĩa Thục. là Văn mình tôn học sách; kim 
chỉ nam cho mọi hoạt động của trường cũng có thể nơi là 
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cương linh cho tổ chức chính trị nào muốn canh tân đất 
nước lúc đó. Với minh tân học sách đã tìm nguyên nhân bế 
tắc của dân trí nước ta đó là tính chất "tính" của nền văn 
minh Việt Nam, còn phương Tây tiến nhanh hơn vì văn 
mình của họ "động" hơn. Sau khi đã chứng minh tai hai của 
văn minh "tỉnh" và lợi ích của văn mỉnh "động", tác phẩm đã 
phân tích vấn đề trên năm lĩnh vực (mà tác giả gọi là 'nãm 
giới"): tư tưởng, giáo dục, kinh tết! tính tỉnh, phong tục và 
tìm ra bốn "nguyên nhân khởi điểm" tức là bốn nhận thức 
chính đã ngăn cản sự tiến bộ của dân tộc ta. Một là "nội hạ 
ngoại đi” không thèm hỏi đến chính thuật và kỹ năng của 
nước khác. Hai là "trọng vương khi bá", không thèm giảng 
đến cái học phú cường cơ xảo của nước ngoài. Ba là cho xưa 
hơn nay, nay kém xưa. không chịu xem xết. kiến thú¿t xà 
bàn luận của người sau. Bốn là trọng quan khinh dân khóng 
thèm kể đến tỉnh hinh hay dở của chốn hương thôn. Để 
khác phục những trì trệ do văn mình “tính” gảy ra: tác giả 
đã để xuất "sáu đường" tức là sáu biện pháp. Afló/ là dụng 
Uăn tự nước nhà tức là chữ Quốc ngữ, dó là "bước đầu tiên 
trong việc mở mang trí khôn". Hơi là hiệu đính sóch tuở lấy 
Nam sử làm chính, Bác sử chỉ đọc qua cho biết, còn sử Tây 
cúng chỉ học một số quyển sách chính mà thôi. Ba ¿à sửa 
đổi phép thí chỉ dụng văn sách và luận, lấy kinh truyện và 
ba sử đã nói trên đặt để mà hỏi và cho học trò được bàn bạc 
tự do khóng gò bố về thể cách, ngoài ra còn phải thì toán 
pháp và làm vân Quốc ngữ. Bốn !à cổ tô nhớn rài, phải tìm 
cách sử dụng cho hết những người đã được đào tạo (ï các 
trường Giám và trường Quốc học ra. X¿m: là chấn hưng 


t1) Kinh tế ở đấy tức là Äinh bang tế thếcô Hghĩa là chính dị chỉ khong phát là 
những hoạt động về công, nông nghiệp, khai khoảng, giúo thông vận tải si. Hãu tạ HỆỂN 
hiện nay. 


159 https://tieulun.hopto.org 


cóng nghệ, vì công nghệ ta đã kém mà những người được 
đào tạo ra lại khỏng được sử dụng đúng khả năng, nên cần 
phải mời thấy, mở trường và khuyến khích bảng nhiều cách, 
nhất là đối với những người thông minh, giỏi giang để mọi 
người cùng trổ tài đua khéo. Sứu là mở tòa báo, cả nước ta 
chỉ mới có vài hà tờ vậy báo ta nên ín cả chữ Quốc ngữ và 
chứ Hán. nội dung phải thất phong phú về mọi mát chính 
trị kinh tế và hóa, xã hội của trong nước và thể giới để 
thông tín cho mọi người cùng biết, Nội dung của Văn mình 
tần học sách còn nhiều hạn chế nhự giáo dục và thi cử vẫn 
chưa vượt dược cái cũ là bao nhiêu, quan niệm về nhân tài 
vẫn còn hẹp v.v... Tuy vậy trong tỉnh hình đất nướy ta đầu 
thể kỷ XX. đây là một van kiện đơn giản nhưng cơ hệ thống 
vẻ đường lối cứu nước theo hướng dân chủ tư sản. là mội 
bước tiến trong nhận thức và biện pháp của các nhà nho yêu 
nước đương thời và những hoat động của Đồng Kinh Nghĩa 
Thục đã đi theo con đường đó. 


Về tổ chức Đóng Ninh Nghĩa Thục do cụ cử Lương Văn 
Can làm thục trưởng, một nhà nho cố uy tín và cao tuổi 
nhất trong đám sỉ phu lúc đó. Giúp việc cho thục trưởng là 
giám học Nguyễn Quyền nguyên huấn đạo tỉnh Lạng Sơn, 
một người cố kinh nghiệm trong việc tổ chức giáo dục đảm 
nhận. Dưới thục trưởng và giám học là các ban công tác cơ 
quan hệ mật thiết với nhau gôm: Tài chỉnh. Cổ dộng, Giáo 
dục tà Tu thư. Ban Tòit chính lo việc thu phát tiền nong, 
lượng bổng cho giáo viên; ban Cổ động thì công việc chính 
là tổ chức mỗi tháng hai kỳ bỉnh văn và diễn thuyết, còn trụ 
cột của nhà trường là ban Giáo dục từ Tu thị. 


Ban giáo đực chủ yếu tổ chức việc giảng dạy. ông Kinh 
Nghia Thục cũng dạy cả ba thứ tiếng Việt, Pháp và Hán 
như các trường ở Quảng Nam nhưng thầy giáo ở đây đều 
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được đào tạo rất cơ bản: Nguyễn Vân Vĩnh và Pham Duy 
Tốn tốt nghiệp trường Thông ngôn Bác Ey chuyên dạy tiếng 
Pháp và tiếng Việt! cùng với Nguyễn Bá Học và Bùi Dinh 
Tá. Môn Hán văn thì do những nhà nho nổi tiếng ở đất 
Thăng Long lúc đó như cử nhân Dào Nguyên Phổ, phó bảng 
Hoàng Tang Bí, cử nhân Lương Trúc Dàm, tú tài Nguyễn 
Quyền v.v... Ngoài ra còn các ông Trần Dinh Đức và Phạm 
Đỉnh Đối dạy các môn Sử, Dịa và Toán Pháp. Chính ông 
Trần Đình Đức là người đầu tiên đã vẽ bản đổ Việt Nam 
cỡ lớn treo ở phòng học để học trò hình dung được đất nước 
mình, còn ông Phạm Dình Đối là người đã đưa môn hình 
học vốn đang xa lạ với học sinh ta lức đó vào chương trinh 
nhà trường. 

Ban Tu thư do thục trưởng Lương Văn Ccn trực tiếp chỉ 
đạo cũng đã hoạt động rất mạnh và đã có những sách giio 
khoa phù hợp với đường lôi của nhà trường như Quốc dau 
độc bản, Nam quốc giai sự, Noới quốc địa du, Quốc văn 
giúo khoa thư... Những sách này đều đề cao tỉnh thần đân 
tộc, đa số nói đến đất nước con người Việt Nam một cách 
cụ thể. 

Sợi chỉ xuyên suốt nội dung giáo dục của Đồng Ninh 
Nghĩa Thục là lòng yêu nước. nên bất kỳ món học nào dù 
văn thơ hay lịch sử địa dư... đều đế cập vấn để này 
Nguyễn Quyến, giám học Dòng Kinh Nghĩa Thục đì nói rẻ: 
"Lớp trung đại học thì học chữ Pháp. chữ IHián, còn từ frung 


tì Nưuyễn Văn Lĩnh sưu này dã dịch rất hài những Đi thở HẠ HGÔH C4 
Laphôngren, còn Phạm The Tốn là tác giá của những truÄện ngắn vất sec nữ Sống 
chết mặc hay. Nước đổi lắm nội vx... 
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tiểu học trở xuống bất cứ nam nữ đều học chữ Quốc ngữ, 
nhưng ở lớp trên. lớp dưới cũng vậy, chỉ cốt học để làm 
người dún ỦÍG nhấn mạnh). chứ không học. lõi từ chương 
khoa cử" Quóc đân độc Đản một cuốn sách "vỡ lòng" của 
học viên Dông Kinh Nghĩa Thục mà "mục đích cốt để khai 
thông dân trí để gây cơ sở cho nền học mới” đã giải thích 
"Học làm người, làm quốc dân, tức là để kiểm thúc lòng 
mình và biết cách xử lý chuyện gia đình, xã hội, quốc 
gian”), Trong những bài sau Quốc dân độc bản mở rộng 
thêm khải niệm này, đạt trách nhiệm cho một công dân là 
phải "biết giữ pháp luật của nước, yêu mến đồng loại của 
nước mình, xem việc nước như việc nhà", còn những người 
"Quốc gia trị hay loạn mạnh hay yếu đều mạc kệ, không 
thêm hỏi, thậm chí quên nước thờ kẻ thù cam tâm làm nô 
lệ cho giông khác thì không được gọi là quốc dân") Sách 
này cùng nơi thêm về những vấn đề khác như lòng ái quần, 
lòng tự hào về nền văn hiến lâu đời, lòng trưng nghĩa, chí 
tiến thủ v.v... Như vậy "học làm người" tức là để hiểu hiết 
quyền lợi nghĩa uụ của công dân gửn liền Uới sự mất còn 
hưng thịnh của đốt nước. 


Thơ ca yêu nước như những bài Đề nh quốc dân ca, Đề 
tỉnh quốc dân hồn, Hải ngoại huyết thư 0.u... đêu được đem 
giảng dạy trong trường nhằm giới thiệu gương tự cường của 
Nhật Bản, hoặc vạch tội ác man rợ của kẻ thù và tay sai, 
suy nghỉ về tương lai dân tộc: 

Nỗi diệt chủng bề thương bề sợ 


¡1 Đào Trinh Nhất ~ Đông Nimh Nghĩa Thục Hà Nội NXI Mai Lĩnh, 1937 tr 22 
f2) (3) Chưởng Thầu -Động Kứnh Nghĩa Thục và phòng trào cải cách văn hóa đầu 
thế ký XX, NXH lá Nội, Ea Nội 1982 tr 147 
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Nôi giống ta biết có còn không??? 

Kêu gọi nhân dân đứng dậy: 

Nghỉ lắm lúc bần: gan tỉm ruột 
Vạch trời kêu tà tuốt gươm rat" 
Để giải phóng đất nước, giải phóng dân tộc: 
Dựng cờ độc lập tự cường 
Đem doàn nô lệ làm phường ăn mình” 

Lịch sứ là một môn học có ưu thế giáo dục tính thần yên 
nước vì có thể lấy gương người xưa giáo dục người nay cho 
nên môn học này cũng được các nhà soạn sách giáo khoa hết! 
sức quan tâm. Lời bạt của sách Quốc sử giúo khoa thư củ 
đoạn viết: "Có kiến thức mênh mông. có tài năng uyên bác 
mã không biết sử Nam. thì không thể có hi gì cho nước 
Nam. Như vậy thì đọc sử Nam là nghĩa vụ thứ nhất hiện 
naynChỦ Ngỏ Quy Siêu trong bài ca "Địa dư lịch sử nước nhà 
sau khi đã giới thiệu những sự kiện lịch sử oanh liệt của c:( 
bậc tiến bôi đáng "làm BƯỚNE cho chúng ta ngồi mà soi” 
cũng đã kêu gọi: 

Sinh ra cùng giống con nòi 
Cùng trong đốt nước la người đồng thôn 
Phúi thương phải xót cho gần 
Một gan một ruột quây quận lấy nhau 
Phúc cùng hưởng. họa cùng dau 
Chữ "dồng" cùng đúc chung nhau một lo ` 

Môn địa dư dạy khải quát về sông núi, tài nguyên, +ư đến 
v.v.. nhưng trong mục "nhật vật" của Xem quốc địa đứ bên 
cạnh các anh hùng cứu nước từ thời xưa như Ngê Quyền, Trân 


tử) (2) L†) Chương Thán Xád ư lún In~ 
cử) Chương Thâu Sád ự l$8 
tÀ) Chương Thâu Xi mề 373 
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Quốc Tuấn. Lê Lợi... Tác giả còn kể đến những thủ lĩnh các 
cuộc khởi nghia chóng Pháp xâm lược cuối thế kỷ XIX, như 
Trương Dịnh. Nguyễn Hữu Huân, Phan Đỉnh Phùng. Cao 
Tháng!” Những nhân vật này trong các trường Pháp - Việt 
hay các trường dạy chữ Hán hẳn rằng không bao giữ đám nhắc 
đến. 

Tuy nhiên giáo dục lòng yêu nước không phải bao giờ cũng 
chì nói đến việc dám xả thân vì nước, mà một nhiệm vụ được 
luôn luôn bàn tới là phải học cách làm cho đất nước giàu mạnh. 
Sách Quốc dân độc bán sau khi đã bàn nhiều đến nghỉa vụ 
quốc dân còn khuyên những người đi học "nên chuyên sức ở 
lôi học hữu dụng". Còn "Văn minh tân học sách" như đã nơi 
trên cũng nhiếu lần nhấn mạnh đến chấn hưng công nghệ. Vì 
có như vậy thì tài nguyên mới khỏi bị người ngoài khai thác, 
đản mình mới giàu lên. mới cạnh tranh để sinh lợi, và đó cũng 
là thể hiện lòng yêu nước. 

Dòng giáo duc yêu nước hình thành trên cơ sở tỉnh thần 
yêu nước của dân tộc. Nó có mầm mống từ cuối thế kỷ XIX, 
nhưng sang đâu thế kỷ XX mới thể hiện rõ nét. Với các 
trường học trong phong trào Đông Du của Phan Bội Châu 
các "nghĩa thục ở Quảng Nam và các tỉnh ở Bác Kỳ mà đỉnh 
cao là Dông Kinh Nghĩa Thục ở Hà Nội, mục dích, nội 
dung của dòng giáo duc yêu nước đã hình thành. Tuy nhiên 
nhà cẩm guyền Pháp không thể để yên cho dòng giáo dục 
này phát t.cến côn; khai đối lập với nến giáo dục Pháp - 
Việt lúc đó. nên họ đã thẳng tay đàn áp. Những trường 
học yêu nước bị đóng cửa nhưng dòng giáo dục yêu nước 
không vi thế mà bị đập tất, nó sẽ được các nhà yêu nước 
lớp sau tiếp thu và phát triển lên một bước mới tạo ra dòng 
giáo đục cách nìnng. 


(lì Chương Thân Sửu ư 154 
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lrung học 
(Ban: tú tải) 


Trung 
học 


Để nhát niên 


Cao đảng 
tiểu học 


Tiểu 
học 


Băng sø học 
yếu lược 


Ban hiện dại 


l2 thứ † 


Tú tải 1 


N^m thú 2 


Năm thứ 3 


Năm thứ 4 


Năm thú 5 


Lớp nhất 


Nhi đệ nhị 


Ban cổ diển 


tH\ - Ha và Kiển động) 


Sơ đố so sánh "Bơn hiến dạt" với "Ban cố điển" 


bậc trung học 


'158 


https://tieulun.hopto.org 


Sao đăng và dại noc| lu đăng và đai học 


Tốt nghiệp 
PTTH 


Toán học 


Triết học 
Trụng học 
tRan tú tài 
Trung 
học 
Pháp 
Việt : 
Dệ tủ niên 
Cao đảng | Đệ tarn niên 
tiểu học 


Giáo dục Phúp ¬ Việt Giáo dục phổ thông 


ca ta hiện nay 


Sơ đổ so sánÌ, bậc /iểu học từ trung học Pháp -¬ Việt 
với giáo dục phổ thông của ta biện nay 
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CHƯỜNG VII 


DỦNô GIÁO DỤC CÁCH HẠNG, SỰ KẾ THỪA VÀ PHÁT TRÊN DỒNG 
GIÁO DỤC YÊU NƯỚC 


Sau khi những "nghĩa thục" bị đóng cửa. dòng giáo dục 
yêu nước mới hình thành tưởng chừng như bị chặn lại. Nhà 
cẩm quyền Pháp đã đưa ra những quy dịnh rất ngất nghèo 
để kiểm soát các trường học. Trường tư không được dạy 
theo chương trình riêng. lý lịch các thấy giáo dù chỉ là 
trường hương học nhưng cũng phải được chính quyền cấp 
tỉnh xét duyệt; hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm trước 
chính quyền về nội dung giảng dạy, nhất là chủ Hán và tư 
cách của giáo viên.. Như vậy việc mở trường tư theo mô 
hình của Diên Phong, Phú Lâm, đặc biệt của Đông Kinh 
Nghĩa Thuc là hoàn toàn bất hợp pháp và bị cẩm đoán. 
Những biện pháp khác nghiệt đỡ đã làm cho đòng giáo đục 
yêu nước trong một thời gian khá dài hầu như bị ngừng trệ. 
Nơi như vậy không phải là dòng giáo dục này đã bị chân 
đứng hoàn toàn mà nó vẫn như những dòng suối nhỏ, những 
mạch nước ngầm len lôi qua những tảng đá khổng lồ để 
chảy ra biển cả. Dây là một quá trình mà những nhà yêu 
nước, tiêu biểu là Nguyễn Ai Quốc tìm tòi, suy nghỉ, học 
tập, thể nghiệm để tỉm ra một con đường cứu nước phù hợp. 
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I. NGUYÊN AI QUỐC NGƯỜI MỎ ĐẦU 
DÒNG GIÁO DỤC CÁCH MẠNG. 

Sinh ra và lớn lên trên một địa phương cơ truyền thống 
lâu đời về yêu nước và hiếu học, Nguyễn Ai Quốc ngay từ 
khi đang học chữ Hán với thân phụ là ông Nguyễn Sinh Sác, 
đến khi được đi học trường Pháp - Việt, luôn luôn suy nghĩ 
về một con đường cứu nước. Trước hết Nguyễn Ái Quốc đã 
tham gia những phong trào yêu nước bằng sở trường của 
một người có học (phiên dịch, viết đơn cho những người 
chống thuế...). Khi ra nước ngoài Nguyễn Ai Quốc đã kiên 
trì tự bồi dưỡng cho mình kiến thức của một nhà hoạt động 
chính trị trên nhiều linh vực văn hóa, xã hội, tiếp tục đi tìm 
đường cứu nước bảng phương pháp tự học, trong sách vở, 
với bạn bè, trong thực tế công tác, nghiên cứu và tiếp thu 
lý luận cách mạng tiên tiến của thời đại và đặc biệt coi 
trọng hoạt động thực tiễn trong phong trào công nhân lúc 
dd. Khi đã trở thành người cộng sản đầu tiên của dân tộc, 
Nguyễn Ái Quốc vẫn luôn luôn đứng vững trên vị trí của 
một người cộng sản trong một nước thuộc địa có hơn 90 % 
là nông dân mà vận dụng chủ nghĩa Mác Lênin vào thực 
tiễn cách mạng của đất nước. 

Cuối 1924, Nguyễn Ai Quốc rời Liên xô về Quảng Châu 
(Trung Quố") để xúc tiến những công việc đã dự định. “Tại 
đây Nguyễn Ai Quốc bát liên lạc với Tâm Tam xâ( và tổ 
chức yêu nước của cự Phan Bội Châu; Nguyễn Ai Quốc chọn 
những thanh niên trong các tổ chức nói trên và một số 


(1). Tâm Tiâm và - níc Tân Liệt Thanh Niễn Đoàn thành lập năm 1923, một tổ chức 
cách mạng của người Liệt Nam ¿ Quảng Châu. tiêu biếu là liồ Tùng Mậu, L£ Hồng 
$m, LẺ Hồng Phong, Phan Hồng Thái tt... 
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thanh niên yêu nước vừa vượt lưới mật thám Pháp tử nước 
nhà trốn sang, mở lớp huấn luyện chính trị để dào tạo họ 
thành những cán bộ cho phong trào cách mạng trong nước. 

Là một người am hiểu khá sâu sắc chủ nghỉa Mác - 
Lênin, nhưng không phải Nguyễn Ai Quốc đã dạy ngay 
những vấn để thuộc về lý luận cách mạng còn rất xa la với 
thanh niên ta lúc đó. Dầu năm 1925 Nguyễn Ai Quốc hiện 
soạn tập đề cương bài giảng mà sau này, năm 1927, được Bộ 
Tuyên truyền của "Hội liên biệp các dân tộc bị áp bức ở Ä 
Đông" xuất bản thành sách dưới tiêu đề "Dường cách mạng". 

Bài đầu tiên của tập đế cương là "Tư cách một người 
cách mạng" mà ta có thể rút gọn lại là "cẩn. kiệm, liêm, 
chính, chí công vô tư”. Tiếp theo là bài dạy : Vì sao phải làm 
cách mạng, muốn lâm cách mạng thi phải làm thể nào. Đở 
cũng là mục đích của cuốn sách. Nội dung chính của "Dường 
cách mạng" gồm 13 bài”, Sau khi đã nêu phần khái luận về 
"cách mạng” với những định nghĩa, tính chất, đối tượng, 
động lực, giai cấp lãnh đạo, cuốn sách đề cập phần chủ yếu 
là /ịch sử các cuộc cứch mạng tiêu biểu cho đến lúc đó : 
Cách mạng Mỹ năm 1776, cách mạng Pháp năm 1789, cách 
mạng Nga năm 1919. Mặc dầu nội dung mỗi bài đều rất 
ngắn gọn, súc tích, cuốn sách vẫn luôn luôn đành một phần 
thích đáng nêu tính chất của cuộc các mạng và liên hệ với 
Việt Nam. Nguyễn Ai Quốc đánh giá cao hai cuộc cách mạng 
tư sản Mỹ và Pháp, nhưng không quên tính không triệt để 
của chúng, vỉ sau khi cách mạng thành công chính quyền 


(11 Những bai đó là | Cách mạng ^ Lịch sử cách mạng Af 3 Cách mạng Pháp; 
4 lịch vử cách mạng Vua: XS Cuuấc tế: 6 Phụ nữ quốc tế; 7 Công nhân quốc tế: & 
Cộng sản thanh Hiền quốc tế: 9L Quốc tế giúp đỡ; Ì0 Quốc tế cứu tế đỏ; TỊ. Cách tổ 
chức công hội; 13. Tố ciuic dân cà; 13. Hựp tác vả. 
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vẫn chưa thuộc về tay nhân dân, và nhấn mạnh :“Cách 
mạng Việt Nam nên nhớ những điều này"U!, Cũng như khi 
nói về công xã Pari. Nguyễn Ai Quốc hết sức ca ngợi khí thế 
của những người xông lên "đoạt trời" nhưng không quên rút 
ra bài học kinh nghiệm "Vi tổ chức không khéo và vì không 
liên lạc với đân cày, đến nỗi thất bai"), 

Riêng đối với Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 
Nguyễn Ai Quốc nêu rõ sự khác biệt đối với những cuộc 
cách mạng Mỹ và Pháp đồng thời rút ra những kinh nghiệm 
rất cơ bản:" Muốn cách mạng thành công thì phải đân chúng 
tcông nông) làm gốc; phải có Dáng vững bền, phải bền gan, 
phải hy sinh, phải thống nhất. Nơi tóm lại phải theo chủ 
nghỉa Mác-Lênin"!” 

Ngoài những bài về lịch sử cách mạng các nước, *Dường 
Các Mạng" còn ghi những bài giảng về lịch sử các Quốc tế 
như Quốc tế cộng sản (đệ nhất, đệ nhị, đệ tam quốc tế!, 
quốc tế thợ thuyến, phụ nữ, thanh niên... Cách tổ chức các 
hội quần chúng như Công hội, dân cày (tức Nông hội), Hợp 
tác xã mua bán... 

Nguyễn Ai Quốc vừa là người tổ chức vừa 1à giảng viên 
chính của lớp học. Bàng kinh nghiệm phong phú của mình 
kết hợp với phương pháp giáo dục mới, Nguyễn Ai Quốc đã 
xây dựng một chương trình huấn luyện phù hợp với trình 
độ người học. Với cách diễn đạt gọn gàng, sáng sủa, cô 
đọng, một số vấn đề cơ bản về cách mạng vô sản đã được 
Nguyễn Ai Quốc trình bày. Khâu thảo luận tổ cũng được 


(1) Hỗ Chị Minh - Tinển tận T.T~— Hà nội. Sự thật, 1980, - tr 342 
t2) XT. ~m 3e 
{3} Hồ Chỉ Minh. Tinến tận đã đần, ~ơ. 2SS 
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chú ý chỉ đạo chặt chẽ, mọi người đều được tự do tư tưởng, 
trao đối ý kiến sao cho sau mỗi bài học đều thấy sáng tỏ, 
thông suốt, tin tưởng. Phương hướng chính của lớp học là 
đào tạo những cán bộ vừa có lý luận 0uữa biết cách tận 
động quồn chúng làn cách mạng, nến mỗi học viên còn 
phải đóng vai trò một cán bộ tuyên truyền. Những người 
khác ngồi nghe và cùng nhau góp ý cho những vân đề đã 
nêu, ngoài ra học. viên còn được thâm nhập thực tế sôi động 
của Quảng Châu lúc đó. Dể chuẩn bị cho việc thành lập Dảng 
của giai cấp công nhân, tháng 6-1925 Nguyễn Ai Quấc đã tổ 
chức Việt Nam Thanh Niên Cách Mạng Dồng Chỉ Hội. có hạt 
nhân là Cộng Sản Đoàn, ra tờ báo Thanh Niên để tuyên 
truyền đường lối cách mạng của Hội vào trong nước. 

Từ năm 1925 đến tháng 4-1927 Nguyễn Ai Quốc đã mở 
được 1Ô khơa học, mỗi khóa từ một tháng rưỡi đến ba 
tháng. tổng số học viên lên đến trên 200 người. Ta thấy nội 
dung " Đường Cách Mạng" không phải là lý luận cao xa, khóỏ 
hiểu, khó nhở mà đó ià những bài học 0ề lịch sử cách mạng 
thể giói có liên hệ uới thực tế cách mạng Việt Nam, đúng 
như trong bài "Vì sao phải viết sách này" đã nơi:" Dem lịch 
sử cách mạng các nước làm gương cho chúng ta soi; đem 
phong trào thế giới nơi cho đồng bào ta rõ. Ai là bạn ta ? 
Ai là thù ta ? Cách mạng thì phải làm thế nào ?'tC?_ Phương 
chảm "Học để mà làm" của Nguyễn Ái Quốc đã tổ ra hoàn 
toàn chính xác. Hầu hết những học viên được đào tạo ở 
Quảng Châu đã về nước hoạt động, đa số trở thành hội viên 
của Việt Nam Thanh Niên Cách Mạng Dồng Chí Hội. Trong 
quá trình đơ, họ đã tự khẳng định là cơ trình độ lý luận và 


(1 Hồ Chí Minh. 7uyển tập T1 SádT-m. 333 
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thực tiến. có tỉnh thần kiên định và đã đóng góp vào việc 
truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam, tạo điều kiện 
to lớn cho việc thành lập Dâng Cộng Sản Việt Nam vào 
ngày 3-2-1930. 


Lớp huấn luyện cán bộ ở Quảng Châu do Nguyễn Ai Quốc 
chủ trì, đúng là rường học đâu tiên của dòng giáo dục cách 
mạng về nội dung cũng như hình thức tổ chức học tập, 
phương pháp giảng dạy và nhất là kết qủa cụ thể của nó. 
Trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, những nhà 
yêu nước đầu thế kỷ XX cũng đã tổ chức những trường học 
nhằm đảo tạo những người làm nòng cốt cho công cuộc 
chống Pháp, nói bật nhất là trường học trong phong trào 
Đông Du của Phan Bội Châu. Nhưng đây chỉ là trường học 
văn hơa và quân sự theo chương trình của người Nhật Bản, 
Những vấn đề giáo dục lý luận, phương pháp hoạt động cụ 
thể v.v... đều chưa được đề cập. Diều này cũng dễ hiểu, vì 
các nhà yêu nước của chúng ta lúc đó ra đi tỉm đường sống 
cho dân tộc, ngoài bâu máu nóng các vị chưa được trang bị 
gì về lý luận, hoặc nếu có thì cũng chưa hệ thống, chưa đầy 
đủ. Những vấn đề này, sau Cách mạng Tháng Mười thành 
công, Nguyễn Ai Quốc đã có điều kiện hơn các bậc tiền bối 
và những kết qủa đạt được cũng đã khẳng định điều đó. 
Nguyễn Ai Quốc chính là người đã đi đầu, đã khai phá dòng 
giáo dục cách mạng. 


II. BIỂN NHÀ TÙ ĐỀ QUỐC THÀNH 
TRƯỞNG HỌC CÁCH MẠNG. 


Sau khi ra đời, Dáng Cộng Sản Việt Nam đã lãnh đạo 
nhân dân đấu tranh quyết liệt chống lại ách thống trị của 
đế quốc Pháp và bọn phong kiến tay sai. Kẻ thù đã thẳng 
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tay đàn áp hòng bóp chết Đảng Cộng Sản nơn trẻ, hàng vận 
đảng viên và quần chúng cách mạng đã bị cầm tù và tra tân 
đà man. Nhưng những người cách mạng đã vượt lên trên 
mọi sự tàn bạo, trên cả cai chết, các đồng chí luôn luôn tin 
tưởng 3 tháng lợi cuôi cùng của cách mạng và tích cực 
chuẩn bị cho ngày được tháo củi sổ lổng trở về hoạt động. 
Một trong những công tác được đa số tù nhân chỉnh trị hồi 
đó nhật trí là phải biên nhà tù để quốc thành trường học ly 
luận cúch măng. "Biến nhà tù thành trường học”, mới nghe 
tưởng đơn giản nhưng sự thực không phải dễ đàng. Chế độ 
nhà tù của đế quốc Pháp ở Việt Nam là một chế độ khét 
tiếng tần bao. đã man kiểu trung cổ. Người tù bị bát đi làm 
khổ sai vô cùng nàng nể nhưng chỉ được ăn gao mục, rau 
già và mắm thôi Tất cả qua bánh người nhà mang vào 
không kể loại nào đều bị các nhỏ, hoặc bị đục tung ra không 
những để tìm tài liêu cất đâu mà còn để cho người tù không 
dùng được nữa. Bảng những hành dệng dã man đơ, bọn 
thông trị muốn làm cho những chiến SĨ cộng sản chết dần 
chết mòn trong các nhà lao. Trong 295 chính trị phạm bị 
giam ở Đác Pao đã có 215 người chết, chỉ còn 80 người sống 
sát. Ó Sơn La. Côn Dảo số tù nhần bị chết hàng năm cũng 
chiếm một tỷ lê khủng khiếp: "Với 200 tù chính trị đày đi 
Sơn La tháng 2-1933 ba chục người đã bị chết trong vòng 9 
tháng'‹Ì› Những người còn lại đa số bị tàn phế hoặc mắc 
những bệnh tật hiểm ngheo như lao phổi, gan do hậu qủa 
của nhà tù đế quốc. Mọi hoạt động trong tù đếu bị những 
con mắt của bọn cai ngục, mật thám ngày đếm rình mò theo 
đối. đó là chưa nói đến một trang sách, một mánh giấy, một 
mẩu bút chi cũng bị coi là vật cấm thì nơi gì đến tài liệu 


;}k A. Viollis - ndochine S25 - Paris - T£s édtcurs Eẻ¿unh, i44, tr. 221.235 
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học tập, sách bút để ghí chép. Tuy vậy nhờ có kinh nghiệm 
hoạt động bí mật, các chiến sỉ cộng sản đã khác phục những 
khó khan, tổ chức được những lớp học cho nhiều đối tượng 
khác nhau. Tuy theo trình độ, thời hạn ở tụ của từng người 
mà bạn lánh dạo chia học viên thành lớp. Lớp dài hạn đành 
ring cho nhưng dông chỉ có trình độ cao, bị tu từ 5 nêm 
trỏ lên. Những đông chí này nghiên cứu tương đối cố bệ 
thống chủ nghia Mácd⁄nin và đường lõi chính sách của 
Dăng, còn những đồng chỉ bị tù từ ö năm trở xuống thì học 
lớp ngắn han. Chương trinh của lớp này gôm uy uệt sử 
quan (tức Chủ nghĩa duy vật lích sử!, Câứ nghĩu cộng sẻn 
sơ giản, Luộn cương chính trị của Ddng, Nàam bước công 
tác, Công tác bí mậtv.v... Mỗi lớp có độ 15 đến 20 người do 
một đồng chí có trình đô khá phụ trách. Khi nghe giảng. khi 
thảo luận anh em thường ngồi sát hoặc bá vai rất thân mật 
làm như ngối nói chuyện phiếm. Dây là không khí học chính 
trị của những người tù công sản ở Hỏa Lò Hà Nội:" Tại mỗi 
lớp đồng chí phụ trách đọc một đoạn sách rồi nêu câu hơi 
để mọi người thảo luận Cuộc thảo luận thường là sôi mối. 
Nhiều khi chỉ một từ như "kinh tế" chẳng han. chúng tôi đã 
tranh cãi gần một tháng. Trong giờ ra tấm giât, chúng tôi 
vẫn tranh luận. Đôi khi chúng tôi tranh luân cả vào bừa ăm 
nữa", Ngoài những lớp học theo phương pháp nơi trên còn 
có những lớn học bằng vấn đáp cho anh em công nhân, nông 
dân mới vào tù. Người giảng nêu câu hỏi như Công sản là 
gì ? Giai cấp là gì ? Dấu tranh giai cốp là gì ? v.v... rối 
giảng bàng những lời lẻ hết sức dễ hiểu. Lớp đài ham ôm 
những anh em có trình độ khá, chủ vếu là học các tác phẩm 
kinh điển của chủ nghĩa Mác-Lênin như Chủ nghe duy 0ột 


(l1) Thường học san song sắc Thanh niền, Hà Nội. T299. trà 27. 
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biện chứng và chủ nghĩa duy uột lịch sử; Luận cương chính 
trị Chủ nghĩa Lenin; Công nhân uận động; Nông đân vận 
động; Vấn đề dân tộc; Vấn dề tổ quốc; Chủ nghĩa cộng sản 
uấn đáp v.v.. Những sách này thường do nhiều đường dây 
bí mật của bạn bè, người thân, của các đồng chí ở ngoài 
chuyển đến qua tay những anh em lính gác có cảm tình với 
cách mạng mà vào với các đồng chí trong tù. Bởi vậy nó là 
những bảo vật vô giá nhiều khi phải đánh đổi bằng xương 
máu. Dể tránh tài liệu rơi vào tay địch, anh em phân cöng 
những người chữ tốt chép lại trên những tập giấy cỡ nhỏ 
như giấy cuôn thuốc lá và chuyền tay nhau đọc. Những bản 
gốc được cất giấu cẩn thận trong các "thư viện" bí mật cạnh 
hố xí, dưới gầm sàn hoặc trên mái nhà. Ngoài những sách 
vở có sẵn, anh em trong tù còn tự biên soạn những tài liệu 
học tập cho hợp với trỉnh độ chung. Những tài liệu này 
thường được tập thể ban Huấn luyện của nhà tù thảo luận, 
thống nhất ý kiến và giao cho một đồng chí chấp bút. Đồng 
chỉ Ngô Gia Tự viết cuốn Những uấn dề cơ bản của cúch 
mạng Dòng Dương; Đồng chí Trường Chinh viết cuốn Duy 
Uuật sử quan; Gia dình oè tổ quốc; một số đồng chí khác 
viết Lịch sử tóm tát ba Quốc tế (chủ yếu là Quốc tế thứ bai). 
Các đồng chí Ngô Gia Tự, Hà Huy Giáp còn dịch Tuyên 
ngôn của Đảng Cộng sản; Làm gì ?¡ Bệnh ấu trí tả khuynh 
trong phong trào cộng sản, Hai sách lược; Nguyên lý chủ 
nghĩa Lênin v.v..Di đôi với việc học tập chủ nghĩa Mác 
Lênin, chỉ bộ nhà tù còn chú trọng việc tổng kết kinh 
nghiệm. Tại xà lim án chém (Hỏa Lò Hà Nội) các đồng chỉ 
đã tổng kết kinh nghiệm vận động công nhân, nông dân, 
phụ nữ, thanh niên, binh lính địch v.v... Ở nhà tù Côn Dảo 
đồng chí Ngô Gia Tự và một số đồng chí khác đã chỉ đạo 
việc nghiên cứu các giai cấp trong xã hội Việt Nam, rút kinh 
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nghiệm về đường lối cách mạng Việt Nam v.v... 


Học văn hóa cũng được các đồng chí trong tù chú ý. 
Ngoài những lớp dạy cho anh em công nhân, nông dân chưa 
biết chữ hoặc trỉnh độ văn hóa còn thấp, có người còn học 
thêm chữ Hán, tiếng Pháp, tiếng Anh hoặc Quốc tế ngữ, 
cũng có người học toán, lý, hơa v.v... Về học ngoại ngữ người 
ta thường nhắc tới tấm gương kiên trÌ và say mê của đồng chí 
Trần Huy Liệu đã học thuộc lòng hết cuốn từ điển tiếng Pháp 
Larútxơ (Larousse) trong những năm ở tù, đồng chí Hoàng 
Đình Rong cũng học tiếng Pháp qua Pháp-Hoa từ điển. 


Ngoài ra còn nhiều đồng chí học thuộc lòng cả những 
cuốn sách khó như "Chống Duy rinh", "Làm gì ?"v.v... để làm 
kim chỉ nam cho hoạt động sau khi ra khỏi tù. 

Từ 1942 trở đi, trong một số nhà tù ở Sơn la, Hà Nội và 
Buôn Mê Thuật các đồng chí còn được học tập các Nghị 
quyết Trung ương; Chương trình, Diều lệ của mặt trên Việt 
Minh. Trong thời kỳ tiên khởi nghĩa ở một số nhà tù như 
Sơn La, Chợ Chu, Ba Vân, Ba Tơ v.v... các đồng chí còn tổ 
chức học tập quân sự. : 

Trường học trong tù với nội dung hết sức phong phú và 
đa dạng, đã rèn luyện cho những người cách mạng trưởng 
thành ngay trong môi trường khác nghiệt nhất. Do đó Dảng 
đã vận dụng linh hoạt lý luận cách mạng vào từng giai đoạn 
lịch sử, cuối cùng khi thời cơ đến đã lật đổ ách thống trị của 
đế quốc Pháp và tay sai giành lại độc lập cho tổ quốc. 


IV. HOẠT DỘNG CỦA HỘI TRU YÊN BẤ QUỐC NGỮ, MỘT 
BỘ PHÁN CỦA DÒNG GIÁO DỤC CÁCH MẠNG. 

Đi đôi với việc tổ chức và lãnh đạo học tập lý luận, Dáng 

ta luôn luôn chú trọng đến việc chống nạn thất học cho 
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nhân dân lao động. Trong mục" Cách tổ chức công hội” của 
"Đường Cách mệnh" Nguyễn Ai Quốc viết:” Khi có tiền thừa 
thãi, thì nên làm những việc này : l- Lập trường học cho 
công nhân. 2- Lập trường cho con cháu công nhân. ð— Lập 
nơi xem sách, xem báo...C), Những tổ chức tiền thân của 
Dàng như Việt Nam Thanh Niên Cách Mạng Đồng Chỉ Hội 
(VNTNCMDCH;) Đóng Dương Cộng Sản Đảng (DDCSD) đếu 
có chủ trương chống nan thất học). Sau khi Dàng đã thành 
lập thì "Phổ thông giáo dục theo công nông hóa” là một 
trong những điều được ghi trong "Chánh cương vắn tất của 
Dăng"””, Dồng thời ở một số tỉnh Bác, Trung, Nam đã cú 
những nhà giáo, sinh viên, học sinh tiến bộ có sáng kiến tö 
chức các lớp "tráng học" (lớp người lớn!" dạ học " thọc ban 
đêm) dạy cho những người lao động nghèo. 

_ Trong phong trào Xô viết Nghệ Tỉnh, chỉ một thời gian 
ngắn từ tháng 9-1930 đến cuối 1931, Đảng đã tổ chức được 
815 lớp học, có 436 giáo viên dạy cho 11.626 người”. Chỉ 
tính riêng tỉnh Hà Tỉnh số học sinh ở các làng có xô viết 
cao hơn cả số học sinh các trường Pháp - Việt hồi đơt), Di 
đôi với chủ trương chống nạn thất học, tổ chức các lớp học 


(1) Ban Nghiên cứu Lích sứ làng Trang ương Cúc tổ chức tiền thân của TDhẳng 
NXB Sự Thât. Hà Nội 1977. — tr. n9 

(2) "Chính cương tôi để hạn để" của LNINCMDCH gu Dánh 4#? giáo dục của 
thống mị giai cấp, đề dướng vỡ xắp dời giáo dục, Giáo đục bắt bước, tổn phí nhà nước 
chịu phụ nách" Các tổ chúc tiền thân của Đảng Dã đản. —t. 116 - 

~ Chính sách văn hóa của /21M)SĐ gií TW do van sách báo: nự dẫn mở pH ờN TH 
đo học hành..." (SOI) —m. 325) 

(3) Văn kiện Đáng — 1030 —7935, Sự thật, Hà Nội 1972, - tr. l8 

(4) Những sự kiện lịch sử Đảng T.1 (1920945). Sự thật Hà Nội 976. - Trang 
thống kê cuối sách. 

(5) Số học sinh các làng có xô viết ớ lÍfà Tĩnh : %313 người, số học sinh ở các 
trường Pháp — Việt là Thủh (326 người (Theo Trần Khi. đốc học Hà Tĩnh. ta dư 
tính Hà Tĩnh 1941. —m. 15) : 
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dạy cho người lao động nghèo, báo chí của Đảng cũng đã 
phát triển rất mạnh. Theo thống kê từ 1925 đến trước nảy 
thành lập Đảng, đã có 37 tờ báo được phát hành và từ sau 
đó đến Cách mạng Tháng Tám số báo đã lên đến 219 tờ, 
tổng cộng 256 tờ( được phát hành hoặc bí mật hoặc công 
khai kháp Trung, Nam, Bác. Tuy nhiên do trình độ văn hóa 
của nhân dân lao động còn kém nên những chủ trương, 
đường lối của Dảng chỉ mới đến được với anh em học sinh, 
viên chức và một số ít công nhân có trình độ văn hóa khá 
mà thôi. Dềng chí Hoàng Quốc Việt kể lại:" Chúng tôi nhận 
thấy sách báo của ta tuy ra nhiều nhưng số đông độc giả là 
công nhân, nông dân và những tầng lớp lao động khác còn 
chiếm một tỷ lệ rất ít, vì đại đa số anh chị em không biết 
đọc biết viết. Để giải quyết vấn đề khó khăn ấy, chúng tôi 
nảy ra ý kiến cử anh Phan Thanh đến mời cụ Nguyễn Văn 
Tð đứng ra xin lập hội Truyền Bứ Quốc Ngữ"t). 

Hội Truyền Bá Quốc Ngữ được thành lập vào tháng 
8-1938 và hoạt động cho tới tháng 8-1945. Căn cứ vào tỉnh 
hình hoạt động của Hội, ta có thể chia ra làm ba thời kỹ: 


- Từ tháng 8-1938 đến tháng 9-1940. 

- Từ tháng 10-1940 đến tháng 7-1944. 

~ Từ tháng 8-1944 đến tháng 8-1945. 

Thời hỳ thứ nhất : Tù tháng 8-1938 đến tháng 9-1940 
Dây là giai đoạn chuẩn bị về mọi mặt như thảo điều lệ, 


xây dựng qũy Hội, huấn luyện giáo viên, biên soạn sách giáo 
khoa và mở một số lớp học cơ tính chất thí điểm xung 
(1) Nguyễn Thành. Báo chí cách mạng Việt Nam 1935-1945, Nxb Khoa học xã hội. 


Hà Nội 1981. - tr. 324.145. 


(2) Hoàng Quốc Việt, Nhân dân tả rất anh hùng Hồi ký —Nxb Văn học. Hà Nội 
1960. - tr. 1B0 


https://tieulun.hopfo.org 171 


quanh Hà Nội. Thời kỳ này Hội mới thành lập chưa có 
nhiều kinh nghiệm, đồng thời nhà cẩm quyền Pháp cũng chỉ 
muốn cho Hội hoạt động cẩm chừng nên phạm vi ảnh hưởng 
của Hội cũng chưa lan rộng. Cụ Nguyễn Văn Tố được mời 
làm hội trưởng, ngoài ra còn có các đồng chí Trần Huy Liệu, 
Đặng Thai Mai, Võ Nguyên Giáp cùng với một số trí thức khác 
tham gia. Hội có Ban Trung ương đóng ở Hà Nội và một số 
chi hội ở các tỉnh. Giúp việc cho ban Trung ương còn có các 
ban Tụ thư, Giáo dục và Tuyên truyền Khánh tiết”). 


Mục đích của Hội như tên gọi, là: 


"Truyền bá quốc ngữ, dạy người Việt Nam biết viết tiếng 
mình. 


- Khi nào có thể được thì dạy cho người Việt Nam biết Ít 
điều thường thức cần thiết cho cước sinh hoạt hiện thời” (2. 


Dối tượng dạy của Hội là những người nghèo thất học 
không cơ điều kiện để theo các trường công hay trường tư, 
họ không phải trả học phí mà còn được cấp phát giấy bút, 
sách vỡ, 


Ngân sách của Hội chủ yếu dựa vào tiền quyên góp của 
những nhà hảo tâm, tiền thu được trong các cuộc vui do 
Hội tổ chức, ngoài ra còn có một khoản tiền trợ cấp bất 
thường của nhà nước. Tất cả các hội viên đều làm việc 
không an lương, còn lớp học thì thường dạy về ban. đêm 
trong các trường học hoặc đình đền chùa và cả nhà tư. Trong 
việc giảng dạy các giáo viên (hội viên) không dùng sách vỡ 
lòng cũ dạy từ a, b, c rồi sang vần bằng, vần trắc mà Hội đã 

(1\ Để biến soạn phần này chúng tối có đăng một số tư liệu rong Hội Truyền Bá 


Quốc Ngữ của hai ông Vương Kiêm Toàn và Vũừ Lân. Chúng tôi xin căn ưn hai tác gá 
t3) Hội Truyền Bd Quốc Ngữ. Diều lệ - Huế. 1939. - tr. l. 
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biên soạn cưốn Văn quốc ngữ dạy bằng phương pháp "đọc 
lên thanh tiếng" hợp lý và khoa học hơn. Chỉ sau 10 bài, 
người học đã bắt đầu có những bài học hoàn chỉnh về một 
nội dung nhất định, "Theo phương pháp này mỗi học viên 
chỉ cân học trong 80 giờ là có thể đọc và viết được chữ 
Quốc ngữ. Như vậy nếu mối ngày học 4 giờ thị chỉ 20 hôm 
là có thể coi như bước đầu thoát nạn "mù chữ" 


Trong thời gian nây, đi đôi với việc chuẩn bị các mặt, Hội 
đã mở được 4 khóa học cho hơn 1.000 người lao động. 


Ỏ Trung Kỳ ngay từ cuối 1938, một số đâng viên và trí 
thức tiến bộ đã đứng ra xin phép thành lập Hội Truyền Bá 
Quốc ngữ nhưng mãi tối năm 1939 mới được duyệt y và 
cũng chỉ mới mở được vài lớp xung quanh Huế và Dà Nẵng. 

Thời kỳ thứ hai : Từ tháng 10-1940 đến tháng 7-1944 


Trên cơ sở những kinh nghiệm đã tích lũy được thời kỳ 
này Hội đã củng cố ban lãnh đạo và bất đầu mở rộng phạm 
vi hoạt dộng ra các tỉnh Bắc Kỳ và Trung Ñÿ. - 


Mặc dầu bị nhà cầm quyền Pháp tỉm cách gây khó để, 
nhưng Hội đã có những yêu sách vừa hợp lý vừa mềm đẻo 
nên họ phải nhượng bộ. Ỏ Hà Nội ngoài những lớp học đã 
được tổ chức từ trước, tháng 11-1940 Hội mở thêm được 
một số lớp học ở ngoại thành như Bạch Mai, Yên Phụ, Cầu 


t1) Bài số 1! dạy : đ đ at œi ôt ơi có những câu 

Tài đợi bạn mà bạn lại ái — Tội nói đối là tột lo lắm. 

ĐẠI 1. § ghỉng ngh th có: Ở bẩn ghế lẻ ghê tớm lắm. Ôm nên nghĩ ngơi hơn là lỄ 
bắt, 


Nuoài ra còn có những câu ca đao để giúp người học đề nhận đựng và nhân biệt 
chữ rni¿t học. TT dụ: 
¿ tờ có móc cả hai 
¡ Hghn có chấm, tờ đài có H04nE 
hoặc là : 
Q tròn như quả mừng cà 
Ô thời đội nón. ở là thêm rằu vịt. 
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Giấy, Thái Hà Ấp và phát triển sang các sang các tỉnh lân 
cận như Hà Đông, Sơn Tây, Bác Ninh, Hưng Yên. Dể chỉ 
đạo phong trào đang phát triển, Ban Trị sự Hội đá bổ sung 
một số hội viên tích cực và có kính nghiệm hoạt đông. Ngoài 
ra bạn Dạy học, bạn Khánh tiết bà Tòi chính, bạn Thanh 
tra cùng được thêm cán bộ và chấn chỉnh lại tổ chức. riêng 
bạn Dạy học và bạn Tu thư đã kịp thời sửa đổi chương 
trinh. Ngoài những cuốn sách biên soạn ở thời kỳ đầu như 
"Vân quốc ngữ” và "Tập đọc" ban Dạy học còn soạn thêm 
một chương trình cho lớp "Cao đẳng" để dạy cho những 
người đã thoát nạn mù chữ học thêm những kiến thức phổ 
thông. Ban Tu thư thì vạch kế hoạch biên soạn một bộ sách 
“Thường thức" và đã ra dược hai cuốn như "Vệ sinh thường 
thức" của bác sỉ Trinh Văn Tuất, "Truyện bá- Hai Bên" của 
Hoàng Dạo Thúy - nói về cách đối xử với họ hàng làng xớm 
v.v... Ban Đaạy học còn tế chức được những lớp huấn luyện 
giáo viên dài han. Ngày 29-7-1944 Hội đã tổ chức "Hội nghị 
giáo khoa toàn quốc” tại Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 6 năm 
ngày thành lập. Hơn 700 đại biểu của các chỉ hội ở miền 
Bác và miền Trung đã về dự. Hội nghị đã nghe báo cáo tổng 
kết dánh giá phong trào của ông hội trưởng, khẳng định : 
Mặc dầu gặp muôn vàn khó khăn, trở ngại trong mấy nãm 
qua Hội vẫn không ngừng phát triến và cho tới lúc đó 
phương pháp dạy dở lòng của Hội dã dược coi lò hoàn 
hảo), Tiếp đó các đại biểu các chỉ hội trao đổi ý kiến vẻ 
kinh nghiệm giảng dạy, phương pháp tổ chức, duy trì một 


tì Ở Hò Nội số trường tầng từ 9 lên 3X, sử giáo viên tăng nừ 70 (3-1940) lên 2415 
người, số học viên từ 1.100 lên 4(MM người. Số chỉ hội ð Bắc Kì mới thành lập thêm 
là 11: Hắc Giang Dáp Cầu, Lựng Sơn. Thái Nguyên, Kiến An, Lông Bí, Quảng Yên, Hà 
Dông, Thái Bình, Hà Nam. 


Ở Trung KX đã thành lập thêm 10 chỉ hội : Thanh rióa. Xuhệ Ấn, Hà Tĩnh, Bình 
Dịnh, Khánh líoa, HbúUL Thuứ., Xinh Thuận, Dà Nẵng Thuận An, Dà Lạt 
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trường học, cách khác phục những khó khăn, cách tạo ra đồ 
dùng học tập cho học viên v.v... 


Thời kỳ thứ ba. Từ tháng 8-1944 đến tháng8-1945 có thể 
gọi là giai đoạn cao trào vì Hội đã mở rộng hoạt động ra 
toàn quốc. Sau Hiội nghị giáo khoa nơi trên đến tháng 
“11-1944, Ban Trị sự đã bổ sung nhiều ủy viên mới bao gồm 
một số anh em sinh viên, trí thức, công chức đã đứng trong 
hàng ngũ cứu quốc Mặt trận Việt Minh hoặc có cảm tình với 
Việt Minh, ông Nguyễn Văn Tố đã được bầu lại làm Hội 
trưởng. Đặc điểm của thời gian này là Hội đã phát triển 
khắp Trung Nam Bác, miền núi như Bác Giang, Lạng Sơn, 
Thái Nguyên. miền biển như Hải Phòng, Thái Binh đều có 
chỉ hội. Phong trào không chỉ ở các thị trấn mà còn đi sáu 
vào nông thôn và các khu lao động như khu Găng (Lục Nam 
- Bắc Giang) Dống Mỏ (Lạng Sơn). Riêng chỉ hội Thái 
Nguyên còn tổ chức lớp học cho cả binh lính, ở Phát Diệm 
còn cố lớp học cho đồng bào công giáo. 

Các chỉ hội ở Trung Kỳ còn có sáng kiến mở xổ số lấy 
tiền mua giấy bút cho học viên. Ở Quảng Trị. từ sau khi 
Nhật đảo chính Pháp (9-3-+45) một số chính trị phạm mới 
được tha về củng tham gia dạy học và tranh thủ thời cơ 


tuyên truyền cách mạng. 


Ỏ Nam Kỳ những năm trước nhà cẩm quyến cố tình cản 
trở không cho mở thêm, nhưng đến tháng 8-1944 thống đốc 
Nam Kỳ củng đã phải ký giấy phép cho Hội hoạt động. 
Nhiều chỉ hội đã được thành lập ở các tỉnh Cần Thơ, Bến 
Tr., Alÿỹ Tho, Long Xuyên, Sa Đéc, Biên Hòa v.v... Ò một số 
địa phương cơ sở của Hội đã xuống tới quận hoặc xã, ngoài 
học viên người Việt còn có cả người dân tộc thiểu số. Các 
kiểu bảo ở nước ngoài cũng đã mở được những lớp học như 

https://tieulun.hopto.org 
175 


Nông Pênh (Cămpuchia), Viên Chăn, Pác Xế (Lào). 

Tỉnh từ ngày 25-6-1936 đến Cách mạng Tháng Tám 
1845 thành công Hội đã hoạt động được hơn 7 năm. Trong 
thời gian đó Hội đã: 


- Lập được 30 chị hội ở Bác Kỷ; lð chi hội ở Trung Kỳ 
và : chỉ hội ở Nam Kỹ. 


Ta. 


Nguê “SỐ  ỚP học bao gồm 59.827 học viên sơ cấp 
3g người học lớp bổ túc. Số giáo viên lên đến 


L.ỄiÑcdøWBi5⁄2- 


- Đã in và phát không cho học viên 17.500 cuốn Văn 


quốc ngữ và sách bổ túc. 


Nếu chỉ nhìn đơn thuần số người thoát nạn mù chữ thì 
qủa là còn ít ỏi, nhưng nếu nhìn chung cả phong trào mang 
tính chất xã hội thì kết qủa hoạt động của Hội đã vượi xa 
hơn nhiều. 

Trước hết Hội đã hướng những công việc của mình vào 
nhân dân lao động là tầng lớp bị thiệt thồi nhiều nhất dưỡi 
chế độ hà khấc của thực dân Pháp, cho nên việc dạy học 
cho tầng lớp này là: đưa họ xích gần tới ánh sáng của tiến 
bệ, là thực hiện một chủ trương lớn của Dảng. Thực tế 
trước Cách mạng Tháng Tám nhiều người lao động, do biết 
đọc biết viết mà đã sớm tiếp xúc với sách báo của Dáng. đã 
giác ngộ và trở thành những cản bộ trung kiên của phong 
trào cách mạng. 

Dối với những người chỉ đạo phong trảo tù Trung ương 
tới các chỉ hội ở tỉnh cũng như những giáo viên trực tiếp 
giảng dạy đã có nhiều sáng tạo trong tổ chức, nội dung và 
nhất là phương pháp phù hợp với từng đối tượng và lứa 
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tuổi. Những người lãnh đạo đã tỏ ra mềm dẻo nhưng kiên 
quyết trước kẻ thù, đã phân hóa chúng tránh những va 
chạm không cần thiết đảm bảo đưa phong trào đi lên. 

Những giáo viên của lội đa số là thành niên, trí thức, 
học sinh; lúc đầu họ quan niệm việc dạy chữ Quốc ngữ cho 
những người thất học là một "việc thiện" mang tính chất 
bạn ơn cho người nghèo, dân đâấn đã nhận thấy đó là trách 
nhiệm và vính dự của thanh niên mà tự nguyện tham gia 
với phương châm của Hội để ra: Hy sinh, kiên quyết, kỷ 
luật. thân ái. Cuối cùng củng cân phải nói đến một ảnh 
hưởng. tuy chưa rộng khắp nhưng bước đấu đã có tác động 
tốt là việc đấy lùi một số hủ tục ở những xơớm làng mà Hội 
đến mở lớp như Hương Ngài (Thạch Thất, 5ơn Tây), 
Thượng Dinh tngoai thành Hà Nôi! Văn Trí v.v... Những 
hoạt động nhiều mật của Hội đặc biệt là nội dung và phương 
pháp giảng (đlạyv là những kính nghiệm qúy giá cho cuộc vận 
-động xóa nạn mù chữ sau Cách mạng Tháng Tám thành công. 
Tính chất yêu nước và cách mạng của hội Truyền Bá Quốc 
Ngữ chính là những điều đã phân tích trên. 

* 


xx* 


Dòng giáo dục cách mạng là sự kế thừa của dòng giáo 
đục vêu nước đầu thế kỷ. mục đích của nơ là đào tạo những 
cần bộ biết vận động quần chúng làm cách mạng, giành độc 
lập dân tộc, xây dựng một xã hội mới công bảng và nhân 


Thám mật thêm củu Phút dd thí cáo "Xổ đÍeH” những ng€ướt hoại động chủ Hộp ở 
Trung Ất thì mứt diều quan cao cập tong Độ le đã được hộ trí vàu bạn lãnh đạo Hội. 
Lục đâu Na Nhí công úc Đúng ẤY không cho thành lập Tội nhưng sau ra bàn Cới cụ 
Ha Đặc Hàm một ví quan đã về lưu, vận động Xô XÌH ký pấy chủ phép. Trong Hhững 
cuộc họp bứn tạ cũng dã mứt các quan cát dị Pháp, Nam tới dự. Vhư vậy tả đã tr ra 
tồn trung pháp luật mặt khác buộc họ phái duya nhận sự hoạt động của lội là hợp pháp. 
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ái. Do cố gắng khác phục những khó khăn chủ quan và 
khách quan, có kinh nghiệm và phương pháp tổ chức thích 
hợp. có tỉnh thần cách mạng kiên cường, biết kết hợp giữa 
bí mật và công khai, dòng giáo dục cách mạng không bị 
dập tát mà đã phát triển một cách bền bỉ, liên tục và cuối 
cùng đã thắng lợi cùng với thành công của Cách mạng 
Tháng Tám năm 1945. 
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Kết Luận 


IL. NÊN GIAO DỤC VIỆT NAM THÓI CÂN ĐẠI LÀ MỘT 
CHUYỂN BIÊN QUAN TRỌNG TRONG LỊCH SỬ GIÁO 
DỤC NƯỚC TA. 


Nền giáo dục theo hệ tư tưởng Nho giáo của đất nước ta 
kéo dài gắn 1000 năm. đã đào tạo được nhiều nhân tài để 
xây dựng và quản lý đất nước. Sang thế kỷ XIX, Việt Nam 
bát đầu tiếp xúc với chủ nghĩa tư bản thì cái học của 
Khổng Mạnh tỏ ra không phù hợp với tình hình mới. Những 
"thiên kinh địa nghĩa" từ hàng nghìn năm mà các thế hệ 
nho sỉ Việt Nam đã vận dụng vào công cuộc "Kinh bang tế 
thế" đã thất bại, đó là một sự thực mà các vua đầu triều 
Nguyễn như Minh Mệnh và đặc biệt là Tự Dức đã nhìn 
nhận ra. Họ đã thấy cái "tâm học" của Nho giáo có nhiều 
khiếm khuyết, nhiều lần nhác nhở các học quan và sỉ tử 
phải chú trọng đến "thời vụ” và "thực điển", tức là những 
đòi hỏi thực tế của xã hội chứ không phải chí cớ văn 
chương thơ phú. Đến Nguyễn Trường Tộ thì những đề nghị 
về một công cuộc cải cách giáo dục toàn diện, theo phương 
hướng Âu Tây kết hợp với những kinh nghiệm cổ truyền 
của dân tộc đã nhiều lấn được trinh lên Tự Đức, nhưng 
những khó khăn chủ quan và khách quan của đất nước lúc 
đơ cũng như bản thân triều đỉnh đã làm cho những đề nghị 
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đúng đàn của Nguyễn Trường Tô không được thực hiện 
Như vậy nền giáo duc ,Vho giáo d nước fa cho đến nữa dau 
thể kd XIN da có những đòi hài phải dối Hơi những tà 
chưa làm được. Giữa lúc đó thì người Pháp xâm lược nưởc 
ta. tổ chức những trường học để đào tạo thông dịch viên 
phục vụ cho đội quân viễn chỉnh, giải quyết vấn để bài 
đồng về ngôn ngữ và đào tạo thư ký làm việc trong các + + 
quan hành chính, kinh tế. Giai đoạn này giáo dục của ho 
chưa phát huy tác dụng bao nhiêu. Sang giai đoạn sau. ho 
đã tiến hành 2 lân cải cách giáo dục, từng bước củng có 
phát triển và cuối cùng đã hoàn chỉnh ở mức độ nhất định 
làm cho nền giáo đạc Việt Nam thực sự là một động lực 
thúc đẩy xã hội tiến lên. 

Trước hết việc đưa Quốc ngữ vào bậc tiểu học dù chỉ 2 
lớp dưới đã là một cải cách lớn đối với trẻ em: khí mới đến 
tuổi cấp sách tới trường. Trước kia ta học chữ Hán. chữ dã 
khớ mã nghĩa càng khó nhớ hơn, đó là chưa nói tới những 
nội dung hết sức xa lạ với đầu óc ngây thơ của lứa tuổi làm 
cho học trò "trở thành những con vẹt” Với những trường 
dạy chữ Quốc ngữ,trẻ em sau 3 năm hoặc chỉ 1.2 năm học 
cũng đã có một số kiến thức tối thiểu bổ ích cho cuộc sống. 
Những điều này trong nền giáo dục Nho giáo không có, hoàc 
nếu có thì cũng rải rác, thiếu hệ thống mà người học có khi 
phải đến một độ tuối nhất định (thường phải trên lứa tuổi 
thiếu nhiỉì mới có thể nhận thức được. Từ 3 lốp trên bậc 
tiểu học trở đi học trò phải dùng hoàn toàn tiếng Pháp, 
tiếng Việt bị coi như một ngoại ngư. Phải thừa nhận về tổ 
chức và nội dung trương trình, nhất là các môn khoa học tự 
nhiên thì chương trình này mang tính hệ thống cao và càng 
lên càng được mở rộng. Song song với những trường tiểu 
học, trung học còn có những trường dạy nghề, đó cũng là 
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một điểu mà nén giáo dục Nho giáo không có. Dối với nến 
giáo dục mới, học trò nếu chỉ học xong tiểu học đã có thể 
vào học nghề ở các xưởng máy. côn học sinh trung học nếu 
không có điều kiện học đến tú tài để vào các trường cao 
đảng hoặc đại học thì bất kỳ "tạt ngang" ở năm nào họ cũng 
có thể tìm việc làm để kiếm sống. Còn khi đã bước vào 
irường cao đẳng hoặc đại học thì nhờ được học tập kỹ lưỡng, 
có hệ thống ở các lớp dưới, nhờ có đội ngủ giáo sư có năng 
lực giảng dạy nên đa số sinh viên tốt nghiệp đều là những 
ký sư, bác sĩ giỏi, nếu là ở các trường nghệ thuật (Mỹ thuật, 
Älÿ nghệ...) họ có thể trở thành những nghệ si..nghệ nhân 
có tài. Đương nhiên những người được ngối trên giảng 
đường các trường cao đảng và đại học không nhiều, khi họ 
phải trải qua bao nhiêu "cửa ải” của các kỳ thi từ tiểu học 
lên đến tú tài, khi đã trở thành sinh viên thi từng năm một 
họ cũng phải thi kiểm tra lên lớp rất gắt gao và cơ thể bị 
loại một cách để dàng nếu tỏ ra không đủ năng lực. 


Nếu trước kia trong nền giáo dục Nho giáo, các nho sĩ đi 
học chỉ có một mục tiêu : thi đổ, và chỉ có một nghề duy 
nhất : làm quan, thỉ nền giáo dục mới đã hướng người ta 
vào nhiều ngành nhiều nghề. Dó là chưa nói đến thời gian 
học thì nền giáo dục mới còn cố ưu thế là nhanh hơn, càng 
lên cao kiến thức càng phát triển đầy đủ và toàn diện hơn. 
hướng người đi học vào những sở trường cá nhân hơn là chỉ 
có mục tiệt duy nhấ*, do đó cá nhân được phát triển đầy đủ 
hơn. toàn điện hơn và sẽ phục vụ xã hội theo sở trường và 
năng lực của mình. 


Như vậy nền giáo dục mới ở Việt Nam thời cận đại đã 
xuất hiện đúng lúc, khi nền giáo đục cổ truyền đã suy tàn. 
yêu cầu phải cách tân. Với nhiều ưu thế của một nền giáo 
dục hiện đại, nền giáo dục này đã từng bước đổi mới và cuối 
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cùng đã khẳng định sự tồn tại của nó bằng phương pháp sư 
phạm khoa học, nội dung học tập phong phú toàn diện, cả 
khoa học tự nhiên và xã hội và nhất là kết qủa vượt lên hơn 
hản nén giáo dục Nho giáo, đã làm cho bộ mặt xã hội ta 
thay đổi theo hướng đi lên. Rõ ràng nền giáo dục mới là một 
chuyển biến quan trọng. một bước ngoặt trong lịch sử giáo 
dục của đất nước ta. 


HH. NÊN GIÁO DỤC VIỆT NAM THÔI CẬN DAI VĂN LÀ 
MỘT NÊN GIÁO DỤC PHỤC VỤ CHO LỌI ÍCH CỬA 
GIẢI CÁP THỐNG TRỊ. 


Như trên đã trình bày nền giáo dục mới xuất hiện khi 
nền giáo dục phong kiến đã suy tàn đòi hỏi phải cải cách. 
Nhưng có một nghịch ly là công cuộc cải cách nến giáo dục 
cũ lại không phải do những người Việt Nam đang quản lý 
đất nước xúc tiến, mà do những người đi xâm lược muốn 
nắm bát lấy công cụ "chính phục tỉnh thần" tế chức và điều 
hành. Do đó ngay ữ những trường học đầu Hiên cho mũi 
đến 3ã nứm sau thì việc dạo tạo, thông ngôn tà thư ký cho 
quan dội cù chính quyền mói thành lập cần là mục tiêu 
chính. Cũng trong thời kỳ này, khi các đô đốc còn nắm 
chính quyền họ đã định "đồng hơa" dân tộc ta bằng cách mở 
những trường dạy chữ Phan và chữ Quốc ngữ, bắt học sinh 
phải nơi tiếng Pháp, xóa bỏ nền giáo duc Nho giáo đã tốn 
tại hàng nhiều thế kỷ. Chính sách này bị nhân dân ta tẩy 
chay nên sau đố họ tỏ ra mềm dẻo hơn, từ "đồng hoa" 
chuyển sang "cộng tác", nhưng không bao giờ từ bỏ ý đô độc 
chiếm giáo dục. 


xÙ, 1906 khi nền giáo dục mới đã được củng r cổ một bước 
thì họ càng "Pháp hơa" chương trình và nội dụng học tập. 
Ba lớp dưới bậc tiểu học vốn chữ Pháp của học sinh còn Ít, 
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nhưng lên ba lớp trên các em buộc phải làm quen với tiếng 
Pháp trong hầu hết các môn học, lên đến trung học thì nội 
dung gần như mô phỏng theo bậc trung học Pháp. Trong các 
môn khoa học xã hội, học sinh phải học khá sâu về văn học - 
Pháp và các tác gia tiêu biểu; lịch sử Pháp thì học từ cổ đại 
đến hiện đại, sự hinh thành hệ thống thuộc địa của các nước 
từ bản Tây Âu v.v... Ngay cả bằng cấp cũng vậy, bằng tú tài 
Pháp bao giờ cũng có giá trị hơn tú tài "Bản xứ" mặc dấu 
chương trình, nội dung thời gian học như nhau. Nhưng nảm 
cuối cùng vì dư luận lên án gay gắt tệ phân biệt đối xử, họ 
đã phải xóa bỏ sự ngăn cách vô lý đó, nhưng thực tế dưới 
con mắt nhà cấm quyền sự phân biệt vẫn tổn tại, nghĩa là 
bằng tú tái Pháp vẫn được coi trọng hơn tú tài "bản xứ". Dơ 
là bậc trung học, còn ở bậc cao đẳng và đại học thì việc đào 
tạo chủ yếu là phục vụ lợi ích cho chính quyền "bảo hộ". 
Trong hơn 1000 sinh viên đại học niên khóa 1943-1944 thì 
Trường Luật, trường đào tạo quan cai trị chiếm một nửa 
594 người); Trường Cao đẳng khoa học chỉ chiếm một tỷ lệ 
thấp: 175 sinh viên, còn các ngành phục vụ kinh tế lại càng 
sút kém (Thú y 39 sinh viên, Nông lâm 63, Công chính 84 
sinh viên...). 

Vậy đối với việc học chữ Quốc ngữ thì sao? Chẳng lẽ 
người Pháp đã đưa vào tay chúng ta một thứ vũ khí lợi hại 
để "gây ông' lại "đập lưng ông" hay sao ? Như ta đã biết khi 
mới tổ NGHỆ › Những d£Mdng:học để đào tạo thông ngôn và 

SM MhNhểep phải dạy chữ Pháp cho người Việt và 

;eho người Pháp, đó là hai công cụ rất cơ bản 
để. giải “giết nạn ngôn ngữ bất đồng. Đến khi đã mở rộng 
các trường học ra toàn Nam Kỳ, họ cũng dạy chữ Quốc ngữ 
và chữ Pháp là chính còn chữ Hán chỉ chiếm một tỷ lệ rất 
thấp. Trong cải cách giáo dục lần thứ nhất, họ cớ ý định bắt 
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học sinh học tiếng Pháp từ lớp tư là lớp đấu tiên. nhưng họ 
đã vấp phải khó khăn học trÒ, chưa đọc thông viết thạo chữ 
Quốc Ngữ nên không thể học tiếng Pháp được. Chủ trường 
này bị nhiều người phê phán và những tờ báo vốn là công 
cụ của họ như Trung Bác Tên Văn, Nam: Phong cũng đã chỉ 
ró, nên dùng chữ Quốc Ngưừ để chuyển tải những nội dung 
"Pháp học" tức là những vấn để quan hệ mật thiết đến lợi 
ích của người Pháp. Ở các trường sơ học chương trình này 
dạy hoàn toàn bằng chữ Quôc Ngữ. nhưng trong các môn 
luân lý, sử ký, địa dư, quốc văn... đều cố những bài nói về 
"Công ơn người Pháp sang mở mang và bảo hộ xứ ta", "Phải 
trung thành và biết ơn Đại Pháp" "Khai hóa có Dại Pháp, 
văn minh mở Lạc Hồng...” Chỉnh vị muốn cho học sinh ngay 
từ những lớp dưới chi biết có van rainh và van hóa Pháp 
hơn là Việt Nam. mà chương trình quốc van từ lớp nhị đệ 
nhất lên đến ban tú tải đếu chiếm một tỷ lê rất thấp so với 
môn Pháp văn, thậm chỉ có khỉ còn bị hiểu sai lệch như đã 
cơ thời gian người ta gọi văn học cổ điển Việt Nam là "Hán 
- Việt van chương" (littérature sino -annamite). Sau cải cách 
giáo dục lân thứ hai trở đi, môn vàn học Việt Nam bậc 
trung học được hệ thống hơn, sách giáo khoa được biên soạn 
công phu hơn, nhưng thời gian học vấn không thay đổi cho 
nên học sinh vẫn chỉ có thể "cưỡi ngựa xem hoa" mà thôi. 

_ Sau khi Pêtanh lên nắm chình quyên ở Pháp 11940), để 
xướng cuộc "Cách mạng quốc gia” nhằm "xây dựng một đất 
nước có cội nguồn rất Pháp" thi ở Đông Dương nhà cẩm 
quyền Pháp cũng chủ trương phục hưng những giá trị cổ 
truyền nén họ có chú ý hơn môn quốc văn, tổ chức ban Cổ 
điển Viễn đóng. dạy thêm môn "Hành động luân lý” (l'action 
morale). Tuy nhiên cái mà họ quan tâm không phải là khai 
thác những tỉnh hoa của dân tộc ta như lòng tự hào dân tộc, 
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tỉnh thần nhân hậu, truyền thống yêu nước.... mà họ cố gắng 
tìm ra sự "đồng điệu" trong tư tưởng của giai cấp phong kiến 
thống trị với tư tưởng của cuộc "Cách mạng quốc gia" như 
đã trình bày ở trên. 

xhư vậy nền giáo dục do người Pháp tổ chức và điều 
hành, rõ ràng là để phục vụ cho công cuộc khai thác thuộc 
địa và truyền bá văn hóa Pháp, nó đưa lại lợi ích cho giai 
cấp thống trị là chính. Môn quốc văn được cấu tạo như một 
ngoại ngữ, vẫn được họ tận dụng để thực hiện chủ trương 
trên, cho dù nếu có những lời lẽ hoa mỹ nào đớ thì với thời 
gian học ít ỏi, học sinh cũng không thể "hiểu sâu bản sắc 
dân tộc” hoặc" tim biết đầy đủ cội nguồn dân tộc" được. 
II. NGƯỜI PHAP ĐÃ KHÔNG THÀNH CÔNG TRONG 

VIỆC DÙNG TRƯỞNG HỌC DỀ THỰC HIỆN Ý DÖ 

"ĐÔNG HÓA" DÂN TỘC TA. 


Hai kết luận đã trình bày đát cho ta câu hỏi: Vậy khi 
người Pháp đã nắm được công cụ giáo dục thì họ có thể 
"đồng hóa" được dân tộc ta chăng 7 Nền giáo dục Việt Nam 
thời cận đại ra đời trong giai đoạn thực dân Pháp xâm lược 
đất nước ta, rồi ngày càng phát triển và đi đến hoàn chỉnh. 
Lúc đầu nó không được nhân đân hưởng ứng. vì đó là một 
nền giáo dụ: phục vụ xâm lược nên chỉ có một số ít người 
đi học. Đến giai đoạn sau, thời kỳ khai thác thuộc địa, đất 
nước được đô thị hóa theo hướng tư bản chủ nghĩa, nền 
giáo dục này đã đáp ứng được đòi hỏi của tầng lớp thị đân, 
thương nhân và công nhân viên chức cùng con em họ. 
Dương nhiên ở các làng xóm xa các trung tâm kinh tế văn 
hơa, cũng có trường nhưng không nhiều và trình độ học 
sinh cũng ít khi vượt qua bậc sơ học. Ngay cả những nhà 
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nho cũng thấy được lợi ¡ch của chữ Quốc ngữ mà hô hào 
mọi người phải cải cách việc học, học cái mới bỏ cái cũ. 
Phải thừa nhận rằng. nền giáo dục mới đã đào tạo cho xã 
hội ta nhiều tâng lớp biết chữ khác nhau và tham gia vào 
các ngành nghề cũng hết sức đa dạng. Do nội dung đào tạo 
của nến giáo dục mới, do cần thiết nhiễu mặt của một xã 
hội đang phát triển, nếu chỉ học hết tiểu học họ cúng có 
thể là giáo viên các trường sơ học công hoặc tư, là viên 
chức các sở công sở tư: cũng có người là chủ xí nghiệp loại 
nhỏ, chủ tiệm buôn v.v... Có người chỉ đỗ Sơ học yếu lược. 
học thêm đến lớp nhì, không cố điểu kiện tiếp tục. họ 
chuyển sang học nghề. trở thành công nhân hoặc thư ký 
cho những nhà buỏn nhỏ v.v... cũng có người trở vẻ làng 
tiếp tục làm ruộng và trò rhành những "trí thức làng xả". 
Tất cả những người nói trên đã hỉnh thành một lớp trí thức 
nhỏ. đó là phân đông đảo nhất của học sinh các Trường 
Tiểu học Pháp - Viết. Muốn học hết cao đẳng tiểu hạe hoặc 
tử tài phải là con em của những gia đỉnh hữu sản, còn 
muốn chiếm được một chỗ ngồi trên giảng đường các trường 
cao đảng hoặc đại học thì phải cớ những điều kiện khá đặc 
biệt. Nếu không xuất thân từ những gia đình giàu có hoặc 
quan lại thì cũng phải là những học sinh xuất sắc để có 
được học bông của Nhà nước. Những người này sẽ trở 
thành bác si. kỹ sư, hoặc "xuất chính", ra làm quan, hình 
thành một tầng lớp trên của xã hội. Những năm sau này, 
từ 1936 trở đi, nhà câm quyền Pháp ra sức mua chuộc tầng 
lớp này như mở ngạch "chủ sự Dông Dương" trédacteur 
Indochinois) ở phủ Thống sứ và Toàn quyền cho những 
người có bằng cử nhân; đối với các bác sĩ, kỹ sư và ngay cả 
những người có bằng tú tài làm việc ở các cơ quan hành 
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chỉnh. tư pháp họ cũng trả lương rất hậu. 

Như vậy nên giáo dục cận đại Việt Nam đã hình thành 
những tầng lớp tri thức khác nhau, từ trí thức nhỏ chỉ có 
trình độ tiểu hoe đến trí thức bậc trung và bậc cao 
được dào tạo từ các trường trung học, cao đẳng hoặc đại 
học Nó phong phú và đa dạng hơn so với nền giáo dục 
phong kiến chỉ có "tiến vi quan, đạt vị sự", Nhưng không 
phải vì thế mà họ đã "Pháp hớa" được xã hội ta. Một là số 
người được đi học qúa ít, nơi chung chỉ trên đưới 1% dân số, 
khi ở trường học hay công sở họ có thể phải giao tiếp bàng 
tiếng Pháp, nhưng trở về với cộng đồng thì họ vẫn phải 
dùng tiếng mẹ đẻ ttrừ một số rất Ít vào lãng Tây và một số 
trị thức thích dùng tiếng Tây thì không kểi. Hai là, điều này 
chính người Pháp cùng phải thừa nhận : Dân tộc ta không 
phải là bán khai như một số thuộc địa khác mà là một quốc 
gia van hiển lâu đời, đật vấn đề "đồng hóa" là ảo tưởng. Dể 
bảo tồn nên văn hóa đân tộc, nhân dân ta vẫn luôn luôn tìm 
cách chông lại nhưng ý đề đen tối của nhà cảm quyển Pháp. 
Các "phong trào Nghĩa Thục" đầu thế kỷ, các lớp "tráng học" 
"da học” của các tổ chức yêu nước, các trường học trong tù 
v.v... nhất là phong trào "Truyền Bá Quốc ngữ" đã nơi lên 
điểu đó. Trong qua trình đấu tranh những người lãnh đạo 
phong trào, chẳng những đã dùng chữ Quốc ngữ mà cả chử 
Pháp để vach rõ âm mưu thâm độc của giai cấp thống trị 
truyền bá tỉnh thần dân tộc, truyền thống yêu nước vào 
trong học viên và nhân dân đã thu được những kết quả to 
lớn Còn những trí thức yêu nước, ngay từ khi còn ngồi trên 
ghế nhà trường đã biết chọn lọc những tư tưởng tiến bộ 
trong lịch sử, văn học Pháp tự trang bị cho mình và trở 
thành những trí thức cách mạng. Dặc biệt trong giai đoạn 
tiền khởi nghĩa, Mát trận Việt Minh đã tập hợp và tranh thủ 
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được nhiều trí thức. giác ngộ và làm cho họ trở nên những 
thành viên của Mặt trận. Như vậy, mặc dù người Pháp đã 
ra sức tuyên truyền "công ơn khai hóa”, lôi kéo, mua chưộc 
trí thức, nhưng những tầng lớp này một khi được giác ngộ 
thỉ đã ly khai khỏi ảnh hưởng của người Pháp đứng về phía 
dân tộc. Do đó ta không lấy làm lạ là trí thức dù xuất thân 
dưới mái trường của người Pháp, nhưng vẫn đi với cách 
mạng và người Pháp đã thất bại trong ý đồ "Pháp hơa" trí 
thức cũng như "đồng hơa"” dân tộc ta./. 
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NHỮNG SỰ KIỆN CHÍNH CỦA GIÁO DỤC VIỆT NAM 


1- 


21.09.1861 


16.07.1864 


10.07.1871 


8.1871 


10.02.1873 


1874 


THỜI CẬN DẠI. 


- Phó thủy sư đô đốc Saene ký Nghị 
dịnh mỏ trường học đầu tiên d Nam 
Xỳ lấy tên là Trường Bá Da Lộc, dạy 
tiếng Việt cho người Pháp và tiếng 
Pháp cho người Việt nhằm đào tạo 
những thông dịch cho đội quân xâm 
lược và thư ký làm việc trong các cơ 
quan hành chính. 


~ Đô đốc Dơ La Grangđie ra Nghị 
định tổ chức một số ¿rường tiểu học ở 
Nam: Kỳ dạy Quốc ngữ và toán. 


- Đô đốc Duprê cho thành lập ở Sài 
Gòn một Trường Sư phạm với 60 
giáo sinh, tất cả đều được học bổng. 


- Dặt trường hàng tổng, mỗi tổng 
lấy từ 2 đến 6 người cho làm "Tổng 
sư" để dạy học sinh trong tổng. 
Tổng sư được cấp 3 mẫu ruộng gọi 
là "học điền". 

- Thành lập Trường Tham biện đào 
tạo quan cai trị cấp tỉnh. Các môn 
học gồm: tiếng Việt, chữ Hán, tiếng 
Cao Miên (Cămpuchia) cai trị ở Việt 
Nam, xây dựng và trồng trọt. 

- Thành lập cơ quan Học chính Nam 
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ky để nghiên cứu và chỉ đạo giáo dục 
trong toàn xử. 


- Dô đốc La Phông ký quyết định /ổ 
chức giáo dục ở Nam Kỳ theo hệ 
thống ba cấp. Cấp l học 3 năm, cấp 
2 học 3đ năm, cấp 3 học 4 năm, cuối 
cấp này có thì tốt nghiệp để lấy bàng 
cao đẳng (brevet supérieur). 

- Tổ chức Trường Quốc học Hu¿ do 
Khâm sứ Trung Kyỷ kiểm soát. Nhà 
trường chỉ chọn lựa học sinh từ lõ 
đến 20 tuổi. dưới đó có trường dự bị 
cho học sinh từ 6 đến lỗ tuổi. Thời 
gian học từ ö đến 56 nam, dạy cả 3 
thứ chữ Pháp, Việt, Hán. 

~ Tổ chức /rường học ở tùng biên giới 
Việt - Trưng như Cao Bàng, Lạng 
Sơn, Đồng Dăng, Na Sầm, Thất Khê 


v.v 


- Toàn quyền Dông Dương ra nghị 
định đặt kỳ thị phụ cho khoa thí 
hương trường Nam Định gồm các 
môn: Viết tập tiếng Pháp. chính tả 
tiếng Pháp, dịch: Pháp - Việt, hội 
thoại tiếng Pháp, đọc và dịch miệng 
một bài tiếng Pháp ra tiếng Việt; 
chính tả tiếng Việt, dịch chữ Hán ra 
chữ Việt. Kể từ 1903 trở đi những 
môn thỉ trên đều bét buộc, ai đỗ cA 2 
kỳ chính và phụ thì mới được bổ ra 
làm quan. 
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13 - 


1898 


22.02.1902 


1905 


20 06.1903 


14 - 25.08.1903 


lễ - 11.04.1904 


~ Mở Trường dạy nghề Hà nội do 
phòng Thương mại Hà Nội tổ chức và 
điểu hành. Trường có 3 ngành : Kỹ 
nghệ, nông nghiệp và mỹ nghệ. Diều 
kiện dự tuyển: Tiếng Pháp và 4 phép 
tính, sau khi vào học. học sinh tiếp 
tục học tiếng Pháp. 

- Thành lập Trường Công chính đào 
tạo nhân viên kỹ thuật công chính 
người "bản xứ" Các môn thi vào 
trường gôm: luận chữ Pháp, chữ Hán, 
chữ Việt, toán (số học, hình học) đại 
Số. vật ly, hóa học, vẽ. 

- Toàn quyền Pỏn Bô ký Nghị định 
thành lận Hội đồng nghiên cứu củi 
cách giáo dục. 

- Thống sứ Bác Kỳ ra nghị định tổ 
chức Trường Hậu bổ Hà Nội để đào 
tạo tri phủ, tri huyện, huấn đạo, giáo 
thụ. Điều kiện nhập học : cử nhân, tú 
tài, ấm sinh; thời gian học 3 năm. 
(Ngày 5.3.1911 lập Trường Hậu bổ 
Huế. 18.4.1912 đổi Trường Hậu bổ 
Hà Nội thành Trường Sỉ hoạn, 
15.10.1917 thành lập Trường Pháp 
chính Dòng Dương thay thế cho 9 
trường nơi trên), 

- Thành lập Trường Y tế thực hành 
bản xử ở Nam Kỳ đào tạo y tá và nữ 
hộ sinh cho các làng xã ở Nam Kỳ. 
- Mở Trường học nghề ở Sài Gòn gồm 
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16 


17 


18 


19 


20 


21 


192 


25.10.1904 


1905 


1905 


1806 


1906 


3.1907 


3 ngành: nguội, mộc, đúc; thời gian 
học: 3 năm, mục đích là đào tạo công 
nhân kỹ thuật người "bản xứ". 

- Thành lập Trường Cao dẳng Y khoa 
Đìng Dương. 

- Phan Bội Châu thành lập Duy Tân 
Hội và đưa du học sinh Việt Nam 
sang học tại Đóng Á dồng uăn thư 
uiện ở Nhật Bản. Năm 1907, 1908 
học sinh đã lên đến 200 người. 

- Thành lập Trường Dục Thanh d 
Phan Thiết do Nguyễn Quý Anh (con 
trai nhà thơ yêu nước Nguyễn Thông! 
làm hiệu trưởng. Nguyễn Ai Quốc 
(lúc này là Nguyễn Tất Thành) trước 
khi vào Sài Gòn đã dạy ở trường này. 
- Thành lập một số trường học kiểu 
mới như Phước Bình. Phú Lâm... ò 
Nam Ngãi do các nhà yêu nước Phan 
Châu Trỉnh, Trần Qúi Cáp, Huỳnh 
Thúc Kháng v.v... lãnh đạo. 

— Cải cách giáo dục lần thứ nhốt. 
Nền giáo dục chứ Hán và giáo dục 
Pháp - Việt vẫn song song tồn tại 
nhưng chữ Hán đã bị lược bỏ đi 
nhiều và thêm vào là chữ Pháp, chủ 
Việt và các môn toán v.v... 

- Các sĩ phu yêu nước ở Hà Nội như 
Lương Văn Can, Nguyễn Quyền, Đào 
Nguyên Phổ v.v... đã thành lập 
Trường Đông Kinh Nghĩa Thục nhằm 
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22 - 10.11.1907 


24 


35.05.1811 


18.04.1912 


13.11.1812 


29.12.1918 


11.10.1915 


16.10.1915 
18.12.1915 
12.1915 


gây phong trào chống Pháp trên mặt 
trận văn hơa ~ giáo dục. 

~ Thanh lập Viện Đại học  Dông 
Duơong đầu tiên gồm ð trường Cao 
đảng, Luật và Pháp chính,Cao Đảng 
khoa học, Cao Đẳng Y khoa, Cao 
Đẳng Xây dựng và Cao đảng Văn 
chương. Sau Ỉ nám hoạt động, Viện 
Dại học Đông Dương phải đóng cửa 
vì không vượt qua được khó khăn về 
tổ chức và nội dung giảng dạy. 

- Vua Duy Tân ra Dụ thành lập 
Trường Hậu bổ Huế nhằm bổ túc 
những kiến thức cai trị mới cho các 
tiến sỉ, phó bảng, cử nhân, tú tài 
trước khí ra làm quan; thời gian học 
là 3 năm. 

_ Bai bó chức Học quan ở Bác Kỳ 
(Đốc học, Kiểm học, Giáo thụ, Huấn 
đạo). 

- Vưa Duy Tân ra Dụ thành lập. 
ngạch Học quan ở Trung Kỳ. 

- Toàn quyền Đông Dương ra nghị định 
mở Trường Y Dược Đồng Dương. 

~ Khâm sứ Trung Kỳ ra nghị định 
lập Quy chế ngạch bộc giáo Uiên 
người Việt cho cúc trường ở Trung kỳ. 
~ Mở Trường Trung học nữ d Sùi Gòn. 
- Thành lập Sở học chính Trung Kỳ. 
- Khoa thị Hương cuối cùng tại 
Trường thi Nam Dịnh. 
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15.09.1917 


15.10.1817 


17.10.1917 


10.12.1917 


21.12.1891? 


25.12.1918 


1818 
1.04.1919 


15.05.1919 


~ Thành lập Trường Cao đẳng Thú v 
Động Dương. 
- Toàn quyền Dông Dương ra nghị 
định mở Trường Cao dàng Sư phạm 
Đông Dương và Trường Pháp chúnh 
Đông Dương. 
- Đạt chức vụ Tổng thanh tra học 
chính Đông Dương. 
— Mở Trường Thực hành Nông-Lam 
Bến Cát thuộc tỉnh Thủ Dầu Một, 
Nam Kỳ. 
¬ Toàn quyền Dông Dương. ban hành 
bộ “Học chỉnh rổng quy” mở đầu công 
cuộc củi cách giứua dục lân thứ hai. 
xóa bỏ nến giáo dục phong kiến. Từ 
nay trên đất nước Việt Nam chỉ tổn 
tại nến giáo dục duy nhất do người 
Pháp điều hành từ tiểu học lên đại 
học. 
- Toàn quyền Dông Dương ra nghị 
định ban hành Quy chế chung cề bác 
Cao đảng Đông Dương. 
— Khoa thị hương cuối cùng d Trung 
Kỳ. 
— Khoa thí Hội cuối cùng cược tổ 
chức. 
~ Khoa thị Đình cuối cùng. đề thi bàn 
tê hơi chữ "Văn mình”. Khoa thí này 
đã chọn được 7 ông nghề và 16 phó 
bảng. 
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39 


40 


41 


43 


44 


14.06.1919 


I.09.19198.. 


21.12.1919 


20.11.1920 


1920 


43.11.1922 


30.05.1925 


- Khải Dịnh xuống Dụ bứi bỏ tất có 
các trường học chữ Hán cùng với hệ 
thống quản lý từ triếu đỉnh đến cơ 
sở. Nến giáo dục phong kiến sau 
nhiều thể kỷ tồn tại đến đây hoàn 
toàn chấm dứt, 

~ Học báo ra số đầu tiên. Tờ báo này 
do Trần Trọng Kim làm chủ bút là cơ 
quan chỉ đạo cải cách giáo dục ở Bác 
Ky và Trung kỳ theo đường lối giáo 
dục mới được ban hành. 

- Trường thể dục thể thao (Trường 
Đốc Hàng Gà) do Nguyễn Quy Toản 
chủ trương được thành lập ở Hà Nội. 
~ Thành lập Trường thương mại Đông 
Đương. 

- Thành lập Trường Quốc học Vinh - 
Trường trung học đầu tiên dành cho 
học sinh 4 tỉnh Thanh. Nghệ, Tĩnh, 
Bình. 

- Thành lập Nam: triều cao đẳng học 
đường để đào tạo trị huyện. Chương 
trình học gồm: lịch sử, địa dự, Hán 
van, lễ chế và mỹ thuật các nước Á 
Đông. Trường này chỉ tổn tại đến 
1925 thì bãi bỏ. 

- Trường Y Dược Đông Dương được 
đổi thành Trường Cao đẳng Y Dược 
Đông Dương, chương trình học 4 
năm, tốt nghiệp, sẽ là Y Dược sỉ 
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46 


49 


50 


ñ1 


2 


53 
54 


186 


18.09.1824 


27.10.1934 


1927 


23.12.1923; 


1928 


12.10.1930 


7.08.1933 


25.06.1938 
7.1941 


Đông Dương. Một số sinh viên giỏi sẽ 
được sang Pháp học tiếp và trình bây 
luận án tốt nghiệp bác sỉ. 

- Toàn quyền Đông Dương ban hành 
Quy chế trường tu. 

- Thành lập Trường AÍY thuật Dòng 
Dương, học trong 3 năm do Vichto 
Tacdig (Victor Tardieur) làm 
trưởng. 


hiệu 


— Đầu năm, Nguyễn Ai Quốc mở lớp 
huãn luyện cán bộ cách 
Quảng Châu tTrung Quốc!. 


- Mở thêm lớp nhỉ dệ nhất làm lớn 


mạng ở 


chuyển tiếp giữa lớp sơ đẳng và lớp 
nhỉ đệ nhị. 

- TQĐD ra nghị dịnh về bằng tú tài 
bản xứ gồm tú tài phân thứ nhất và 
tú tài phần thứ hai. 

—¬ Thành lập Trường Cao 
Thương mại ỏ Hà Nội. 

- TQDD ra nghị định thừa nhận (⁄ 
tài bản xứ có giá trị tương dương tủ 
tài Phép, nhưng khi thi phần thứ hai 
vẫn phải thi cả uớn học uà khoa học, 
- Thành lập Bé Quốc gia Giáo đục 
của Nam triều do Phạm Quình làm 
Thượng thư. 

— Hội Truyền bú Quốc ngữ ra dời. 


dẳng 


- Thành lập Trường Cao dàng Khoa 
học đào tạo sinh viên lấy các chứng chỉ 
cử nhân khoa học như Trường đại học 
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9Ð - đ1.08.1941 


956 - TI0.1941 


7 — 11.1941 


58 - 5.06.1942 


Khoa học bên Pháp. 

-TQĐD Ký nghị định ¿hành iệp Ban 
Cổ diển Pháp ò ba trường trung học 
Bảo hộ, Khải Dịnh và Pêtơruyt Ký 
của 3 xứ Bác, Trung, Nam kỳ. 

- Đổi Trường Kiêm bị Y Dược Dông 
Dương thành Trường Đại học VY Dược, 
sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng 
bác sỉ Y khoa và Dược sỉ cao cấp 
Dông Dương. 

- Dổi Trường Cao đẳng Luật khoa 
thành Trường đại học Luật khoa 
Đông Dương, sinh viền tốt nghiệp 
được cấp, bằng tiến sĩ luật khoa. 

- Chia bằng tứ tài bản xứ thành 2 
ban Triết học Uà Toán học 

- Thành lập Ban Trung học cổ diển 
Viễn Đông, chương trình các môn học 
như Ban Cổ điển Pháp nhưng thay cổ 
học Hy - La bằng chữ Hán. 
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TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH 


Tiếng Việt 


. Phan Huy Chú. kịch triều hiến chương loại chỉ. - Bàn 


dịch của Viện sử học - Hà nội, Nxb Sử học. 1960 


2. Quốc sử quán triều Nguyễn. Minh Mệnh chính yếu 


3. Trần Trọng Kim. Việt Nam sử lược Hà Nội, 1949 


. Quốc sử quán triều Nguyễn. Đai Nam thực lục - Các tập 


12, 20, 32. Bản dịch của Viện sử học - Hà Nội, Nxb Khoa 
học xã hội, 18970 


. € Mác; P.H.Angghen. V.I.Lênin. Stalin. Bàn tẻ giáo đục ~ 


Hà Nội, Nxb Sự thật, 1976. 


. Trương Bá Cần. Nguyễn Trường Tô con ngươi Lừ dị thao. 


Nxb thành phố Hồ Chí Minh, 1988 


. Trần Văn Giầu. Hệ ?ứ/ tưởng phong kiến tù sự thất bại 


của nó trước các nhiệm cụ lịch sử. Hà Nội Nxb Khoa học 
xã hội, 1973 


. Đáng Huy Vận, Chương Thâu. Những đẻ nghị cải cách 


của Nguyễn Trường Tộ cuốt thế ký XIA - Hà Nội. 1961 


. Nguyễn Văn Trung Chữ tán quốc agữ, - Sài Gòn, Nxb 


Nam Sơn, 1974 


10. Phạm Quỳnh Một cới tấn đề dân tộc giáo dục ~ Nước 


Pháp phải dạy người Việt Nam như thể naõ? la Nói (ì 
1935 


11. Nguyễn Ai Quốc Øúy "công ý” của thục dân Pháp ở 


Đông Dương. - Hà Nội, Nxb Sự thật, 1962 
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12. Trần Huy Liệu, Van Tạo, Nguyễn Khác Dạm, Hướng 
Tân. Tài !iêu tham khdo lịch sử cận dợi Việt Nam. - Tập 
4 -Hà Nội Nxb Sử học, 1959 

138. Nha học chính Dông pháp. Quốc uăn giáo khoa thư các 
lớp đồng ấu, dự bị, sơ đẳng - Hà Nội, 1938 

14. Nguyễn Đức Phong, Dương Bá Trạc. - 40 bài đọc táp 
trung đảng dệ nhất niên. - Hà Nội, 1939. 

15. Nha học chính Dông Pháp. Quốc căn sơ học độc bản. - 
lớp nhất. 

l6. Nha học chính Dông pháp. Sử ký địa dư giáo khoa thư. 
Lắp sơ đẳng - Hà Nội, 1938 

17. Phan Xuân Dộ Thống chế Pêlanh uà nền giáo dục mới — 
Hà Nội 1941 

18. Dương Quảng Hàm. Việt uăn giáo khoa thư Hà Nội 1942 

19. Phan Bội Châu. Toàn /áp tập 2, 6. Huế, Nxb Thuận 
Hơa, 1990 (Chương Thâu sưu tầm và biên soạn) 

20. Dương Quảng Hàm Việt Nam tán học sử yếu, — Hà Nội, 
1943 

21. Hồ Chí Minh - Tuyển tộp Tập I, 2 - Hà Nội, Sự Thật, 
1980 

22. Nguyễn Văn Xuân Phong trào Duy Tán Sài Gòn, Lá Bối, 
1870 

243. Dào Trinh Nhất. Đông Kinh nghiỉa thục - Hà Nội, Mai 
Linh, 1937 

244. Chương Thâu. Đóng Kinh nghĩa thục 0à phong trào cải 
cách uãăn hóa đầu thế ký XX) - Hà Nội, Nxb Hà Nội, 1982 

25. Nguyễn Đổng Chỉ, Ninh Viết Giao. Ca dao Nghệ Tỉnh, - 
Nghệ Tính, Sở văn hóa thông tin, 1984 
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26. Thu Trang. Nguyễn z$ Quốc tại Pari 1917-1923. - Hà 
Nội, Thông tin lý luận, 1889 

2T. A. Violis. Indochine SOS§ - Paris -Les éditeurs réunis-l 944 

28. Trường học sau song sắi - Hà Nội. 1969 Nxb Thanh 
Niên, 

29. Các tổ chức tHền thân của Đồng. - Hà Nội. 1977 
BNCLDTW 

30. Văn kiện Đồng (1930-1945) Hà Nội, 197? 

31. Những sự hiện lịch sử Đảng - T.I (1920-1943) - Hà Nội, 
Sự Thật, 1976 

33. Trần Kinh -~ Øa dư Hà Tỉnh, 1941 

33. Nguyễn Thành - Báo chí cách mạng Việt Nam 
192ã-194ã - Hà Nội 1984, Nhà xuất bản Khoa học xã hội. 

34. Hoàng Quốc Việt - Nhân đân ta rất anh hùng. Hồi ký — 
Văn học, Hà Nội, 1960 

35. Hội truyền bá quốc ngữ. Øšu /¿ - Huế 1939 

36. Vương Kiêm Toàn, Vũ Lân Hội truyền bá quốc ngữ. Hà 
Nội 

37. Dương Kinh Quốc - Việt Nam những sự kiện lịch sử 
18ã8 - 1945 Tập 1 1858-1896. Tập 2 1887-1918 - Hà Nội 
108B1 Nxb Khoa học xã hội. 


38. Dương Trung Quốc Việt Nam những sự kiện lịch Sử — 
Tập [II 1919-1935 
Tập IV 1936-1945 - Hà Nội 1987 Nxb Khoa học xã hội. 

39. Ban nghiên cứu lịch sử Đăng Nghệ Tỉnh - Bác Hồ thời 
niên thiếu - Hà Nội, Sự thật, 1989 

40. Trần Dân Tiên. Những mẫu chuyện về dời hoại dộng 
của Hồ Chủ tịch. - Hà Nội 1976, Sự thật. 
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41. Nhiều tác giả. Hồ Chí Minh tới sự nghiệp giáo dục. Hà 
Nội, 1990 Nxb Sự Thật - Giáo dục. 


42. Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng TW. Chủ tịch Hồ Chỉ 
Mũnh — Tiểu sử uà sự nghiệp (In lấn thứ 6). Hà Nội, 1986 
Sự Thật. 

43. Nhiều tác giả, Theo đường cách nuệnh - Nghệ Tĩnh, Ban 
Nghiên cứu lịch sử Dảng tỉnh, 1968, - (Hồi ký) 

44. Hoàng Ngọc Phách. Tuyển tập. - Hà Nội, 1991 Nxb Văn 
học, 

45. Nhiều tác giả. Trường quốc học Vinh. Hồi ký - Nghệ 
Tính, 198ã. 

46. Nguyễn Lân - lịch sử giáo dục học thế giới ~ Hà Nội, 
1958, Nxb Giáo dục 

47. Vũ Ngọc Rhánh - Từn hiểu giáo dục Việt Nam (rước 
184ö - Hà Nội, 1985, Nxb Giáo dục. 


* 
Báo chỉ tiếng Việt 

1l. Vân hóa nguyệt sơn. Sài Gòn, 1961 

3. Tạp chí Nghiên cứu lịch sử. Hà Nội. 

3. Tạp chí Van học Hà Nội. 

4. Tạp chí Nam: Phong Hà Nội 1919 ...1930 

5. Trung Bác Tân Văn. Hà Nội, 1916. 

. Báo Tiếng Dân. 1937 

. Đăng cổ tùng báo. Hà Nội, 1906, số 822 

. Tạp chí Tri Tân. số 23-1941. 

. Tạp chí Thanh Nghị Loại tái bản - Hà Nội, 1941 
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10. Tạp chí Tư ¿ưởng. Sài Gòn, 1972 
Tài liệu dịch 

l. Đối sách thị Định Tư liệu lưu trữ của Viện Hán nôm 
Phạm Thị Kim dịch. 

2. Dương sự thủy mạt Bản dịch của Phòng tư liệu Khoa sử 
Trường Dại học tổng hợp Hà Nội. 
Tiếng nước ngoài 
l. TIẾNG PHÁP 

1. Vial. L` Instruction publique en Cochinchine. Paris 1872 


2. Hullelin officiel de léxpédition de la Cochinchine. Số ' 
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4. Luro - Cours dúdmimistraHioơn annamite. Sài Gòn, 1873 


2. Bouchot. Documents pour servir à histoire de Sargus 
(1859-1865). Saigon, 1927 


6. Cultru -1.` hisfoire de la Cochinchíine ffancalse des 
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CHƯÓNG MÔ ĐẦU: GIÁO DỤC VIỆT NAM DƯỞI TRIỀU 
NGUYEN- SỰ SUY TÀN CỦA NÊN GIÁO DỤC PHONG 
KIEN 
L. Vài nét về giáo dục khoa cử Việt Nam từ khởi 
thủy đến thế kỷ XVIII 9 
H. Nền giáo dục phong kiến Việt Nam dưới triều 
Nguyến. 
1. Tổ chức và nội dung giáo dục thi cử. 1ã 
2. Triều Nguyễn và cải cách giáo dục. 19 
HI. Sự bất lực của nền giáo dục phong kiến. 
1. Nhà Nguyễn và việc tiếp xúc với nền giáo dục thực 
nghiệm phương Tây. 23 
2. Sự bất lực của nền giáo dục phong kiến triều 
Nguyễn trước lịch sử. 26 


PHẦN THỨ NHẤT 


SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỀN CỦA NỀN GIÁO DỤC 
VIỆT NAM THÔI CẬN ĐẠI. 
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và sử dụng chữ Quốc ngữ. 50 
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IH. Vài nhận xét về cải cách giáo dục lần thứ nhất. 
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l. 5ự xâm nhập mạnh mẽ của nền giáo dục Pháp - 
Việt vào hệ thống giáo dục phong kiến. Tê 


2. Chất lượng giáo dục 


sau cải cách giáo dục lần thứ nhất. 798 


CHƯỚÓNG IV -CẢI CÁCH GIÁO DỤC LÀN THỨ HAI: XÓA 
BỎ NÊN GIÁO DỤC PHONG KIẾN, XAC LẬP VÀ CỦNG 
CỐ NỀN GIÁO DỤC VIỆT NAM (1917-1929), 


L Cải cách giáo dục lần thứ hai — 


Tổ chức nội dung, 83 
1. Tổ chức. 84 
2. Một số vấn để xung quanh bộ "học quy" mới. 87 


a. Vấn đề dạy chữ Pháp. 
b. Vấn đế đạy chữ Quốc ngư và chữ Hán, 
I. Những kết qủa bước dầu. 


1. Hệ tiểu học và trung học. 91 
2. Hệ chuyên nghiệp và cao đẳng. 83 
II. Phát triển và củng cố nền giáo dục Việt Nam 
1. Mở rộng tiểu học. 96 
2. Phát triển giáo dục vùng dân tộc ít người. 100 
đ. Tang cường chương trình bậc trung học. 103 
4. Củng cố giáo dục cao đẳng, 109 


CHƯÓNG V - HOÀN CHỈNH NÊN GIÁO DỤC VIỆT NAM 


I. Thể chế hóa bậc tiểu học. 11ã 
II. Hoàn chỉnh chương trình trung học. 125 


HH. Củng cố và mở rộng bậc đại học. 134 
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PHẦN THỨ HAI 


CUỘC ĐẦU TRANH TRÊN LĨNH VỰC GIAO DỤC: SỰ RA 
DỎI VÀ PHAÁT TRIỀN CỦA DÒNG GIÁO DỤC YÊU 
NƯỚC VÀ CÁCH MANG, 


CHƯÓNG VỊ - SỰ HỈNH THÀNH DÒNG GIÁO DỤC YÊU 


NUỐỘC, ` 
l. Những mầm mống dầu tiên của dòng giáo dục 
yêu nước. 140 


lI. Những trường học yêu nước đầu thế kỷ XX 143 
1. Trường học trong phong trào Dông Du. 144 
3. Su Hệ học trong phong trào Duy Tân, 148 


CHƯỚNG VITI ~ DÒNG GIÁO DỤC CÁCH MẠNG: SỰ KẾ 
THƯA VÀ PHÁT TRIỀN CA DÔNG GIÁO DỤC YÊU 
NƯỚC. 


I. Nguyễn Ái Quốc - người mở dầu đòng giáo dục 
cách mạng. 161 

IL. Biến nhà tù thành trường học cách mạng  16õ 

IH. Hội truyền bá Quốc ngứ, một bộ phận của 


dòng giáo dục cách mạng. 169 
kết luận. 179 
xhữừng sư kiện chính. . 189 
Tài liệu tham khảo, 198 
Mục lục. 206 
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